
1 
 

THƯ MỤC QUỐC GIA THÁNG 3 NĂM 2024 

THÔNG TIN HỌC VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT     

 1. 30 năm công bố quốc tế Scopus & Web of science của Đại học Quốc gia Hà Nội 
(1993 - 2023) : Công trình chào mừng 30 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học 
Quốc gia Hà Nội (10/12/1993 - 10/12/2023). - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 79 tr. : 
minh hoạ ; 20 cm. - 350000đ. - 500b   s560372 

 2. Báo chí truyền thông: Những vấn đề trọng yếu / Phan Văn Kiền, Đỗ Anh Đức (ch.b.), 
Đoàn Duy Anh... - H. : Thông tin và Truyền thông. - 24 cm. - 198000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. 
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông 
 T.3. - 2023. - 414 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục trong chính văn   s560775 

 3. Đỗ Văn Quân. Phản biện xã hội qua báo chí: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách 
chuyên khảo / Đỗ Văn Quân. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 222 tr. ; 24 cm. - 450b 
 Thư mục: tr. 215-222   s560606 

 4. Nguyễn Quốc Vương. Đọc sách thú vị hơn em tưởng / Nguyễn Quốc Vương, Đỗ Cao 
Sang. - H. : Lao động. - 24 cm. - 250000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 413 tr.   s560709 

 5. Trịnh Văn Lợi. Danh ngôn thế giới và những điều nhắn gửi / B.s., s.t.: Trịnh Văn Lợi. 
- H. : Văn học, 2023. - 478 tr. ; 21 cm. - 299000đ. - 1000b   s560929 

 6. Trương Văn Trung. Giáo trình Trí tuệ siêu đọc sách / Trương Văn Trung (ch.b.), Đỗ 
Thị Thu Thuỷ, Đoàn Hữu Nhật An. - Tái bản bổ sung lần thứ 2. - H. : Thể thao và Du lịch. - 24 
cm. - 268000đ. - 1000b 
 T.1: Bí quyết đọc 3000 từ/phút: Học cách đọc trước khi học mọi thứ. Cuộc cách mạng 
về phương pháp và kỹ thuật đọc sách hiệu quả, khoa học. - 2023. - 269 tr. : minh hoạ. - Thư 
mục: tr. 267-268. - Phụ lục: tr. 269   s560705 

TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG  

 7. Bài tập Tin học đại cương / Phạm Minh Ngọc Hà, Hoàng Phương Thảo, Đào Minh 
Tâm... - H. : Tài chính, 2023. - iv, 116 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 64000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính   s561073 

 8. Bùi Ngọc Dũng. Hệ điều hành Windows Server / Bùi Ngọc Dũng (ch.b.), Nguyễn 
Thanh Toàn, Nguyễn Trần Hiếu. - H. : Giao thông vận tải, 2023. - 219 tr. ; 27 cm. - 35000đ. - 
720b 
 Thư mục: tr. 217   s561421 

 9. Châu Vĩnh Huy. Giáo trình Tin học : Dùng cho hệ đại học chính quy / Châu Vĩnh 
Huy (ch.b.), Bùi Quốc Việt, Lê Thị Thuý. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh, 2023. - 251 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 210000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 250   s560821 

 10. Coding 10 - Lập trình với Python : Hành trang cho tương lai. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2023. - 200 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 200000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện VIETSTEM. - Phụ lục: tr. 163-200   s561197 
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 11. Đoàn Thanh Nghị. Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản / Đoàn Thanh 
Nghị (ch.b.), Dương Tuấn Dũng, Nguyễn Thanh Tịnh. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ. - 28 cm. 
- 1850b 
 Ph.1: Sử dụng máy tính và internet. - 2024. - 60 tr. : hình vẽ. - Thư mục: tr. 60   s561363 

 12. Đỗ Thanh Nghị. Giáo trình Phát triển ứng dụng IoT / Đỗ Thanh Nghị (ch.b.), Phạm 
Nguyên Khang. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - 122 tr. : hình vẽ, bảng ; 28 cm. - 300000đ. 
- 50b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s561408 

 13. Giáo trình Phát triển phần mềm mã nguồn mở và các ứng dụng / B.s.: Trần Quang 
Yên, Phùng Tiến Hải (ch.b.), Nguyễn Thị Bạch Tuyết... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. 
- xviii, 394 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 145000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số. 
- Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 333-394   s560860 

 14. Giáo trình Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động / B.s.: Nguyễn Bá Nghiễn (ch.b.), 
Nguyễn Thái Cường, Vũ Thị Dương, Nguyễn Văn Tỉnh. - H. : Thống kê, 2022. - 171 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 40000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. - Thư mục: tr. 171   s561030 

 15. Giáo trình Phương pháp lập trình C++ / Nguyễn Thị Thu Thuỷ, An Hồng Sơn, Ngô 
Thị Lan... - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 131 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 92000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung. Khoa Công nghệ Thông tin   
s561370 

 16. Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học / B.s.: Đinh Văn Sơn, Vũ Văn Chiến 
(ch.b.), Nguyễn Hoàng Việt... - H. : Thống kê, 2022. - 238 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 93000đ. - 
250b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thương mại. - Thư mục cuối mỗi chương   s561045 

 17. Huỳnh Trung Hiếu. Giáo trình Nhận dạng mẫu / Huỳnh Trung Hiếu. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 202 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 95000đ. - 
70b 
 Thư mục: tr. 201-202   s560396 

 18. Hướng dẫn dạy học môn Tin học trung học cơ sở theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 / Hồ Cẩm Hà (tổng ch.b.), Nguyễn Thế Lộc (ch.b.), Lê Viết Chung... - H. : Đại học 
Sư phạm, 2023. - 167 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 70000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 167   s560591 

 19. Lê Thị Thiên Hương. Bài giảng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin = 
English for information technology : Dùng cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin - Trường 
Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Thị Bích Hằng, Lê Thị Tuyết 
Ngọc. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 95 tr. ; 27 cm. - 45000đ. - 1000b   s561364 

 20. Lê Văn Hùng. Giáo trình Học máy và ứng dụng : Dùng cho sinh viên đại học / Lê 
Văn Hùng. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 334 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 175000đ. - 
500b 
 Thư mục: tr. 328-334   s561432 

 21. Lương Mạnh Bá. Bài giảng Xây dựng phần mềm quản lý : Dùng cho sinh viên 
Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Lương Mạnh Bá. - Xuất bản lần thứ 4. - H. : Bách 
khoa Hà Nội, 2023. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 50000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 71   s561365 
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 22. Microsoft Office Excel 2019 : Nội dung đào tạo tương thích với bài thi MOS 
(Microsoft Office Specialist). - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 
118 tr. : ảnh, bảng ; 28 cm. - 97000đ. - 3000b   s561347 

 23. Microsoft Office PowerPoint 2019 : Nội dung đào tạo tương thích với bài thi MOS 
(Microsoft Office Specialist). - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 
209 tr. : ảnh, bảng ; 28 cm. - 78000đ. - 3000b   s561348 

 24. Microsoft Office Word 2019 : Nội dung đào tạo tương thích kỳ thi MOS (Microsoft 
Office Specialist). - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 148 tr. : ảnh, 
bảng ; 28 cm. - 78000đ. - 3000b   s561346 

 25. Nguyễn Tấn Cầm. Giáo trình Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin / Nguyễn Tấn 
Cầm. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 204 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 80000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Công nghệ thông tin. - 
Thư mục: tr. 200-204   s560825 

 26. Sổ tay Kiến thức Toán -  Văn - Anh lớp 6 : Bám sát khung Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới / Đỗ Ngọc Miên, Lê Văn Tiến, Minh Tú, Thanh Hà. - H. : Dân trí, 2023. - 263 
tr. : hình vẽ, bảng ; 17 cm. - 99000đ. - 2000b   s560075 

 27. Sự Thật Man. Tri thức gốc / Sự Thật Man. - Tái bản lần 6. - H. : Lao động, 2023. - 
241 tr. ; 21 cm. - 499000đ. - 2000b   s560680 

 28. Thiết kế Web với jQuery / Nguyễn Bá Nghiễn (ch.b.), Ngô Văn Bình, Trần Phương 
Nhung, Nguyễn Trung Phú. - H. : Thống kê, 2023. - 84 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 28000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. - Thư mục: tr. 83   s561035 

 29. Trần Căn. Chat GPT: Kỷ nguyên mới của AI / Trần Căn. - H. : Văn học, 2023. - 259 
tr. ; 21 cm. - 112000đ. - 2000b   s560924 

 30. Trần Thông Quế. Bài tập lập trình với ngôn ngữ C++ từ cơ bản đến nâng cao / Trần 
Thông Quế. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thông tin và Truyền thông. - 24 cm. - 155000đ. - 700b 
 T.1. - 2023. - 222 tr. : hình vẽ. - Thư mục: tr. 222   s560790 

TRIẾT HỌC 

 31. Armstrong, Thomas. Bạn thông minh hơn bạn nghĩ = You're smarter than you think 
/ Thomas Armstrong ; Dịch: Thu Trang, Ngọc Bích. - H. : Công Thương, 2023. - 326 tr. : hình 
vẽ ; 21 cm. - 139000đ. - 3000b   s560968 

 32. Bảo đảm và phát huy sự liêm chính của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt 
Nam hiện nay / Lê Khánh Ly (ch.b.), Vũ Trọng Lâm, Đỗ Ngọc Ninh... - H. : Chính trị quốc gia 
Sự thật, 2023. - 326 tr. ; 21 cm. - 131000đ. - 1030b 
 Thư mục: tr. 314-322   s560440 

 33. Bush, Ryan A. Thiết kế tâm trí - Thiết lập tư duy, duy trì ý chí / Ryan A. Bush ; Chu 
Minh Ngọc dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 340 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 129000đ. - 2000b   s561101 

 34. Cao Xuân Long. Giáo trình Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh / Cao Xuân Long. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 283 tr. ; 24 cm. - 100000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội và 
Nhân văn. - Thư mục: tr. 278-283   s560824 
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 35. Carnegie, Dale. Chiến thắng nỗi lo và sự căng thẳng / Dale Carnegie ; Nguyễn Tư 
Thắng dịch. - Tái bản lần 4. - H. : Lao động, 2023. - 221 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Thành công của 
Dale Carnegie). - 119000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 213-221   s560751 

 36. Carnegie, Dale. Đắc nhân tâm = How to win friends & influence people / Dale 
Carnegie ; Nguyễn Văn Phước dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 299 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 
15 cm. - (Tủ sách Nền tảng đổi đời). - 50010b 
 Phụ lục: tr. 293-299   s560210 

 37. Carnegie, Dale. Đắc nhân tâm = How to win friends and influence people / Dale 
Carnegie ; Khánh Phương biên dịch. - H. : Văn học, 2023. - 383 tr. ; 21 cm. - 89000đ. - 3000b   
s560901 

 38. Carnegie, Dale. Quẳng gánh lo đi và vui sống = How to stop worrying and start 
living / Dale Carnegie ; Hàn Băng Vũ biên dịch. - H. : Văn học, 2023. - 307 tr. ; 21 cm. - 
98000đ. - 3000b   s560902 

 39. Chade Meng Tan. Search inside yourself : Tạo ra lợi nhuận, vượt qua đại dương và 
thay đổi thế giới / Chade Meng Tan ; Kiều Anh Tú dịch. - In lần 22. - H. : Lao động, 2023. - 
345 tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 22 cm. - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Search inside yourself: The unexpected path to achieving success, 
happiness   s560758 

 40. Chí Tinh. Hiệu ứng cánh bướm = The butterfly effect / Chí Tinh ; Cao Đức Hiếu 
dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 374 tr. ; 21 cm. - 160000đ. - 3000b   s560839 

 41. Cialdini, Robert B. Những đòn tâm lý trong thuyết phục : 7 "vũ khí" gây ảnh hưởng 
hiệu quả được các chuyên gia thuyết phục hàng đầu sử dụng / Robert B. Cialdini ; Dịch: Mai 
Hạnh, Phí Mai. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Lao động, 2023. - 459 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
229000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Influence: The psychology of persuasion   s560765 

 42. Dweck, Carol S. Tâm lý học thành công : Sức mạnh của niềm tin phát huy tiềm năng 
của chúng ta như thế nào = Mindset : The new psychology of success / Carol S. Dweck ; Hồ 
Hạnh Hảo dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Lao động, 2023. - 454 tr. ; 21 cm. - 199000đ. - 3000b   
s560746 

 43. Đào Duy Anh. Khổng giáo phê bình tiểu luận / Đào Duy Anh. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 128 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 2000b   s560483 

 44. Ferrucci, Piero. Giá trị của sự tử tế = The power of kindness / Piero Ferrucci ; Phạm 
Quốc Anh dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Hồng Đức, 2023. - 331 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 3000b   
s560482 

 45. Gardner, Howard. Cơ cấu trí khôn : Lý thuyết về nhiều dạng trí khôn / Howard 
Gardner ; Phạm Toàn dịch ; H.đ.: Nguyễn Dương Khư, Phạm Anh Tuấn. - Tái bản lần thứ 7. - 
H. : Tri thức, 2023. - 588 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Tâm lý học giáo dục Cánh Buồm). - 285000đ. 
- 500b 
 Tên sách tiếng Anh: Frames of mind   s561191 

 46. Goodman, Whitney. Phá bẫy tích cực độc hại : Trung thực với cảm xúc trong một 
thế giới ám ảnh với hạnh phúc / Whitney Goodman ; Dora Nguyen dịch. - H. : Thế giới, 2023. 
- 271 tr. ; 20 cm. - 119000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Toxic positivity   s561110 
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 47. Hà Thiên. Ngày lành tháng tốt năm Giáp Thìn - 2024 / Hà Thiên, Song Vũ. - Thanh 
Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 144 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 45000đ. - 2000b   s560533 

 48. Hà Thiên. Tìm hiểu văn hoá phương Đông - 12 con giáp năm Giáp Thìn 2024 / Hà 
Thiên, Song Vũ. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 143 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 45000đ. - 
5000b   s560532 

 49. Hà Văn Phúc. Điều kỳ diệu của nội lực / Hà Văn Phúc. - H. : Lao động, 2023. - 216 
tr. : ảnh ; 21 cm. - 280000đ. - 3000b   s560735 

 50. Haller, Karen. Ứng dụng màu sắc để thay đổi cuộc sống / Karen Haller ; Bùi Thu 
Vân dịch. - In lần 6. - H. : Công Thương, 2023. - 299 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - (Liệu pháp tâm 
lý). - 179000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The little book of colour   s560851 

 51. Hàn Băng Vũ. Mặt dày tâm đen : Thuật quản trị và ứng xử / Hàn Băng Vũ. - H. : 
Văn học, 2023. - 198 tr. ; 20 cm. - 138000đ. - 5000b   s560879 

 52. Hofstee, Chantal. Thành công không stress = Reach your goals without stressing out 
: 8 yếu tố giúp bạn vượt qua những ngày "sức tàn lực kiệt" trong công việc / Chantal Hofstee ; 
Nguyễn Thị Tú Bình dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 221 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 99500đ. - 
2000b   s560501 

 53. Housel, Morgan. Tâm lý học giải mã hành vi : Những bài học vượt thời gian về tiền 
bạc, tham vọng và hạnh phúc / Morgan Housel ; Hoàng Thị Minh Phúc dịch. - H. : Công 
Thương, 2023. - 407 tr. ; 21 cm. - 209000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Same as ever: A guide to what never changes   s560836 

 54. Kant, Immanuel. Phê phán lý tính thuần tuý = Kritik der reinen vernunft / Immanuel 
Kant ; Bùi Văn Nam Sơn dịch, chú giải. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Văn học. - 24 cm. - 600000đ. 
- 1000b 
 Tủ sách Nghiên cứu 
 T.2. - 2023. - 1261 tr. - Phụ lục: tr. 995-1055. - Thư mục: tr. 1250-1261   s560961 

 55. Koji Kuze. Tư duy tích cực / Koji Kuze ; Cốt truyện: Yoko Matsuo ; Hoạ sĩ: Koromo 
Asato ; Hoàng Di dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 204 tr. : tranh vẽ ; 22 cm. - (Mở khoá thành công 
với Manga). - 125000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Resilience, confidence, and positive thinking : Manga for success   
s561123 

 56. Kwik, Jim. Phương pháp học tập không giới hạn : Nâng tầm não bộ, học hỏi nhanh 
hơn, và khai phóng cuộc sống phi thường / Jim Kwik ; Nguyễn Phúc Quang Ngọc dịch. - Tái 
bản. - H. : Thế giới, 2023. - 531 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 268000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Limitless   s561169 

 57. Laërtius, Diogenes. Cuộc đời của các triết gia nổi tiếng : Sách kinh điển về lịch sử 
triết học phương Tây / Diogenes Laërtius ; Nguyễn Thanh Xuân dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà 
Nẵng, 2023. - 579 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Ký ức). - 630000đ. - 500b 
 Tên sách tiếng Anh: Lives of eminent philosophers   s561269 

 58. Lê Hùng. Mật ngữ 12 chòm sao dành cho tuổi teen và ý nghĩa của 12 cung hoàng 
đạo / Lê Hùng. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 71 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 45000đ. - 
10000b   s560097 

 59. Lê Thị Hà Linh. Cuốn sổ cuộc đời New you : Thực hành 30 thói quen tốt - Năng 
lượng mới, cuộc đời mới / Lê Thị Hà Linh. - H. : Hồng Đức, 2023. - 175 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 
cm. - 335000đ. - 1000b   s560384 
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 60. Lê Thị Minh Tâm. Hiểu đủ để bớt lo : Khám phá bí quyết nâng cao sức khoẻ tâm 
lý, khơi nguồn lực và tiềm năng trong bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng đồng / Lê Thị Minh Tâm. 
- H. : Lao động, 2023. - 263 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 198000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 262-263   s560674 

 61. Lieberman, David J. Đọc vị bất kỳ ai : Để không bị lừa dối và lợi dụng / David J. 
Lieberman ; Quỳnh Lê dịch ; Trần Vũ Nhân h.đ. - In lần 46. - H. : Lao động, 2023. - 223 tr. ; 
21 cm. - 89000đ. - 6000b 
 Tên sách tiếng Anh: You can read anymore : Never be fooled, lied to, or taken advantage 
of again   s560743 

 62. Mari Tamagawa. Mặc kệ thiên hạ - Sống như người Nhật / Mari Tamagawa ; Nguyễn 
Hoàng Vân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 190 tr. ; 20 cm. - (Tủ sách Sống khác). - 94000đ. 
- 2000b   s561230 

 63. Mối quan hệ lãng mạn với bạn khác giới của học sinh trung học phổ thông : Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Thị Phương Hoa (ch.b.), Phạm Minh Thu, Lê Thị Ngọc Thuý... - H. : 
Khoa học xã hội, 2023. - 278 tr. : bảng ; 24 cm. - 125000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Tâm lý học. - Thư mục: tr. 
261-278   s560624 

 64. Một số vấn đề cơ bản của lịch sử phép biện chứng và lôgic học biện chứng : Sách 
chuyên khảo / Lê Văn Đoàn, Cao Thị Sính, Nguyễn Thị Vân (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 247 tr. ; 24 cm. - 120000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 244- 247   s560519 

 65. Mỹ Thuận. Khéo ăn nói được thiên hạ / Mỹ Thuận. - H. : Văn học, 2023. - 247 tr. ; 
21 cm. - 138000đ. - 5000b   s560878 

 66. Neff, Kristin. Trắc ẩn với chính mình : Chấp nhận bản thân, xây dựng sức mạnh nội 
tại và phát triển rực rỡ / Kristin Neff, Christopher Germer ; Dịch: Nguyễn Thị Gia Hoàng, Đào 
Thị Ngọc Mai. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 393 tr. : hình vẽ 
; 21 cm. - 158000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The mindful self-compassion workbook : A proven way to accept 
yourself, build inner strength, and thrive   s561238 

 67. Ngạn Hy. Buông bỏ những thứ không thuộc về mình / Ngạn Hy. - H. : Văn học, 
2023. - 210 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt). - 90000đ. - 2000b   s560884 

 68. Ngô Tất Tố. Lão Tử đạo đức kinh / Ngô Tất Tố, Nguyễn Đức Tịnh. - H. : Văn học, 
2023. - 155 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Bách gia tinh hoa - Minh triết phương Đông). - 98000đ. - 
5000b   s560873 

 69. Ngô Tất Tố. Mặc Tử / Ngô Tất Tố. - H. : Văn học, 2023. - 214 tr. ; 21 cm. - (Bách 
gia tinh hoa - Minh triết phương Đông). - 118000đ. - 5000b   s560874 

 70. Nguyễn Hiến Lê. Hàn Phi Tử / Nguyễn Hiến Lê. - H. : Hồng Đức, 2023. - 266 tr. ; 
21 cm. - (Bách gia tranh minh). - 139000đ. - 1000b   s560491 

 71. Nguyễn Hiến Lê. Liệt Tử và Dương Tử / Nguyễn Hiến Lê. - H. : Hồng Đức, 2023. 
- 219 tr. ; 21 cm. - (Bách gia tranh minh). - 108000đ. - 1000b   s560489 

 72. Nguyễn Hiến Lê. Mạnh Tử / Nguyễn Hiến Lê. - H. : Hồng Đức, 2023. - 190 tr. ; 21 
cm. - (Bách gia tranh minh). - 119000đ. - 1000b   s560490 

 73. Nguyễn Hiến Lê. Tuân Tử / Nguyễn Hiến Lê, Giản Chi. - H. : Hồng Đức, 2023. - 
413 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Bách gia tranh minh). - 188000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 411-413   s560488 
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 74. Nguyễn Linh. Siêu ý thức - Sức mạnh dẫn lối thành công = Meta-consciousness - 
The power that leads to success : Tối đa hoá kết quả và khả năng của bạn thông qua thiền định 
và khoa học tâm trí / Nguyễn Linh, Jon Hodge, Nguyễn Phan Nguyên. - H. : Thế giới, 2023. - 
345 tr. ; 21 cm. - 179000đ. - 1000b   s561102 

 75. Nguyễn Phúc Vĩnh Đễ. Hạnh phúc và bản tính con người / Nguyễn Phúc Vĩnh Đễ. 
- H. : Kim Đồng, 2023. - 135 tr. ; 19 cm. - (Triết lí về con người). - 40000đ. - 2000b   s559851 

 76. Nguyễn Phúc Vĩnh Đễ. Quan điểm về đạo đức / Nguyễn Phúc Vĩnh Đễ. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 135 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - (Triết lí về con người). - 40000đ. - 2000b   s559850 

 77. Nguyễn Quốc Khánh. Nghiên cứu văn bản Kham dư Hán Nôm Việt Nam / Nguyễn 
Quốc Khánh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 375 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 360000đ. - 
300b 
 Phụ lục: tr. 163-186. - Thư mục: tr. 363-375   s561198 

 78. Nguyễn Thị Minh Ngọc. Niềm tin của người dân đối với đạo đức kinh doanh hiện 
nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Minh Ngọc, Trịnh Thị Phượng. - H. : Khoa học xã hội, 
2023. - 322 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 135000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Xã hội học. - Thư mục: tr. 
317-322   s560619 

 79. Nhật ký nâng tầm : Minh Trí Thành kiến tạo cuộc đời ngoại hạng. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2023. - 219 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 2000b 
 Đầu bìa sách ghi: Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành   s561232 

 80. Osho. Vừa vặn: Thuận theo lẽ tự nhiên - Một diễn giải tinh thần về Trang Tử / Osho 
; Hà Thuỷ Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 274 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Huyền Môn). - 
250000đ. - 700b 
 Tiêu đề gốc tiếng Anh: When the shoe fits   s560541 

 81. Ôm lấy bản thân tuyệt vời = How to be nice to yourself : Truyện tranh / Nhóm Tư 
vấn Từ Mạn Mạn ; Lục Bích dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 220 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
149000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Trung: 抱住棒棒的自己   s560539 

 82. Phạm Minh Đức. Thần số học luận giải / Phạm Minh Đức. - H. : Công Thương, 
2023. - 297 tr. ; 23 cm. - 300000đ. - 2000b   s560842 

 83. Pinker, Steven. Tâm trí và bản chất con người : Khai phá bản ngã trong một xã hội 
cảm tính và thiên kiến qua góc nhìn tâm lý học / Steven Pinker ; Phí Mai dịch. - H. : Lao động, 
2023. - 399 tr. ; 23 cm. - 239000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The blank slate : The modern denial of human nature   s560737 

 84. Robin H-C. Chữa lành sau tan vỡ : Chữa lành vết thương, bỏ qua nỗi đau và tiếp tục 
sống = Life's in session : For breakup & divorce / Robin H-C ; Nguyễn Xuân Thảo dịch. - Thanh 
Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 189 tr. ; 21 cm. - 86000đ. - 2000b   s560529 

 85. Rocco. Thế giới nội tâm của những đứa trẻ nổi loạn : Sách tâm lý học đường dành 
cho các bậc phụ huynh và nhà trường / Rocco ; Diệu Hoà dịch. - H. : Văn học, 2023. - 308 tr. ; 
21 cm. - 130000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 拥抱叛逆期   s560920 

 86. Rozenthuler, Sarah. Cách nói hay thay vận đổi đời = How to have meaningful 
conversations : 7 chiến lược trò chuyện giúp thay đổi cuộc sống / Sarah Rozenthuler ; Mai 
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Hoàng Thuỳ Dung dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 318 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. 
- 139000đ. - 2000b   s560530 

 87. Russell, Tamara. Đường về tỉnh thức = What is mindfulness / Tamara Russell ; Dịch: 
Nguyễn Duy Khiêm, Thuần Hoá. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 213 tr. ; 17 cm. - 78000đ. - 
2000b   s560073 

 88. Sanders, Ella Frances. Everything, beautiful - Tìm về và kết nối với vẻ đẹp tiềm ẩn 
quanh ta / Ella Frances Sanders ; Bảo dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 191 tr. ; 20 cm. - 129000đ. 
- 2000b   s561108 

 89. Templar, Richard. Những quy tắc trong cuộc sống / Richard Templar ; Dương Kim 
Tuyến dịch. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Lao động, 2023. - 315 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The rules of life : A personal code for living a better, happier, more 
successful life   s560744 

 90. Thiện Từ. Chuyển hoá nỗi đau : Lấy lại thế cân bằng trong cuộc sống / Thiện Từ. - 
H. : Lao động, 2023. - 203 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 1000b   s560677 

 91. Thompson, Tamara. Khi ta rời xa : Đừng quên mình dù đã thương người / Tamara 
Thompson ; Hà Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 210 tr. : hình vẽ, bảng ; 19 cm. - 149000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: After the breakup. - Thư mục: tr. 207-208   s560182 

 92. Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Cái dũng của thánh nhân / Thu Giang Nguyễn Duy 
Cần. - Tái bản có bổ sung. In lần thứ 22. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 195 tr. ; 19 cm. 
- 90000đ. - 3000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Cần. - Phụ lục: tr. 141-190   s560248 

 93. Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Thuật yêu đương / Thu Giang Nguyễn Duy Cần. - In 
lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 335 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Nguyễn Duy Cần). 
- 120000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Cần   s560249 

 94. Tinh Vân. Cho là nhận - Dưỡng tâm / Tinh Vân ; Lê Minh Châu dịch. - H. : Hồng 
Đức, 2023. - 122 tr. ; 21 cm. - 92000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Trung: 舍得   s560465 

 95. Tinh Vân. Cho là nhận - Tu thân / Tinh Vân ; Lê Minh Châu dịch. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 183 tr. ; 21 cm. - 92000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Trung: 舍得   s560466 

 96. Toshinori Iwai. Xây dựng mối quan hệ = The psychology of personal growth and 
better relationships / Toshinori Iwai ; Cốt truyện: Hirofumi Hoshii ; Hoạ sĩ: Aki Fukamori ; 
Nguyễn Ngọc Hân dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 219 tr. : tranh vẽ ; 22 cm. - (Mở khóa thành 
công với Manga). - 125000đ. - 2000b   s561124 

 97. Trần Quang. Phong thuỷ thực hành : Ứng dụng trong đời sống kinh doanh, văn 
phòng, nhà ở / Trần Quang, Trần Lâm Tích. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 263 tr. : 
minh hoạ ; 19 cm. - 120000đ. - 2000b   s560270 

 98. Trần Việt Quân. Cội nguồn trí tuệ cảm xúc : Giải mã vũ trụ bên trong bạn : 53 bài 
thực hành phát triển EQ / Trần Việt Quân. - Tái bản. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 
88 tr. : hình vẽ, bảng ; 25 cm. - (Tủ sách Tinh hoa). - 100000đ. - 3000b   s560793 

 99. Trần Việt Quân. Cội nguồn trí tuệ cảm xúc : Giải mã vũ trụ bên trong bạn : 
EQ+DISC+3 gốc. Thấu hiểu nhân tâm - Hạnh phúc đích thực / Trần Việt Quân. - Tái bản có bổ 
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sung. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 274 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - (Tủ sách Tinh hoa). 
- 200000đ. - 3000b   s560792 

 100. Truyện kể 5 phút - Những câu chuyện về đạo đức / Nhóm You Fu ; Minh hoạ: Bi 
An ; Ngọc Anh dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 95 tr. : tranh màu ; Trọn bộ 8 cuốn. 
- 15x17 cm. - 65000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Trung: 我的5分鐘故事集：品格小故事   s560311 

 101. Trương Thị Thuỳ Ninh. Giáo trình Văn hoá và đạo đức kinh doanh / B.s.: Trương 
Thị Thuỳ Ninh (ch.b.), Ngô Văn Quang, Đỗ Thị Phương Nga. - H. : Thống kê, 2023. - 211 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 51000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. - Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ 
lục: tr. 203-210   s561031 

 102. Tùng Phi Tùng. Nuôi dưỡng đứa trẻ bên trong bạn / Tùng Phi Tùng ; Nguyệt Cầm 
dịch. - H. : Văn học, 2023. - 324 tr. ; 21 cm. - 148000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 养育你内心的小孩   s560925 

 103. Từ An. Trở nên thông tuệ : Đừng trở thành khôn ngoan, hãy trở nên thông tuệ / Từ 
An. - H. : Lao động, 2023. - 308 tr. ; 21 cm. - 350000đ. - 500b   s560756 

 104. Từ Trạch Húc. Vượt lên mặc cảm tự ti, nắm lấy bản lĩnh tự tin / Từ Trạch Húc ; 
Nguyễn Tùng Dương dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 327 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 隐幽的人性:超越自卑的心理学   s561106 

 105. Zahariades, Damon. Nghệ thuật từ chối : Cách nói không mà vẫn có được sự đồng 
thuận / Damon Zahariades ; Ngô Tâm dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 158 tr. ; 21 cm. - 82000đ. 
- 2000b   s560467 

TÔN GIÁO 

 106. Anphong Nguyễn Công Vinh. Khi Chúa gọi con : 100 bài gợi ý giảng lễ an táng / 
Anphong Nguyễn Công Vinh. - H. : Tôn giáo, 2023. - 291 tr. ; 15 cm. - 65000đ. - 1000b   
s560141 

 107. Bản hỏi thưa Giáo lý Hội Thánh Công giáo. - In lần thứ 5. - H. : Tôn giáo, 2023. - 
231 tr. ; 17 cm. - 20000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng Giám mục Việt Nam. Uỷ ban Giáo lý đức tin   s560128 

 108. Bhikkhu P. A. Payutto. Từ điển pháp số : Pali - Anh - Việt = Dictionary of 
numerical dhammas : Pali - English - Vietnamese / Bhikkhu P. A. Payutto ; Đức Hiền dịch. - 
H. : Tôn giáo, 2023. - li, 465 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Phật giáo nguyên thuỷ). - 2000b   s560651 

 109. Bodhi. Những lời Phật dạy : Trích lục các bài giảng trong Kinh điển Pāli / Bodhi ; 
Bình Anson dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 611 tr. ; 21 cm. - 1000b   s561027 

 110. Brahm, Ajahn. Chánh niệm, hỷ lạc & giác ngộ / Ajahn Brahm ; Tara Devi dịch. - 
H. : Lao động, 2023. - 381 tr. ; 24 cm. - 179000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 377-381   s560704 

 111. Chopra, Deepak. Siêu nhân loại : Mở khoá tiềm năng vô hạn trong bạn / Deepak 
Chopra ; Dịch: Hải Âu, Phi Yên. - Tái bản lần 1. - H. : Thế giới, 2023. - 381 tr. ; 24 cm. - 
239000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Metahuman : Unleashing your infinite potential   s561167 
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 112. Chuyện kể về cuộc đời Đức Phật : Truyện tranh / Heather Sanche ; Minh hoạ: Tara 
di Gesu ; Kiều Anh Tú dịch. - H. : Lao động, 2023. - 42 tr. : tranh màu ; 21x26 cm. - 69000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The life of the Buddha   s560722 

 113. Collins, Francis S. Ngôn ngữ của Chúa = The language of God : Những bằng chứng 
khoa học về đức tin : Sách tham khảo / Francis S. Collins ; Lê Thị Thanh Thuý dịch ; Nguyễn 
Cảnh Bình h.đ. - H. : Thế giới, 2023. - 350 tr. : bảng, sơ đồ ; 21 cm. - (Tủ sách Khoa học - Tâm 
linh). - 168000đ. - 1500b   s561174 

 114. Considine, Daniel. Can đảm lên con / Daniel Considine. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Tôn giáo, 2023. - 189 tr. ; 19 cm. - 68000đ. - 1000b 
 Nguyên tác tiếng Anh: Words of encouragement. - Dịch từ bản tiếng Pháp: Paroles 
d'encouragement   s560143 

 115. Dalai Lama. Nghệ thuật sống hạnh phúc = The art of happiness / Dalai Lama, 
Howard C. Cutler ; Pema Rinchen Như Tạng dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 501 tr. ; 24 cm. - 
435000đ. - 500b   s560509 

 116. Diệu Hoa. Hoà thượng nói với doanh nhân / Diệu Hoa ; Lê Tiến Thành dịch. - 
Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 206 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 95000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 和尚对企业家说   s560526 

 117. Dưỡng chơn tập / Nguyễn Minh Thiện phiên dịch. - In lần thứ 5. - H. : Tôn giáo, 
2023. - 199 tr. : bảng ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Minh Lý Đạo -Tam Tông Miếu. Bình đẳng - Cộng tác - Hoà ái   s561019 

 118. Đạt Lai Lạt Ma. Rộng mở tâm hồn : Tu tập từ bi trong đời sống hằng ngày = An 
open heart : Practicing compassion in everyday life / Đạt Lai Lạt Ma ; Dịch: Ngọc Cẩm, Nguyễn 
Minh Tiến. - H. : Hồng Đức, 2023. - 343 tr. ; 21 cm. - 145000đ. - 500b   s560487 

 119. Đức Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên hội biên / Đức Thái 
Thượng Lão Quân ; Tịnh Không giảng giải ; Việt dịch: Vô Tri. - H. : Hồng Đức, 2023. - 217 tr. 
; 21 cm. - 2000b   s560476 

 120. Guru Rinpoche. Tử thư Tây Tạng : Đại giải thoát thông qua sự nghe trong bardo / 
Guru Rinpoche; Thiện Tri Thức dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 229 tr. : tranh vẽ ; 20 
cm. - 120000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối chính văn   s561249 

 121. Hải Triều Âm. Nghi thức tụng Kinh Tự tứ Thanh Lương / Hải Triều Âm. - H. : Tôn 
giáo, 2023. - 39 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Chùa Dược Sư - Đức Trọng - Lâm Đồng. - Tên sách ngoài bìa: Kinh Tự tứ 
Thanh Lương   s561010 

 122. Hãy nhìn chim trời = Look at the birds : Truyện tranh / Minh hoạ, chuyển ngữ: 
Doris Ong. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 28 tr. : tranh màu ; 15 cm. - (Chuyện Chúa 
Giê-xu kể). - 15000đ. - 2000b   s560107 

 123. Hră Kơtuai thŭn blan đăo mut hrom sa bit - Tring đăo Kontum : Thŭn kơkuh đăo 
B 2023 - 2024: Quý Mão - Giáp Thìn. - H. : Tôn giáo, 2023. - 96 tr. : ảnh, bảng ; 18 cm. - 
12000đ. - 5000b 
 Đầu bìa sách ghi: Sang ding - Phun Kon Tum = Toà Giám mục Kontum. - Chính văn 
bằng tiếng Giarai   s560131 

 124. Hương thiền / Gautama Cổ Đàm, Phạm Thiện Thông, Lương Minh... ; Nhật Chiêu 
ch.b. - H. : Hồng Đức. - 20 cm. - 50000đ. - 1000b 
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 T.57: Hoan hỷ tâm Xuân. - 2023. - 191 tr. : ảnh, tranh vẽ   s560472 

 125. Kinh Chuyển pháp luân - Nghi thức lễ Phật đản. - H. : Tôn giáo, 2023. - 22 tr. : 
hình vẽ, ảnh ; 19 cm. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s560140 

 126. Kinh Di Đà bảo sám / Thích Thanh Vân dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 84 tr. ; 24 
cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tổ đình Đống Cao   s561025 

 127. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa / Thích Trí Tịnh dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 596 tr., 2 
tr. ảnh ; 24 cm. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s561028 

 128. Kinh Dược Sư / Thích Tuệ Nhuận dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 84 tr. ; 21 cm. - 
2000b 
 ĐTTS ghi: Chùa Dược Sư - Đức Trọng - Lâm Đồng   s561006 

 129. Kinh Nhật tụng. - H. : Tôn giáo, 2023. - 259 tr. ; 21 cm. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Nghi lễ   s561017 

 130. Kinh Pháp cú : Kinh tạng Nikaya / Thích Minh Châu dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 
319 tr. ; 11 cm. - 2000b   s560145 

 131. Kinh Thập thiện nghiệp đạo / Giảng dạy: Tịnh Không ; Việt dịch: Linh Sơn Pháp 
Bảo Đại Tạng Kinh. - H. : Hồng Đức, 2023. - 43 tr. ; 21 cm. - 2000b   s560478 

 132. Kinh Thủ Lăng Nghiêm / Hải Triều Âm dịch. - In lần 3, có sửa chữa. - H. : Tôn 
giáo, 2023. - 508 tr. : bảng ; 21 cm. - 1500b   s561020 

 133. Lắng nghe và đáp lại lời Chúa trong Thánh lễ : Trích từ bản dịch Kinh Thánh / 
Dịch: Trần Phúc Nhân... - H. : Tôn giáo, 2023. - 1935 tr. ; 18 cm. - 260000đ. - 10000b   s560144 

 134. Lĭch Kon bă yang - Pŭng khop Kon Tum : Xơnăm kŭp jom B 2023 - 2024: Quý 
Mão - Giáp Thìn. - H. : Tôn giáo, 2023. - 98 tr. : ảnh, bảng ; 18 cm. - 12000đ. - 4000b 
 Đầu bìa sách ghi: Hnam'bok xoi tih Kontum = Toà Giám mục Kontum   s560129 

 135. Lịch Công giáo - Giáo phận Kon Tum : Năm phụng vụ B 2023 - 2024: Quý Mão - 
Giáp Thìn. - H. : Tôn giáo, 2023. - 53 tr. ; 13 cm. - 2000đ. - 16000b 
 Đầu bìa sách ghi: Toà Giám mục Kontum   s560127 

 136. Lịch Công giáo - Giáo phận Kon Tum : Năm phụng vụ B 2023 - 2024: Quý Mão - 
Giáp Thìn. - H. : Tôn giáo, 2023. - 149 tr. : minh hoạ ; 18 cm. - 15000đ. - 12000b 
 Đầu bìa sách ghi: Toà Giám mục Kontum   s560130 

 137. Lịch Công giáo - Năm phụng vụ 2024 : Giáp Thìn - Năm B. - H. : Tôn giáo, 2023. 
- 123 tr. : bảng, tranh vẽ ; 20 cm. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Giáo phận Cần Thơ. - Phụ lục: tr. 105-123   s561013 

 138. Lịch Công giáo: Phụng vụ năm B - Năm 2024 - Giáp Thìn. - H. : Tôn giáo, 2023. 
- 175 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo phận Hải Phòng. - Phụ lục: tr. 158-171   s560645 

 139. Lịch phụng vụ Công giáo 2023 - 2024: Quý Mão - Giáp Thìn. - H. : Tôn giáo, 
2023. - 239 tr. : bảng ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo phận Hà Nội   s560644 

 140. Liên Đăng. Lâm chung thường thức / Liên Đăng, Thích Tiến Đạt. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 72 tr. ; 21 cm. - 1000b 
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 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. - Lưu hành nội bộ   s560475 

 141. Liễu Phàm Tứ Huấn hay phương pháp tu phúc - tích đức cải tạo vận mệnh / Dịch: 
Tuệ Châu, Bùi Dư Long. - H. : Hồng Đức, 2023. - 67 tr. ; 21 cm. - 2000b   s560477 

 142. Lưu Vũ Duy Khang. Gia đình cầu nguyện với lời Chúa - Chúa nhật năm A-B-C / 
Lưu Vũ Duy Khang. - H. : Hồng Đức, 2023. - 190 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 42000đ. - 3000b   
s560502 

 143. Lý Dục Tú. Phép tắc người con (Đệ tử qui) / B.s.: Lý Dục Tú, Vá Tùng Nhân. - H. 
: Hồng Đức, 2023. - 71 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 2000b   s560479 

 144. M. Hạnh Tử. Đức Maria và niềm hy vọng - Chú giải Thánh thi Salve Regina (Kính 
lạy nữ vương) : Đức Maria - "spes nostra, salve". Một sự hoàn thiện và soi sáng cho đức tin 
Kitô giáo / M. Hạnh Tử. - H. : Tôn giáo, 2023. - 203 tr. ; 22 cm. - 99000đ. - 1000b 
 Nguyên tác tiếng Đức: Maria als "spes nostra, salve" - Erfüllung und erläuterung des 
christlichen glaubens. - Tên thật tác giả: M. Eugenio Nguyễn Mạnh Ý. - Phụ lục: tr. 197-203   
s561014 

 145. Mahāsi Sayadaw. Chánh niệm và tuệ giác - Phương pháp Mahāsi / Mahāsi Sayadaw 
; Punna Thiện Viên h.đ. ; Nhóm Phương Quảng dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 406 tr. : ảnh 
màu, bảng ; 23 cm. - 189000đ. - 3000b 
 Phụ lục trong chính văn   s560496 

 146. Mahāsi Sayadaw. Chánh niệm và tuệ giác - Phương pháp Mahāsi / Mahāsi Sayadaw 
; Punna Thiện Viên h.đ. ; Nhóm Phương Quảng dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 406 tr. : ảnh 
màu, bảng ; 23 cm. - 2000b 
 Phụ lục trong chính văn   s560497 

 147. Một con chiên đi lạc = The one lost sheep : Truyện tranh / Minh hoạ, chuyển ngữ: 
Doris Ong. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 28 tr. : tranh màu ; 15 cm. - (Chuyện Chúa 
Giê-xu kể). - 15000đ. - 2000b   s560106 

 148. N. A. Jayawickrama. Sự khởi đầu của giới luật = Vinaya Nidāna / N. A. 
Jayawickrama ; Chuyển ngữ: Chơn Quán, Trần Ngọc Lợi ; Chánh Minh h.đ. - H. : Tôn giáo, 
2023. - 327 tr. ; 21 cm. - (Theravāda). - 1000b   s561026 

 149. 500 lạy Bồ Tát Quán Thế Âm / Chứng nghĩa Việt văn: Thái Siêu. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 209 tr. ; 26 cm. - 1600b 
 Thư mục: tr. 202-207   s560512 

 150. Nghi thức lễ bái 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm / Thích Nhật Từ soạn dịch. - 
H. : Hồng Đức, 2023. - 106 tr. ; 20 cm. - (Tủ sách Đạo Phật ngày này; K34). - 1000b   s560473 

 151. Nghi thức sám hối Hồng danh và sáu giác quan / Thích Nhật Từ soạn dịch. - H. : 
Hồng Đức, 2023. - 84 tr. ; 20 cm. - (Tủ sách Đạo Phật ngày nay; K06). - 10000b   s560474 

 152. Nguyễn Đại Đồng. Lịch sử Sơn môn Linh Quang - Trà Lũ Trung / B.s.: Nguyễn 
Đại Đồng, Nguyễn Hồng Dương, Thích Giác Hưởng. - H. : Tôn giáo, 2023. - 547 tr. ; 24 cm. - 
1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định. - Phụ lục: tr. 155-538. - Thư 
mục: tr. 539-543   s560653 

 153. Nguyễn Văn Hiệu. Sống lời Chúa / Nguyễn Văn Hiệu ch.b. ; Minh hoạ: Marcelino 
Truong. - H. : Tôn giáo. - 13x14 cm. - 25000đ. - 1000b 
 T.70: T.01/2024 - Chúc mừng năm mới 2024. - 2023. - 174 tr. : tranh vẽ   s560142 
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 154. Nguyễn Văn Khảm. Gia đình cầu nguyện với lời Chúa hằng ngày : Mùa vọng - 
Mùa giáng sinh. Mùa chay - Mùa phục sinh. Tuần I đến XXXIV mùa thường niên. Lễ có bài 
đọc riêng / Nguyễn Văn Khảm. - H. : Hồng Đức, 2023. - 395 tr. : ảnh ; 23 cm. - 98000đ. - 3000b   
s560503 

 155. Người chăn chiên nhân lành = The good shepherd : Truyện tranh / Minh hoạ, 
chuyển ngữ: Doris Ong. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 28 tr. : tranh màu ; 15 cm. - 
(Chuyện Chúa Giê-xu kể). - 15000đ. - 2000b   s560105 

 156. Người goá bụa nghèo = The poor widow : Truyện tranh / Minh hoạ, chuyển ngữ: 
Doris Ong. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 28 tr. : tranh màu ; 15 cm. - (Chuyện Chúa 
Giê-xu kể). - 15000đ. - 2000b   s560108 

 157. Người Sa-ma-ri tốt bụng = The good Samaritan : Truyện tranh / Minh hoạ, chuyển 
ngữ: Doris Ong. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 28 tr. : tranh màu ; 15 cm. - (Chuyện 
Chúa Giê-xu kể). - 15000đ. - 2000b   s560110 

 158. Những bài tụng hàng ngày. - H. : Hồng Đức, 2023. - 194 tr. ; 29 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thiền Tôn Thất Quang. - Lưu hành nội bộ   
s561350 

 159. Những nén bạc = The talents story : Truyện tranh / Minh hoạ, chuyển ngữ: Doris 
Ong. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 28 tr. : tranh màu ; 15 cm. - (Chuyện Chúa Giê-xu 
kể). - 15000đ. - 2000b   s560109 

 160. Pháp Nhật. Doanh nhân & thiền / Pháp Nhật. - H. : Công Thương, 2023. - 249 tr. : 
hình vẽ ; 19 cm. - (Buddhism). - 149000đ. - 1000b   s560086 

 161. Pháp Nhật. Tâm thế của người tự tại / Pháp Nhật. - H. : Công Thương, 2023. - 195 
tr. : hình vẽ ; 19 cm. - (Buddhism). - 129000đ. - 1000b   s560084 

 162. Pháp Nhật. Tình yêu từ cội nguồn / Pháp Nhật. - H. : Công Thương, 2023. - 188 tr. 
: hình vẽ ; 19 cm. - (Buddhism). - 128000đ. - 1000b   s560085 

 163. Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh 
/ Hội tập: Hạ Liên Cư ; Thích Đức Niệm dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 185 tr. : hình vẽ ; 21 cm. 
- 2000b   s561008 

 164. Quán Nguyệt Tử. Nhị khoá hợp giải (trọn bộ) = 二課合解全集 / Quán Nguyệt Tử, 
Hiệu Hưng Từ ; Thích Thanh Vân dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 517 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. 
- 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tổ đình Đống Cao. PL 2567   s560650 

 165. Quán Thế Âm Bồ Tát : Câu chuyện về một nàng công chúa trở thành vị Bồ Tát 
hiện thân cho lòng từ bi : Truyện tranh / Maya van der Meer ; Minh hoạ: Wen Hsu ; Kiều Anh 
Tú dịch. - H. : Lao động, 2023. - 34 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 69000đ. - 2000b   s560721 

 166. Sổ gia đình Công giáo. - H. : Hồng Đức, 2023. - 41 tr. ; 21 cm. - 35000đ. - 10000b 
 Phụ lục: tr. 35-41   s560514 

 167. Sri Ramana Maharshi. Tôi là ai? : Chân ngôn tâm truyền của đạo sư Ramana 
Maharshi / Sri Ramana Maharshi ; Võ Quốc Việt dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 328 
tr. ; 21 cm. - 165000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 327-328   s561256 

 168. Tập chép Kinh Dược Sư bổn nguyện công đức / Thích Huyền Dung dịch. - H. : 
Hồng Đức, 2023. - 71 tr. ; 23 cm. - 2000b   s560515 
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 169. Thích Bửu Chánh. Chùa Nam Tông người Việt = Theravada Vietnamese temples 
: Song ngữ Việt - Anh / Thích Bửu Chánh, Võ Văn Tường. - H. : Hồng Đức. - 26 cm. - 500000đ 
 T.1. - 2023. - 227 tr. : ảnh   s560511 

 170. Thích Chân Quang. Nhìn lên nhìn xuống = Look up look down / Thích Chân 
Quang. - H. : Tôn giáo, 2023. - 174 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 80000đ. - 1000b   s561015 

 171. Thích Chân Quang. Những điều thú vị từ truyện tích Pháp cú / Thích Chân Quang. 
- H. : Tôn giáo. - 21 cm. - 105000đ. - 1000b 
 T.11. - 2023. - 202 tr. : tranh vẽ   s560649 

 172. Thích Giác Nghiêm. Kinh khoá sáng - Thủ Lăng Nghiêm chú / Thích Giác Nghiêm 
b.s. - H. : Tôn giáo, 2023. - 111 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s560652 

 173. Thích Khải Thành. Hoạt động hoằng pháp của Phật giáo đối với thanh thiếu niên 
ở tỉnh Đồng Nai hiện nay : Sách chuyên khảo / Thích Khải Thành. - H. : Tôn giáo, 2023. - 192 
tr. ; 21 cm. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Xuân Hiếu. - Thư mục: tr. 177-187   s561023 

 174. Thích Nhất Hạnh. Gieo trồng hạnh phúc = Happiness / Thích Nhất Hạnh ; Chuyển 
ngữ: Chân Hội Nghiêm, Chân Duyệt Nghiêm. - Tái bản lần 30. - H. : Lao động, 2023. - 279 tr. 
: hình vẽ ; 21 cm. - 89000đ. - 6000b   s560742 

 175. Thích Nhất Hạnh. Nẻo về của Ý / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 6. - H. : Thế giới, 
2023. - 309 tr. ; 21 cm. - 169000đ. - 2000b   s561172 

 176. Thích Nhất Hạnh. Nhật tụng Thiền môn giảng giải - Công phu nở đoá sen ngàn 
cánh / Thích Nhất Hạnh. - H. : Thế giới. - 24 cm. - 369000đ. - 3000b 
 T.1: Công phu ngày thứ Hai. - 2023. - 589 tr. - Phụ lục: tr. 426-589   s561138 

 177. Thích Nhất Hạnh. Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới / Thích Nhất Hạnh, 
Katherine Weare ; Chuyển ngữ: Chân Hội Nghiêm... - Tái bản lần 15. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 
cm. - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Happy teacher change the world 
 T.2: Đi như một dòng sông. - 2023. - 212 tr. : hình vẽ   s561233 

 178. Thích Nhất Hạnh. Trái tim mặt trời / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 6. - H. : Thế 
giới, 2023. - 186 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 2000b   s561173 

 179. Thích Nhật Từ. Kinh Phật căn bản / Thích Nhật Từ soạn dịch. - H. : Tôn giáo, 
2023. - 175 tr. ; 20 cm. - (Tủ sách Đạo Phật ngày nay). - 56000đ. - 1000b   s561009 

 180. Thích Nhật Từ. Kinh tụng hằng ngày / Thích Nhật Từ b.s. - H. : Tôn giáo, 2023. - 
985 tr. ; 20 cm. - (Tủ sách Đạo Phật ngày nay). - 236000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 873-985   s561021 

 181. Thích nữ Tịnh Chúc. Tranh minh hoạ Kinh Pháp Cú / Thích nữ Tịnh Chúc b.s., 
tranh vẽ ; Tịnh Minh dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 488 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 5000b   s561012 

 182. Thích Thanh Kiểm. Đại ý Kinh Pháp Hoa / Thích Thanh Kiểm soạn giả. - H. : Tôn 
giáo, 2023. - 326 tr. : biểu đồ ; 21 cm. - 126000đ. - 2000b   s561007 

 183. Thích Thanh Vân. Kinh Vu Lan Bồn và Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân / Thích 
Thanh Vân b.s. - H. : Tôn giáo, 2023. - 77 tr. ; 24 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương. Tổ đình Đống Cao   s561024 



15 
 

 184. Thích Viên Giác. Kinh Bát đại nhân giác / B.s.: Thích Viên Giác, Thích Huyền Lý. 
- In lần thứ 3. - H. : Hồng Đức, 2023. - 187 tr. ; 21 cm. - (Giáo trình trung cấp Phật học; T.6). - 
10000b 
 ĐTTS ghi: Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương   s560494 

 185. Thích Viên Trí. Kinh Tứ thập nhị chương / B.s.: Thích Viên Trí (ch.b.), Thích Viên 
Giác. - In lần thứ 3. - H. : Hồng Đức, 2023. - 239 tr. ; 21 cm. - (Giáo trình trung cấp Phật học; 
T.2). - 10000b 
 ĐTTS ghi: Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương. - Thư mục: tr. 239   s560492 

 186. Thích Viên Trí. Những bài học Pháp cú / B.s.: Thích Viên Trí, Thích Hương Vân, 
Ngộ Bổn. - In lần 2. - H. : Hồng Đức, 2023. - 360 tr. ; 21 cm. - (Giáo trình trung cấp Phật học; 
T.10). - 10000b 
 Tên sách ngoài bìa: Kinh Pháp cú. - ĐTTS ghi: Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương. - 
Thư mục: tr. 358-360   s560495 

 187. Thích Viên Trí. Oai nghi : Cách hành xử của người xuất gia / B.s.: Thích Viên Trí, 
Thích Giác Dũng. - In lần thứ 2. - H. : Hồng Đức, 2023. - 197 tr. ; 21 cm. - (Giáo trình trung 
cấp Phật học; T.4). - 10000b 
 ĐTTS ghi: Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương. - Thư mục: tr. 197   s560493 

 188. Tin đây nèm Dăng = Tin đây nèm Dăng : Song ngữ Tày - Việt. - H. : Tôn giáo, 
2023. - 70 tr. ; 18 cm. - 10000b   s560134 

 189. Tin lành theo Giăng = Quam đì toi Giăng : Song ngữ Thái - Việt. - H. : Tôn giáo, 
2023. - 72 tr. ; 18 cm. - 10000b   s560133 

 190. Tin lành theo Giăng = Tin thốch lènh theo Giăng : Song ngữ Mường - Việt. - H. : 
Tôn giáo, 2023. - 74 tr. ; 18 cm. - 10000b   s560132 

 191. Tin lành theo Giăng = Yo^han fiev nyei kuv fienx : Song ngữ Dao - Việt. - H. : 
Tôn giáo, 2023. - 94 tr. ; 18 cm. - 10000b   s560136 

 192. Tin lành theo Giăng = ដំណឹងល្អɳមេʷកយ៉ូ˘ន : Song ngữ Khmer - Việt. - H. 
: Tôn giáo, 2023. - 87 tr. ; 18 cm. - 10000b   s560138 

 193. Tin lành theo Giăng = 约翰福音 : Song ngữ Hoa - Việt. - H. : Tôn giáo, 2023. - 76 

tr. ; 18 cm. - 10000b   s560137 

 194. Tinh hoa cuộc sống. - H. : Tôn giáo, 2023. - 220 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Chùa Dược Sư - Đức Trọng - Lâm Đồng   s561011 

 195. Tinh Vân. Quản lý học Phật giáo / Tinh Vân ; Dịch: Vạn Lợi, Bích Trầm. - H. : 
Tôn giáo. - 21 cm. - 176000đ. - 4000b 
 T.1: Từ góc độ kinh điển. - 2023. - 411 tr.   s560646 

 196. Tinh Vân. Quản lý học Phật giáo / Tinh Vân ; Dịch: Vạn Lợi, Bích Trầm. - H. : 
Tôn giáo. - 21 cm. - 131000đ. - 4000b 
 T.2: Từ góc độ tự viện. - 2023. - 304 tr.   s560647 

 197. Tinh Vân. Quản lý học Phật giáo / Tinh Vân ; Dịch: Vạn Lợi, Bích Trầm. - H. : 
Tôn giáo. - 21 cm. - 143000đ. - 4000b 
 T.3: Từ góc độ hoằng pháp. - 2023. - 332 tr.   s560648 

 198. Trần Đức. Xá lợi toàn thân - Bài pháp Vô ngôn / Trần Đức. - H. : Dân trí, 2023. - 
114 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 108000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 99-112. - Thư mục: tr. 113-114   s560070 
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 199. Vàm đây nèm Giăng = Vàm đây nèm Giăng : Song ngữ Nùng - Việt. - H. : Tôn 
giáo, 2023. - 70 tr. ; 19 cm. - 10000b   s560135 

 200. Viên Giác kinh / Nguyễn Minh Thiện phiên dịch ; Đế Nhàn giảng nghĩa. - H. : Tôn 
giáo, 2023. - 447 tr. : bảng ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Minh Lý Đạo - Tam Tông Miếu. Bình đẳng - Cộng tác - Hoà ái. - Phụ lục: 
tr. 403-426   s561022 

 201. Viên Liễu Phàm. Liễu phàm tứ huấn : Bốn điều khuyên dạy của Tiên sinh Liễu 
Phàm để tích tập phúc đức cải tạo vận mệnh / Viên Liễu Phàm ; Trình Sương dịch. - H. : Văn 
học, 2023. - 174 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 118000đ. - 10000b   s560875 

 202. Vitale, Joe. Không giới hạn : Khám phá Ho'oponopono : Phương pháp bí truyền 
để đạt đến thịnh vượng, an khang và viên mãn / Joe Vitale, Ihaleakala Hew Len ; Tường Linh 
dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 301 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 169000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Zero limits : The secret Hawaiian system for wealth, health, peace, 
and more   s561170 

 203. Vũ Đức Trung. Gửi em, bạn trẻ mới bước vào đời tu / Vũ Đức Trung. - H. : Tôn 
giáo, 2023. - 156 tr. ; 19 cm. - 63000đ. - 1000b   s560139 

 204. Yogānanda. Xứ Phật huyền bí / Yogānanda ; Nguyễn Hữu Kiệt dịch ; Nguyễn 
Minh Tiến h.đ. - H. : Tôn giáo, 2023. - 213 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Tủ sách Huyền môn). - 95000đ. 
- 500b 
 Dịch từ nguyên tác: Autobiographe d'un Yogi   s561018 

KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC, DÂN TỘC HỌC VÀ VĂN HOÁ 

 205. Barthes, Roland. Đế chế ký hiệu / Roland Barthes ; Nguyễn Duy Bình dịch. - H. : 
Thế giới, 2023. - 150 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 2500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: L'empire des signes   s561100 

 206. Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch Bình Dương = Binh Duong civilized tourism 
of conduct. - H. : Thông tấn, 2023. - 40 tr. : tranh màu ; 15 cm. - (Du lịch Bình Dương - Trải 
nghiệm và cảm nhận). - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Bình Dương   s560076 

 207. "Dân vận khéo" trong phát triển văn hoá xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn 
minh / Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Thị Huệ, Lê Quang Đại, Nguyễn Mai Anh. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2023. - 299 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 5200b 
 ĐTTS ghi: Ban Dân vận Thành uỷ Hà Nội   s560538 

 208. Đỗ Thị Nga. Giáo trình Tâm lý học xã hội / Đỗ Thị Nga (ch.b.), Đồng Văn Toàn, 
Phan Thanh Hải. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 181 tr. : ảnh 
; 24 cm. - 70000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội và 
Nhân văn. - Thư mục: tr. 179-181   s560826 

 209. Frankopan, Peter. Trái đất chuyển mình: Một lịch sử chưa kể về nhân loại / Peter 
Frankopan ; Dịch: Nguyễn Linh Chi... - H. : Tri thức, 2023. - 862 tr. : ảnh, bản đồ ; 24 cm. - 
699000đ. - 2500b   s561192 

 210. Ganascia, Jean-Gabriel. Huyền thuyết về điểm kỳ dị công nghệ : Liệu có cần e sợ 
trí tuệ nhân tạo? / Jean-Gabriel Ganascia ; Nguyễn Phạm Mai Linh dịch. - H. : Thế giới, 2023. 
- 163 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 95000đ. - 1000b 
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 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Le mythe de la singularité : Faut-il craindre 
l’intelligence artificielle   s561097 

 211. Hành trình chuyển đổi số - Nhìn lại và đi tới : Sơ thảo / B.s.: Nguyễn Huy Dũng, 
Trần Thị Quốc Hiền, Hoàng Anh Tú, Đỗ Công Anh. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 
89 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông   s560770 

 212. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá 
trị văn hoá, sức mạnh con người Đà Nẵng trong xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng : 
Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2023. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. 
- 95 tr. ; 15 cm. - 4000b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Đẵng. - Thư mục: tr. 90-91   s560092 

 213. Kakiuchi Takafumi. Nói hay, quả chuối cùng thành hay : 36 phương pháp truyền 
đạt thông tin hiệu quả / Kakiuchi Takafumi ; Hạt Đậu dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 219 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 19 cm. - 55000đ. - 2000b   s559849 

 214. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Di cư quốc tế và hội nhập xã hội - Hoà nhập và 
phát triển bao trùm = International conference proceedings: International migration and Social 
integration - Inclusion and entire development / Dang Nguyen Anh, Nghiem Thi Thuy, Tran 
Quang Tien... - H. : Lao động, 2023. - 434 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Học viện Phụ nữ Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi bài   s561396 

 215. Le Bon, Gustave. Tâm lý học đám đông / Gustave Le Bon ; Dịch: Nguyễn Cảnh 
Bình... ; Phùng Tố Tâm h.đ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 203 tr. : bảng ; 23 cm. - (Tủ sách Nền 
tảng đổi đời). - 149000đ. - 1020b 
 Tên sách tiếng Pháp: Psychologie des foules   s561221 

 216. List, John A. Hiệu ứng điện áp : Từ ý tưởng hay đến tác động lan toả trong kỷ 
nguyên dữ liệu số = The voltage effect : How to make good ideas great and great ideas scale / 
John A. List ; Nguyễn Văn Minh dịch. - H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 389 tr. ; 21 cm. - 239000đ. 
- 2000b   s560413 

 217. Nguyễn Thị Như Quỳnh. Giáo dục giá trị / Nguyễn Thị Như Quỳnh (ch.b.), Đặng 
Hồng Ánh, Nguyễn Văn Hiển. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. 
- 151 tr. ; 24 cm. - 100000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Phụ lục: tr. 125-134. - 
Thư mục: tr. 135-151   s560570 

 218. Nguyễn Thị Phương Châm. Tái cấu trúc văn hoá của cư dân vùng biên trong bối 
cảnh phát triển thương mại Việt Nam - Trung Quốc : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Phương 
Châm. Hoàng Cầm. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 242 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Văn hoá. - Thư 
mục: tr. 232-242   s560613 

 219. Người tốt việc tốt / Tác giả, ảnh: Lê Thị Hoa, Phương Nam, An Bình... - Cần Thơ 
: S.n. - 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Cần Thơ 
 T.18. - 2023. - 176 tr. : ảnh   s560403 

 220. Người tốt, việc tốt - Nét đẹp từ những điều giản dị : Tôn vinh các điển hình trong 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 / B.s.: Lê Hải Bình, 
Đoàn Văn Báu, Nguyễn Đức Luận... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 275 tr. : ảnh ; 24 
cm. - 440b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương   s560461 
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 221. Nhật Tuyết. Phụ nữ tự do, tình yêu và hạnh phúc / Nhật Tuyết. - H. : Công Thương, 
2023. - 158 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 119000đ. - 1000b   s560087 

 222. Phạm Văn Phong. Sử dụng mạng xã hội đúng cách / Phạm Văn Phong. - H. : Chính 
trị quốc gia Sự thật, 2023. - 195 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn). - 
20503b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn   s560431 

 223. Phạm Văn Quang. Xã hội học tri thức : Trường lực tri thức miền Nam Việt Nam 
hậu thuộc địa / Phạm Văn Quang. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 382 tr. : bảng ; 21 cm. - 265000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 363-382   s560551 

 224. Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hoá xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh 
- Hiện đại" : Kỷ yếu hội thảo khoa học / Đặng Cảnh Khanh, Nguyễn Chí Mỳ, Phạm Quang 
Long... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 832 tr. : ảnh ; 27 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Thành phố Hà Nội   s561439 

 225. Sổ tay Tuyên truyền về tình hình dân tộc thiểu số; Bình đẳng giới và các văn bản 
liên quan Dự án 8. - H. : Tri thức, 2023. - 100 tr. : bảng ; 24 cm. - 2500b 
 ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng. - Chương trình Mục tiêu Quốc gia 
DTTS & MN. Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số & miền núi   s561187 

 226. Sơn Sa Rinh. Sổ tay tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống / B.s.: 
Sơn Sa Rinh, Chau Quốc Việt. - An Giang : Phòng Dân tộc thị xã Tịnh Biên, 2023. - 52 tr. ; 21 
cm. - 160b   s560404 

 227. Thực hiện quy hoạch không gian biển Việt Nam: Nhân tố tác động và một số đề 
xuất : Sách chuyên khảo / Vũ Tuấn Hưng, Nguyễn Danh Nam (ch.b.), Hoa Hữu Cường... - H. : 
Khoa học xã hội, 2023. - 255 tr. : bảng ; 21 cm. - 150000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 215-224. - Phụ lục: tr. 224-255   s560617 

 228. Tisdale, Sallie. Trạm cuối cuộc đời: Kế hoạch cho bạn và cả người thân yêu / Sallie 
Tisdale ; Nguyễn Tiến Hoà dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 291 tr. ; 23 cm. - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Advice for future corpses (and those who love them): A practical 
perspective on death and dying. - Phụ lục: tr. 261-288   s561126 

 229. Trần Bảo Hưng. Văn học và phát triển : Tiểu luận phê bình / Trần Bảo Hưng. - H. 
: Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 228 tr. ; 21 cm. - 500b   s560321 

 230. Trần Ngọc Thêm. Cơ sở văn hoá Việt Nam / Trần Ngọc Thêm. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2023. - 361 tr. ; 24 cm. - 140000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 361   s560340 

 231. Văn hoá ứng xử nơi công cộng - Những điều nên làm, không nên làm / Nguyễn 
Hồng Minh b.s. - H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 27 tr. : bảng, tranh vẽ ; 18 cm. - 55000đ. - 300b   
s560116 

 232. Vũ Phương Nga. Tiếp biến văn hoá trong bối cảnh gia đình hôn nhân hỗn hợp dân 
tộc (Nghiên cứu trường hợp người Tày ở huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) : Sách chuyên khảo 
/ Vũ Phương Nga. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 270 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 450b 
 Thư mục: tr. 226-241. - Phụ lục: tr. 245-270   s560605 

THỐNG KÊ   
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 233. Hà Văn Quỳnh. Niên giám thống kê huyện Bắc Quang 2022 / B.s.: Hà Văn Quỳnh, 
Chi cục Thống kê khu vực Bắc Quang - Quang Bình. - H. : Thống kê, 2023. - 191 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 120b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hà Giang. Chi cục Thống kê khu vực Bắc Quang - Quang 
Bình   s561059 

 234. Lương Thị Thanh Hải. Niên giám thống kê huyện Vân Đồn 2020 - 2022 / Lương 
Thị Thanh Hải b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 151 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh. Chi cục Thống kê huyện Vân Đồn   s561047 

 235. Niên giám thống kê huyện Bảo Lạc năm 2022 / Phòng Thống kê Tổng hợp - Chi 
cục Thống kê huyện Bảo Lạc b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 102 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 80b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng. Chi cục Thống kê huyện Bảo Lạc   s561060 

 236. Niên giám thống kê huyện Bình Xuyên năm 2022 / Chi cục Thống kê huyện Bình 
Xuyên b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 119 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 30b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc. Chi cục Thống kê huyện Bình Xuyên   
s561057 

 237. Niên giám thống kê huyện Hà Quảng năm 2022 / Phòng Thống kê Tổng hợp - Chi 
cục Thống kê huyện Hà Quảng b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 107 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 80b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng. Chi cục Thống kê huyện Hà Quảng   s561064 

 238. Niên giám thống kê huyện Hạ Lang năm 2022 / Phòng Thống kê Tổng hợp - Chi 
cục Thống kê huyện Hạ Lang b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 107 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 80b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng. Chi cục Thống kê huyện Hạ Lang   s561062 

 239. Niên giám thống kê huyện Lập Thạch năm 2022 / Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 
b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 115 tr. : bảng ; 24 cm. - 30b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc. Chi cục Thống kê huyện Lập Thạch   s561049 

 240. Niên giám thống kê huyện Nguyên Bình năm 2022 / Phòng Thống kê Tổng hợp - 
Chi cục Thống kê huyện Nguyên Bình b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 105 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
80b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng. Chi cục Thống kê huyện Nguyên Bình   
s561061 

 241. Niên giám thống kê huyện Quảng Hoà năm 2022 / Phòng Thống kê Tổng hợp - 
Chi cục Thống kê huyện Quảng Hoà b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 105 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
80b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng. Chi cục Thống kê huyện Quảng Hoà   s561065 

 242. Niên giám thống kê huyện Sông Lô năm 2022 / Chi cục Thống kê huyện Sông Lô 
b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 117 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 30b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc. Chi cục Thống kê huyện Sông Lô   s561056 

 243. Niên giám thống kê huyện Tam Dương năm 2022 / Chi cục Thống kê huyện Tam 
Dương b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 115 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 30b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc. Chi cục Thống kê huyện Tam Dương   
s561053 

 244. Niên giám thống kê huyện Tam Đảo năm 2022 / Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc b.s. 
- H. : Thống kê, 2023. - 117 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 30b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc. Chi cục Thống kê huyện Tam Đảo   s561050 

 245. Niên giám thống kê huyện Thạch An năm 2022 / Chi cục Thống kê huyện Thạch 
An b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 109 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 80b 
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 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng. Chi cục Thống kê huyện Thạch An   s561063 

 246. Niên giám thống kê huyện Tiền Hải năm 2022 / B.s.: Nguyễn Xuân Khang, Nguyễn 
Thị Hồng, Tô Thị Thu Hằng... - H. : Thống kê, 2023. - 131 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 55b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình   s561058 

 247. Niên giám thống kê huyện Vĩnh Tường năm 2022 / Chi cục Thống kê huyện Vĩnh 
Tường b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 143 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 30b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc. Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Tường   
s561054 

 248. Niên giám thống kê huyện Yên Lạc năm 2022 / Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc b.s. 
- H. : Thống kê, 2023. - 119 tr. : bảng ; 24 cm. - 30b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc. Chi cục Thống kê huyện Yên Lạc   s561051 

 249. Niên giám thống kê huyện, thị xã, thành phố tỉnh Thanh Hoá năm 2022. - H. : 
Thống kê, 2023. - 1247 tr. : bảng ; 24 cm. - 170b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá   s561039 

 250. Niên giám thống kê năm 2022 các huyện/thị xã/thành phố tỉnh Hưng Yên / B.s.: 
Phòng Thống kê tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ. - H. : Thống kê, 2023. - 230 tr. : bảng ; 24 cm. - 
350b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên   s561037 

 251. Niên giám thống kê thành phố Phúc Yên năm 2022 / Chi cục Thống kê thành phố 
Phúc Yên b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 118 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 30b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc. Chi cục Thống kê thành phố Phúc Yên   
s561052 

 252. Niên giám thống kê thành phố Vĩnh Yên năm 2022 / Chi cục Thống kê thành phố 
Vĩnh Yên b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 119 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 30b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc. Chi cục Thống kê thành phố Vĩnh Yên   
s561055 

 253. Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 2022 = Binhduong statistical yearbook 2022 
/ B.s.: Nguyễn Thị Ngọc Dung, Dư Tuấn Anh, Tăng Nhật Tiên, Võ Thị Như Sương. - H. : 
Thống kê, 2023. - 631 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bình Dương   s561041 

 254. Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước 2022 = Binhphuoc statistical yearbook 2022 
/ B.s.: Nguyễn Thị Nam, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Đinh Thị Thu Hương... - H. : Thống kê, 
2023. - 575 tr., 9 tr. tranh màu : bảng ; 24 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bình Phước   s561040 

 255. Niên giám thống kê Việt Nam 2022 = Statistical yearbook of Vietnam 2022. - H. : 
Thống kê, 2023. - 1267 tr. : bảng, tranh màu ; 25 cm. - 914b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê   s561038 

CHÍNH TRỊ    

 256. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù 
địch trong tình hình mới qua đấu tranh chính luận / Nguyễn Xuân Thắng, Phạm Minh Tuấn, 
Đặng Quang Định... - Xuất bản lần thứ 2, có chỉnh sửa. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. 
- 799 tr., 8 tr. ảnh màu ; 24 cm. - 301000đ. - 734b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 
Sự thật   s560446 
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 257. 70 năm ngày giải phóng huyện Sìn Hồ (19/12/1953 - 19/12/2023). - H. : Lao động, 
2023. - 101 tr. : ảnh màu, bảng ; 25 cm. - 200b 
 Đầu bìa sách ghi: Huyện uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam huyện Sìn Hồ   
s560728 

 258. Bùi Cao Bằng. Lịch sử Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Núi Thành (1930 - 2020) 
/ Bùi Cao Bằng. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 405 tr., 18 tr. ảnh : bảng ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Núi Thành. - Phụ lục: tr. 391-
394. - Thư mục: tr. 395-396   s561268 

 259. Cẩm nang kỹ năng ngoại giao hiện đại thời kỳ hội nhập / Hồ Xuân Sơn, Nguyễn 
Quốc Cường, Lê Thị Thu Hằng... ; B.s.: Nguyễn Minh Vũ (ch.b.)... - H. : Chính trị quốc gia Sự 
thật, 2023. - 567 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 300b 
 Lưu hành nội bộ   s560445 

 260. Chủ tịch Hồ Chí Minh với bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc / 
Trần Thị Huyền, Trần Văn La, Ngô Văn Minh... ; Tuyển chọn, b.s.: Nguyễn Thị Kim Dung, 
Trần Thị Nhuần. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động, 2023. - 415 tr. ; 24 cm. - 250000đ. - 3000b   
s560738 

 261. Chuyên đề ngoại khoá : Dành cho hệ Cao cấp lý luận chính trị / Nguyễn Việt Dũng, 
Phạm Thị Quý, Lê Thị Anh Đào... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 335 tr. ; 
24 cm. - 80000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Học viện Chính trị Khu vực II. - 
Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s560602 

 262. Dạy và học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Nguyễn Đăng Quang, Trần Đình 
Bích, Nguyễn Thị Tâm (ch.b.)... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 247 tr. ; 21 cm. - 
70000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Khoa Triết học và Khoa 
học xã hội. - Thư mục: tr. 246   s560326 

 263. Dương Ngọc Dũng. Quan hệ quốc tế : Giảng trình huấn luyện kỹ năng đọc hiểu, 
biên, phiên dịch các văn bản quan hệ quốc tế / Dương Ngọc Dũng. - H. : Khoa học xã hội, 2023. 
- 863 tr. ; 24 cm. - 555000đ. - 2000b   s560627 

 264. Dương Thanh Liêm. Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phường Nhân 
Chính (1930 - 2022) / B.s.: Dương Thanh Liêm (ch.b.), Nguyễn Hoan, Nguyễn Trần Ngải. - H. 
: Thông tin và Truyền thông, 2023. - 250 tr. : ảnh màu, bảng ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ quận Thanh Xuân. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nhân Chính. - 
Phụ lục: tr. 210-248   s560777 

 265. Đoàn Trường Sơn. Lịch sử Đảng bộ phường Quán Toan (1979 - 2023) / Đoàn 
Trường Sơn b.s., chỉnh lí, bổ sung. - Tái bản, chỉnh lý, bổ sung. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 
2023. - 167 tr., 36 tr. ảnh : minh hoạ ; 22 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quán Toan. - Phụ lục: tr. 137-164   s561183 

 266. Đỗ Minh Tuấn. Nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng / Đỗ Minh Tuấn. 
- H. : Thể thao và Du lịch, 2023. - 184 tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 600b 
 Thư mục: tr. 176-178   s560643 

 267. Hoàng Văn Kiểm. Lịch sử Đảng bộ thị trấn Kim Sơn (1990 - 2020) / Hoàng Văn 
Kiểm b.s. ; S.t.: Hoàng Trung Thông... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 137 tr., 12 tr. ảnh 
màu : bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Kim Sơn - huyện Quế Phong - tỉnh Nghệ 
An. - Phụ lục: tr. 99-135. - Thư mục: tr. 136   s560560 
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 268. Hoàng Văn Kiểm. Lịch sử Đảng bộ xã Tân Long (1995 - 2020) / B.s.: Hoàng Văn 
Kiểm ; S.t.: Võ Song Quyền... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 171 tr., 18 tr. ảnh màu : bảng 
; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Long - huyện Tân Kỳ - tỉnh Nghệ An. - Phụ 
lục: tr. 159-169. - Thư mục: tr. 170   s560561 

 269. Hỏi - Đáp về nghiệp vụ công tác Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung 
ương. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 278 tr. ; 19 cm. - 5839b 
 ĐTTS ghi: Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương. - Lưu hành nội bộ   s560151 

 270. Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về nêu gương và trách nhiệm nêu gương 
/ Đinh Ái Minh s.t., tuyển chọn. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 127 tr. ; 15 cm. - 
36000đ. - 1300b   s560146 

 271. Hồ Sơn Đài. Lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang 
Quân khu 7 (2000 - 2020) / B.s.: Hồ Sơn Đài (ch.b.), Trương Công Huy, Trần Huy Định. - H. 
: Quân đội nhân dân, 2023. - 367 tr., 32 tr. ảnh màu ; 24 cm. - 419b 
 ĐTTS ghi: Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu 7. - Thư mục: tr. 361-365   s560997 

 272. Hướng dẫn tự học môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Ngô Bá Khiêm, Bùi 
Văn Như (ch.b.), Lê Thị Hà... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 
167 tr. ; 24 cm. - 60000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 166-167   
s560571 

 273. Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đại Lộc 2012 - 2023 / S.t., b.s.: Đoàn Ngọc 
Tuấn, Hứa Văn Bảy, Mai Văn Anh... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 155 tr. : ảnh, bảng ; 
24 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Huyện uỷ Đại Lộc   s561266 

 274. Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khoá VIII, nhiệm kỳ 2005 - 2010; 
khoá IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015 / B.s.: Trần Thị Thanh Hương, Nguyễn Hữu Thịnh, Nguyễn 
Như Anh... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 183 tr. : ảnh ; 24 cm. - 600b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang   s560459 

 275. Lê Khắc Tuế. Lịch sử Đảng bộ xã Minh Tân (1948 - 2023) / B.s.: Lê Khắc Tuế, Lê 
Văn Thịnh. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 384 tr., 24 tr. ảnh màu ; 21 cm. - 265b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Minh Tân. - Phụ lục: tr. 337-378   s560407 

 276. Lê Thị Tuyết. Lịch sử Đảng bộ xã Hà Thượng (1946 - 2021) / B.s.: Lê Thị Tuyết, 
Ma Khánh Tiên, Vũ Văn Phong. - Tái bản có chỉnh lý, bổ sung. - H. : Lao động, 2023. - 264 
tr., 26 tr. ảnh ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Đại Từ. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hà Thượng. - Phụ lục: 
tr. 253-257. - Thư mục: tr. 258   s560699 

 277. Lịch sử Đảng bộ phường Đông Cương (1953 - 2023) / S.t.: Lương Văn Điệp, Lê 
Đình Anh, Lê Văn Thi... - Tái bản có chỉnh lý, bổ sung. - H. : Lao động, 2023. - 328 tr., 27 tr. 
ảnh ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thành phố Thanh Hoá. Đảng uỷ phường Đông Cương. - Phụ lục: tr. 
289-321. - Thư mục: tr. 322   s560685 

 278. Lịch sử Đảng bộ phường Đông Tân (1953 - 2023) / S.t.: Đào Xuân Trường, Lại 
Huy Sơn, Nguyễn Thiên Tùng... - Tái bản có chỉnh lý, bổ sung. - H. : Lao động, 2023. - 256 tr., 
25 tr. ảnh ; 24 cm. - 450b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thành phố Thanh Hoá. Đảng uỷ phường Đông Tân. - Phụ lục: tr. 
233-250. - Thư mục: tr. 251   s560702 
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 279. Lịch sử Đảng bộ phường Hùng Vương (1927 - 2023) / S.t., b.s.: Phạm Đức Vận, 
Dương Xuân Sơn, Nguyễn Trung Thái... ; Đoàn Trường Sơn chỉnh lí, b.s. - Hải Phòng : Nxb. 
Hải Phòng, 2023. - 283 tr., 40 tr. ảnh : minh hoạ ; 22 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hùng Vương. - Phụ lục: tr. 233-280   
s561184 

 280. Lịch sử Đảng bộ thị trấn Thanh Nhật (1948 - 2023) / B.s.: Đỗ Hằng Nga (ch.b.), 
Mã Văn Tiến, Đàm Đức Huấn... - H. : Lao động, 2023. - 278 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Hạ Lang. Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Thanh Nhật. - 
Phụ lục: tr. 218-272. - Thư mục: tr. 273-275   s560691 

 281. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Quang / B.s.: Lương Quang Dực (ch.b.), 
Nguyễn Xuân Thảo, Dương Đức Thọ... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 21 cm. - 450b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Quang 
 T.2: Giai đoạn 1955 - 2020. - 2023. - 355 tr., 23 tr. ảnh màu : bảng. - Phụ lục: tr. 323-
352   s560443 

 282. Lịch sử Đảng bộ xã Canh Tân (1930 - 2020) / B.s.: Đinh Hồng Chương (ch.b.), 
Hoàng Thị Thanh Mai, Lương Quy Nhơn, Nguyễn Trọng Hiệp. - H. : Lao động, 2023. - 277 tr. 
: ảnh màu ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Thạch An. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Canh Tân. - Phụ lục: 
tr. 206-270. - Thư mục: tr. 271-273   s560692 

 283. Lịch sử Đảng bộ xã Đình Phùng (1986 - 2020) / B.s.: Đỗ Hằng Nga, Quan Văn 
Long, Séo Lệ Phấn... ; S.t.: Diều Văn Hoan... - H. : Lao động, 2023. - 236 tr. : ảnh màu ; 21 cm. 
- 100b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Bảo Lạc. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đình Phùng. - Phụ lục: 
tr. 194-232. - Thư mục: tr. 233-234   s560683 

 284. Lịch sử Đảng bộ xã Đồng Loan (1981 - 2023) / B.s.: Mai Thị Hồng Vĩnh (ch.b.), 
Hoàng Văn Khoa, Hoàng Trung Hiến... - H. : Lao động, 2023. - 250 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 
100b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Hạ Lang. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đồng Loan. - Phụ lục: 
tr. 201-246. - Thư mục: tr. 247-248   s560696 

 285. Lịch sử Đảng bộ xã Đồng Xuân (1948 - 2020) / B.s. s.t.: Nguyễn Văn Khúc, Đỗ 
Xuân Thành, Nguyễn Văn Bách... - Tái bản có chỉnh lý, bổ sung. - H. : Lao động, 2023. - 232 
tr., 28 tr. ảnh ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Thanh Ba. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đồng Xuân. - Phụ 
lục: tr. 216-226. - Thư mục: tr. 227   s560690 

 286. Lịch sử Đảng bộ xã Đức Quang (1948 - 2023) / B.s.: Mai Thị Hồng Vĩnh (ch.b.), 
Hoàng Văn Năm, Phương Thị Phong... - H. : Lao động, 2023. - 225 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 
100b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Hạ Lang. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đức Quang. - Phụ lục: 
tr. 170-220. - Thư mục: tr. 221-222   s560697 

 287. Lịch sử Đảng bộ xã Hà Lộc (1953 - 2023) / B.s.: Đặng Xuân Tiên, Nguyễn Anh 
Tuấn, Nguyễn Thái Dũng, Nguyễn Minh Thu. - Tái bản có chỉnh lý, bổ sung. - H. : Lao động, 
2023. - 264 tr., 28 tr. ảnh ; 24 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thị xã Phú Thọ. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hà Lộc. - Phụ lục: tr. 
243-255. - Thư mục: tr. 257   s560700 
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 288. Lịch sử Đảng bộ xã Hy Cương (1947 - 2022) / B.s.: Nguyễn Việt Phương, Lê Tuấn 
Vinh (ch.b.), Lê Thị Khánh Ly... ; S.t.: Triệu Quốc Toản... - Tái bản lần thứ 1 có chỉnh lý, bổ 
sung. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 296 tr., 18 tr. ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thành phố Việt Trì. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hy Cương. - Phụ 
lục: tr. 265-293   s560779 

 289. Lịch sử Đảng bộ xã Lý Bôn (1930 - 2020) / B.s.: Nguyễn Việt Phương, Nguyễn 
Văn Đức (ch.b.), Lê Khánh Ly... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 255 tr., 24 tr. ảnh 
màu : bảng ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Bảo Lâm. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lý Bôn khoá XX 
(nhiệm kỳ 2020-2025). - Phụ lục: tr. 244-253   s560781 

 290. Lịch sử Đảng bộ xã Minh Long (1947 - 2023) / B.s.: Mai Thị Hồng Vĩnh, Mạc Văn 
Bình, Mã Văn Hang... - H. : Lao động, 2023. - 247 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Hạ Lang. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Minh Long. - Phụ lục: 
tr. 186-242. - Thư mục: tr. 243-244   s560682 

 291. Lịch sử Đảng bộ xã Mông Ân (1930 - 2020) / B.s.: Triệu Quang Minh, Nguyễn 
Quốc Pháp (ch.b.), Nguyễn Việt Phương... ; S.t.: Đào Xuân Lầu... - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2023. - 271 tr., 20 tr. ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Bảo Lâm. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mông Ân khoá XX 
(nhiệm kỳ 2020 - 2025). - Phụ lục: tr. 260-269   s560780 

 292. Lịch sử Đảng bộ xã Nậm Mạ (1961 - 2023) / B.s.: Nguyễn Thị Thuấn, Nguyễn 
Huy Phương, Hoàng Hải, Bùi Văn Đạt ; S.t.: Hồ Văn Linh... - H. : Lao động, 2023. - 232 tr., 
20 tr. ảnh ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Sìn Hồ. Đảng uỷ xã Nậm Mạ. - Phụ lục: tr. 217-225. - Thư 
mục: tr. 226-227   s560694 

 293. Lịch sử Đảng bộ xã Phú Thọ 1979 - 2020 / B.s.: Đỗ Hồng Phúc (ch.b.), Lê Trung 
Anh, Huỳnh Thị Thuý Liễu, Phạm Ngọc Thư. - An Giang : Đảng bộ xã Phú Thọ, 2023. - 164 
tr., 5 tr. ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Phú Tân. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Thọ. - Phụ lục: tr. 
143-158   s560406 

 294. Lịch sử Đảng bộ xã Quý Quân (1930 - 2022) / B.s.: Nguyễn Huy Phương, Trương 
Thị Liễu, Triệu Việt Cường... - H. : Lao động, 2023. - 254 tr., 24 tr. ảnh ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Hà Quảng. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quý Quân. - Phụ lục: 
tr. 233-247. - Thư mục: tr. 249-250   s560688 

 295. Lịch sử Đảng bộ xã Thái Học (1930 - 2020) / B.s.: Nguyễn Việt Phương, Nguyễn 
Thị Thanh Nhàn (ch.b.), Biện Thị Hoàng Ngọc... ; S.t.: Hoàng Thị Duyên... - H. : Thông tin và 
Truyền thông, 2023. - 261 tr., 26 tr. ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Bảo Lâm. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thái Học khoá XX 
(nhiệm kỳ 2020 - 2025). - Phụ lục: tr. 253-259   s560778 

 296. Lịch sử Đảng bộ xã Thanh Minh (1953 - 2023) / S.t.: Lê Xuân Tính, Ma Giang 
Nam, Nguyễn Thị Ngát... - Tái bản có chỉnh lý, bổ sung. - H. : Lao động, 2023. - 240 tr., 32 tr. 
ảnh ; 24 cm. - 430b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thị xã Phú Thọ. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Minh. - Phụ lục: 
tr. 217-235. - Phụ lục: tr. 237   s560698 

 297. Lịch sử Đảng bộ xã Thống Nhất (1947 - 2023) / B.s.: Đoàn Thị Yến (ch.b.), Hà 
Văn Trung, Nông Văn Tụ... - H. : Lao động, 2023. - 291 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 100b 
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 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Hạ Lang. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thống Nhất. - Phụ lục: 
tr. 218-287. - Thư mục: tr. 288-289   s560695 

 298. Lịch sử Đảng bộ xã Tiên Phú (1947 - 2023) / S.t.: Ngô Thị Mai Anh, Phan Trọng 
Đại, Nguyễn Văn Tích... - Tái bản có chỉnh lý, bổ sung. - H. : Lao động, 2023. - 256 tr., 32 tr. 
ảnh ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Phù Ninh. Đảng uỷ xã Tiên Phú. - Phụ lục: tr. 239-251. - 
Thư mục: tr. 252   s560701 

 299. Lịch sử Đảng bộ xã Trường Hà (1930 - 2022) / B.s.: Nguyễn Phương Huy, Nguyễn 
Thị Thuấn, Phạm Thanh Hoa... - H. : Lao động, 2023. - 336 tr., 32 tr. ảnh ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Hà Quảng. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trường Hà. - Phụ 
lục: tr. 295-329. - Thư mục: tr. 330-331   s560687 

 300. Lịch sử truyền thống cách mạng Đảng bộ và nhân dân phường Hà Cầu (1930 - 
2023) / B.s.: Nguyễn Chí Thảo, Nguyễn Thị Hồng Mai, Nguyễn Thị Xuân... ; S.t.: Nguyễn Thu 
Hoài... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 363 tr. : ảnh màu, bảng ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ quận Hà Đông thành phố Hà Nội. Ban Chấp hành Đảng bộ phường 
Hà Cầu. - Phụ lục: tr. 307-359   s560782 

 301. Lưu Phước Lượng. Luận bàn và suy ngẫm - Góc nhìn từ thực tiễn : Sách chuyên 
khảo / Lưu Phước Lượng. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 279 tr. ; 24 cm. - 519b   s560998 

 302. Một số mô hình, điểm sáng về công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế 
dân chủ ở cơ sở tỉnh Nghệ An / Nguyễn Công Lực, Phạm Thị Hương, Nguyễn Văn Sinh... - 
Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 498 tr., 16 tr. ảnh ; 21 cm. - 1098b 
 ĐTTS ghi: Ban Dân vận Tỉnh uỷ Nghệ An   s561179 

 303. Ngô Văn Hướng. Lịch sử Đảng bộ xã Châu Minh (1938 - 2022) / B.s., s.t.: Ngô 
Văn Hướng, Ngọ Thị Minh. - Tái bản có chỉnh lý, bổ sung. - H. : Lao động, 2023. - 280 tr., 34 
tr. ảnh ; 21 cm. - 350b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Hiệp Hoà. Đảng uỷ xã Châu Minh. - Phụ lục: tr. 233-275   
s560693 

 304. Nguyễn Hoàng. Hỏi - Đáp về nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng 
/ B.s.: Nguyễn Hoàng, Nguyễn Hà Giang, Nguyễn Phương Thuỳ. - H. : Chính trị quốc gia Sự 
thật, 2023. - 223 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn). - 20503b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn   s560430 

 305. Nguyễn Huy Phương. Lịch sử Đảng bộ xã Lũng Nặm (1930 - 2022) / B.s.: Nguyễn 
Huy Phương, Trần Thị Đông, Nông Văn Sống. - H. : Lao động, 2023. - 288 tr., 32 tr. ảnh ; 21 
cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Hà Quảng. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lũng Nặm. - Phụ 
lục: tr. 257-280. - Thư mục: tr. 281-283   s560689 

 306. Nguyễn Minh Thắng. Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù 
địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới / Nguyễn Minh Thắng, Nguyễn 
Bá Dương. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 223 tr. ; 24 cm. - 148000đ. - 700b   s560450 

 307. Nguyễn Phước Đoàn Tuấn Kiệt. Lịch sử Đảng bộ xã Bình An (1975 - 2020) / 
Nguyễn Phước Đoàn Tuấn Kiệt, Huỳnh Thị Lý, Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc. - H. : Chính trị quốc 
gia Sự thật, 2023. - 380 tr., 25 tr. ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Huyện uỷ Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình An. 
- Phụ lục: tr. 363-376   s560456 
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 308. Nguyễn Quốc Sửu. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xu hướng quản 
trị nhà nước đương đại: Vấn đề và giải pháp : Sách chuyên khảo / Nguyễn Quốc Sửu. - H. : 
Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 298 tr. ; 24 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 279-293   s560452 

 309. Nguyễn Thanh Minh. Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong vòng xoáy địa chiến 
lược / Nguyễn Thanh Minh. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 682 tr. ; 24 cm. - 450b 
 Thư mục: tr. 654-682   s560600 

 310. Nguyễn Thị Thuấn. Lịch sử Đảng bộ xã Vạn Thuỷ (1930 - 2020) / B.s.: Nguyễn 
Thị Thuấn, Trương Thị Liễu ; S.t.: Lưu Văn Hoà... - H. : Lao động, 2023. - 248 tr., 18 tr. ảnh ; 
21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Bắc Sơn. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vạn Thuỷ. - Phụ lục: 
tr. 233-241. - Thư mục: tr. 242-243   s560686 

 311. Nguyễn Thị Thuấn. Lịch sử Đảng bộ xã Vũ Sơn (1930 - 2020) / B.s.: Nguyễn Thị 
Thuấn, Trương Thị Liễu ; S.t.: Dương Văn Thành... - H. : Lao động, 2023. - 264 tr., 22 tr. ảnh 
; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Bắc Sơn. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vũ Sơn. - Phụ lục: tr. 
249-256. - Thư mục: tr. 257-258   s560684 

 312. Nguyễn Văn Đức. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Ánh sáng và niềm tin / 
Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Bá Dương. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 368 tr. ; 21 cm. - 2019b 
 Thư mục: tr. 360-363   s561000 

 313. Nhìn lại ba thập kỷ quan hệ Nga - EU (1991 - 2022) : Sách chuyên khảo / Vũ Thuỵ 
Trang (ch.b.), Nguyễn An Hà, Đặng Thị Phương Hoa... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 339 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 100b 
 Thư mục: tr. 311-339   s560623 

 314. Nye, Joseph S. Quyền lực mềm : Ý niệm về thành công trong chính trị thế giới / 
Joseph S. Nye ; Lê Trường An dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 335 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 148000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Soft power. - Phụ lục: tr. 301-334   s561188 

 315. Tài liệu sinh hoạt Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dành cho cán bộ đoàn / 
Tăng Bình s.t., tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2023. - 434 tr. : ảnh ; 27 cm. - 395000đ. - 1000b   
s561349 

 316. Tập bài giảng Lý luận về nhà nước và pháp luật / B.s.: Nguyễn Thị Ngọc Mai 
(ch.b.), Đỗ Thanh Trung, Đỗ Minh Khôi... - Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Hồng 
Đức, 2023. - 774 tr. : bảng ; 21 cm. - 183000đ. - 2500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh   s560480 

 317. Trần Trung Hoa. Lịch sử Đảng bộ xã Tiến Hoá / B.s., s.t.: Trần Trung Hoa, Trần 
Thế Công. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An. - 21 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiến Hoá 
 T.2: 1975 - 2020. - 2023. - 183 tr., 28 tr. ảnh màu : bảng. - Phụ lục: tr. 153-180. - Thư 
mục: tr. 181   s560559 

 318. Tư tưởng nhà nước trong triết học Trung Quốc thời Đông Chu và ý nghĩa đối với 
việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay : Sách tham khảo / Lê 
Minh Phong (ch.b.), Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Hiền... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. 
- 127 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 119-125   s560553 
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 319. Xu thế tự chủ chiến lược trên thế giới và hàm ý đối với Việt Nam / Vũ Lê Thái 
Hoàng (ch.b.), Lê Văn Toan, Đỗ Sơn Hải... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 323 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục trong chính văn   s560454 

KINH TẾ    

 320. Bài giảng gốc Thẩm định giá máy thiết bị và tài sản vô hình / B.s.: Nguyễn Minh 
Hoàng, Nguyễn Hồ Phi Hà, Trần Thị Thanh Hà... - H. : Tài chính, 2023. - iv, 271 tr. : bảng ; 24 
cm. - 107000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 271   s561077 

 321. Bài tập và bài giải Tài chính quốc tế / B.s.: Nguyễn Văn Tiến (ch.b.), Đoàn Ngọc 
Thắng, Nguyễn Hồng Ngọc... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - 363 tr. : hình vẽ, bảng ; 
21 cm. - 120000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 235-361. - Thư mục: tr. 362-363   s560857 

 322. Báo cáo Kinh tế Thường niên Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023: Các nút thắt 
thể chế, quản trị và liên kết vùng / Nguyễn Phương Lam, Vũ Thành Tự Anh (ch.b.), Nguyễn 
Đình Cung... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - 284 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 265-268. - Thư mục: tr. 279-284   s561409 

 323. Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam - Vai trò và khuyến nghị chính sách : 
Sách chuyên khảo / Đoàn Văn Bình (ch.b.), Đặng Hùng Võ, Lê Xuân Nghĩa... - Xuất bản lần 
thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 619 tr. : hình vẽ, bảng ; 
24 cm. - 800b 
 ĐTTS ghi: Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. - Phụ lục: tr. 499-604. - Thư mục: tr. 605-
614   s560447 

 324. Bernanke, Ben S. Chính sách tiền tệ thế kỷ 21 : Chiến lược ứng phó của Cục Dự 
trữ Liên bang Mỹ từ đại lạm phát đến nay / Ben S. Bernanke ; Dịch: Vũ Hoàng Linh, Sơn Phạm. 
- H. : Thế giới, 2023. - 534 tr. ; 24 cm. - 325000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: 21st century monetary policy : The federal reserve from the great 
inflation to COVID-19   s561135 

 325. Cẩm nang hướng dẫn thực tập cho sinh viên chuyên ngành thuế / B.s.: Tôn Thu 
Hiền (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Hoài, Lý Phương Duyên... - H. : Tài chính, 2023. - vi, 105 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 45000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 90. - Phụ lục: tr. 91-104   s561075 

 326. Chinh phục thủ khoa môn Địa lí : Dùng cho kì thi tốt nghiệp THPT, Đại học và 
học sinh giỏi / Lê Thị Uyên, Tạ Quang Quyết. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 556 tr. : bảng ; 24 cm. - 240000đ. - 500b   s560351 

 327. Chung Ju Yung. Không bao giờ là thất bại! Tất cả là thử thách / Chung Ju Yung ; 
Phạm Hồng Phương dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 636 tr. : ảnh, bảng ; 15 cm. - (Tủ 
sách Nền tảng để đời). - 50010b 
 Tên sách tiếng Anh: Born of this land   s560212 

 328. Clason, George Samuel. Người giàu có nhất thành Babylon = The richest man in 
Babylon / George Samuel Clason ; Khánh Phương biên dịch. - H. : Văn học, 2023. - 287 tr. ; 
21 cm. - 98000đ. - 3000b   s560899 
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 329. Clason, George Samuel. Người giàu có nhất thành Babylon = The richest man in 
Babylon : Phiên bản mới / George Samuel Clason ; Hàn Băng Vũ dịch. - H. : Văn học, 2023. - 
207 tr. : ảnh ; 21 cm. - 98000đ. - 10000b   s560980 

 330. Covel, Michael W. Giao dịch Toàn thư nhà Rùa : Câu chuyện về 23 nhà giao dịch 
tay mơ trở thành triệu phú trong đêm / Michael W. Covel ; Dịch: Nxb. Thế giới. - H. : Thế giới, 
2023. - 375 tr. ; 21 cm. - 399000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Trend following : How to make a fortune in bull, bear and black 
swan markets   s561121 

 331. Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ XII - Đổi mới vì người lao động : Chào mừng Đại 
hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. - H. : Lao động, 2023. - 97 tr. : 
ảnh ; 26 cm. - 1700b 
 ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam   s560723 

 332. Darazhanov, Angel. Forex 100% : Học cách kiếm tiền từ thị trường ngoại hối / 
Angel Darazhanov, Vasil Baniv, Miroslav Knozanov ; Dịch: Thành Đạt, Phương Lan. - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Công Thương, 2023. - 315 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 169000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: 100% Forex. - Phụ lục: tr. 281-313   s560852 

 333. Đỗ Thị Thu Trang. Quan hệ lợi ích trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào 
phát triển công nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên : Sách chuyên khảo / Đỗ Thị Thu Trang. - H. : Lao 
động, 2023. - 241 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 98000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 212-227. - Thư mục: tr. 228-241   s560719 

 334. Galgani, Matthew. Hướng dẫn thực hành CANSLIM cho người mới bắt đầu = How 
to make money in stocks getting started a guided to putting CANSLIM concepts into action / 
Matthew Galgani ; Biên dịch: Trương Minh Huy, Thái Phạm. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. 
- 330 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Tủ sách Đầu tư). - 250000đ. - 2000b   s561162 

 335. Giáo trình Định giá tài sản / B.s.: Nguyễn Minh Hoàng, Phạm Văn Bình (ch.b.), 
Nguyễn Hồ Phi Hà... - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Tài chính, 2023. - 416 tr. 
: bảng, sơ đồ ; 21 cm. - 133000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 387-390. - Phụ lục: tr. 391-414   s561069 

 336. Giáo trình Kinh tế học vi mô 2 / B.s: Phan Thế Công (ch.b.), Nguyễn Ngọc Quỳnh, 
Ninh Thị Hoàng Lan, Hồ Thị Mai Sương. - H. : Thống kê, 2023. - 371 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 177000đ. - 250b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thương mại. - Thư mục: tr. 371   s561046 

 337. Giáo trình Kinh tế môi trường / B.s.: Nguyễn Thị Thu Hương, Đỗ Thị Nâng (ch.b.), 
Nguyễn Ngọc Lan... - H. : Tài chính, 2023. - xii, 263 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 74000đ. - 
1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 261-263   s561079 

 338. Giáo trình Kinh tế và quản lý môi trường / B.s.: Lê Thu Hoa, Nguyễn Thế Chinh 
(ch.b.), Lê Hà Thanh... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - 803 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. 
- 283000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Môi trường, biến đổi khí hậu và đô 
thị. - Thư mục cuối mỗi chương   s560865 

 339. Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế (với sự hỗ trợ của SPSS) / Hoàng Khắc Lịch 
(ch.b.), Cao Tấn Bình, Nguyễn Thế Kiên, Trương Thị Thanh Phượng. - Tái bản lần thứ 2. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 283 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 159000đ. 
- 300b 



29 
 

 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Kinh tế. - Thư mục: tr. 282-283   
s560382 

 340. Giáo trình Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp / Phan Thị 
Thái, Lê Minh Thống (ch.b.), Nguyễn Lan Hoàng Thảo... - H. : Giao thông vận tải, 2023. - 223 
tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 30000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 222-223   s561427 

 341. Giáo trình Quản lý môi trường và phát triển bền vững / B.s.: Nguyễn Ngọc Nông, 
Nguyễn Thanh Hải (ch.b.), Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Ngọc Sơn Hải. - H. : Bách khoa Hà Nội, 
2023. - 203 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 320000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 200-203   s561374 

 342. Giáo trình Quản trị kinh doanh nông nghiệp / B.s.: Trần Quốc Khánh, Nguyễn Hà 
Hưng (ch.b.), Hoàng Ngọc Việt... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - 512 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 189000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên. 
Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn. - Thư mục cuối mỗi chương   s560862 

 343. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp / B.s.: Bùi Văn Vần, Vũ Văn Ninh (ch.b.), Vũ 
Công Ty... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Tài chính, 2023. - xvi, 655 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
124000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính   s561080 

 344. Giáo trình Thống kê du lịch / B.s.: Trần Thị Kim Thu, Nguyễn Minh Thu (ch.b.), 
Đỗ Văn Huân... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - viii, 407 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
147000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Thống kê   s560861 

 345. Giáo trình Thuế / Nguyễn Thị Thanh Hoài, Tôn Thu Hiền, Nguyễn Ngọc Tuyến... 
- Tái bản lần thứ 4. - H. : Tài chính, 2023. - 399 tr. : bảng ; 21 cm. - 196000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Phụ lục: tr. 383-390   s561070 

 346. Giáo trình Xã hội học công đoàn / Lê Cao Thắng, Hoàng Thị Nga, Nguyễn Mạnh 
Thắng (ch.b.)... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 321 tr. : bảng ; 24 cm. - 120000đ. - 
500b 
 Thư mục: tr. 315-321   s560343 

 347. Godfrey, Joline. Dạy con về tài chính = Raising financially fit kids / Joline Godfrey 
; Nguyễn Tư Thắng dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 206 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 
cm. - 95000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 202-206   s560525 

 348. Goodwin, Michael. Economix : Các nền kinh tế vận hành (và không vận hành) thế 
nào và tại sao? / Michael Goodwin ; Minh hoạ: Dan E. Burr ; Phan Linh Lan dịch. - Tái bản. - 
H. : Dân trí, 2024. - 306 tr. ; 25 cm. - 152000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Economix : How our economy works (and doesn't work) 
in words and pictures   s560584 

 349. Hạ tầng giao thông phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / 
Nguyễn Đình Hoà (ch.b.), Nguyễn Văn Nguyện, Phí Vĩnh Tường... - H. : Khoa học xã hội, 
2023. - 325 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 138000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế Việt Nam. - Thư 
mục: tr. 296-317. - Phụ lục: tr. 318-325   s560626 
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 350. Hệ thống câu hỏi tự luận môn Lịch sử các học thuyết kinh tế / B.s.: Ngô Thái Hà 
(ch.b.), Trần Thị Hằng, Dương Thị Hợp... - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 219 tr. : hình vẽ, bảng ; 
24 cm. - 75000đ. - 29900b 
 Thư mục: tr. 215   s560542 

 351. Howell, Izzi. Năng lượng : Kèm dự án thực hành cho các kĩ sư nhí : Dành cho lứa 
tuổi 7+ / Izzi Howell b.s. ; Minh hoạ: Diego Vaisberg ; Nguyễn Hồng Anh dịch. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 32 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kĩ sư tương lai). - 40000đ. - 2000b   s561335 

 352. Hồ Văn Trung. Đột phá thị trường thế giới : Hành trình từ tay trắng trở thành chủ 
tịch tập đoàn toàn cầu / Hồ Văn Trung. - H. : Thế giới, 2023. - 330 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 
250000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 320-330   s561099 

 353. Hội thảo khoa học: Phát triển du lịch thông minh gắn với bảo tồn, phát huy giá trị 
di sản và khai thác tài nguyên bản địa tỉnh Bến Tre / Nguyễn Long Trâm Anh, Nguyễn Thị Vân, 
Nguyễn Hà Thanh Bình... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 513 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 
50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. - Thư mục cuối mỗi bài   s561279 

 354. Hướng dẫn học xác suất và thống kê ứng dụng trong kinh tế / Nguyễn Mạnh Thế, 
Phạm Ngọc Hưng, Bùi Dương Hải (ch.b.)... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - vi, 351 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 132000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Toán kinh tế. - Phụ lục: tr. 328-
347. -Thư mục: tr. 348-350   s560858 

 355. Isaacson, Walter. Tiểu sử Elon Musk / Walter Isaacson ; Alpha Books dịch. - H. : 
Thế giới, 2023. - xxiv, 726 tr. : ảnh ; 24 cm. - 499000đ. - 5000b   s561139 

 356. Khai thác tiềm năng và phát huy giá trị văn hoá, lịch sử để phát triển du lịch bền 
vững vùng Đông Nam Bộ : Kỷ yếu Hội thảo khoa học / Nguyễn Văn Điển, Phạm Trần Quỳnh 
Mai, Nguyễn Hạnh Quyển... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 750 tr. ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Học viện Chính trị khu vực II. - 
Thư mục cuối mỗi bài   s560599 

 357. Kinh tế vĩ mô - Tóm tắt lý thuyết và bài tập vận dụng / Sử Thị Thu Hằng (ch.b.), 
Ngô Thị Thanh Thuý, Lê Việt An... - H. : Lao động, 2023. - 212 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
99000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 211-212   s560717 

 358. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế ngành 
Du lịch - Hiện trạng và giải pháp / Phạm Xuân Hậu, Bùi Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Văn Đồng... 
- H. : Lao động, 2023. - 424 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 110b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Sài Gòn. - Thư 
mục cuối mỗi bài   s561393 

 359. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân của người 
Việt Nam và những vấn đề đặt ra : Đề tài khoa học cấp Quốc gia: Phát triển kinh tế tư nhân của 
người Việt Nam trong định hướng và tầm nhìn phát triển mới / Ngô Thắng Lợi, Vũ Thành 
Hưởng, Nguyễn Công Đức... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - 802 tr. : hình vẽ, bảng ; 
24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học 
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s560868 
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 360. Lê Thị Bích Thuỷ. Giáo trình Phát triển công nghiệp văn hoá / Lê Thị Bích Thuỷ 
(ch.b.), Nguyễn Thị Thục. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 221 tr. ; 24 cm. - 150000đ. 
- 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá. - Thư mục: tr. 
217-221   s560337 

 361. Lynch, Peter. Trên đỉnh phố Wall = One up on Wall street : Cách bạn sử dụng 
những điều đã biết để làm giàu / Peter Lynch, John Rothchild ; Trần Thanh Hương dịch ; Vân 
Huyền h.đ. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Lao động, 2023. - 571 tr. : bảng ; 21 cm. - 219000đ. - 
3000b   s560745 

 362. Mạc Thị Hải Yến. Thuế điện tử và tuân thủ thuế của doanh nghiệp Việt Nam: Lý 
luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Mạc Thị Hải Yến. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. 
- ix, 206 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 169000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. - Thư mục: tr. 186-206   s560869 

 363. Marks, Howard. Điều quan trọng nhất = The most important thing : Sự khôn ngoan 
khác biệt dành cho những nhà đầu tư thông minh / Howard Marks. - Tái bản. - H. : Thế giới, 
2023. - 370 tr. : hình vẽ, bảng ; 19 cm. - (Tủ sách Đầu tư). - 299000đ. - 1000b   s560208 

 364. McKey, Zoe. Hoạch định tài chính như chuyên gia = Budget like a pro : Quản lý 
tiền bạc, trả dứt nợ nần, tự do tài chính / Zoe McKey ; Nguyễn Tư Thắng dịch. - Thanh Hoá : 
Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 124 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 68000đ. - 2000b   s560531 

 365. Mohammed Bin Rashid Al Maktoum. Tầm nhìn thay đổi quốc gia = My vision : 
Điều kỳ diệu ở Dubai / Mohammed Bin Rashid Al Maktoum ; Nhóm dịch giả Viện Kinh tế Việt 
Nam dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 277 tr., 40 tr. ảnh ; 24 cm. - 268000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 269-277   s561163 

 366. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn phát huy vai trò hợp tác xã trong xây dựng và 
phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá hiện nay : Sách chuyên khảo / 
Thịnh Văn Khoa (ch.b.), Nguyễn Thị Lan Hương, Vương Mạnh Toàn... - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá, 2023. - 246 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá. - Phụ lục: tr. 157-239. - Thư mục: tr. 240-
243   s560536 

 367. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu 
công nghiệp hoá ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Đức Quyền, Đỗ Thị Thanh 
Hà (ch.b.), Vũ Thị Tuyết Chinh... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 178 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 
500b 
 Thư mục: tr. 169-178   s560614 

 368. Ngô Văn Mít. Kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Bình Dương / B.s.: Ngô 
Văn Mít (ch.b.), Phòng Thu thập Thông tin thống kê, Văn phòng Cục. - H. : Thống kê, 2023. - 
271 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bình Dương   s561067 

 369. Nguyễn Hà Giang. Nông dân kể chuyện làm giàu / B.s.: Nguyễn Hà Giang, Vi Tiến 
Trình. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 200 tr. ; 21 cm. - 101000đ. - 300b   s560436 

 370. Nguyễn Hà Giang. Nông dân kể chuyện làm giàu / B.s.: Nguyễn Hà Giang, Vi Tiến 
Trình. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 200 tr. ; 21 cm. - 17075b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn   s560435 
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 371. Nguyễn Hoài Anh. Khơi dậy và phát huy tinh thần doanh nghiệp của nông dân Việt 
Nam / Nguyễn Hoài Anh, Trần Quốc Dân. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 139 tr. ; 21 
cm. - 20503b 
 Thư mục: tr. 135-137   s560434 

 372. Nguyễn Thị Cúc. Nhân lực để phát triển ngành công nghiệp nội dung số của Việt 
Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Cúc. - H. : Lao động, 2023. - 177 tr. : bảng, biểu đồ ; 
24 cm. - 229000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 159-177   s560713 

 373. Nguyễn Thị Kim Quyên. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh 
Tây Ninh năm 2022 qua kết quả điều tra thống kê / B.s.: Nguyễn Thị Kim Quyên, Võ Trung 
Hiếu, Phòng Thống kê Kinh tế. - H. : Thống kê, 2023. - 191 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 40b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh   s561043 

 374. Nguyễn Thị Xiêm. Phương pháp dạy học môn Giáo dục kinh tế và pháp luật / 
Nguyễn Thị Xiêm (ch.b.), Nguyễn Ngọc Dung, Trần Hạnh Linh. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2023. - 206 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 95000đ. - 500b 
 Đầu bìa sách ghi: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội   s560345 

 375. O'Neil, William J. Canslim hệ thống đầu tư hoàn chỉnh giúp bạn làm giàu từ chứng 
khoán = How to make money in stock complete investing system : Những hướng dẫn thiết thực 
để trở thành nhà giao dịch siêu hạng trong cả thời điểm thuận lợi lẫn khó khăn / William J. O' 
Neil ; Biên dịch: Trương Minh Huy, Thái Phạm. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 709 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - (Tủ sách Đầu tư). - 450000đ. - 2000b   s561161 

 376. Ovsyanikas, Valerijus. FOREX 101 - Mọi điều cần biết về thị trường ngoại hối / 
Valerijus Ovsyanikas ; Dịch: Thành Đạt, Phương Lan. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Công Thương, 
2023. - 327 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 169000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Hy Lạp: 101 vopros pro FOREX. - Phụ lục: tr. 319-323   s560844 

 377. Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 môn Địa lí / Lê 
Thông, Nguyễn Minh Tuệ (ch.b.), Ứng Quốc Chỉnh... - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 103 tr. : 
bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 38000đ. - 4000b   s560597 

 378. Park Young Ok. Con à, con là chủ doanh nghiệp đấy! / Park Young Ok ; Dịch:  
Ngọc Luyến, Thuỷ Tiên. - H. : Công Thương, 2023. - 179 tr. ; 23 cm. - 199000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 얘야, 너는 기업의 주인이다   s560841 

 379. Phạm Thị Tuân. Phát triển lực lượng sản xuất trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, 
tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay : Sách chuyên khảo / Phạm Thị Tuân (ch.b.), Phạm Thị 
Lan Hương. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 127 tr. : bảng ; 21 cm. - 80000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 121-122   s560554 

 380. Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử ở Việt Nam trong bối cảnh mới / Nguyễn Thị 
Tố Quyên (ch.b.), Trần Thị Vân Anh, Trần Thị Mỹ Anh... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 267 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 110000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế Việt Nam. - Thư 
mục: tr. 235-246. - Phụ lục: tr. 247-267   s560621 

 381. Phùng Thị Vân Anh. Cha mẹ giúp con hướng nghiệp / Phùng Thị Vân Anh, Nguyễn 
Thị Hương Lan, Lại Thị Thu Thuý. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 172 tr. : bảng, sơ 
đồ ; 21 cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn). - 20503b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn. - Thư mục: tr. 
166-167   s560433 
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 382. Robequain, Charles. Sự phát triển kinh tế của Đông Dương thuộc Pháp = 
L'évolution économique de l'Indochine Française / Charles Robequain ; Ninh Xuân Giao dịch 
; Trần Xuân Trí h.đ. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 479 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 500b   s560581 

 383. Sowell, Thomas. Kinh tế học cơ bản, A Bờ Cờ : Kinh tế học nhập môn cho nhà 
đầu tư / Thomas Sowell ; Dịch: Thái Phạm, Đỗ Ngọc Quỳnh Thư. - Tái bản. - H. : Thế giới, 
2023. - 745 tr. : bảng ; 24 cm. - (Tủ sách Đầu tư). - 569000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Basic economics : A common sense guide to the economy   s561160 

 384. Sổ tay hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong 
quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. - Gia Lai : Sở Tư pháp Gia Lai, 2023. - 176 tr. 
; 21 cm. - 200b   s560402 

 385. Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm = OCOP one 
commune one product of Viet Nam. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2023. - 174 tr. : minh hoạ 
; 30 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng   s561417 

 386. Sổ tay Tuyên truyền về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 
- 2025. - H. : Tri thức, 2023. - 100 tr. ; 21 cm. - 2500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Ban Dân tộc   s561186 

 387. Sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và nâng cao sinh kế người dân khu di sản 
thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng / Bùi Thế Đồi (ch.b.), Trần Ngọc Thể, 
Nguyễn Minh Thanh... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 226 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
89000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Lâm nghiệp. - Thư mục: tr. 192-206. - Phụ lục: tr. 207-226   
s561275 

 388. Tạ Hoàng Vũ. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Lâm Đồng / Tạ Hoàng 
Vũ, Nguyễn Đức Sơn. - H. : Thống kê, 2023. - 154 tr. : biểu đồ ; 24 cm. - 82b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng   s561066 

 389. Tài liệu tuyên truyền hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế / Nguyễn Thị Hoà Hiệp, Lê 
Thị Hồng Nho, Trương Văn Cuội... - Kiên Giang : Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang, 2023. 
- 64 tr. : minh hoạ ; 20 cm. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang   s561068 

 390. Tan, Ernest. Dạy con về tiền bạc = Raising financially savvy kids : Tập cho trẻ thói 
quen quản lý tiền như chuyên gia / Ernest Tan ; Nguyễn Tư Thắng dịch. - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá, 2023. - 229 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 98000đ. - 2000b   s560524 

 391. Thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp vùng ven biển Bắc Bộ 
: Sách tham khảo / Đặng Thị Hoa (ch.b.), Trần Thị Minh Nguyệt, Chu Thị Hồng Phượng, Vũ 
Thị Thuý Hằng. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 165 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 209000đ. - 
70b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Lâm nghiệp. Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh. - Thư 
mục: tr. 146-155. - Phụ lục: tr. 156-165   s561436 

 392. Thông tin hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. - H. : Thông tin và 
Truyền thông, 2023. - 19 tr. : hình vẽ, bảng ; 14x21 cm. - 5000b 
 Đầu bìa sách ghi: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Bến Tre   s560079 
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 393. Thúc đẩy hợp tác Tiểu vùng Mê Kông - Hướng tới tăng trưởng bền vững, bao trùm 
: Sách chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Văn Thành, Bùi Thanh Tuấn (ch.b.), Phạm Văn Tuế... - H. 
: Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 427 tr. ; 24 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 403-426   s560458 

 394. Tình hình thực hiện xây dựng, đầu tư trên địa bàn qua Kết quả điều tra xây dựng, 
vốn đầu tư năm 2022. - H. : Thống kê, 2023. - 251 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 40b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh   s561048 

 395. Trần Kiên. Lịch sử phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công 
đoàn huyện Tuyên Hoá (1929 - 2020) / S.t., b.s.: Trần Kiên, Nguyễn Tiến Hải. - Nghệ An : 
Nxb. Nghệ An, 2023. - 255 tr., 10 tr. ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Tuyên Hoá. - Thư mục: tr. 250-
251   s560562 

 396. Trần Văn Bình. Quản trị rủi ro giá nông sản - Nhìn từ thị trường giao dịch hàng 
hoá Việt Nam / Trần Văn Bình. - H. : Lao động. - 21 cm. - 199000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 178 tr. : bảng. - Thư mục: tr. 172-175   s560730 

 397. Trần Viết Hưng. Kinh doanh thời trang : 8 bước xây dựng, vận hành và phát triển 
shop quần áo của bạn / Trần Viết Hưng. - H. : Thế giới, 2023. - 227 tr. ; 21 cm. - 199000đ. - 
5000b   s561105 

 398. Trịnh Khắc Việt. Lương 10 triệu làm sao mua được nhà thành phố / Trịnh Khắc 
Việt. - H. : Thế giới, 2023. - 228 tr. ; 21 cm. - 399000đ. - 1000b   s561098 

 399. Ứng dụng internet marketing tại các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng 
Tháp : Sách chuyên khảo / Huỳnh Tấn Thạch, Nguyễn Phúc Huy, Võ Thị Bích Ngoan (ch.b.)... 
- H. : Lao động, 2023. - 156 tr. : bảng ; 21 cm. - 149000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 145-148   s560670 

 400. Vì một Việt Nam dân giàu nước mạnh / Trần Văn Thọ, Trần Hữu Phúc Tiến (ch.b.), 
Nguyễn Sĩ Dũng... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 422 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 255000đ. 
- 1000b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s560344 

 401. Wallace, James. Bill Gates - Tham vọng lớn lao và quá trình hình thành đế chế 
Microsoft / James Wallace, Jim Erickson ; Nguyễn Tố Nguyên dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : 
Thế giới, 2023. - 415 tr. ; 24 cm. - 249000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Hard drive: Bill Gates and the making of the Microsoft empire   
s561164 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN  

 402. Giáo trình Các trào lưu xã hội chủ nghĩa ngoài Mác-xít / Nguyễn Vân Hạnh, Đặng 
Thanh Phương (ch.b.), Khuất Thị Thanh Vân... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 184 tr. 
; 21 cm. - 105000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học. - Thư 
mục: tr. 179-182   s560329 

 403. Khuất Thị Thanh Vân. Giáo trình Phương pháp giảng dạy Chủ nghĩa xã hội khoa 
học / Khuất Thị Thanh Vân (ch.b.), Nguyễn Thị Lan, Bùi Thị Thanh Huyền. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2023. - 192 tr. ; 21 cm. - 106000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học. - Thư 
mục: tr. 186-189   s560330 
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 404. Lê Văn Yên. Nghiên cứu, quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai 
đoạn hiện nay / Lê Văn Yên. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 387 tr. ; 24 cm. - 450b 
 Thư mục: tr. 385-387   s560604 

 405. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh (Từ thực tiễn khảo sát, nghiên cứu tại Đảng bộ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 
An) : Sách chuyên khảo / Nguyễn Khánh Ly (ch.b.), Phan Văn Tuấn, Phạm Thị Thuý Hồng... - 
Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 175 tr. : bảng ; 21 cm. - 95000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 162-169   s560555 

 406. Thường thức về kinh tế chính trị Mác - Lênin / B.s.: Ngô Tuấn Nghĩa (ch.b.), Vũ 
Văn Phúc, Nguyễn Minh Quang... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 21 cm. - (Tủ sách Thường 
thức chính trị). - 20503b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn. - ĐTTS ghi: Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
 Q.2: Về sở hữu và thành phần kinh tế. - 2023. - 122 tr. - Thư mục: tr. 117-118   s560429 

 407. Thường thức về kinh tế chính trị Mác - Lênin / B.s.: Ngô Tuấn Nghĩa (ch.b.), Vũ 
Văn Phúc, Nguyễn Minh Quang... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 21 cm. - (Tủ sách Thường 
thức chính trị). - 49000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
 Q.2: Về sở hữu và thành phần kinh tế. - 2023. - 122 tr. - Thư mục: tr. 117-118   s560428 

 408. Tuyển tập công trình khoa học hội thảo cấp ngành: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn 
về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Vận dụng trong 
giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học hiện nay / Lã Quý Đô, Nguyễn Thị 
Thanh Hải, Nguyễn Thế Tấn... - H. : Giao thông vận tải, 2023. - 242 tr. : bảng ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Giao thông vận tải. - Thư mục cuối mỗi bài   s561428 

PHÁP LUẬT   

 409. Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) - Phần các tội 
phạm / Nguyễn Thị Hạnh, Lê Thị Vân Anh (ch.b.), Trần Văn Độ... - H. : Tư pháp. - 24 cm. - 
150b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính 
 Q.2. - 2023. - 846 tr.   s560426 

 410. Bộ luật Lao động năm 2019 và văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Chính trị quốc 
gia Sự thật, 2023. - 619 tr. ; 21 cm. - 184000đ. - 2030b   s560444 

 411. Các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực điện ảnh. - H. : Cục Điện ảnh, 2023. - 
247 tr. : bảng ; 21 cm. - 800b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Cục Điện ảnh. - Phụ lục trong chính 
văn   s560768 

 412. Câu hỏi và tình huống thực hành Pháp luật kế toán nhà nước / B.s.: Phạm Thu 
Huyền (ch.b.), Lê Văn Liêm, Võ Thị Phương Lan... - H. : Tài chính, 2023. - 302 tr. : bảng, sơ 
đồ ; 21 cm. - 106000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 301. - Phụ lục: tr. 302   s561071 

 413. Chỉ dẫn áp dụng pháp luật trong giải quyết vụ án liên quan đến động vật hoang dã 
/ B.s.: Hoàng Thị Quỳnh Chi (ch.b.), Nguyễn Xuân Hưởng, Nguyễn Xuân Hà... - Xuất bản lần 
thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 175 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 500b 
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 ĐTTS ghi: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học. - Phụ 
lục: tr. 152-172   s560438 

 414. Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 
2021) : Sách tham khảo / B.s.: Lê Tấn Tới, Nguyễn Trí Tuệ, Đỗ Đức Hồng Hà (ch.b.)... - H. : 
Công an nhân dân, 2023. - 943 tr. ; 27 cm. - 550000đ. - 500b   s561351 

 415. Cơ sở khoa học và thực tiễn sửa đổi Luật Báo chí 2016 / Đào Tấn Anh, Hồ Bảo, 
Báo Thanh Niên... ; Ch.b.: Phan Văn Kiền... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 467 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 250000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội... - Thư mục cuối mỗi bài   s560786 

 416. Giáo trình Luật Quốc tế / Lê Mai Anh (ch.b.), Hoàng Ly Anh, Hoàng Phước Hiệp... 
- Tái bản lần thứ 25. - H. : Công an nhân dân, 2023. - 512 tr. ; 22 cm. - 108000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục: tr. 501-506   s560641 

 417. Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam / Nguyễn Công Bình (ch.b.), Nguyễn 
Triều Dương, Lê Thu Hà... - Tái bản lần thứ 21. - H. : Công an nhân dân, 2023. - 538 tr. ; 22 
cm. - 113000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục: tr. 531-533   s560642 

 418. Hỏi và đáp về Luật Giao thông đường bộ : Dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe 
hạng A1. - H. : Giao thông vận tải, 2023. - 92 tr. : minh hoạ ; 19 cm. - 20000đ. - 90000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giao thông vận tải   s560214 

 419. Hướng dẫn môn học Luật Hành chính : Sách tham khảo / Nguyễn Thị Thiện Trí 
(ch.b.), Trần Thị Thu Hà, Mai Thị Lâm... - H. : Lao động, 2023. - 425 tr. ; 30 cm. - 120000đ. - 
3000b   s561392 

 420. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế theo 
pháp luật Việt Nam, Trung Quốc và pháp luật quốc tế" / Hoàng Thảo Anh, Nguyễn Thế Anh, 
Lương Khải Anh... - H. : Công an nhân dân, 2023. - 543 tr. ; 27 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế; Viện Luật. Trường Đại học Kinh tế - Luật Trung Nam (Trung 
Quốc)   s561353 

 421. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế: Kinh doanh và phòng ngừa rủi ro: Góc nhìn 
pháp lý = Colloque international: Entreprise et prévention des risques: regards juridiques / 
Lương Khải Ân, Cao Đình Lành, Trần Thị Nhật Anh... - H. : Công an nhân dân, 2023. - 839 tr. 
; 27 cm. - 150b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s561352 

 422. Lịch sử Toà án nhân dân Việt Nam / B.s.: Nguyễn Hoà Bình (ch.b.), Trần Văn Hà, 
Nguyễn Mạnh Hà... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Toà án nhân dân tối cao 
 T.1: Toà án nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chính quyền cách 
mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945 - 1975). - 2023. - 454 tr. : ảnh, sơ đồ   
s560462 

 423. Lịch sử Toà án nhân dân Việt Nam / B.s.: Nguyễn Hoà Bình (ch.b.), Trần Văn Hà, 
Nguyễn Mạnh Hà... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Toà án nhân dân tối cao 
 T.2: Toà án nhân dân Việt Nam trong thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đổi 
mới và đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá (1975 - 2002). - 2023. - 351 tr. - Phụ lục: tr. 
332-350   s560463 



37 
 

 424. Lịch sử Toà án nhân dân Việt Nam / B.s.: Nguyễn Hoà Bình (ch.b.), Trần Văn Hà, 
Nguyễn Mạnh Hà... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Toà án nhân dân tối cao 
 T.3: Toà án nhân dân Việt Nam trong công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế 
(2003 - 2023). - 2023. - 834 tr. : ảnh. - Phụ lục ảnh: tr. 767-828. - Thư mục: tr. 829-833   s560464 

 425. Liêu Chí Trung. Luật sư và nghề luật sư ở Việt Nam / Liêu Chí Trung. - H. : Lao 
động, 2023. - 415 tr. : ảnh ; 21 cm. - 270000đ. - 1000b   s560676 

 426. Luật Hôn nhân và gia đình. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình - 166 tình huống 
giải đáp pháp luật về hôn nhân gia đình / Bích Phương hệ thống. - H. : Lao động, 2023. - 383 
tr. ; 28 cm. - 395000đ. - 1000b   s561388 

 427. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân 
Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 
năm 2023. - H. : Tôn giáo, 2023. - 157 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 2000b   s560655 

 428. Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Thống kê, 2023. - 187 tr. 
: bảng ; 24 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên   s561036 

 429. Nguyễn Thị Thu Thoa. Tài liệu học tập môn Pháp luật chủ thể kinh doanh và phá 
sản / Ch.b.: Nguyễn Thị Thu Thoa, Nguyễn Thị Huyền. - H. : Lao động, 2023. - 165 tr. ; 24 cm. 
- 130000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 164-165   s560715 

 430. Phạm Ngọc Huyền. Nâng cao chất lượng thẩm định dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật của Bộ trưởng : Sách chuyên khảo / Phạm Ngọc Huyền. - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2023. - 191 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 168000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 163-176. - Phụ lục: tr. 177-191   s560776 

 431. Phan Ái Nhi. Tài liệu học tập môn Luật Tố tụng hình sự / Phan Ái Nhi ch.b. - H. : 
Lao động, 2023. - 177 tr. : sơ đồ ; 24 cm. - 130000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Chính trị - 
Luật. - Thư mục: tr. 176   s560716 

 432. Sổ tay Công tác đối ngoại. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa, bổ sung. - Vĩnh Phúc 
: Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc, 2023. - 195 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 350b 
 Phụ lục: tr. 157-170   s560111 

 433. Sổ tay hướng dẫn triển khai quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh 
Gia Lai. - Gia Lai : Sở Tư pháp Gia Lai, 2023. - 80 tr. ; 21 cm. - 300b   s560401 

 434. Sổ tay phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho người dân tộc thiểu số : Kỳ II - 2023 
: Tiếng Việt - Tiếng Bahnar - Tiếng Jrai. - Gia Lai : Sở Tư pháp Gia Lai, 2023. - 196 tr. : bảng 
; 18 cm. - 1300b 
 Đầu bìa sách ghi: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL   
s560090 

 435. Tài liệu hỏi đáp về thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2023. - 55 tr. ; 21 cm. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng   s561261 

 436. Tài liệu hỏi đáp về thực hiện dân chủ ở phường, xã. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2023. - 126 tr. ; 21 cm. - 3100b 
 ĐTTS ghi: Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng   s561262 
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 437. Tổng hợp Công văn của Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn nghiệp vụ và giải đáp 
vướng mắc trong lĩnh vực dân sự, tố tụng dân sự / Nguyễn Tài Thành hệ thống. - H. : Lao động, 
2023. - 434 tr. ; 27 cm. - 425000đ. - 2000b   s561384 

 438. Trần Thị Mai Phước. Tài liệu học tập Luật Hiến pháp Việt Nam / Trần Thị Mai 
Phước. - Tái bản lần 6, có chỉnh sửa. - H. : Hồng Đức, 2023. - 495 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
108000đ. - 2100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Luật. - Thư mục: tr. 
490-495   s560500 

 439. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Bộ luật Dân sự (hiện hành). - H. : Tư 
pháp, 2023. - 306 tr. ; 24 cm. - 90000đ. - 1000b   s561081 

 440. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Cảnh sát biển Việt Nam (hiện 
hành) và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 174 tr. ; 19 
cm. - 60000đ. - 1000b   s560150 

 441. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Cảnh sát biển Việt Nam và văn 
bản hướng dẫn thi hành. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 336 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 
102000đ. - 2500b   s560769 

 442. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Giao thông đường bộ (hiện hành) 
(sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2019, 2023). - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 98 tr. ; 19 
cm. - 29000đ. - 5012b   s560147 

 443. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội 
và Hội đồng nhân dân (hiện hành) (sửa đổi 2023). - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 139 
tr. ; 19 cm. - 38000đ. - 5000b   s560149 

 444. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Hợp tác xã : Được thông qua ngày 
20/6/2023. - H. : Lao động, 2023. - 159 tr. ; 19 cm. - 45000đ. - 3500b   s560152 

 445. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
(hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019, 2023). - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 
155 tr. ; 19 cm. - 42000đ. - 5000b   s560148 

 446. Võ Quốc Tuấn. Bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo trong xét xử sơ thẩm các vụ 
án hình sự ở Việt Nam / Võ Quốc Tuấn. - H. : Tư pháp, 2024. - 259 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 
700b 
 Thư mục: tr. 233-252   s561088 

 447. Vũ Thị Hương. Giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài tại toà án - 
Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Vũ Thị Hương. - H. : Công an nhân 
dân, 2023. - 279 tr. ; 24 cm. - 238000đ. - 235b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Luật. - Thư mục: tr. 256-275   s560639 

HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ 

 448. DTI 2022: Chuyển đổi số - Đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi 
trường số thông qua phổ cập sử dụng các nền tảng số Việt Nam. - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2023. - 67 tr. : hình vẽ, bảng ; 26 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Phụ lục: tr. 57-65   s560787 

 449. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn 
xuất sắc của cách mạng Việt Nam : Kỷ yếu hội thảo khoa học / Lương Cường, Nguyễn Trọng 
Nghĩa, Nguyễn Khoa Điềm... - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 772 tr. ; 24 cm. - 1319b 
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 ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng...   s560995 

 450. Đặng Kinh. Giọt nước của dòng sông : Hồi ký / Đặng Kinh. - Tái bản lần thứ 1, có 
sửa chữa, bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 391 tr. : ảnh ; 21 cm. - 519b 
 Tên thật tác giả: Đặng Văn Rợp   s561001 

 451. Đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở tỉnh đáp ứng yêu cầu 
đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả : Sách chuyên khảo / Nguyễn Quỳnh 
Nga, Nguyễn Văn Hậu (ch.b.), Chu Thị Khánh Ly, Huỳnh Thị Kim Dung. - H. : Bách khoa Hà 
Nội, 2023. - 243 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 11500b 
 Thư mục: tr. 227-237   s560809 

 452. Giáo trình Giao tiếp trong thanh tra / B.s.: Đào Thị Ái Thi (ch.b.), Trần Thị Diệu 
Oanh, Bùi Thị Huệ... - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 235 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 129000đ. - 
115b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Học viện Hành chính quốc gia. - Thư mục: tr. 229-230   s560811 

 453. Giáo trình Quản lý thuế / B.s.: Lê Xuân Trường (ch.b.), Vũ Thị Mai, Nguyễn Thị 
Liên... - Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Tài chính, 2023. - xii, 508 tr. ; 24 cm. - 
100000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 507   s561078 

 454. Hoàng Đăng Quang. Nhận thức và trách nhiệm hành động thúc đẩy đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ làm việc trong môi trường quốc tế : Sách chuyên khảo / Hoàng Đăng Quang, Vũ 
Thanh Sơn. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 251 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 240-246   s560441 

 455. Hoàng Lâm. Ký ức người lính bảo tàng / Hoàng Lâm. - H. : Quân đội nhân dân, 
2023. - 272 tr. ; 21 cm. - 246000đ. - 377b   s561003 

 456. Hướng dẫn ôn tập môn Quản lý thu ngân sách nhà nước / Phạm Thị Hoàng Phương 
(ch.b.), Bùi Tiến Hanh, Hoàng Thị Thuý Nguyệt... - H. : Tài chính, 2023. - 211 tr. : bảng ; 21 
cm. - 98000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 210-211   s561074 

 457. Lịch sử 30 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Trung đoàn 894 tỉnh Bạc 
Liêu (1981 - 2010) / B.s.: Huỳnh Văn Đợt (ch.b.), Trần Thanh Phương, Vũ Văn Lương... - H. : 
Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 174 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 750b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu. - Phụ lục: tr. 
155-172   s560455 

 458. Lịch sử Lực lượng vũ trang nhân dân quận Bình Tân (1945 - 2023) / B.s.: Phạm 
Công Chững (ch.b.), Trần Thị Nhung, Phạm Văn Hội... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. 
- 447 tr., 60 tr. ảnh màu : minh hoạ ; 22 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Đảng uỷ - Ban Chỉ huy Quân sự quận 
Bình Tân. - Phụ lục: tr. 321-440. - Thư mục: tr. 441-442   s560457 

 459. Lưu Phước Lượng. Dấu ấn cuộc đời : Hồi ức / Lưu Phước Lượng. - Tái bản lần thứ 
1, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 321 tr., 42 tr. ảnh ; 24 cm. - 380000đ. 
- 2532b   s560999 

 460. Nâng cao năng lực thực thi công vụ của chính quyền cơ sở / Quách Thị Minh 
Phượng (ch.b.), Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Thị Tuyết Mai... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 
2023. - 148 tr. ; 21 cm. - 61000đ. - 400b 
 Thư mục: tr. 139-146   s560427 
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 461. Nâng cao năng lực thực thi công vụ của chính quyền cơ sở / Quách Thị Minh 
Phượng (ch.b.), Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Thị Tuyết Mai... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 
2023. - 148 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn). - 20503b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn. - Thư mục: tr. 
139-146   s560432 

 462. Nguyễn Chí Vịnh. Những câu chuyện về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh : Hồi ức 
và sưu tầm / Nguyễn Chí Vịnh. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 366 tr. : ảnh ; 24 cm. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 327-362   s561005 

 463. Nguyễn Văn Hậu. Phát triển văn hoá hành chính nhà nước Việt Nam trong bối 
cảnh hội nhập quốc tế : Sách chuyên khảo / Ch.b.: Nguyễn Văn Hậu, Chu Thị Khánh Ly. - H. : 
Bách khoa Hà Nội, 2023. - 370 tr. ; 21 cm. - 225000đ. - 11500b 
 Thư mục: tr. 336-359   s560810 

 464. Pháp luật về quản lý nhà nước trong thương mại điện tử - Những vấn đề lý luận và 
thực tiễn : Sách chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Sơn Hà, Mai Xuân Hợi (ch.b.), Nguyễn Hồng 
Sơn... - H. : Công an nhân dân, 2023. - 151 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 168000đ. - 215b 
 ĐTTS ghi: Đạo học Huế. Trường Đại học Luật. - Thư mục: tr. 141-151   s560638 

 465. Quá trình thực hiện chủ trương, chính sách giáo dục của Đảng và nhà nước ở vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc từ năm 1986 đến năm 2020 : Sách chuyên khảo / 
Duy Thị Hải Hường (ch.b.), Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Duy Bính... - H. : Khoa học xã hội, 
2023. - 422 tr. : ảnh ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Học viện Khoa học xã hội. - Thư 
mục: tr. 306-324. - Phụ lục: tr. 325-422   s560618 

 466. Quản lý nhà nước về đô thị: Lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Viết 
Định, Phạm Thị Hằng (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. 
Hồ Chí Minh, 2023. - 335 tr. ; 24 cm. - 120000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 328-335   s560550 

 467. Quản trị nhà nước trong nền kinh tế số ở một số nước châu Âu : Sách chuyên khảo 
/ Đặng Minh Đức (ch.b.), Nguyễn Văn Quân, Đào Bảo Ngọc... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 
415 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 166000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu Âu. - Thư 
mục: tr. 393-415   s560625 

 468. Sổ tay Thuật ngữ Quân sự Pháp - Việt = Glossaire Français - Vietnamien de termes 
Militaires. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 259 tr. ; 19 cm. - 214b 
 ĐTTS ghi: Cơ quan Tuỳ viên Quốc phòng - Đại sứ quán Cộng hoà Pháp tại Hà Nội   
s560081 

 469. Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành 
Trung ương / B.s.: Nguyễn Đăng Quế, Nguyễn Thị Hồng Hải (ch.b.), Chu Xuân Khánh... - H. 
: Bách khoa Hà Nội, 2023. - 276 tr. ; 24 cm. - 168000đ. - 400b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Học viện Hành chính Quốc gia. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   
s560808 

 470. Trách nhiệm chứng minh trong giải quyết khiếu nại hành chính: Những vấn đề lý 
luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Minh Phú, Trương Văn Trường (ch.b.), Nguyễn 
Văn Trường... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 251 tr. ; 24 cm. - 450b 
 Thư mục: tr. 245-251   s560607 
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 471. Trần Thị Hải Yến. Quản lý công chức theo mô hình công vụ việc làm ở Việt Nam 
trong quá trình hội nhập quốc tế : Sách chuyên khảo / Ch.b.: Trần Thị Hải Yến, Đàm Bích Hiên, 
Ngô Văn Vũ. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 271 tr. : bảng ; 24 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 261-269   s560453 

 472. Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân / Vũ Trọng Lâm (ch.b.), Phạm Thị Thinh, 
Phạm Thị Ngọc Bích... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 231 tr. : ảnh ; 24 cm. - 1000b   
s560460 

 473. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 
Thảo (ch.b.)... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 291 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 275-287   s560442 

CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI  

 474. An ninh phi truyền thống và quản trị an ninh phi truyền thống : Sách chuyên khảo 
/ B.s.: Nguyễn Xuân Yêm (ch.b.), Đỗ Cảnh Thìn, Bùi Minh Thanh... - H. : Công an nhân dân, 
2023. - 327 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện An ninh phi truyền thống   s560637 

 475. Bệnh viện Đa khoa Đức Giang - 60 năm xây dựng & phát triển (10/10/1963 - 
10/10/2023) / B.s.: Trần Thị Oanh, Trần Anh Long, Ngô Thị Hiếu Minh... - H. : Giao thông vận 
tải, 2023. - 238 tr. : minh hoạ ; 21x30 cm. - 310b   s560425 

 476. Cao Minh Quý. Kỹ thuật môi trường giao thông / Cao Minh Quý (ch.b.), Ngô 
Quang Dự, Nguyễn Thị Yến Liên. - H. : Giao thông vận tải, 2023. - 227 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 50000đ. - 320b 
 Thư mục: tr. 196-197. - Phụ lục: tr. 198-222   s561420 

 477. Case, Anne. Góc tối và tương lai của chủ nghĩa tư bản : Sách tham khảo / Anne 
Case, Angus Deaton ; Dịch: Tô Hoàng Việt Linh... ; Hoàng Kim Chi h.đ. - H. : Chính trị quốc 
gia Sự thật, 2023. - 499 tr. ; 24 cm. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Deaths of despair and the future of capitalism   s560448 

 478. Charrière, Henri. Papillon - Người tù khổ sai : Câu chuyện phiêu lưu hay nhất mọi 
thời đại / Henri Charrière ; Dịch: Yole, Đức Thành. - H. : Văn học, 2023. - 867 tr. ; 24 cm. - 
250000đ. - 1000b 
 Dịch theo bản tiếng Anh của Patrick O'Brian   s560934 

 479. Charrière, Henri. Papillon - Người tù khổ sai : Câu chuyện phiêu lưu hay nhất mọi 
thời đại / Henri Charrière ; Dịch: Yole, Đức Thành. - H. : Văn học, 2023. - 867 tr. ; 24 cm. - 
285000đ. - 1000b 
 Dịch theo bản tiếng Anh của Patrick O'Brian   s560935 

 480. Chính sách an sinh xã hội của Hàn Quốc giải quyết vấn đề già hoá dân số : Báo 
cáo chung của nhóm chuyên gia KSP-ADB / Ryu Deockhyun, Nguyễn Văn Hưng, Lee 
Hangyong... - H. : Thống kê, 2022. - 278 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 110b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê. - Thư mục cuối mỗi chương   s561042 

 481. Chương trình đào tạo Hỗ trợ chăm sóc người khuyết tật tại nhà / B.s.: Nguyễn Hữu 
Chút, Lê Tuấn Đống, Phạm Thu Hà... - H. : Giao thông vận tải, 2023. - 40 tr. : bảng ; 27 cm. - 
400b 
 ĐTTS ghi: Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam. Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Điều dưỡng 
hỗ trợ cộng đồng. - Phụ lục: tr. 31-36. - Thư mục: tr. 37-38   s561419 
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 482. Chương trình đào tạo nhân viên chăm sóc người khuyết tật tại nhà / B.s.: Nguyễn 
Hữu Chút, Lê Tuấn Đống, Phạm Thu Hà... - H. : Giao thông vận tải, 2023. - 56 tr. : bảng ; 27 
cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam. Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Điều dưỡng 
hỗ trợ cộng đồng. - Phụ lục: tr. 45-53. - Thư mục: tr. 54-55   s561418 

 483. Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch 
vụ karaoke, vũ trường : Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp hội đồng / Lê Quốc Hùng, Lê Quang 
Bốn, Vũ Văn Phúc... - H. : Công an nhân dân, 2023. - 375 tr. ; 30 cm. - 160b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Bộ Công an. - Thư mục cuối mỗi bài   s561354 

 484. Danh bạ điện thoại an toàn giao thông 2023 - 2024. - H. : Giao thông vận tải, 2023. 
- 87 tr. : bảng ; 17 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia   s560213 

 485. Giáo trình Lý thuyết công tác xã hội / Bùi Thị Hồng Minh, Phạm Thị Huyền Trang 
(ch.b.), Nguyễn Thị Hà, Phạm Thị Hằng Nga. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 285 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 167000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. - Thư mục cuối mỗi chương   s560346 

 486. Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre - 20 năm sâu nặng ân tình / Đặng Văn 
Tuấn, Hồ Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thị Bé Mười... ; B.s.: Trần Công Ngữ... - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 414 tr. ; 24 cm. - 1000b 
 Phụ lục ảnh cuối chính văn   s561241 

 487. Hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn. - H. : Giao thông vận tải, 2023. - 
36 tr. : ảnh ; 19 cm. - 2000b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Giao thông vận tải. - Phụ lục: tr. 26-34   s560215 

 488. Kim Nguyễn. Những thông tin cập nhật về bảo vệ môi trường và phát triển bền 
vững / Kim Nguyễn ch.b. - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2023. - 352 tr. ; 
21 cm. - 2500b   s560421 

 489. Một số vấn đề trong thực thi chính sách bảo vệ môi trường của Đài Loan và những 
gợi mở cho Việt Nam / Vũ Thuỳ Dương (ch.b.), Nguyễn Đình Đáp, Nguyễn Thanh Tùng... - H. 
: Khoa học xã hội, 2023. - 295 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 128000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam   s560615 

 490. Nguyễn Danh Khoa. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học - Những 
biện pháp phòng tránh ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở giáo dục / B.s.: Nguyễn Danh Khoa, 
Đặng Thị Thuý Vân. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 559 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 
450000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Viện Khoa học An toàn Việt Nam. - Thư mục và phụ lục trong chính văn   
s561435 

 491. Nguyễn Danh Khoa. Giáo dục kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích - Hướng 
dẫn dạy bơi, phòng tránh đuối nước cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục : Dành cho 
cán bộ quản lý, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục cơ sở, giáo dục phổ thông / 
Nguyễn Danh Khoa b.s. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 575 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
495000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Viện Khoa học An toàn Việt Nam. - Tên sách ngoài bìa: Giáo dục kỹ năng 
phòng tránh tai nạn thương tích - Hướng dẫn dạy bơi phòng tránh đuối nước cho trẻ em học 
sinh trong các cơ sở giáo dục. - Thư mục và phụ lục trong chính văn   s561434 
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 492. Nguyễn Việt Linh. Cách mạng công nghiệp 4.0 và hiện đại hoá ngành Công an : 
Sách chuyên khảo / Nguyễn Việt Linh. - H. : Công an nhân dân, 2023. - 663 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 100b 
 Thư mục: tr. 656-660   s560640 

 493. Sổ tay an toàn giao thông đường bộ : Dành cho người tham gia giao thông tại khu 
vực nông thôn, miền núi. - H. : Giao thông vận tải, 2023. - 70 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 1000b   
s560424 

 494. Sổ tay an toàn hoá chất. - An Giang : Sở Công Thương An Giang, 2023. - 54 tr. : 
minh hoạ ; 21 cm. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 54   s560405 

 495. Tài liệu đào tạo hỗ trợ chăm sóc người khuyết tật tại nhà. - H. : Giao thông vận tải, 
2023. - 166 tr. : ảnh, bảng ; hình vẽ, bảng. - 400b 
 ĐTTS ghi: Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam. Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ điều dưỡng 
hỗ trợ cộng đồng   s561431 

 496. Trần Mạnh Hoàng Việt. Kho báu gia đình : Tấm bản đồ giúp bạn tốn ít nguồn lực 
nhất nhưng đạt được hiệu suất cao nhất từ bảo hiểm nhân thọ và các công cụ phòng thủ tài chính 
/ Trần Mạnh Hoàng Việt. - H. : Lao động, 2023. - 319 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 269000đ. - 1000b   
s560669 

 497. Xây dựng văn hoá ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân theo tư tưởng Hồ 
Chí Minh / Tô Lâm (ch.b.), Tô Ân Xô, Trần Vi Dân... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 
302 tr. ; 21 cm. - 22222b 
 Thư mục: tr. 288-300   s560439 

GIÁO DỤC 

 498. An toàn : Dành cho bé 2 - 3 tuổi / Như Tâm dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 14 tr. : 
tranh màu ; Trọn bộ 8 cuốn. - 14 cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé). - 7000đ. - 3000b   s560288 

 499. Bài tập bổ trợ nâng cao Tiếng Anh lớp 3 : Sách tạo dựng nền tảng 4 kỹ năng : Sách 
theo Chương trình Tiếng Anh mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Dương Hương. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 179 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 89000đ. - 
1000b   s561314 

 500. Bài tập bổ trợ nâng cao Tiếng Anh lớp 4 : Sách tạo dựng nền tảng 4 kỹ năng : Sách 
theo Chương trình Tiếng Anh mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Dương Hương. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 203 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 89000đ. - 
500b   s561315 

 501. Bài tập bổ trợ Tiếng Việt - Lớp 1 : Cơ bản và nâng cao : Sách theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Vương Thị Vân, Dương Thị Thảo. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Siêu Tiếng Việt đỉnh Toán). - 68000đ. - 1500b 
 T.1. - 2023. - 135 tr. : minh hoạ   s561303 

 502. Bài tập bổ trợ Tiếng Việt - Lớp 1 : Cơ bản và nâng cao : Sách theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Vương Thị Vân, Dương Thị Thảo. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Siêu Tiếng Việt đỉnh Toán). - 68000đ. - 1500b 
 T.2. - 2023. - 135 tr. : minh hoạ   s561304 

 503. Bài tập bổ trợ Toán - Lớp 1 : Cơ bản và nâng cao : Sách theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Vương Thị Vân, Dương Thị Thảo. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Siêu Tiếng Việt đỉnh Toán). - 68000đ. - 1500b 
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 T.1. - 2023. - 147 tr. : hình vẽ, bảng   s561301 

 504. Bài tập bổ trợ Toán - Lớp 1 : Cơ bản và nâng cao : Sách theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Vương Thị Vân, Dương Thị Thảo. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Siêu Tiếng Việt đỉnh Toán). - 68000đ. - 1500b 
 T.2. - 2023. - 131 tr. : hình vẽ, bảng   s561302 

 505. Bài tập đọc hiểu văn bản truyện lớp 1 / Tôn Trúc Phương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 28 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 60000đ. - 200b   s561330 

 506. Bài tập tuần Tiếng Việt 1 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới / 
Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 
10000b 
 T.2. - 2023. - 54 tr. : hình vẽ   s561382 

 507. Bài tập tuần Tiếng Việt 3 / Hoàng Thị Lâm Nho. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 45000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 87 tr. : minh hoạ   s561289 

 508. Bài tập tuần Tiếng Việt 3 / Hoàng Thị Lâm Nho. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 45000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 80 tr. : minh hoạ   s561290 

 509. Bài tập tuần Tiếng Việt 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
/ Vương Thu Hương, Đồng Út Quyên, Nguyễn Thị Thu Huyền. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 27 cm. - (Bộ sách Cánh Diều). - 45000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 71 tr. : minh hoạ   s561291 

 510. Bài tập tuần Toán 1 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới / Nguyễn 
Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 64 tr. : hình vẽ, bảng   s561381 

 511. Big 4 - Bộ đề tự kiểm tra 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết Tiếng Anh lớp 3 : Cơ 
bản và nâng cao : Theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Sách theo Chương trình 
Global Success / Hoàng Thị Ngọc Tú, Thuỳ Dương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 30 cm. 
- (Global Success). - 89000đ. - 1500b 
 T.1. - 2023. - 187 tr. : minh hoạ   s561309 

 512. Big 4 - Bộ đề tự kiểm tra 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết Tiếng Anh lớp 3 : Cơ 
bản và nâng cao : Theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Sách theo Chương trình 
Global Success / Hoàng Thị Ngọc Tú, Thuỳ Dương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 30 cm. 
- (Global Success). - 89000đ. - 1500b 
 T.2. - 2023. - 191 tr. : minh hoạ   s561310 

 513. Big hero - Chinh phục Tiếng Anh theo chủ đề lớp 1 / Hoàng Thị Ngọc Tú. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 91 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 68000đ. 
- 1000b   s561312 

 514. Big hero - Chinh phục Tiếng Anh theo chủ đề lớp 2 / Hoàng Thị Ngọc Tú. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 123 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 78000đ. 
- 1000b   s561313 

 515. Bộ đề đánh giá năng lực Tiếng Anh 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông năm 2018 / Bùi Trí Vũ Nam (ch.b.), Thái Thành Nhân, Trần Thanh Nga. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 75000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 64 tr. : minh hoạ   s561331 
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 516. Bộ đề kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. 
Dùng kèm SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Lê Thị Nương. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2023. - 136 tr. : bảng ; 24 cm. - 58000đ. - 1000b   s561200 

 517. Bùi Phương Tuấn. Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non : Tài liệu dùng cho giáo 
viên / Bùi Phương Tuấn. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 168000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Công ty TNHH IQ Thiện Tâm Trí Đức 
 T.1. - 2023. - 95 tr. : bảng   s561227 

 518. Bùi Phương Tuấn. Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non : Tài liệu dùng cho giáo 
viên / Bùi Phương Tuấn. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 168000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Công ty TNHH IQ Thiện Tâm Trí Đức 
 T.2. - 2023. - 95 tr. : bảng   s561228 

 519. Bùi Phương Tuấn. Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non : Tài liệu dùng cho giáo 
viên / Bùi Phương Tuấn. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 168000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Công ty TNHH IQ Thiện Tâm Trí Đức 
 T.3. - 2023. - 99 tr. : bảng   s561229 

 520. Bùi Phương Tuấn. Phương pháp giảng dạy kĩ năng sống cho trẻ mầm non : Tài liệu 
dùng cho giáo viên / Bùi Phương Tuấn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 83 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 168000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Công ty TNHH IQ Thiện Tâm Trí Đức   s561226 

 521. Chế Thị Hải Linh. Quản lý hoạt động rèn luyện kỹ năng nghề cho sinh viên ngành 
Quản lý giáo dục, Trường Đại học Vinh : Sách chuyên khảo / Chế Thị Hải Linh. - H. : Lao 
động, 2023. - 100 tr. : bảng ; 24 cm. - 80000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 98-100   s560739 

 522. Chinh phục 100 cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh tiểu học : Theo Chương trình mới 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Tổng hợp kiến thức dành cho học sinh lớp 3 - 4 - 5 / Nghiêm 
Thuỳ Linh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 99000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 151 tr. : bảng, tranh vẽ   s561316 

 523. Chinh phục 100 cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh tiểu học : Theo Chương trình mới 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Tổng hợp kiến thức dành cho học sinh lớp 3 - 4 - 5 / Nghiêm 
Thuỳ Linh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 99000đ. - 1000b 
 T.2. - 2023. - 147 tr. : bảng, tranh vẽ   s561317 

 524. Chinh phục nâng cao Toán 1 : Ôn tập nâng cao 35 tuần học / Nguyễn Văn Quyền, 
Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 87 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức). - 50000đ. 
- 10000b   s561379 

 525. Chương trình giáo dục mới - Hướng dẫn đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục 
và Bộ tiêu chí tiêu chuẩn hướng dẫn đánh giá trong các cơ sở giáo dục / Vũ Hoàng Uyên hệ 
thống. - H. : Lao động. - 28 cm. - 450000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 415 tr. : bảng   s561385 

 526. Chương trình giáo dục mới - Hướng dẫn đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục 
và Bộ tiêu chí tiêu chuẩn hướng dẫn đánh giá trong các cơ sở giáo dục / Vũ Hoàng Uyên hệ 
thống. - H. : Lao động. - 28 cm. - 450000đ. - 1000b 
 T.2. - 2023. - 423 tr. : bảng   s561386 

 527. Chương trình giáo dục mới - Hướng dẫn đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục 
và bộ tiêu chí tiêu chuẩn hướng dẫn đánh giá trong các cơ sở giáo dục / Vũ Hoàng Uyên hệ 
thống. - H. : Lao động. - 28 cm. - 450000đ. - 1000b 
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 T.3. - 2023. - 399 tr. : bảng   s561387 

 528. Con biết thể hiện bản thân : Học cách thể hiện bản thân : Truyện tranh giáo dục 
cho bé tuổi mầm non / Yang Li Peng ; Lư Diệu Huy dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Kim Đồng, 
2023. - 22 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Khôn lớn mỗi ngày). - 30000đ. - 2000b   s559830 

 529. Con là em bé ngoan : Học cách quản lí hành vi : Truyện tranh giáo dục cho bé tuổi 
mầm non / Yang Li Peng ; Lư Diệu Huy dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 22 tr. : 
tranh màu ; 23 cm. - (Khôn lớn mỗi ngày). - 30000đ. - 2000b   s559828 

 530. Con sống chan hoà với mọi người : Học cách giao tiếp : Truyện tranh giáo dục cho 
bé tuổi mầm non / Yang Li Peng ; Lư Diệu Huy dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 22 tr. : tranh 
màu ; 23 cm. - (Khôn lớn mỗi ngày). - 30000đ. - 2000b   s559832 

 531. Cựu giáo chức Nghệ An / Phạm Huy Đức, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Lê 
Thị Hương Sen... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An. - 27 cm. - 25000đ. - 1170b 
 ĐTTS ghi: Hội Cựu giáo chức Nghệ An 
 T.19. - 2023. - 83 tr. : ảnh   s561410 

 532. Đánh giá trong giáo dục đại học / Doãn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Việt Nga (ch.b.), 
Đào Thị Việt Anh... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 159 tr. ; 24 cm. - 235000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 153-159   s560336 

 533. Đặng Ngọc Quang. Hướng dẫn dạy học môn Giáo dục thể chất trung học cơ sở 
theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Đặng Ngọc Quang (ch.b.), Nguyễn Công Trường. 
- In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 160 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 65000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 160   s560588 

 534. Đặng Quốc Bảo. Hiệu trưởng lãnh đạo - quản lý - quản trị nhà trường hiệu quả / 
Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. 
- 431 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 295000đ. - 10000b 
 Thư mục: tr. 422-423   s560335 

 535. Đề ôn luyện và tự kiểm tra Tiếng Việt lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Hồng Nhung. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Siêu Tiếng Việt đỉnh Toán). - 45000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 87 tr. : hình vẽ, bảng   s561295 

 536. Đề ôn luyện và tự kiểm tra Tiếng Việt lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Hồng Nhung. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Siêu Tiếng Việt đỉnh Toán). - 45000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 75 tr. : hình vẽ, bảng   s561296 

 537. Đề ôn luyện và tự kiểm tra Toán - Lớp 2 : Sách theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Hồng Nhung. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Siêu Tiếng Việt đỉnh Toán). - 39000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 55 tr. : hình vẽ, bảng   s561299 

 538. Đề ôn luyện và tự kiểm tra Toán - Lớp 2 : Sách theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Hồng Nhung. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Siêu Tiếng Việt đỉnh Toán). - 39000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 63 tr. : hình vẽ, bảng   s561300 

 539. Đề ôn luyện và tự kiểm tra Toán lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới Bộ Giáo dục và Đào tạo / Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Hồng Nhung. - Tái bàn lần thứ 1. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Siêu Tiếng Việt đỉnh Toán). - 39000đ. - 
1000b 
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 T.1. - 2023. - 55 tr. : hình vẽ, bảng   s561297 

 540. Đề ôn luyện và tự kiểm tra Toán lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới Bộ Giáo dục và Đào tạo / Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Hồng Nhung. - Tái bản lần 1. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Siêu Tiếng Việt đỉnh Toán). - 39000đ. - 1000b 
 T.2. - 2023. - 59 tr. : minh hoạ   s561298 

 541. Đối lập : 6 tháng tuổi + / Quỳnh Lê b.s. ; Minh hoạ: Mai Ngô. - Tái bản lần 3. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2023. - 8 tr. : tranh màu ; 11 cm. - (Tủ sách Đầu đời của bé). - 46000đ. - 2000b   
s560193 

 542. Động vật : Dành cho bé 0 - 1 tuổi / Như Tâm dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 14 tr. : 
ảnh màu ; Trọn bộ 8 cuốn. - 14 cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé). - 7000đ. - 3000b   s560280 

 543. Động vật hoang dã / Như Lê b.s. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 10 tr. : ảnh màu ; 17 cm. 
- (Quả trứng đáng yêu của bé). - 25000đ. - 5000b   s560316 

 544. Động vật nuôi / Như Lê b.s. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 10 tr. : ảnh màu ; 17 cm. - 
(Quả trứng đáng yêu của bé). - 25000đ. - 5000b   s560314 

 545. Động vật nuôi = Domestic animals / Ngọc Minh b.s. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Mỹ 
thuật, 2023. - 14 tr. : ảnh ; 15 cm. - (Bé khám phá môi trường xung quanh). - 35000đ. - 3000b   
s560310 

 546. Đừng để nguy hiểm đến gần con : Giáo dục cho trẻ về sự an toàn : Truyện tranh 
giáo dục cho bé tuổi mầm non / Yang Li Peng ; Lư Diệu Huy dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 22 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Khôn lớn mỗi ngày). - 30000đ. - 2000b   s559829 

 547. Giải Toán có lời văn lớp 2 : Biên soạn theo Chương trình SGK mới / Nguyễn Văn 
Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 88 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 
50000đ. - 10000b   s561380 

 548. Giáo dục phẩm chất và năng lực cho sinh viên sư phạm góp phần đáp ứng chuẩn 
nghề nghiệp trong giai đoạn mới / Lê Thị Vân Anh, Tiêu Thị Mỹ Hồng (ch.b.), Nguyễn Thị 
Kim Thi... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2023. - 247 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
79000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 245-247   s560516 

 549. Giáo trình Lí luận dạy học tiếng Việt ở tiểu học / Trần Đức Hùng, Nguyễn Văn 
Bản (ch.b.), Hoàng Thị Quế, Huỳnh Mỹ Linh. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - 93 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 65000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 92-93   s560400 

 550. Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1 - Bé tập đánh vần tiếng Việt / Nguyễn Thị Thanh. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : bảng, tranh vẽ ; 18x24 cm. - 15000đ. - 
3000b   s560125 

 551. Giúp em học tốt Tiếng Việt lớp 4 : Dùng kèm SGK Kết nối tri thức với cuộc sống 
/ Lê Thị Nương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 74000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 176 tr. : bảng   s560356 

 552. Giúp em học tốt Tiếng Việt lớp 4 : Dùng kèm SGK Kết nối tri thức với cuộc sống 
/ Lê Thị Nương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 69000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 164 tr. : bảng   s560357 

 553. Giúp em học tốt Tiếng Việt lớp 4 : Dùng kèm SGK: Cánh Diều / Lê Thị Nương. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 62000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 144 tr. : bảng   s560358 
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 554. Hà Vĩnh Thọ. Happy schools : Mỗi ngày đến trường là một ngày vui / Hà Vĩnh 
Thọ ; Nhóm dịch Học viện Eurasia chuyển ngữ. - In lần 2. - H. : Lao động, 2023. - 275 tr. : 
minh hoạ ; 23 cm. - 139000đ. - 4000b   s560759 

 555. Hành trang vào lớp 1 : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Đặng Thị Dung. - Tái bản lần 1. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 20000đ. - 10000b 
 Q.3: Tập viết chữ ghép, ghép vần. - 2023. - 28 tr.   s560370 

 556. Hình khối : 6 tháng tuổi + / Quỳnh Lê b.s. ; Minh hoạ: Mai Ngô. - Tái bản lần 3. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 8 tr. : tranh màu ; 11 cm. - (Tủ sách Đầu đời của bé). - 46000đ. - 
2000b   s560189 

 557. Hoa quả rau xanh : Dành cho bé 0 - 1 tuổi / Như Tâm dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. 
- 14 tr. : ảnh màu ; Trọn bộ 8 cuốn. - 14 cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé). - 7000đ. - 3000b   
s560274 

 558. Hoạt động giúp trẻ 4 - 5 tuổi làm quen với phương tiện và quy định giao thông / 
Thu Hằng ; Minh hoạ: Nguyễn Minh Ngọc. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 20000đ. - 7000b   s560115 

 559. Học đếm / Như Lê b.s. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 10 tr. : ảnh màu ; 17 cm. - (Quả 
trứng đáng yêu của bé). - 25000đ. - 5000b   s560312 

 560. Khả năng ghi nhớ : 2 - 3 tuổi / Như Tâm dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 14 tr. : tranh 
màu ; Trọn bộ 8 cuốn. - 14 cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé). - 7000đ. - 3000b   s560285 

 561. Khả năng phán đoán : Dành cho bé 2 - 3 tuổi / Như Tâm dịch. - H. : Mỹ thuật, 
2023. - 14 tr. : tranh màu ; Trọn bộ 8 cuốn. - 14 cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé). - 7000đ. - 
3000b   s560284 

 562. Kì thi toán quốc tế Kangaroo - Các chuyên đề chọn lọc cấp độ 1 / Lê Anh Vinh 
(ch.b.), Hoàng Quế Hường, Vũ Văn Luân, Lê Quang Quân. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2023. - 129 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 60000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 129   s561325 

 563. Kỷ yếu 110 năm Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai: Hành trình 
xuyên thế kỷ (Áo Tím - Gia Long - Minh Khai) 1913 - 2023 / B.s.: Nguyễn Thị Hồng Chương, 
Nguyễn Văn Ba, Mai Thu Thuỷ... - H. : Lao động, 2023. - 246 tr. : ảnh ; 27 cm. - 1800b   
s561397 

 564. Level up - 100 trò chơi từ vựng Tiếng Anh lớp 3 : Theo Chương trình GDPT môn 
Tiếng Anh của Bộ GD&ĐT / Trần Thị Hiếu Thuỷ (ch.b.), Cao Thuý Hồng, Lưu Ngọc Ly, 
Nguyễn Thị Kim Phượng. - H. : Thế giới, 2023. - 139 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 129000đ. - 2000b   
s561113 

 565. Level up - 100 trò chơi từ vựng Tiếng Anh lớp 4 : Theo Chương trình GDPT môn 
Tiếng Anh của Bộ GD&ĐT / Trần Thị Hiếu Thuỷ (ch.b.), Cao Thuý Hồng, Lưu Ngọc Ly, 
Nguyễn Thị Diệu Hà. - H. : Thế giới, 2023. - 138 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 129000đ. - 2000b   
s561114 

 566. Level up - 100 trò chơi từ vựng Tiếng Anh lớp 5 : Theo Chương trình GDPT môn 
Tiếng Anh của Bộ GD&ĐT / Trần Thị Hiếu Thuỷ (ch.b.), Cao Thuý Hồng, Lưu Ngọc Ly. - H. 
: Thế giới, 2023. - 139 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 129000đ. - 2000b   s561115 

 567. Luyện viết và học từ vựng Tiếng Anh lớp 1 : Theo giáo trình Family and friends 
(National edition) / Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 60 
tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 42000đ. - 5000b   s561414 
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 568. Mai Sỹ Tuấn. Hướng dẫn dạy học môn Khoa học : Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 / Mai Sỹ Tuấn (ch.b.), Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái. - In lần thứ 5. - H. : 
Bách khoa Hà Nội, 2023. - 152 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 65000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 151   s560818 

 569. Màu sắc / Như Lê b.s. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 10 tr. : ảnh màu ; 17 cm. - (Quả 
trứng đáng yêu của bé). - 25000đ. - 5000b   s560315 

 570. Màu sắc : Dành cho bé 0 - 1 tuổi / Như Tâm dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 14 tr. : 
ảnh màu ; Trọn bộ 8 cuốn. - 14 cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé). - 7000đ. - 3000b   s560279 

 571. Montessori, Maria. Khám phá trẻ thơ / Maria Montessori ; Dịch: Trần Thy Lâm, 
Nghiêm Phương Mai ; Nghiêm Phương Mai h.đ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Tri thức, 2023. - 524 
tr. : hình vẽ, bảng ; 20 cm. - 265000đ. - 500b 
 Dịch theo bản tiếng Anh: The discovery of the child. - Phụ lục: tr. 509-522   s561189 

 572. Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động xây dựng văn hoá nhà trường trung học phổ 
thông tỉnh Nghệ An trong bối cảnh đổi mới giáo dục : Sách chuyên khảo / Phan Trọng Đông, 
Nguyễn Thị Bích Giao, Vương Hồng Hạnh... - H. : Lao động, 2023. - 165 tr. : bảng, biểu đồ ; 
24 cm. - 86000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 162-165   s560714 

 573. Nâng cao năng lực tự học của sinh viên trong điều kiện đào tạo theo tín chỉ tại 
Trường Đại học Ngoại thương / Đoàn Văn Khái (ch.b.), Nguyễn Mai Phương, Bùi Ngọc Dũng... 
- H. : Lao động, 2023. - 153 tr. : bảng ; 21 cm. - 40000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 133-149. - Thư mục: tr. 150-151   s560673 

 574. Nâng cao năng lực, phẩm chất người thầy, người giáo viên chủ nhiệm đáp ứng yêu 
cầu đổi mới giáo dục / Đặng Quốc Bảo, Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.), Nguyễn Sỹ Thư... - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 407 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 275000đ. - 
10000b 
 Thư mục: tr. 399   s560334 

 575. Nguyễn Danh Khoa. Công tác y tế học đường - Hướng dẫn phòng tránh bệnh truyền 
nhiễm trong cộng đồng và vệ sinh an toàn trong các cơ sở giáo dục / Nguyễn Danh Khoa b.s. - 
H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 528 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 450000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Viện Khoa học An toàn Việt Nam. - Thư mục: tr. 77-79   s561433 

 576. Nguyễn Hữu Hợp. Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh tiểu học / Nguyễn 
Hữu Hợp. - In lần thứ 7. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 211 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
85000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 210-211   s560817 

 577. Nguyễn Lê Hà. Giáo trình Hệ thống thông tin trong quản lý giáo dục / Nguyễn Lê 
Hà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 157 tr. : sơ đồ, bảng ; 24 cm. - 80000đ. - 50b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s560353 

 578. Nguyễn Thị Hoà. Giáo trình Giáo dục học mầm non : Dùng cho hệ Cử nhân Giáo 
dục mầm non / Nguyễn Thị Hoà. - In lần thứ 23. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 235 tr. ; 24 
cm. - 80000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 234-235   s560585 

 579. Nguyễn Văn Hảo. Bài tập thực hành Âm nhạc : Dành cho sinh viên ngành Giáo 
dục Mầm non / Nguyễn Văn Hảo (ch.b.), Nguyễn Thị Ái, Hoàng Minh Hải. - H. : Lao động, 
2023. - 173 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 88000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 168   s561389 
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 580. Người xấu đừng hòng bắt nạt con : Học cách tự bảo vệ bản thân : Truyện tranh 
giáo dục cho bé tuổi mầm non / Yang Li Peng ; Lư Diệu Huy dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 22 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Khôn lớn mỗi ngày). - 30000đ. - 2000b   s559831 

 581. Nhận biết  phương tiện giao thông : 0 - 3 tuổi / Như Tâm dịch. - H. : Mỹ thuật, 
2022. - 10 tr. : ảnh màu ; Trọn bộ 10 cuốn. - 14 cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé). - 7000đ. - 
3000b   s560303 

 582. Nhận biết chữ : Dành cho bé 2 - 3 tuổi / Như Tâm dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 14 
tr. : tranh màu ; Trọn bộ 8 cuốn. - 14 cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé). - 7000đ. - 3000b   
s560287 

 583. Nhận biết chữ số : 0 - 3 tuổi / Như Tâm dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 10 tr. : ảnh 
màu ; Trọn bộ 10 cuốn. - 14 cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé). - 7000đ. - 3000b   s560299 

 584. Nhận biết chữ số : Dành cho bé 2 - 3 tuổi / Như Tâm dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 
14 tr. : ảnh màu, tranh màu ; Trọn bộ 8 cuốn. - 14 cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé). - 7000đ. 
- 3000b   s560281 

 585. Nhận biết đồ dùng hàng ngày : 0 - 3 tuổi / Như Tâm dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 
10 tr. : ảnh màu ; Trọn bộ 10 cuốn. - 14 cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé). - 7000đ. - 3000b   
s560302 

 586. Nhận biết động vật : 0 - 3 tuổi / Như Tâm dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 10 tr. : ảnh 
màu ; Trọn bộ 10 cuốn. - 14 cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé). - 7000đ. - 3000b   s560305 

 587. Nhận biết hình dạng : 0 - 3 tuổi / Như Tâm dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 10 tr. : 
ảnh màu ; Trọn bộ 10 cuốn. - 14 cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé). - 7000đ. - 3000b   s560301 

 588. Nhận biết hoa quả : 0 - 3 tuổi / Như Tâm dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 10 tr. : ảnh 
màu ; Trọn bộ 10 cuốn. - 14 cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé). - 7000đ. - 3000b   s560304 

 589. Nhận biết màu sắc : 0 - 3 tuổi / Như Tâm dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 10 tr. : ảnh 
màu ; Trọn bộ 10 cuốn. - 14 cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé). - 7000đ. - 3000b   s560307 

 590. Nhận biết nhân vật : 0 - 3 tuổi / Như Tâm dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 10 tr. : ảnh 
màu ; Trọn bộ 10 cuốn. - 14 cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé). - 7000đ. - 3000b   s560300 

 591. Nhận biết rau xanh : 0 - 3 tuổi / Như Tâm dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 10 tr. : ảnh 
màu ; Trọn bộ 10 cuốn. - 14 cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé). - 7000đ. - 3000b   s560306 

 592. Nhận biết thực vật : 0 - 3 tuổi / Như Tâm dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 10 tr. : ảnh 
màu ; Trọn bộ 10 cuốn. - 14 cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé). - 7000đ. - 3000b   s560308 

 593. Nhận biết thường thức : Dành cho bé 0 - 1 tuổi / Như Tâm dịch. - H. : Mỹ thuật, 
2021. - 14 tr. : ảnh màu ; Trọn bộ 8 cuốn. - 14 cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé). - 7000đ. - 
3000b   s560273 

 594. Những bài làm văn hay lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Huỳnh Tấn Phương. - Tái bản lần 1. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 76 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 35000đ. - 1000b   s560359 

 595. Những bài làm văn mẫu lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Lê Xuân Soan (ch.b.), Trần Thìn. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Bộ sách Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 50000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 71 tr.   s561345 

 596. Ô cửa diệu kì - Số đếm : Sách đục lỗ / Lam Sơn b.s. - Tái bản lần 3. - H. : Mỹ thuật, 
2023. - 20 tr. : tranh màu ; 13 cm. - 40000đ. - 3000b 



51 
 

 Tên sách tiếng Trung: 阳光宝贝洞洞认知书：数字   s560309 

 597. Ôn tập và kiểm tra cuối tuần Toán 4 : Biên soạn theo nội dung Chương trình Sách 
giáo khoa mới / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 180 tr. : hình vẽ, bảng 
; 27 cm. - 81000đ. - 2000b   s561285 

 598. Phạm Đình Huấn. Xây dựng đời sống tinh thần của sinh viên ở Thành phố Hồ Chí 
Minh trong quá trình hội nhập quốc tế / Phạm Đình Huấn. - H. : Thông tin và Truyền thông, 
2023. - 216 tr. : bảng ; 24 cm. - 110000đ. - 100b 
 Phụ lục: tr. 175-203. - Thư mục: tr. 204-216   s560784 

 599. Phạm Việt Quỳnh. Giáo trình Dạy học khám phá khoa học ở tiểu học / Phạm Việt 
Quỳnh, Phan Thị Hồng The (ch.b.), Kiều Thị Thu Giang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. 
- 127 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 80000đ. - 200b 
 Tên sách ngoài bìa: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. - Thư mục: tr. 124-127   s560347 

 600. Phát triển năng lực giáo dục STEAM cho sinh viên ngành giáo dục mầm non: Từ 
lý luận đến thực tiễn / Huỳnh Lâm Anh, (ch.b.), Đỗ Chiêu Hạnh, Nguyễn Hoàng Thiện... - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 155 tr. : bảng ; 24 cm. - 90000đ. - 
200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 151-155   
s560574 

 601. Phát triển ngôn ngữ : Dành cho bé 2 - 3 tuổi / Như Tâm dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. 
- 14 tr. : tranh màu ; Trọn bộ 8 cuốn. - 14 cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé). - 7000đ. - 3000b   
s560283 

 602. Phát triển thể chất trẻ mẫu giáo : Sách tham khảo / B.s.: Phùng Xuân Dũng, Nguyễn 
Quang Vinh (ch.b.), Dương Ngọc Trường... - H. : Thể thao và Du lịch, 2023. - 236 tr. : minh 
hoạ ; 21 cm. - 100b 
 Thư mục: tr. 229-236   s560633 

 603. Phát triển thị giác : Dành cho bé 0 - 1 tuổi / Như Tâm dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. 
- 14 tr. : hình vẽ ; Trọn bộ 8 cuốn. - 14 cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé). - 7000đ. - 3000b   
s560276 

 604. Phát triển trí thông minh Toán lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới : Dùng cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Đức Tấn. - In lần thứ 2. - H. : Đại học 
Sư phạm, 2023. - 205 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 85000đ. - 1000b   s560816 

 605. Phương tiện giao thông : 6 tháng tuổi + / Quỳnh Lê b.s. ; Minh hoạ: Mai Ngô. - 
Tái bản lần 3. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 8 tr. : tranh màu ; 11 cm. - (Tủ sách Đầu đời của bé). 
- 46000đ. - 2000b   s560190 

 606. Rau củ / Như Lê b.s. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 10 tr. : ảnh màu ; 17 cm. - (Quả trứng 
đáng yêu của bé). - 25000đ. - 5000b   s560313 

 607. Số đếm : 6 tháng tuổi + / Quỳnh Lê b.s. ; Minh hoạ: Mai Ngô. - Tái bản lần 3. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2023. - 18 tr. : tranh màu ; 11 cm. - (Tủ sách Đầu đời của bé). - 46000đ. - 2000b   
s560188 

 608. Sổ tay Kiến thức Tiếng Việt tiểu học / Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Tú Phương. - 
Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 195 tr. ; 18 cm. - 45000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 187. - Thư mục: tr. 188   s560158 
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 609. Sổ tay Thư viện trường học: Nâng cao năng lực học tập nhờ hoạt động đọc sách : 
Nghiên cứu điều tra phân tích các vấn đề chuyên môn dựa trên khảo sát về năng lực học tập. - 
H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 115 tr. : bảng, biểu đồ ; 19 cm. - 2000b   s560053 

 610. Sổ theo dõi tài sản nhóm trẻ / Nguyễn Thị Thanh Huyền. - Tái bản lần thứ 4. - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : bảng, tranh vẽ ; 19x27 cm. - 8500đ. - 3000b   s560126 

 611. Super test - Đề kiểm tra nhanh Tiếng Anh cho học sinh lớp 1 : Đánh giá năng lực 
đúng, đủ, chuẩn quốc tế / Hoàng Thị Ngọc Tú. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 51 tr. : 
hình vẽ ; 24 cm. - 39000đ. - 2000b   s560365 

 612. Super test - Đề kiểm tra nhanh Tiếng Anh cho học sinh lớp 2 : Đánh giá năng lực 
đúng, đủ, chuẩn quốc tế / Hoàng Thị Ngọc Tú. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 67 tr. : 
hình vẽ ; 24 cm. - 39000đ. - 2000b   s560366 

 613. Super test - Đề kiểm tra nhanh Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 : Đánh giá năng lực 
đúng, đủ, chuẩn quốc tế / Hoàng Thị Ngọc Tú. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 67 tr. : 
hình vẽ ; 24 cm. - 45000đ. - 2000b   s560367 

 614. Tài liệu bổ trợ Hoạt động trải nghiệm lớp 7 / Ch.b.: Phạm Thị Thuý Vĩnh, Huỳnh 
Linh Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 105 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - 50000đ. - 1000b   s561355 

 615. Tài liệu bổ trợ hoạt động trải nghiệm lớp 8 / Ch.b.: Phạm Thị Thuý Vĩnh, Huỳnh 
Linh Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 121 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - 50000đ. - 1000b   s561356 

 616. Tài liệu bổ trợ hoạt động trải nghiệm lớp 9 / Ch.b.: Phạm Thị Thuý Vĩnh, Huỳnh 
Linh Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 99 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 50000đ. - 1000b   s561357 

 617. Tài liệu bổ trợ hoạt động trải nghiệm lớp 10 / Ch.b.: Phạm Thị Thuý Vĩnh, Huỳnh 
Linh Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 138 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - 55000đ. - 2000b   s561358 

 618. Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong 
trường học / Đặng Thị Huyền Oanh, Tô Phương Oanh, Nguyễn Thị Bích Thuỷ... - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2023. - 97 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tổ chức Good Neighbors International. - Phụ lục: 
tr. 90-93. - Thư mục: tr. 94-97   s560331 

 619. Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý trong trường 
học / Phạm Mạnh Hà, Trịnh Thị Linh, Nguyễn Thị Bích Thuỷ... - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2023. - 90 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tổ chức Good Neighbors International. - Thư mục: 
tr. 83-85. - Phụ lục: tr. 86-90   s560332 

 620. Takenote Tập làm văn 2 - 3 / Hà Thị Huyền Trang, Neela. - H. : Văn học, 2023. - 
45 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 129000đ. - 2000b   s560965 

 621. Tập đánh vần tiếng Việt theo sơ đồ tư duy : Bí quyết giúp con đọc tiếng Việt thông 
thạo : 4 - 6 tuổi / Vân Hương. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 123 tr. : 
minh hoạ ; 21x30 cm. - (Tư duy - Ngôn ngữ). - 110000đ. - 5000b   s561210 

 622. Tập tô mẫu giáo / Thiên Ân. - Tái bản lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 
gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 12000đ. - 5000b 
 T.1: Nét cơ bản : Dành cho 3 - 4 tuổi. - 2023. - 23 tr. : hình vẽ   s560832 
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 623. Thanh Bình. Sổ truyền thông gia đình về an toàn giao thông : Dành cho học sinh 
Tiểu học / Thanh Bình b.s. - H. : Lao động, 2023. - 32 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 25000đ. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: An toàn giao thông   s560733 

 624. Thói quen tốt : Dành cho bé 2 - 3 tuổi / Như Tâm dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 14 
tr. : tranh màu ; Trọn bộ 8 cuốn. - 14 cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé). - 7000đ. - 3000b   
s560286 

 625. Thời tiết : 6 tháng tuổi + / Quỳnh Lê b.s. ; Minh hoạ: Mai Ngô. - Tái bản lần 3. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 8 tr. : tranh màu ; 11 cm. - (Tủ sách Đầu đời của bé). - 46000đ. - 
2000b   s560192 

 626. Thực tiễn triển khai và phát triển Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 hướng 
đến các mục tiêu phát triển bền vững : Kỷ yếu hội thảo : 8 / Nguyễn Trọng Đức, Nguyễn Thị 
Việt Hà, Đoàn Thị Thuý Hạnh... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 229 tr. ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi bài   s560342 

 627. Toán nâng cao lớp 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng 
chung cho các bộ sách giáo khoa hiện hành / Trần Thị Kim Cương, Hồ Thị Thu Hường, Nguyễn 
Thị Bích Loan, Ngô Văn Nghi. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 111 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. 
- 89000đ. - 5000b   s561362 

 628. Toán nâng cao và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3 : Nâng cao kiến thức ngoài chương 
trình trên lớp / Nguyễn Bảo Minh, Lê Yến Ngọc. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2023. - 134 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 57000đ. - 3000b   s561318 

 629. Trang phục : 6 tháng tuổi + / Quỳnh Lê b.s. ; Minh hoạ: Mai Ngô. - Tái bản lần 3. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 8 tr. : tranh màu ; 11 cm. - (Tủ sách Đầu đời của bé). - 46000đ. - 
2000b   s560191 

 630. Trịnh Hoành. Giáo dục và khoa cử xứ Thanh - Từ thời Bắc thuộc đến thời Nguyễn 
: Lược khảo / Trịnh Hoành. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 430 
tr. : bảng ; 24 cm. - 200b 
 Phụ lục: tr. 407-427. - Thư mục: tr. 428-430   s561247 

 631. Trò chơi : Dành cho bé 0 - 1 tuổi / Như Tâm dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 14 tr. : 
tranh màu ; Trọn bộ 8 cuốn. - 14 cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé). - 7000đ. - 3000b   s560275 

 632. Trọng tâm kiến thức và bài tập thực hành Tiếng Anh - Lớp 3 : Có đáp án / Đại Lợi 
(ch.b.), Hằng Nguyễn, Thảo Nguyễn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học 
tốt Tiếng Anh)(Global success). - 75000đ. - 2500b 
 T.1. - 2023. - 147 tr. : minh hoạ   s561308 

 633. Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Con Cuông - 10 năm xây dựng 
và phát triển (2013 - 2023) / Lô Văn Thiệp, Nguyễn Thị Sáng, Vương Thị Tú Anh... - Nghệ An 
: Nxb. Nghệ An, 2023. - 79 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 300b   s561411 

 634. Trường THPT Đồng Lộc - 50 năm xây dựng và trưởng thành / Đặng Thị Quỳnh 
Diệp, Nghiêm Sĩ Đống, Nguyễn Huy Tuấn... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 182 tr. : ảnh, 
bảng ; 27 cm. - 1000b   s561412 

 635. Tuyển chọn 400 bài tập Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Trần Thị Kim Cương, Hồ Thị Thu Hường, Ngô 
Văn Nghi, Phạm Thị Yến. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 74 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 69000đ. 
- 5000b   s561361 

 636. Tuyển chọn những bài văn miêu tả 5 / S.t., tuyển chọn: Tạ Đức Hiền... - Tái bản 
lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 119 tr. ; 27 cm. - 55000đ. - 3000b   s561319 
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 637. Vở bài tập cơ bản và nâng cao Toán - Lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Đỗ Anh Tuấn, Lê Văn Thiện. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 58000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 80 tr. : minh hoạ   s561305 

 638. Vở ô li bài tập Toán 1 - CD / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Trần Thị Minh Hương. - Tái 
bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 16000đ. - 10000b 
 Q.1. - 2023. - 64 tr. : hình vẽ, bảng   s561202 

 639. Vở ô li bài tập Toán 1 - CD / Nguyễn Hồng Thuý. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 21000đ. - 6000b 
 Q.2. - 2023. - 84 tr. : minh hoạ   s561204 

 640. Vở ô li bài tập Toán 2 - CD / Nguyễn Hồng Thuý. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 24000đ. - 6000b 
 Q.1. - 2023. - 92 tr. : minh hoạ   s561203 

 641. Vở ô li bài tập Toán 3 - KN / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Trần Thị Minh Hương. - Tái 
bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 25000đ. - 10000b 
 Q.2. - 2023. - 92 tr. : minh hoạ   s561205 

 642. Vở ô li bài tập Toán 4 - KN / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Thị Kiều Oanh. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 21000đ. - 9000b 
 Q.1. - 2023. - 80 tr. : hình vẽ, bảng   s561306 

 643. Vở ô li bài tập Toán lớp 4 / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 
cm. - 49000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 112 tr. : minh hoạ   s560369 

 644. Vở ô li bài tập Toán lớp 4 / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 
cm. - 45000đ. - 202000b 
 T.2. - 2023. - 104 tr. : minh hoạ   s561199 

 645. Vở ô li có mẫu chữ 1 - KN / Trần Thị Minh Phương. - Tái bản lần 5. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Luyện nét chữ - Rèn nết người). - 15000đ. - 10000b 
 Q.2. - 2023. - 40 tr.   s561201 

 646. Vở tập viết có mẫu chữ / Lê Mai. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 24 cm. - (Tự tin vào lớp 1). - 25000đ. - 10000b 
 Q.1: Nét cơ bản, chữ số và dấu. - 2023. - 48 tr.   s560371 

 647. Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học, tư vấn tâm lý học đường giúp nâng 
cao nhận thức của học sinh trước những vấn đề của xã hội hiện nay / Nguyễn Đức Sơn (ch.b.), 
Vũ Khánh Linh, Hoàng Anh Phước, Nguyễn Thị Hải Thiện. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Tôn giáo, 
2023. - 215 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 115000đ. - 6000b 
 Thư mục: tr. 214-215   s560660 

 648. Xem tranh học nói : Dành cho bé 0 - 1 tuổi / Như Tâm dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. 
- 14 tr. : ảnh màu ; Trọn bộ 8 cuốn. - 14 cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé). - 7000đ. - 3000b   
s560277 

THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 649. 3 cách khám phá chợ truyền thống Hàn Quốc. - H. : Thế giới, 2024. - 91 tr. : ảnh, 
tranh vẽ ; 21 cm. - 1650b   s560788 
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 650. Cẩm nang 100 câu hỏi đáp về quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định thương 
mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) / Trịnh Thị 
Thu Hiền (ch.b.), Vũ Hùng Thịnh, Trần Minh Trang, Trần Ngọc Bình. - H. : Công Thương, 
2022. - 111 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương   s560847 

 651. Giáo trình Nghiên cứu marketing / B.s.: Nguyễn Viết Lâm, Vũ Minh Đức, Phạm 
Thị Huyền (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa bổ sung. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 
2023. - 814 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 209000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Marketing. - Thư mục cuối mỗi 
chương. - Phụ lục: tr. 758-814   s560864 

 652. Hồ sơ thị trường nước ngoài. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2023. - 148 tr. : minh 
hoạ ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp. - Thư mục trong 
chính văn   s561182 

 653. Kyle, M. K. Cảm xúc và hành vi trong kinh doanh / M. K. Kyle ; Skye Phan dịch. 
- Tái bản đổi tên. - H. : Công Thương, 2023. - 295 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The economics of Emotion: How to build a business everyone will 
love   s560833 

 654. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Quản lý kinh tế và tổ chức quản lý vận tải trong môi 
trường kinh tế số" / Nguyễn Hồng Thái, Thạch Minh Quân, Lương Tuấn Anh... - H. : Giao 
thông vận tải, 2023. - 183 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Giao thông vận tải. Khoa Vận tải Kinh tế. - Thư mục cuối 
mỗi bài   s561426 

 655. Phát huy vốn xã hội trong phát triển kinh tế: Nghiên cứu trường hợp của người dân 
ở miền Tây Nghệ An : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hoài Lê (ch.b.), Lê Thị Đan Dung, Vũ 
Thị Thanh... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 323 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Con người. - 
Thư mục: tr. 276-300. - Phụ lục: tr. 301-323   s560620 

 656. Ralphs, Matt. 50 phương tiện giao thông làm thay đổi thế giới : Dành cho lứa tuổi 
9+ / Matt Ralphs ; Minh hoạ: Rui Ricardo ; Ngô Phương Hảo dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 
111 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. - 150000đ. - 2000b   s559836 

 657. Thị trường Anh những điều cần biết / Warwick Morris, Paul Smith, Nguyễn Cảnh 
Cường... - H. : Công Thương, 2023. - 118 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 700b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh   s560840 

 658. Trịnh Thị Thu Hiền. Nghiên cứu quy định tự chứng nhận xuất xứ EVFTA và xây 
dựng tiêu chí nhà xuất khẩu Việt Nam tự chứng nhận xuất xứ trong EVFTA / Trịnh Thị Thu 
Hiền, Vũ Hùng Thịnh. - H. : Công Thương, 2022. - 100 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương   s560848 

 659. Trịnh Thị Thu Hiền. Những điều cần biết về cơ chế chứng nhận xuất xứ EVFTA 
và GSP đối với hàng hoá xuất khẩu đi EU / Trịnh Thị Thu Hiền, Vũ Hùng Thịnh. - H. : Công 
Thương, 2022. - 102 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương. - Thư mục: tr. 99-100   s560849 

 660. Trịnh Thị Thu Hiền. Sách hướng dẫn nghiệp vụ phương pháp xác định xuất xứ tại 
EVFTA so sánh với một số FTA Việt Nam tham gia / Trịnh Thị Thu Hiền, Trần Minh Trang. - 
H. : Công Thương, 2022. - 108 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương. - Thư mục: tr. 106-107   s560846 
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PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 661. Alađanh và cây đèn thần : Truyện tranh / Trí Việt b.s. - H. : Văn học, 2023. - 31 tr. 
: tranh màu ; 25 cm. - (Truyện cổ tích kinh điển thế giới hay nhất). - 22000đ. - 5000b   s560951 

 662. Alibaba và 40 tên cướp : Truyện tranh / Trí Việt b.s. - H. : Văn học, 2023. - 31 tr. 
: tranh màu ; 25 cm. - (Truyện cổ tích kinh điển thế giới hay nhất). - 22000đ. - 5000b   s560949 

 663. Ba chú heo con / Trí Việt b.s. - H. : Văn học, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 
(Truyện cổ tích kinh điển thế giới hay nhất). - 22000đ. - 5000b   s560945 

 664. Cô bé bán diêm / Trí Việt b.s. - H. : Văn học, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 
(Truyện cổ tích kinh điển thế giới hay nhất). - 22000đ. - 5000b   s560946 

 665. Cô bé Lọ Lem : Truyện tranh / Trí Việt b.s. - H. : Văn học, 2023. - 31 tr. : tranh 
màu ; 25 cm. - (Truyện cổ tích kinh điển thế giới hay nhất). - 22000đ. - 5000b   s560953 

 666. Cô bé quàng khăn đỏ / Trí Việt b.s. - H. : Văn học, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 25 
cm. - (Truyện cổ tích kinh điển thế giới hay nhất). - 22000đ. - 5000b   s560948 

 667. Cô bé quàng khăn đỏ : Phỏng theo truyện cổ Grimm : Truyện tranh : Dành cho trẻ 
em từ 3 - 10 tuổi / Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Văn học, 2023. - 20 tr. : tranh màu 
; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện)(Truyện cổ tích thế giới hay nhất). - 16000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 精品童话-12册   s560991 

 668. Cô gái tóc mây / Trí Việt b.s. - H. : Văn học, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 
(Truyện cổ tích kinh điển thế giới hay nhất). - 22000đ. - 5000b   s560943 

 669. Di sản văn hoá phi vật thể tỉnh Điện Biên = Intangible cultural heritage in Dien 
Bien province / B.s.: Nguyễn Minh Phú, Nguyễn Hoàng Hiệp, Đào Duy Trình... ; Trần Thị Quy 
dịch, h.đ. ; Ảnh: Trịnh Xuân Tư... - H. : Văn hoá dân tộc. - 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
 T.2. - 2023. - 147 tr. : ảnh màu, bảng   s561274 

 670. Dương Thuỳ Linh. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc 
thiểu số miền núi phía Bắc trong phát triển kinh tế - xã hội / Dương Thuỳ Linh. - H. : Lao động, 
2023. - 190 tr. : bảng ; 21 cm. - 98000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 179-187   s560752 

 671. Điêu Văn Thuyển. Dân ca của người Thái Trắng ở Lai Châu / Điêu Văn Thuyển. - 
H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 546 tr. ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lai Châu   s560418 

 672. Đức Thành. Thọ mai gia lễ: Phong tục dân gian về tục cưới hỏi ma chay của người 
Việt Nam / Đức Thành b.s. - H. : Hồng Đức, 2023. - 183 tr. ; 21 cm. - 55000đ. - 2000b   s560513 

 673. Hà Huy Thanh. Đạo Mẫu - Di sản văn hoá của tình thương / Hà Huy Thanh. - H. : 
Văn học, 2023. - 123 tr. ; 21 cm. - 199000đ. - 1000b   s560885 

 674. Hoàng tử ếch : Truyện tranh / Trí Việt b.s. - H. : Văn học, 2023. - 31 tr. : tranh màu 
; 25 cm. - (Truyện cổ tích kinh điển thế giới hay nhất). - 22000đ. - 5000b   s560952 

 675. Lam. Những truyện cổ lừng danh / Lam b.s. ; Minh hoạ: Như Quỳnh. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2023. - 184 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 199000đ. - 1000b   s561223 

 676. Lê Anh Đức. Trang phục Lô Lô Hoa ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang : Sách 
chuyên khảo / Lê Anh Đức. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 243 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 450b 
 Thư mục: tr. 187-197. - Phụ lục: tr. 199-243   s560608 
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 677. Lê Thái Dũng. Tản mạn một số câu chuyện về mèo trong lịch sử và văn hoá Việt 
Nam / Lê Thái Dũng b.s. - H. : Lao động, 2023. - 195 tr. : ảnh ; 21 cm. - 70000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 190-193   s560672 

 678. Lễ Ok Om Bok 2023. - H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 71 tr. : ảnh ; 24 cm. - 400b   
s560414 

 679. Lễ Sen Đôn Ta 2023. - H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 79 tr. : ảnh ; 24 cm. - 400b   
s560415 

 680. Mai Trọng An Vinh. Nghi lễ gia đình của người Êđê hiện nay ở Buôn Ma Thuột : 
Sách chuyên khảo / Mai Trọng An Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh, 2023. - ix, 304 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 155000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 197-209. - Phụ lục: tr. 210-304   s560547 

 681. Mỳ Quảng - Nét văn hoá ẩm thực đặc sắc xứ Quảng : Kỉ yếu hội thảo / Nguyễn 
Thanh Hồng, Nguyễn Văn Mạnh, Phùng Tấn Đông... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 199 
tr., 28 tr. ảnh màu : bảng ; 24 cm. - 600b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. - Thư 
mục trong chính văn   s560409 

 682. Nàng công chúa ngủ trong rừng / Trí Việt b.s. - H. : Văn học, 2023. - 31 tr. : tranh 
màu ; 25 cm. - (Truyện cổ tích kinh điển thế giới hay nhất). - 22000đ. - 5000b   s560947 

 683. Nguyễn Phương Bảo An. Kể chuyện trí thông minh / Nguyễn Phương Bảo An b.s. 
- Tái bản lần thứ 10. - H. : Văn học, 2023. - 283 tr. ; 21 cm. - 68000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 279   s560972 

 684. Nguyễn Văn Ba. Văn học dân gian Cao Lan nhìn từ văn hoá tộc người / Nguyễn 
Văn Ba. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 367 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 198000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Viện Nhân học văn hoá. - Phụ lục: tr. 295-344. - Thư mục: tr. 345-367   
s560612 

 685. Nhất Thanh. Đất lề quê thói : Phong tục Việt Nam / Nhất Thanh. - Tái bản. - H. : 
Văn học, 2023. - 455 tr. : ảnh ; 24 cm. - 110000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 430-433   s560987 

 686. Pinocchio chú bé người gỗ / Trí Việt b.s. - H. : Văn học, 2023. - 31 tr. : tranh màu 
; 25 cm. - (Truyện cổ tích kinh điển thế giới hay nhất). - 22000đ. - 5000b   s560944 

 687. Sói xám và bảy chú cừu : Truyện tranh / Trí Việt b.s. - H. : Văn học, 2023. - 31 tr. 
: tranh màu ; 25 cm. - (Truyện cổ tích kinh điển thế giới hay nhất). - 22000đ. - 5000b   s560950 

 688. Thúng chai ở Hội An / B.s.: Trần Văn An, Nguyễn Ngọc Trân, Võ Hồng Việt... - 
Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 199 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hoá Hội An. - Phụ lục: tr. 141. - Thư 
mục: tr. 194-199   s561260 

 689. Truyện xưa nước Nam / Đặng Xuân Khanh s.t., dịch Nôm ; Tuyển chọn, giới thiệu, 
phiên Nôm: Trịnh Khắc Mạnh... - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 500b 
 T.2: Chuyện các Tiên Thánh. - 2023. - 599 tr.   s560583 

 690. Trương Quý. Kể chuyện Tết Nguyên đán / Tranh: Kim Duẩn ; Lời: Trương Quý. - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2023. - 39 tr. : tranh màu ; 18x26 cm. - 55000đ. - 3000b   
s559891 

 691. Tuyển tập truyện ngụ ngôn hay nhất / Nguyễn Châu Nguyên tuyển chọn. - Tái bản 
lần 1. - H. : Văn học, 2023. - 215 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 90000đ. - 3000b   s560992 
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 692. Văn hoá dân gian Đà Nẵng / Ngô Văn Ban, Bùi Văn Tiếng, Hoàng Hương Việt... 
- Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 281 tr. ; 24 cm. - 200b 
 Đầu bìa sách ghi: Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng. Hội Văn 
nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng. - Thư mục cuối mỗi bài   s561265 

 693. Vịt con xấu xí : Truyện tranh / Trí Việt b.s. - H. : Văn học, 2023. - 31 tr. : tranh 
màu ; 25 cm. - (Truyện cổ tích kinh điển thế giới hay nhất). - 22000đ. - 5000b   s560954 

NGÔN NGỮ 

 694. Adler, Mortimer Jerome. Phương pháp đọc sách hiệu quả = How to read a book : 
Tác phẩm kinh điển về cách đọc sách thông minh / Mortimer J. Adler, Charles Van Doren ; Hải 
Nhi dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Thế giới, 2023. - 379 tr. ; 21 cm. - 179000đ. - 3000b   
s561175 

 695. 301 câu đàm thoại tiếng Hoa - Bản chữ phồn thể / Biên dịch: Trương Văn Giới, Lê 
Khắc Kiều Lục. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 455 tr. ; 24 cm. - 96000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh. -  Phụ lục: tr. 418-442   s560610 

 696. Bài tập đọc hiểu tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 10 & 10 chuyên : Ngân hàng câu hỏi 
đa dạng, phong phú. Lời giải chi tiết nhắc lại phương pháp và kiến thức / Kim Cúc. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 83 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Tủ sách Tự 
học đột phá). - 52000đ. - 1000b   s560378 

 697. Bài tập Phát âm trọng âm Tiếng Anh : Ôn thi vào lớp 10 & 10 chuyên / Thuỳ 
Dương. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 91 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách 
Tự học đột phá). - 52000đ. - 1000b   s560381 

 698. Bài tập tìm sửa lỗi sai tiếng Anh : Ôn thi vào lớp 10 & 10 chuyên / Khánh Hà. - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 115 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Tự học 
đột phá). - 52000đ. - 1000b   s560380 

 699. Bài tập từ loại tiếng Anh : Ôn thi vào lớp 10 & 10 chuyên / Thiên Hương. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 111 tr. : bảng ; 24 cm. - (Tủ sách Tự học 
đột phá). - 52000đ. - 1000b   s560379 

 700. Bài tập viết lại câu tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 10 & 10 chuyên : Ngân hàng câu hỏi 
đa dạng, phong phú. Lời giải chi tiết nhắc lại phương pháp và kiến thức / Thuỳ Dương. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 119 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Tự học đột 
phá). - 58000đ. - 3000b   s560377 

 701. Bộ đề bứt phá điểm thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 : Lời giải chi tiết / Nguyễn Hữu 
Bích, Trần Văn Thuật, Thái Vân Anh... - H. : Thế giới, 2023. - 363 tr. : bảng ; 24 cm. - 150000đ. 
- 3000b   s561143 

 702. Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh 6 : Theo Chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo / Mai Lan Hương, Phạm Văn Luận. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 136 tr. : bảng ; 27 
cm. - 65000đ. - 3000b   s561415 

 703. Bộ đề ôn thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông 2024 môn Tiếng Anh / Nguyễn Hồng 
Quân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 303 tr. : bảng ; 29 cm. - 145000đ. - 1000b   
s561287 

 704. Bộ đề ôn thi vào lớp 10 Trung học phổ thông môn Tiếng Anh : Có lời giải chi tiết 
/ Nguyễn Hồng Quân. - Tái bản lần 1 có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2023. - 212 tr. ; 27 cm. - 85000đ. - 1000b   s561293 
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 705. Bruzzone, Catherine. Cẩm nang từ vựng tiếng Anh cho trẻ em : 700 từ thông dụng 
theo chủ đề kèm file nghe phát âm chuẩn / Catherine Bruzzone, Vicky Barker ; Vũ Trang Nhung 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 96 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - (Từ 
điển hình cho trẻ em mỗi ngày). - 62000đ. - 2000b   s560376 

 706. Bùi Văn Vinh. Take note! Sổ tay ngữ pháp Tiếng Anh : Ôn luyện nhanh trọng tâm 
kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh tiểu học và THCS... / Bùi Văn Vinh (ch.b), Thái Vân Anh, 
Nguyễn Thị Phương Anh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 95 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 50000đ. 
- 2500b   s560546 

 707. Dương Kỳ Châu. Giáo trình Hán ngữ 6 = 汉语教程 : Phiên bản 3 / Dương Kỳ 

Châu ch.b. ; Biên dịch: Trần Thị Thanh Liêm (ch.b.)... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 27 cm. - 148000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 
 T.3, Q. Hạ. - 2023. - viii, 315 tr. : tranh vẽ   s561324 

 708. Dương Ký Châu. Giáo trình Hán ngữ = 汉语教程 / Dương Ký Châu ch.b. ; Biên 

dịch: Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục. - H. : Khoa học xã hội. - 24 cm. - 40000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 
 T.1, Q.1. - 2023. - 132 tr. : bảng, tranh vẽ   s560609 

 709. English grammar for KET 1 : Có đáp án / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái Vân Anh, 
Nguyễn Thị Phương Anh... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 295 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 139000đ. - 2500b   s560368 

 710. Everett, Daniel L. Lược sử ngôn ngữ : Chuyện kể về phát minh vĩ đại nhất của loài 
người / Daniel L. Everett ; Dịch: Phạm Văn Lam, Huyền Minh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 451 
tr. : hình vẽ, ảnh ; 23 cm. - (Tủ sách Nền tảng đổi đời). - 239000đ. - 1020b 
 Tên sách tiếng Anh: How language began : The story of humanity's greatest invention   
s561222 

 711. Gia Hân. Học nhanh nhớ lâu 1500 từ vựng tiếng Trung thông dụng : Ứng dụng sơ 
đồ tư duy trong giao tiếp và luyện thi HSK / Gia Hân ch.b. - H. : Hồng Đức, 2023. - 234 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 168000đ. - 2000b   s560506 

 712. Giáo trình Ngữ pháp - Trung cấp : Tiêu chuẩn các cấp độ tiếng Trung trong giáo 

dục tiếng Trung quốc tế = 语法学习手册 - 中等 : 国际中文教育中文水平等级标准 / Ch.b: 

Vương Hồng Tân, Kinh Hải Nguyệt, Ưng Thần Cẩm, Lý Á Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 351 tr. : bảng ; 26 cm. - 368000đ. - 2000b   s561242 

 713. Hack não 25 đề luyện thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 : Kèm lời giải chi tiết : Biên 
soạn theo cấu trúc đề thi mới nhất / Hoàng Hữu Bích, Thái Vân Anh, Nguyễn Thị Mai Hoa, 
Ngô Thị Bích Ngọc. - H. : Thế giới, 2023. - 324 tr. : bảng ; 24 cm. - 150000đ. - 3000b   s561144 

 714. Hackers IELTS listening : Bộ sách luyện thi IELTS đầu tiên có kèm giải thích đáp 
án chi tiết và hướng dẫn cách tự nâng band điểm / Nguyễn Thanh Tùng dịch. - H. : Thế giới, 
2024. - 297 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 209000đ. - 1500b   s561209 

 715. 2500 từ vựng dành cho kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2 = はじめての日本語能力試

験 N2 / ARC Academy ; Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch. - In lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2023. - 305 tr. : hình vẽ, bảng ; 19 cm. - 135000đ. - 1500b   s560250 

 716. Hướng dẫn ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh : Tổng hợp kiến thức ngữ pháp trọng 
tâm... / Nguyễn Phan Hoàng Hạc, Phạm Thị Hoàng Trúc. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm 
Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 155 tr. : bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 3000b   s560576 
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 717. Kanji look and learn : 512 chữ Kanji có minh hoạ và gợi nhớ bằng hình : Bài tập / 
Eri Banno, Yoko Ikeda, Chikako Shinagawa... ; Ban Tu Thư IPM dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. 
- 176 tr. : hình vẽ, bảng ; 26 cm. - 120000đ. - 1000b   s560510 

 718. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Giảng dạy và nghiên cứu tiếng Nhật - Đào tạo nguồn 
nhân lực tiếng Nhật thương mại trong thời đại VUCA = 国際シンポジウム紀要: 日本語 教
育・研究 - VUCA 時代におけるビジネス日本語人材育成 / Nakajima Takeo, Nguyễn Thị 
Mai Phương, Kondo Aya... - H. : Lao động, 2023. - 219 tr. : hình ảnh, bảng ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Ngoại thương... - Thư mục cuối mỗi bài   s561394 

 719. Làm chủ kiến thức tiếng Anh bằng sơ đồ tư duy - Lớp 8 / Đỗ Nhung, Thanh Thanh. 
- H. : Hồng Đức. - 24 cm. - 135000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 166 tr. : minh hoạ   s560505 

 720. Lan Huynh. Phát âm IPA & cách tra từ điển / Lan Huynh. - H. : Lao động, 2023. - 
47 tr. : bảng ; 25 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 46   s560720 

 721. Lâm Vũ. Tập viết chữ Hán cơ bản = 汉字练习本 : Dành cho người mới bắt đầu / 

Lâm Vũ ch.b. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 166 tr. : bảng, hình vẽ ; 
27 cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Trung). - 65000đ. - 2000b   s561294 

 722. Lee Jun Bok. Chinh phục đề thi HSK 5 : Kèm giải thích ngữ pháp chi tiết / Lee Jun 
Bok, Seong Ryong ; Dịch: Trịnh Thị Hà... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 231 tr. : bảng 
; 27 cm. - 145000đ. - 1500b   s561282 

 723. Lê Hạnh. 360 động từ bất quy tắc và cách sử dụng thì trong tiếng Anh / Lê Hạnh. 
- Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa. - H. : Dân trí, 2023. - 111 tr. : bảng ; 18 cm. - 23000đ. - 2000b   
s560068 

 724. Lý Hiếu Nhàn. Giáo trình Luyện và nhớ nhanh từ vựng - Cấp độ 3 : Tiêu chuẩn 

các cấp độ tiếng Trung trong giáo dục tiếng Trung quốc tế = 词汇速记速练手册 - 三级 : 国际

中文教育中文水平等级标准 / Lý Hiếu Nhàn b.s. ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 263 tr. : bảng ; 26 cm. - 282000đ. - 3000b   
s561246 

 725. Miki Jun. Nói tiếng Nhật như người Nhật / Miki Jun, Oii Kensuke ; Minh hoạ: 
Kurosu Sae. - H. : Thế giới. - 26 cm. - 95000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 124 tr. : hình vẽ, bảng. - Phụ lục: tr. 114-124   s561145 

 726. Nghiên cứu Hán Nôm năm 2023 = 2022 年漢喃研究学术研讨会论文集 = Sino-

Nom studies in 2023 conference papers : Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia có phản biện 
/ Nguyễn Hải Anh, Vũ Việt Bằng, Đỗ Minh Điền... - H. : Thế giới, 2023. - 1019 tr. : ảnh, bảng 
; 24 cm. - 320000đ. - 300b 
 Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Hán Nôm. 
- Thư mục trong chính văn   s561140 

 727. Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Trung Quốc tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế và chuyển đổi số - 2023 = 2023 年国际化、数字化转型背景下 中文及中国学教学

与研究 : Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế / Nguyễn Ngọc Thuý Anh, Nguyễn Minh Hoà, 
Trần Thị Hồng Anh... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 804 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 30b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trường Ngoại ngữ - Du lịch. - Thư 
mục cuối mỗi bài   s561278 
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 728. Ngôn ngữ các dân tộc Thái - Kađai ở Việt Nam / Vương Toàn, Phạm Văn Lợi 
(ch.b.), Hoàng Tuấn Cư... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 215000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển. Chương trình Thái học Việt Nam 
 Q.1: Từ vựng cơ bản các nhóm địa phương dân tộc Tày. - 2023. - 712 tr. : bảng   s561194 

 729. Ngôn ngữ các dân tộc Thái - Kađai ở Việt Nam / Vương Toàn, Phạm Văn Lợi 
(ch.b.), Sầm Văn Bình... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 305000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển. Chương trình Thái học Việt Nam 
 Q.2: Từ vựng cơ bản các nhóm địa phương dân tộc Thái. - 2023. - 1011 tr. : bảng   
s561195 

 730. Nguyễn Hoàng Thanh Ly. 612 động từ bất quy tắc và cách dùng các thì trong tiếng 
Anh = 612 irregular verbs and uses of tenses in English : Tổng hợp hầu như đầy đủ các động 
từ bất quy tắc trong tiếng Anh... / Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Minh Luận. - Tái bản lần 1. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 175 tr. : bảng ; 21 cm. - 38000đ. - 1000b   s560375 

 731. Nguyễn Huyền Anh. Giáo trình Tiếng Việt : Dành cho đào tạo giáo viên ngành 
Giáo dục Tiểu học / Nguyễn Huyền Anh, Vũ Tiến Dũng (ch.b.), Nguyễn Thị Lâm. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 150000đ. - 100b 
 T.2. - 2023. - 260 tr. : bảng   s560341 

 732. Nguyễn Thanh Loan. Đối đáp tiếng Anh không cần nghĩ = Practice English every 
day / Nguyễn Thanh Loan. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 327 tr. ; 19 cm. - 139000đ. - 
5000b   s560094 

 733. Nguyễn Thị Bích Ngọc. Mind map ngữ pháp tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ 
/ Nguyễn Thị Bích Ngọc. - H. : Hồng Đức, 2023. - 167 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 99000đ. - 2000b   
s560504 

 734. Nguyễn Thị Thuỳ Linh. Chinh phục kỳ thi tiếng Việt theo khung năng lực 6 bậc : 
Trình độ sơ cấp : Bản tiếng Hàn / Nguyễn Thị Thuỳ Linh (ch.b.), Đoàn Cảnh Tuấn, Nguyễn 
Thị Kiều Oanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 255 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - (Tủ sách 
Hanoi L&C Academy). - 390000đ. - 1000b   s561277 

 735. Nguyễn Văn Khánh. Bài tập tiếng Hàn sơ cấp 4.0 / Nguyễn Văn Khánh. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 177 tr. : bảng ; 24 cm. - 295000đ. - 2000b   s560354 

 736. Ôn luyện thi vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 môn Tiếng Anh / Đặng Hiệp 
Giang ch.b. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 143 tr. : bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 10000b   s560544 

 737. Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 môn Tiếng Anh 
/ Nguyễn Thuý Nga, Cù Thị Thu Thuỷ, Phạm Thị Thanh Loan. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. 
- 200 tr. ; 24 cm. - 58000đ. - 6000b   s560598 

 738. Phan Thị Phương Dung. Tiếng Anh giao tiếp dễ dàng = Easy English 
communication : Cơ bản / Phan Thị Phương Dung. - H. : Thế giới, 2023. - 197 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 249000đ. - 1000b   s561127 

 739. Phương Hưng Long. Giáo trình Tập viết chữ Hán - Cao cấp : Tiêu chuẩn các cấp 

độ tiếng Trung trong giáo dục tiếng Trung quốc tế = 汉字书写手册 - 高等 : 国际中文教育中

文水平等级标准 / Phương Hưng Long b.s. ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 

: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 181 tr. : bảng ; 26 cm. - 198000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 165-172   s561244 

 740. Phương Hưng Long. Giáo trình Tập viết chữ Hán - Trung cấp : Tiêu chuẩn các cấp 

độ tiếng Trung trong giáo dục tiếng Trung quốc tế = 语法学习手册- 中等 : 国际中文教育中
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文水平等级标准 / Phương Hưng Long b.s. ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 

: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 149 tr. : bảng ; 26 cm. - 168000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 135-141   s561243 

 741. Proceedings of Japan Asean international symposium on education 2022 / Pham 
Thi Ha, Hla Myat Mon, Myo Khin... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 111 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - 50b 
 Đầu bìa sách ghi: Câu lạc bộ Cựu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản. - Thư mục cuối mỗi 
bài   s561276 

 742. Sổ tay Kiến thức Tiếng Anh trung học cơ sở / Nguyễn Khánh Phương. - Tái bản 
lần thứ 7. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 303 tr. : bảng ; 18 cm. - 63000đ. - 3000b   
s560159 

 743. Tân giáo trình Hán ngữ = 新汉语教程 / Biên dịch: Trương Văn Giới, Lê Khắc 

Kiều Lục. - H. : Khoa học xã hội. - 20 cm. - 60000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 303 tr. : bảng   s560611 

 744. Thiều Chửu. Hán Việt tự điển = 漢越字典 / Thiều Chửu. - Tái bản lần 2. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 1286 tr. : bảng ; 21 cm. - 235000đ. - 2000b   s561207 

 745. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Sơ cấp 2 = 베트남인을위한 종합 

한국어 : Giáo trình hiệu quả dành cho người Việt Nam học tiếng Hàn : Phiên bản mới - Bản 
màu / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2023. - 363 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 268000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 317-363   s560395 

 746. Trang Anh. Chinh phục cụm động từ tiếng Anh : Kiến thức đầy đủ - Dễ hiểu - Áp 
dụng nhanh. Hướng dẫn cách dùng các cụm động từ tiếng Anh thông dụng kèm bài tập vận 
dụng / Trang Anh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 254 tr. : bảng ; 
24 cm. - 96000đ. - 2500b   s560349 

 747. Trần Mạnh Tường. 360 động từ bất quy tắc và cách dùng các thì tiếng Anh / Trần 
Mạnh Tường. - Tái bản lần 7. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 95 tr. : bảng ; 21 cm. - 
19000đ. - 5000b   s561206 

 748. Trần Mạnh Tường. Ngữ pháp tiếng Anh căn bản = Basic grammar English : Gồm 
21 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh thông dụng nhất... / Trần Mạnh Tường ch.b. ; Bùi Ngọc Mai 
h.đ. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 529 tr. : tranh vẽ, bảng ; 21 cm. - 
(Tủ sách Học tốt tiếng Anh). - 135000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 522-528   s560374 

 749. Trần Thị Thanh Mai. Sổ tay từ vựng New HSK 4 = 新 HSK 4 级 词汇 手册 / Trần 

Thị Thanh Mai (ch.b.), Đàm Tú Quỳnh, Trần Hoài Thu ; Nguyễn Thị Minh Hồng h.đ. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 303 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 326000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 5   s560322 

 750. Trần Thị Thanh Mai. Sổ tay từ vựng New HSK 5 = 新 HSK 5 级 词汇 手册 / Trần 

Thị Thanh Mai (ch.b.), Phạm Quỳnh Sơn, Trịnh Thị Thu Hương ; Nguyễn Thị Minh Hồng h.đ. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 394 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 368000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 5   s560323 
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 751. Trần Thị Thanh Mai. Sổ tay từ vựng New HSK 6 = 新 HSK 6 级 词汇 手册 / Trần 

Thị Thanh Mai (ch.b.), Trương Phan Châu Tâm, Nguyễn Thị Thu Hằng ; Nguyễn Hoàng Anh 
h.đ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 354 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 368000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 5   s560324 

 752. Trịnh Quỳnh Đông Nghi. Cùng bạn tự tin nói tiếng Việt : Sách dùng cho người 
nước ngoài / Trịnh Quỳnh Đông Nghi (ch.b.), Lê Thị Hoài Thương. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2023. - 184 tr. ; 21 cm. - 145000đ. - 300b   s560327 

 753. Từ điển Ả Rập - Việt = فيتنامي  - عربي قاموس  / Đặng Thị Diệu Thuý, Hoàng Thu Minh, 
Lê Thị Khuyên... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 547 tr. ; 21 cm. - 250000đ. - 300b   
s561193 

 754. Từ điển Anh - Anh - Việt = English - English - Vietnamese dictionary : Hơn 
350.000 mục từ được chọn lọc dựa trên phiên bản mới nhất của Oxford và Cambridge. Thêm 
85 phụ lục - từ điển bằng tranh đặc sắc chia theo nhiều chủ đề / The Windy ; Tu chỉnh, h.đ.: 
Lâm Quang Đông, Khoa Tiếng Anh Trường ĐHNN - ĐHQGHN. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2023. - xxxii, v59, 1570 tr. : minh hoạ ; 18 cm. - (Oxford Standard). - 
198000đ. - 10000b   s560067 

 755. Vạn Doanh. Giáo trình Luyện và nhớ nhanh từ vựng - Cấp độ 2 : Tiêu chuẩn các 

cấp độ tiếng Trung trong giáo dục tiếng Trung quốc tế = 词汇速记速练手册 - 二级 : 国际中

文教育中文水平等级标准 / Vạn Doanh b.s. ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 

: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 211 tr. : bảng ; 26 cm. - 232000đ. - 2000b   s561245 

 756. Việt Lê. Ngoại ngữ khó đấy nhưng bạn tự học được : Bí quyết tự học chinh phục 
song ngữ Anh, Trung / Việt Lê. - H. : Thế giới, 2023. - 231 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 168000đ. - 
1000b   s561093 

 757. Việt Lê. Ngoại ngữ khó đấy nhưng bạn tự học được : Bí quyết tự học chinh phục 
song ngữ Anh, Trung = Foreign languages are hard, but you can self-learn them : The secrets 
to self-conquering English and Chinese : Sách song ngữ Việt - Anh / Việt Lê. - H. : Thế giới, 
2023. - 431 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 268000đ. - 500b   s561094 

 758. Vũ Hoàng Cúc. Ẩn dụ ý niệm về hôn nhân, gia đình trong tiếng Việt (trên cứ liệu 
văn xuôi hiện đại) : Sách chuyên khảo / Vũ Hoàng Cúc. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 256 tr. 
; 24 cm. - 250000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 186-195. - Phụ lục: tr. 205-256   s560622 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 759. Dạy môn Khoa học bằng giáo dục STEM - tích hợp / Lê Thị Trung (ch.b.), Nguyễn 
Thị Mỹ Dung, Lê Thị Bích Mai... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 143 tr. : bảng ; 24 cm. - 120000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 140-141   s560573 

 760. Hoạt động giáo dục STEM lớp 8 / Đoàn Văn Thược (ch.b.), Nguyễn Văn Biên, 
Trần Minh Đức... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 87 tr. : minh hoạ ; 26 
cm. - 32000đ. - 3000b 
 Phụ lục cuối mỗi chủ đề   s561248 
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 761. Học tốt Khoa học tự nhiên 7 : Dùng kèm SGK Cánh Diều / Lê Văn Nam, Nguyễn 
Thị Ngọc Trinh, Nguyễn Thị Nhung. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 
232 tr. : minh họa ; 24 cm. - 95000đ. - 1000b   s560394 

 762. Nguyễn Thị Mỹ Dung. Dạy môn Khoa học tự nhiên bằng giáo dục STEM tích hợp 
/ Nguyễn Thị Mỹ Dung (ch.b.), Lê Thị Trung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ 
Chí Minh, 2023. - 183 tr. : bảng ; 24 cm. - 145000đ. - 200b   s560572 

 763. Oakley, Barbara. Cách chinh phục toán và khoa học : Ngay cả khi bạn vừa trượt 
môn đại số / Barbara Oakley ; Dịch: Trần Thị Minh Hiếu, Nguyễn Thị Kim Phụng. - Tái bản 
lần 2. - H. : Thế giới, 2023. - 345 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 169000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: A mind for numbers : How to excel at math and science (even if 
you flunked algebra). - Thư mục: tr. 313-331   s561165 

 764. Phát triển năng lực Khoa học tự nhiên 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới / Cao Cự Giác (ch.b.), Nguyễn Thành Công, Nguyễn Mậu Đức, Nguyễn Thị 
Hằng Nga. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 163 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 155000đ. - 
3000b   s561288 

 765. Woolf, Alex. Đúng hay điêu? - Sự thật về khoa học : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / 
Alex Woolf ; Trần Khánh Hưng dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 96 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 
40000đ. - 2000b   s559858 

TOÁN HỌC 

 766. Bài tập Xác suất thống kê và thực hành trên phần mềm R / Nguyễn Thị Dung, Mai 
Thị Ngọc Hà (ch.b.), Vi Diệu Minh... - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 175 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 290000đ. - 50b 
 Phụ lục: tr. 170-173. - Thư mục: tr. 174-175   s561371 

 767. Bùi Dương Hải. Giáo trình Thống kê toán trong kinh tế - tài chính / Ch.b.: Bùi 
Dương Hải, Phạm Ngọc Hưng. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - xvii, 592 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 215000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Toán kinh tế. - Thư mục cuối mỗi 
chương. - Phụ lục: tr. 557-588   s560863 

 768. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực tính toán của học sinh trung học cơ sở khu vực 
miền núi và vùng dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam / Cao Thị Hà (ch.b.), Nguyễn Hữu Châu, 
Lê Tuấn Anh... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 423 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 180000đ. 
- 100b 
 Thư mục: tr. 330-347. - Phụ lục: tr. 349-423   s560338 

 769. Củng cố kiến thức luyện giải bài tập Đại số - Toán 9 theo chủ đề : Bộ sách tiếp cận 
cách học mới nhất - đầy đủ bài tập tự luận và trắc nghiệm : Dành cho giáo viên & học sinh / 
Nguyễn Xuân Nam. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 254 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 
119000đ. - 1500b   s561328 

 770. Củng cố và ôn luyện Toán 6 : Sách theo chương trình mới / Nguyễn Cao Cường, 
Doãn Minh Cường, Lưu Bá Thắng (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 24 cm. - 68000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 214 tr. : minh hoạ   s560390 

 771. Củng cố và ôn luyện Toán 7 / Nguyễn Cao Cường, Doãn Minh Cường, Lưu Bá 
Thắng (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 80000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 259 tr. : minh hoạ   s560391 
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 772. Đánh thức tài năng Toán học = Unleash the Maths olympian in you! / Terry Chew 
; Nguyễn Thị Hạnh Duyên dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Lao động. - 24 cm. - 285000đ. - 
2000b 
 T.3: 9 - 10 tuổi. - 2023. - 453 tr. : hình vẽ, bảng   s560761 

 773. Định hướng bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn 
Huy Tùng, Nguyễn Thế Hoàn... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 
140000đ. - 1000b 
 T.1: Đại số. - 2023. - v, 321 tr. : hình vẽ. - Thư mục: tr. 321   s560385 

 774. Định hướng bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán / Lê Anh Vinh (ch.b.), Trần 
Quang Hùng, Nguyễn Văn Linh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. 
- 140000đ. - 1000b 
 T.2: Hình học. - 2023. - v, 329 tr. : hình vẽ. - Thư mục: tr. 329   s560386 

 775. Định hướng bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán / Lê Anh Vinh (ch.b.), Hoàng Đỗ 
Kiên, Lê Phúc Lữ, Phạm Đức Hiệp. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 
cm. - 140000đ. - 1000b 
 T.3: Số học. - 2023. - 325 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục: tr. 325   s561208 

 776. Định hướng bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán / Lê Anh Vinh (ch.b.), Lê Phúc 
Lữ, Nguyễn Huy Tùng... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 140000đ. 
- 1000b 
 T.4: Tổ hợp. - 2023. - v, 373 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục: tr. 371-373   s560387 

 777. Định hướng và phát triển tư duy giải bài tập Toán khó lớp 6 : Bồi dưỡng học sinh 
giỏi Toán... / Nguyễn Đức Tấn. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 
69000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 166 tr. : hình vẽ, bảng   s560388 

 778. Giáo trình Giải tích / Lê Đình Thuý, Bùi Quốc Hoàn, Nguyễn Thị Cẩm Vân 
(ch.b.)... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân. - 26 cm. - 189000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Toán kinh tế. Bộ môn Toán cơ bản 
 T.1. - 2023. - 501 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục cuối chính văn   s560867 

 779. Hướng dẫn ôn thi vào lớp 10 môn Toán : Phân dạng theo từng chuyên đề, tăng 
cường các dạng toán thực tế... / Trần Ngọc Danh, Trần Thị Hồng Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 179 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 30000đ. - 3000b   s560575 

 780. Kĩ thuật và nghệ thuật giải toán hình học phẳng / Đỗ Thanh Sơn, Đinh Vũ Tùng 
Lâm. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 220000đ. - 500b 
 Q.1: Dành cho học sinh lớp 8, 9. - 2023. - 323 tr. : hình vẽ. - Thư mục: tr. 321-323   
s560578 

 781. Kĩ thuật và nghệ thuật giải toán hình học phẳng / Đỗ Thanh Sơn, Đinh Vũ Tùng 
Lâm. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 250000đ. - 500b 
 Q.2: Dành cho học sinh lớp 10, 11, 12. - 2023. - 375 tr. : hình vẽ. - Thư mục: tr. 374-
375   s560579 

 782. Lê Quang Thuỷ. Nhập môn các phương pháp tối ưu / Lê Quang Thuỷ, Nguyễn Thị 
Bạch Kim. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - v, 191 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 110000đ. - 
290b 
 Thư mục: tr. 187-188   s560813 
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 783. Nguyễn Thế Vinh. Giải tích 1 / Nguyễn Thế Vinh (ch.b.), Nguyễn Sỹ Anh Tuấn, 
Lê Hồng Lan. - Tái bản lần 1. - H. : Giao thông vận tải, 2023. - 283 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 
50000đ. - 1020b 
 Thư mục: tr. 283   s561423 

 784. Ôn luyện thi vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 môn Toán / Lê Đại Hải, Bùi 
Mạnh Tùng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 160 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 30000đ. - 10000b   s560545 

 785. Phát hiện và sửa chữa sai lầm khi giải các dạng Toán thực tế thi lớp 9 vào lớp 10 : 
Bám sát đề thi lớp 9 vào lớp 10 mới nhất cả nước / Nguyễn Ngọc Giang (ch.b.), Nguyễn Viết 
Dương, Hồ Lộc Thuận... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 377 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
239000đ. - 1000b   s561281 

 786. Phát triển năng lực tự học Toán 8 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Võ Mộng Trình, Trần Văn Đô. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2023. - 89 tr. : hình vẽ ; 29 cm. - 89000đ. - 10000b   s561286 

 787. Phân loại và phương pháp giải nhanh Toán 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới : Bám sát SGK Chân trời sáng tạo / Phạm Hoàng, Phan Hoàng Ngân. - Tái 
bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 108000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 237 tr. : hình vẽ, bảng   s560361 

 788. Phương pháp giải bài tập Toán 8 : Biên soạn theo Chương trình GDPT mới : Dùng 
kèm SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Đức Tấn, Hà Trọng Thi, Võ Mộng Trình. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 99000đ. - 1500b 
 T.1. - 2023. - 223 tr. : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 214-221   s560363 

 789. Phương pháp giải bài tập Toán 8 : Biên soạn theo Chương trình GDPT mới : Dùng 
kèm SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Đức Tấn, Hà Trọng Thi, Võ Mộng Trình. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 99000đ. - 1500b 
 T.2. - 2023. - 236 tr. : hình vẽ, bảng. - Phụ lục: tr. 231-236   s560364 

 790. Phương pháp tư duy tìm cách giải toán Đại số 7 : Biên soạn theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Toàn Anh. - Tái 
bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 173 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 75000đ. - 
1000b   s560389 

 791. POMATH - Toán tư duy cho trẻ em : 4 - 6 tuổi / Chu Cẩm Thơ (ch.b.), Lưu Thanh 
Hà, Trịnh Thị Lộc... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 99000đ. - 
2000b 
 T.4. - 2023. - 99 tr. : minh hoạ   s561283 

 792. POMATH - Toán tư duy cho trẻ em : 4 - 6 tuổi / Chu Cẩm Thơ (ch.b.), Lưu Thanh 
Hà, Trịnh Thị Lộc... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 99000đ. - 
2000b 
 T.5. - 2023. - 83 tr. : minh hoạ   s561284 

 793. Sổ tay Hình học = Everything you need to ace Geometry in one big fat notebook : 
Hướng dẫn học tập hoàn thiện kiến thức hình học / Christy Needham ; Vũ Hương dịch. - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Lao động, 2023. - 615 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 495000đ. - 2000b   s560757 

 794. Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ 
thông : Sách chuyên khảo / Phạm Thị Hồng Hạnh (ch.b.), Phan Bá Lê Hiền, Phạm Đức Quang... 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 226 tr. ; 24 cm. - 168000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 206-214. - Phụ lục: tr. 215-226   s560339 
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 795. Toán học phổ thông lớp 10 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 / 
Trịnh Thanh Đèo (ch.b.), Phạm Thu Hà, Lê Anh Vũ. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh. - 30 cm. - 65000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 104 tr. : minh hoạ   s561332 

 796. Toán học phổ thông lớp 10 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 / 
Trịnh Thanh Đèo (ch.b.), Phạm Thu Hà, Lê Anh Vũ. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh. - 30 cm. - 65000đ. - 1000b 
 T.2. - 2023. - 92 tr. : minh hoạ   s561333 

THIÊN VĂN HỌC 

 797. Newland, Sonya. Đúng hay điêu? - Sự thật về Trái Đất : Dành cho lứa tuổi nhi 
đồng / Sonya Newland ; Trần Khánh Hưng dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 96 tr. : tranh vẽ ; 19 
cm. - 40000đ. - 2000b   s559857 

 798. Newland, Sonya. Đúng hay điêu? - Sự thật về vũ trụ : Dành cho lứa tuổi nhi đồng 
/ Sonya Newland ; Trần Khánh Hưng dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 96 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 
40000đ. - 2000b   s559856 

 799. Xử lý dữ liệu GNSS: Lý thuyết, phần mềm và ứng dụng : Sách chuyên khảo / 
Nguyễn Gia Trọng (ch.b.), Lê Đức Tình, Nguyễn Văn Cương, Phạm Ngọc Quang. - H. : Giao 
thông vận tải, 2023. - 300 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 378000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất. - Thư mục: tr. 295-300   s561430 

VẬT LÝ  

 800. Củng cố và ôn luyện Vật lý 8 : Tổng ôn kiến thức hiệu quả, bám sát chương trình... 
/ Nguyễn Xuân Nam (ch.b.), Bùi Thị Lý Hạnh, Phạm Thị Quỳnh Như. - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 275 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Tủ sách Tự học đột phá). 
- 125000đ. - 1000b   s561326 

 801. Giáo trình Vật lý 1 / B.s.: Lưu Thị Nhạn (ch.b.), Ngô Minh Đức, Dương Vũ 
Trường... - H. : Thống kê, 2023. - 228 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 52000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. - Thư mục: tr. 225-226   s561029 

 802. Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 môn Vật lí / 
Phạm Trường Nghiêm (ch.b.), Nguyễn Văn Thông. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 124 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 38000đ. - 3500b   s560595 

HOÁ HỌC 

 803. Củng cố và ôn luyện Hoá học nâng cao và bồi dưỡng học sinh giỏi 9 / Trần Lục. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 263 tr. ; 27 cm. - (Tủ sách Tự học 
đột phá). - 120000đ. - 1000b   s561327 

 804. Đào Thị Phương Diệp. Giáo trình Hoá học phân tích - Cơ sở phân tích định lượng 
hoá học / Đào Thị Phương Diệp (ch.b.), Đỗ Văn Huê. - In lần thứ 4. - H. : Đại học Sư phạm, 
2023. - 208 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 70000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 207   s560586 
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 805. Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 môn Hoá học 
/ Nguyễn Ngọc Hà (ch.b.), Nguyễn Văn Hải, Đặng Thị Thuận An. - H. : Đại học Sư phạm, 
2023. - 112 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 38000đ. - 2500b   s560596 

KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

 806. Công nghệ quét laser mặt đất và các ứng dụng : Sách chuyên khảo / Trần Hồng 
Hạnh (ch.b.), Ngô Sỹ Cường, Trần Xuân Trường, Trần Trung Anh. - H. : Giao thông vận tải, 
2023. - 196 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 300000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất. - Thư mục cuối mỗi chương   s561429 

 807. Phan Văn Trường. Nhiễm mặn nước dưới đất vùng đồng bằng ven biển Bắc Trung 
Bộ (Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh) / Phan Văn Trường. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công 
nghệ, 2023. - 265 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Bộ sách Chuyên khảo Ứng dụng và Phát triển Công 
nghệ cao). - 230000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư mục: tr. 255-265   
s560521 

 808. York, Penelope. Trái đất = Earth : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Penelope 
York b.s. ; Thu Phong dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 56 tr. : ảnh, tranh 
vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức. Bách khoa tri thức về khám phá thế giới cho trẻ em). 
- 55000đ. - 1500b   s561236 

SINH VẬT HOÁ THẠCH VÀ ĐỜI SỐNG TIỀN SỬ 

 809. Newland, Sonya. Đúng hay điêu? - Sự thật về khủng long / Sonya Newland ; Duy 
Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 96 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 40000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 95   s559859 

KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC  

 810. Đa dạng sinh học nấm lớn trong các trạng thái rừng ở Vườn quốc gia Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang : Sách tham khảo / Nguyễn Phương Đại Nguyên (ch.b.), Nguyễn Chí Thành, 
Lê Hữu Phú... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2022. - 111 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 185000đ. - 
200b 
 Thư mục: tr. 110. - Phụ lục: tr. 111   s561090 

 811. Giáo trình Sinh lý động vật / B.s.: Từ Trung Kiên (ch.b.), Trần Thị Hoan, Cù Thị 
Thuý Nga... - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 311 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 420000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 307-311   s561372 

 812. Phan Thanh Quốc. Môi trường và con người / Phan Thanh Quốc. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - xii, 139 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 90000đ. - 
500b 
 ĐTTS ghi:  Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Trường Cao đẳng Cộng đồng. - Phụ lục: 
tr. x-xi. - Thư mục: tr. 135-139   s560569 

 813. Sinh học tế bào và di truyền học / B.s.: Nguyễn Thị Hồng Nhung (ch.b.), Lê Nguyễn 
Uyên Chi, Trần Khánh Linh... - Ấn bản lần 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2023. - 393 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 180000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Sinh học. - Thư mục: tr. 
392-393   s561359 
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ĐỘNG VẬT  

 814. Howell, Izzi. Đúng hay điêu? - Sự thật về động vật : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / 
Izzi Howell ; Hoàng Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 96 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 40000đ. - 
2000b 
 Thư mục: tr. 95   s559862 

 815. Loài người có gì ngoài tinh khôn? / Gloria dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 340 tr. ; 21 
cm. - 136000đ. - 2000b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s561111 

 816. Nguyễn Thị Phương Liên. Đa dạng sinh học của các loài ong có ngòi đốt 
(Hymenotera: Aculeata) ở trạm đa dạng sinh học Mê Linh, Vĩnh Phúc / Nguyễn Thị Phương 
Liên (ch.b.), Đặng Thị Hoa. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2023. - 279 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - (Bộ sách Chuyên khảo Ứng dụng và Phát triển Công nghệ cao). - 230000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư mục: tr. 249-268. - 
Phụ lục: tr. 269-277   s560520 

CÔNG NGHỆ   

 817. Hướng dẫn dạy học môn Công nghệ trung học cơ sở theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 / Lê Huy Hoàng (ch.b.), Nguyễn Văn Khôi, Đồng Huy Giới... - H. : Đại học Sư 
phạm, 2023. - 151 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 65000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 151   s560587 

 818. Savery, Annabel. Đúng hay điêu? - Sự thật về phát minh : Dành cho lứa tuổi nhi 
đồng / Annabel Savery ; Đức Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 96 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 
40000đ. - 2000b   s559855 

Y HỌC  

 819. Alcantara, Margarita. Chữa bệnh bằng luân xa : Hướng dẫn cơ bản các kỹ thuật tự 
phục hồi bằng phương pháp cân bằng luân xa / Margarita Alcantara ; Đỗ Ngọc Bảo Trân dịch. 
- H. : Thể thao và Du lịch, 2023. - 239 tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 21 cm. - 199000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Chakra healing : A beginner's guide to self-healing techniques that 
balance the chakras. - Phụ lục: tr. 182-221. - Thư mục: tr. 224-225   s560796 

 820. Atlas Cây thuốc tỉnh Cao Bằng / Nguyễn Thị Thanh Hương (ch.b.), Trần Văn Hải, 
Đỗ Văn Hài... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2023. - 155 tr. : ảnh, bảng ; 30 cm. - 35b 
 Thư mục: tr. 155   s561403 

 821. Brennan, Barbara Ann. Bàn tay ánh sáng / Barbara Ann Brennan ; Tùng dịch. - In 
lần 3. - H. : Thế giới, 2023. - 607 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 269000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Hands of light   s561166 

 822. Brooks, Amanda. Chạy đến đích : Kinh nghiệm phòng tránh chấn thương và thêm 
yêu chạy bộ hơn / Amanda Brooks ; Nguyễn Đạt h.đ. ; Chu Minh Ngọc dịch. - H. : Thể thao và 
Du lịch, 2023. - 459 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 250000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Run to the finish : The everyday runner's guide to avoiding injury, 
ignoring the clock, and loving the run   s560628 

 823. Campbell, Thomas M. Liệu trình dinh dưỡng tối ưu : Phương pháp đơn giản để 
giảm cân & chữa bệnh theo chế độ dinh dưỡng thực vật toàn phần / Thomas M. Campbell ; 
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Biên dịch: Đậu Thị Nhung, Đặng Hương Giang. - Tái bản. - H. : Thông tin và Truyền thông, 
2023. - 414 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 300000đ. - 1500b   s560791 

 824. Châu Vĩnh Huy. Giải phẫu học cơ thể : Sách tham khảo / Châu Vĩnh Huy (ch.b.), 
Võ Anh Thư, Phan Thanh Việt. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. 
- 192 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 500b   s560819 

 825. Clarke, Rachel. Để nói lời từ biệt với cha / Rachel Clarke ; Phi Yến dịch. - H. : Thế 
giới, 2023. - 319 tr. ; 21 cm. - 123000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Dear life : A doctor's story of love and loss   s561112 

 826. Đặng Duy Khánh. Giáo trình Nghiên cứu phát triển thuốc mới : Dành cho sinh viên 
ngành Dược / B.s.: Đặng Duy Khánh (ch.b.), Phạm Thị Tố Liên. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 
2023. - 145 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 22000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. - Thư mục: tr. 144   s561407 

 827. Đặng Hoàng Minh. Tâm bệnh học : Sách chuyên khảo / Đặng Hoàng Minh (ch.b.), 
Hồ Thu Hà, Bahr Weiss. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 579 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 240000đ. - 500b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s560383 

 828. Forest, Fir. Giúp con đạt được chiều cao lý tưởng : Tăng thêm 10 cm không khó / 
Fir Forest ; Lê Hoàng Bảo Trâm dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 121 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Our children can grow 10 cm taller. - Thư mục: tr. 119-121   
s561104 

 829. Geon Oh Kim. Mang thai, sinh nở và nuôi con khoẻ mạnh : Tất cả những kiến thức 
chuẩn mực nhất về mang thai - sinh nở - nuôi con mà bác sĩ chuyên khoa sản và nhi tiết lộ cho 
bạn / Geon Oh Kim ; Nguyễn Thuỷ Giang dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 383 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 299000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 똑똑하고 건강한 첫 임신 출산 육아   s560507 

 830. Giáo trình Dinh dưỡng tiết chế / Vương Bảo Thy, Hồ Thị Thu Hằng (ch.b.), Phạm 
Nghĩa Bình... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - 279 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 312000đ. - 
100b 
 Thư mục: tr. 275-279   s560399 

 831. Giáo trình giảng dạy: Sổ tay Điện tâm đồ / B.s.: Hoàng Văn Sỹ, Châu Ngọc Hoa 
(b.s.), Tạ Thị Thanh Hương... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 
183 tr. : hình vẽ, bảng ; 19 cm. - 200000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh; Bộ môn Nội tổng quát. - Thư 
mục: tr. 183   s560156 

 832. Giáo trình Y học thể dục thể thao / Trịnh Hữu Lộc (ch.b.), Nguyễn Phước Thọ, 
Nguyễn Phước Toàn... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 175 tr. 
: minh hoạ ; 24 cm. - 165000đ. - 500b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao 
Tp. Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi chương   s560829 

 833. Hoàng Ngọc Vân. Bác sỹ Phan Ngọc Minh - Nhà khoa học của cuộc sống / Hoàng 
Ngọc Vân b.s. - H. : Thế giới, 2023. - 359 tr. : ảnh màu, bảng ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Công nghệ sinh học Đông Nam Á. - Thư mục: tr. 357   s561136 

 834. Hoàng Tuyết Mai. Chuông xoay Himalaya - Sự chữa lành kỳ diệu / Hoàng Tuyết 
Mai. - H. : Hồng Đức, 2023. - 134 tr. : ảnh ; 22 cm. - 581000đ. - 2000b   s560508 
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 835. Howell, Izzi. Đúng hay điêu? - Sự thật về cơ thể người : Dành cho lứa tuổi nhi 
đồng / Izzi Howell ; Duy Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 96 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 40000đ. 
- 2000b   s559854 

 836. Hướng dẫn thực hành quản lý bệnh đái tháo đường tại trạm y tế xã, phường / B.s.: 
Trần Ngọc Lương, Phan Hướng Dương (ch.b.), Lê Quang Toàn... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 139 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Bệnh viện Nội tiết Trung ương. - Thư mục: tr. 139   s560325 

 837. Iyengar, Geeta S. Yoga - Viên ngọc quý của nữ giới = Yoga - A gem for women : 
Vẻ đẹp thực hành và chuyển hoá sâu sắc / Geeta S. Iyengar ; Nguyễn Như Quỳnh dịch ; Hàn 
Thị Thu Vân h.đ. - H. : Thế giới, 2023. - 440 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 295000đ. - 1500b   
s561129 

 838. Khoo Kingsley, Betty L. Phòng và chữa bệnh ung thư theo phương thức tự nhiên / 
Betty L. Khoo Kingsley ; Đào Dũng Tuấn dịch. - In lần 7. - H. : Lao động, 2023. - 414 tr. ; 24 
cm. - 159000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Cancer cured & prevented naturally   s560764 

 839. Koike Hiroto. Bách khoa thư về giải toả mệt mỏi ở phụ nữ / Koike Hiroto ; Gako 
Chan dịch. - In lần 2. - H. : Thế giới, 2023. - 314 tr. : hình vẽ, bảng ; 23 cm. - 159000đ. - 1500b   
s561125 

 840. Lê Thị Minh Tâm. Tiếp cận trị liệu nhận thức hành vi : Phối hợp giữa lý thuyết và 
thực hành : Áp dụng trong tham vấn tâm lý và hỗ trợ sức khoẻ tâm thần / Lê Thị Minh Tâm. - 
Tái bản lần 1. - H. : Lao động, 2023. - 316 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 220000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 301-308. - Thư mục: tr. 309-315   s560763 

 841. Nelson, Arnold G. Giải phẫu học về giãn cơ = Stretching anatomy : Giãn cơ để tối 
ưu hoá sức mạnh cơ bắp. 86 hướng dẫn minh hoạ để cải thiện tính linh hoạt sức mạnh cơ bắp 
trong tập luyện / Arnold G. Nelson, Jouko Kokkonen ; Đỗ Ngọc Bảo Trân dịch. - H. : Thể thao 
và Du lịch, 2023. - 406 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 299000đ. - 2000b   s560629 

 842. Nguyễn Thị Phong. Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ / Nguyễn Thị Phong, 
Đặng Thị Thu Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 206 tr. ; 21 cm. 
- 99000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 205-206   s560333 

 843. Nguyễn Văn Nam. Thân nhiệt - Quyết định sinh lão bệnh tử / B.s.: Nguyễn Văn 
Nam, Nguyễn Thị Bích Hồng. - H. : Hồng Đức, 2023. - 159 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 88000đ. - 
4000b   s560469 

 844. Nishi Katsuzo. Làm sạch mạch & máu / Nishi Katsuzo ; Trương Thị Thảo dịch. - 
In lần 13. - H. : Lao động, 2023. - 247 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 89000đ. - 2000b   s560753 

 845. Phạm Thị Tố Uyên. Giáo trình Hoá dược I : Dành cho sinh viên ngành Dược / B.s.: 
Phạm Thị Tố Uyên (ch.b.), Huỳnh Trường Hiệp, Võ Thị Mỹ Hương. - Cần Thơ : Đại học Cần 
Thơ, 2023. - 371 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 285000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Hoá dược. - Thư mục: tr. 370   
s561405 

 846. Phạm Thị Tố Uyên. Giáo trình Hoá dược II : Dành cho sinh viên ngành Dược / 
B.s.: Phạm Thị Tố Uyên (ch.b.), Huỳnh Trường Hiệp, Võ Thị Mỹ Hương. - Cần Thơ : Đại học 
Cần Thơ, 2023. - 287 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 250000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Hoá dược. - Thư mục: tr. 286   
s561406 



72 
 

 847. Ryu Seung Sung. Thần dược xanh / Ryu Seung Sung ; Nguyệt Minh dịch. - In lần 
6. - H. : Công Thương, 2023. - 355 tr. : ảnh ; 24 cm. - 239000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Hàn: 약 대신 주스; Tên sách tiếng Anh: Juice over medicine   s560854 

 848. Savery, Annabel. Đúng hay điêu? - Sự thật về các kĩ năng sinh tồn : Dành cho lứa 
tuổi nhi đồng / Annabel Savery ; Trần Khánh Hưng dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 96 tr. : tranh 
vẽ ; 19 cm. - 40000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 95   s559860 

 849. Sổ tay Hướng dẫn nhận định người bệnh trên lâm sàng dành cho điều dưỡng / B.s.: 
Huỳnh Thuỵ Phương Hồng, Nguyễn Thị Ngọc Phương (ch.b.), Trần Thuỵ Khánh Linh... - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 273 tr. : minh hoạ ; 19 cm. - 120000đ. 
- 1500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh; Bộ môn Điều dưỡng. - Thư mục 
trong chính văn. - Phụ lục: tr. 268-273   s560157 

 850. Swami Vishnu Devananda. Yoga toàn thư / Swami Vishnu Devananda ; Hải Âu 
b.s. - H. : Hồng Đức, 2023. - xii, 375 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 185000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 375   s560498 

 851. Tài liệu đào tạo nhân viên chăm sóc người khuyết tật tại nhà / B.s.: Nguyễn Hữu 
Chút, Lê Tuấn Đống, Phạm Thu Hà... - H. : Giao thông vận tải, 2023. - 340 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam. Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Điều dưỡng 
hỗ trợ cộng đồng   s561425 

 852. Tô Duy Phương. Vật liệu kim loại y sinh / Tô Duy Phương. - H. : Khoa học Tự 
nhiên và Công nghệ, 2023. - 503 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Bộ sách Chuyên khảo Ứng dụng và 
Phát triển Công nghệ cao). - 305000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư mục: tr. 337-396. - 
Phụ lục: tr. 397-485   s560523 

 853. Trần Thị Huyên Thảo. Chào tuổi trưởng thành! : Hành trang đầy đủ - Làm chủ 
tương lai / Trần Thị Huyên Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 232 tr. : 
tranh vẽ ; 19 cm. - 149000đ. - 3000b   s560112 

 854. Trương Minh Đạt. Những đứa trẻ lớn lên không ốm / Trương Minh Đạt. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2023. - 273 tr. : bảng, tranh vẽ ; 21 cm. - 265000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối chính văn   s561214 

 855. Yoshinori Nagumo. Ăn ít để khoẻ : 1 bữa là đủ sao cần phải 3? / Yoshinori Nagumo 
; Minh Yến dịch. - In lần 15. - H. : Lao động, 2023. - 197 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 2000b   
s560750 

KỸ THUẬT 

 856. Âu Chí Bách. Hướng dẫn kỹ thuật sửa chữa điện nhà : Sử dụng trong các trường 
trung cấp và dạy nghề / Âu Chí Bách (ch.b.), Sầm Khải Trung (phó ch.b.) ; Nguyễn Văn Chử 
dịch ; Bùi Đức Hùng h.đ. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 227 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 137000đ. 
- 300b   s560806 

 857. Bài tập Thuỷ lực / Doãn Thị Nội (ch.b.), Mai Quang Huy, Nguyễn Thanh Nga, 
Nguyễn Đăng Phóng. - H. : Giao thông vận tải, 2023. - 227 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 40000đ. 
- 1020b 
 Thư mục: tr. 214-215. - Phụ lục: tr. 216-227   s561422 
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 858. Chu Mậu Kiệt. Kỹ năng cơ bản sửa chữa ô tô / Chu Mậu Kiệt, Vỹ Song, Lư Đức 
Thắng ; Trần Giang Sơn dịch ; Hoàng Thăng Bình h.đ. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 331 tr. 
: minh hoạ ; 24 cm. - (Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại; T.1). - 199000đ. - 300b   
s560803 

 859. Đặng Văn Đào. Kỹ thuật điện : Lý thuyết, bài tập giải sẵn, bài tập cho đáp số và 
bài tập trắc nghiệm / Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 323 tr. ; 
27 cm. - 238000đ. - 350b   s561368 

 860. Đinh Công Mễ. Kỹ thuật siêu âm ứng dụng trong công nghiệp - y tế - quân sự / 
Đinh Công Mễ (ch.b.), Trần Nhật Trường. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 439 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 27 cm. - 305000đ. - 320b 
 Thư mục: tr. 431-435. - Phụ lục: tr. 436-439   s561373 

 861. Đức Huy. Kỹ thuật sửa chữa ô tô cơ bản / Đức Huy. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. 
- 251 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 135000đ. - 1500b   s560801 

 862. Giáo trình Trang bị điện / Bùi Văn Huy (ch.b.), Nguyễn Đức Quang, Trần Minh 
Đường... - H. : Thống kê, 2022. - 234 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 55000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. - Thư mục: tr. 233-234   s561034 

 863. Howell, Izzi. Xây dựng và kết cấu : Kèm dự án thực hành cho các kĩ sư nhí : Dành 
cho lứa tuổi 7+ / Izzi Howell b.s. ; Minh hoạ: Diego Vaisberg ; Nguyễn Hồng Anh dịch. - H. : 
Kim Đồng, 2023. - 32 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Kĩ sư tương lai). - 40000đ. - 2000b   s561339 

 864. Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ XIII : Tuyển tập 
báo cáo / Nguyen Van Thin, Nguyen Thi Thanh, Nguyen Xuan Thau. - H. : Bách khoa Hà Nội. 
- 30 cm. - 170b 
 ĐTTS ghi: Hội Vật lý Việt Nam... 
 Q.1. - 2023. - xiv, 399 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài   s561375 

 865. Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ XIII : Tuyển tập 
các báo cáo / Nguyễn Duy Hùng, Hoàng Gia Trúc, Trần Mạnh Trung... - H. : Bách khoa Hà 
Nội. - 30 cm. - 170b 
 Q.2. - 2023. - xiv, 840 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài   s561376 

 866. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Khoa học và Công nghệ Xây dựng định hướng ứng 
dụng (Applied science and technology in construction - ASTC 2023) / Lê Minh Ánh, Huỳnh 
Thị Bảo Châu, Nghiêm Quốc Cường... - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 399 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 160b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. - Thư mục cuối mỗi bài   s561377 

 867. Lê Khắc Bình. Vật liệu cơ khí : Sách tham khảo / Lê Khắc Bình (ch.b.), Kiều Anh 
Dũng. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2023. - 175 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 92000đ. - 
100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
Vinh. - Thư mục cuối mỗi chương   s561404 

 868. Mạc Quân. Sửa chữa điện ô tô / Mạc Quân, Lý Xuân, Thành Hán Phương ; Trần 
Giang Sơn dịch ; Hoàng Thăng Bình h.đ. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 275 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - (Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại; T.5). - 166000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 264-275   s560802 

 869. Newland, Sonya. Giao thông vận tải : Kèm dự án thực hành cho các kĩ sư nhí : 
Dành cho lứa tuổi 7+ / Sonya Newland b.s. ; Minh hoạ: Diego Vaisberg ; Nguyễn Hồng Anh 



74 
 

dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 32 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kĩ sư tương lai). - 40000đ. - 2000b   
s561338 

 870. Newland, Sonya. Máy móc : Kèm dự án thực hành cho các kĩ sư nhí : Dành cho 
lứa tuổi 7+ / Sonya Newland b.s. ; Minh hoạ: Diego Vaisberg ; Phan Minh dịch. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 32 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kĩ sư tương lai). - 40000đ. - 2000b   s561336 

 871. Newland, Sonya. Máy tính và robot : Kèm dự án thực hành cho các kĩ sư nhí : 
Dành cho lứa tuổi 7+ / Sonya Newland b.s. ; Minh hoạ: Diego Vaisberg ; Nguyễn Hồng Anh 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 32 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kĩ sư tương lai). - 40000đ. - 2000b   
s561337 

 872. Newland, Sonya. Vật liệu : Kèm dự án thực hành cho các kĩ sư nhí : Dành cho lứa 
tuổi 7+ / Sonya Newland b.s. ; Minh hoạ: Diego Vaisberg ; Nguyễn Hồng Anh dịch. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Kĩ sư tương lai). - 40000đ. - 2000b   s561334 

 873. Nguyễn Quang Hoàng. Cơ sở Robotics - Cơ học và điều khiển = Foundations of 
robotics - Mechanics and control / Nguyễn Quang Hoàng. - Xuất bản lần thứ 3, có chỉnh sửa. - 
H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 453 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 200000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 411-447. - Thư mục: tr. 448-451   s561369 

 874. Nguyễn Viết Nguyên. Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử : Dùng cho sinh viên 
Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Nguyễn Viết Nguyên. - H. : Bách khoa Hà Nội, 
2023. - 219 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 68000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối chính văn   s561366 

 875. Ô tô điện & ô tô tư lái (BEV, HEV, PHEV, FCEV, CAEV) : Kết cấu, công nghệ, 
thiết kế, bảo trì, tái chế / Phạm Xuân Mai, Trần Văn Nam (ch.b.), Lương Hùng Truyện... - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 806 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 350000đ. 
- 500b 
 Thư mục: tr. 800-806   s560823 

 876. Phạm Văn Khiết. Hỏi đáp về kỹ thuật điện ứng dụng / Phạm Văn Khiết b.s. ; H.đ.: 
Bùi Đức Hùng, Nguyễn Vũ Thanh. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 631 tr. : hình vẽ, bảng ; 
24 cm. - 348000đ. - 300b   s560807 

 877. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình : Thông tư số 
09/2023/TT-BXD ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ Xây dựng ban hành sửa đổi: 1:2023 
QCVN 06:2022/BXD / Nguyễn Tài Thành hệ thống. - H. : Lao động, 2023. - 422 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 27 cm. - 425000đ. - 2000b   s561383 

 878. Trần Kiện Kiện. Sửa chữa động cơ ô tô / Trần Kiện Kiện, Trương Đông Sơn, Hoàng 
Khang Quần ; Trần Giang Sơn dịch ; Hoàng Thăng Bình h.đ. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 
367 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại). - 221000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 357-367   s560804 

 879. Trần Linh Tường. Đồng hành cùng bốn bánh : Làm sao để chạy hoài không hư? / 
Trần Linh Tường. - H. : Thế giới, 2023. - 147 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 150000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 146-147   s561096 

 880. Trần Văn Địch. Atlas Đồ gá : Sách dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo 
/ Trần Văn Địch. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 255 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 188000đ. - 
350b 
 Thư mục: tr. 255   s561367 
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 881. Vỹ Gia Tráng. Bảo dưỡng ô tô / Vỹ Gia Tráng, Kha Túc Vỹ, Hứa Bình ; Trần 
Giang Sơn dịch ; Hoàng Thăng Bình h.đ. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 147 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - (Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại). - 89000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 134-147   s560805 

NÔNG NGHIỆP 

 882. Châu Tấn Phát. Giáo trình Vi sinh vật nông nghiệp / Châu Tấn Phát (ch.b.), Trần 
Minh Tâm. - H. : Nông nghiệp, 2023. - 288 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 265000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Văn Lang. - Thư mục: tr. 281-283   s561087 

 883. Elzer–Peters, Katie. Bếp không rác - Tái sinh rau củ / Katie Elzer–Peters ; Quế Chi 
dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 130 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: No waste kitchen gardening: Regrow your leftover greens, pits, 
seeds, and more. - Thư mục: tr. 128   s561128 

 884. Giáo trình Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật / Nguyễn Phú Dũng (ch.b.), Lê Hữu 
Phước, Võ Thị Hướng Dương, Văn Viễn Lương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2023. - 324 tr. ; 24 cm. - 150000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học An Giang. - 
Thư mục: tr. 311-323   s560548 

 885. Hoàng Lê Minh. Cách trồng cây trám (trám trắng và trám đen) / Hoàng Lê Minh, 
Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Lân Hùng. - H. : Nông nghiệp, 2023. - 39 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 
50000đ. - 1000b 
 Chương trình "1001 cách làm ăn" / Chủ nhiệm chương trình: Nguyễn Lân Hùng   
s561085 

 886. Lê Hùng Minh. Cách nuôi rắn ri voi / Lê Hùng Minh, Nguyễn Lân Hùng. - H. : 
Nông nghiệp, 2023. - 47 tr. : ảnh ; 21 cm. - 50000đ. - 1000b 
 Chương trình "1001 cách làm ăn" / Chủ nhiệm chương trình: Nguyễn Lân Hùng   
s561084 

 887. Lê Văn Năm. Cách phòng trị hiệu quả các bệnh ở gà / Lê Văn Năm. - H. : Nông 
nghiệp, 2023. - 159 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 120000đ. - 3000b 
 Chương trình "1001 cách làm ăn" / Chủ nhiệm chương trình: Nguyễn Lân Hùng   
s561086 

 888. Nguyễn Bá Khang Hưng. Nhật ký trồng cây = My journal of houseplants / Nguyễn 
Bá Khang Hưng. - H. : Thế giới, 2023. - 60 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 500b   s561438 

 889. Nguyễn Hoài Châu. Ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp / Nguyễn Hoài 
Châu (ch.b.), Ngô Quốc Bưu, Trần Văn Tựa. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2023. - 
479 tr. ; 24 cm. - (Bộ sách Chuyên khảo Ứng dụng và Phát triển Công nghệ cao). - 320000đ. - 
200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư mục: tr. 433-479   
s560522 

 890. Nguyễn Thị Kim Đông. Giáo trình Chăn nuôi gia cầm / Nguyễn Thị Kim Đông. - 
Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - 265 tr. ; 24 cm. - 130000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Tây Đô. - Thư mục: tr. 259-265   s560397 

 891. Nguyễn Văn Minh. Giáo trình Cây ăn quả / Nguyễn Văn Minh ch.b. - H. : Học 
viện Nông nghiệp, 2022. - 233 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 150000đ. - 120b 
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 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại học Tây Nguyên. - Phụ lục: tr. 221-228. - Thư 
mục: tr. 229-233   s561089 

 892. Phan Thuỷ. Uống sữa hạt không? : 101+ công thức sữa hạt và những sản phẩm 
khác từ hạt / Phan Thuỷ. - H. : Công Thương, 2023. - 231 tr. : ảnh ; 24 cm. - 179000đ. - 2000b   
s560853 

 893. Sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP / B.s.: Lê Văn Đức, 
Võ Hữu Thoại, Đoàn Văn Lư... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 21 cm. - 63000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cục Trồng trọt 
 T.1: Cây xoài. - 2023. - 140 tr. : ảnh, bảng. - Phụ lục: tr. 113-134. - Thư mục: tr. 135-
137   s560437 

 894. Sổ tay Phúc lợi động vật trong chăn nuôi, vận chuyển và giết mổ. - H. : Nông 
nghiệp, 2023. - 55 tr. : ảnh ; 21 cm. - 490b 
 ĐTTS ghi: Cục Thú y; Hiệp hội Thịt và Gia súc Úc. - Thư mục: tr. 55   s561083 

 895. Vũ Tuyên Hoàng - Tình yêu và trí tuệ / Hồ Uy Liêm, Trần Đình Long, Nguyễn Thị 
Hồng Nga... - H. : Tri thức, 2023. - 421 tr., 20 tr. ảnh ; 21 cm. - 200000đ. - 530b   s561190 

QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

 896. Bryans, Bruce. Đàn ông bóc phốt đàn ông về hẹn hò và hôn nhân : 18+ / Bruce 
Bryans ; Quỳnh Trang dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 102 tr. ; 21 cm. - 61000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: 101 things your dad never told you about men: the good, bad, and 
ugly things men want and think about women and relationships   s560468 

 897. Bubu Huong. Nuôi con không phải là cuộc chiến 1 : Giai đoạn 0 - 3 tuổi / Bubu 
Huong, Mẹ Ong Bông, Hachun Lyonnet. - In lần 34. - H. : Lao động, 2023. - 310 tr. : bảng, 
tranh vẽ ; 24 cm. - 129000đ. - 2000b   s560762 

 898. Đạo Hữu Minh Lý. 100 món ăn chay : Kỷ niệm Minh Lý Đạo Khai 100 năm 1924 
- 2024 / Đạo Hữu Minh Lý b.s. - H. : Tôn giáo, 2023. - 127 tr. : bảng ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Minh Lý Đạo - Tam Tông Miếu. Bình đẳng - Cộng tác - Hoà ái   s561016 

 899. Đặc sản Nghệ An = Nghe An specialties. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 25 
tr. : ảnh ; 25 cm. - 1000b   s560568 

 900. Để mẹ hạnh phúc / Raise-Trợ lý ảo cho Cha Mẹ. - H. : Lao động, 2023. - 49 tr. : 
tranh màu ; 24 cm. - (Quà tặng mẹ). - 129000đ. - 2000b   s560712 

 901. Hachun Lyonnet. Kỷ luật bàn ăn dinh dưỡng cân bằng : Để ăn rong chỉ còn là dĩ 
vãng / Hachun Lyonnet. - In lần 4. - H. : Lao động, 2023. - 294 tr. : minh hoạ ; 20 cm. - 299000đ. 
- 1500b 
 Bút danh tác giả: Hà Chũn   s560855 

 902. Jeeca Uy. Vegan Asean - Đi khắp châu Á để ăn chay / Jeeca Uy ; DNA dịch. - H. 
: Thế giới, 2023. - 175 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - 135000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Vegan Asean   s561142 

 903. Keun Ah Cheon. Con luôn đúng : Phản ứng của cha mẹ thay đổi giá trị của trẻ / 
Keun Ah Cheon ; Tạ Thu Hà dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 279 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 179000đ. 
- 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 아이는 언제나 옳다; Tên sách tiếng Anh: Child is always right   
s560659 
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 904. Lương Mỹ Bình. Cẩm nang Ba mẹ thông thái dạy con học nói thành công / Lương 
Mỹ Bình. - H. : Lao động, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 180000đ. - 2800b   s560731 

 905. Lương Mỹ Bình. Cùng bé thực hành ngôn ngữ và giao tiếp 2 : Bộ sản phẩm "Cầm 
tay chỉ việc" - dễ hiểu + dễ thực hành giúp ba mẹ đồng hành cùng con học nói thành công, tự 
tin giao tiếp... / Lương Mỹ Bình. - H. : Lao động, 2023. - 77 tr. : tranh vẽ ; 30 cm. - 180000đ. - 
2800b   s561390 

 906. Lương Mỹ Bình. Đánh giá kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp của bé / Lương Mỹ Bình. 
- H. : Lao động. - 21 cm. - 180000đ. - 2800b 
 T.1. - 2023. - 92 tr. : tranh màu   s560732 

 907. Mẹ Ong Bông. Ăn dặm không phải là cuộc chiến / Mẹ Ong Bông, Hachun Lyonnet, 
Bubu Hương. - In lần 28. - H. : Lao động, 2023. - 387 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 289000đ. - 2000b   
s560856 

 908. 101 món ngon chế biến từ cá ngừ đại dương Phú Yên. - H. : Thông tấn, 2023. - 108 
tr. : ảnh màu ; 17 cm. - 600b 
 Đầu bìa sách ghi: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Phú Yên   s560078 

 909. Phạm Quỳnh Giang. Người tối giản / Phạm Quỳnh Giang. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 187 tr. ; 19 cm. - 99000đ. - 3000b   s560160 

 910. Sasaki Fumio. Lối sống tối giản của người Nhật / Sasaki Fumio ; Như Nữ dịch. - 
In lần 23. - H. : Công Thương, 2023. - 288 tr., 15 tr. ảnh màu ; 21 cm. - 119000đ. - 2000b   
s560850 

 911. Schonbrun, Yael. Cha mẹ bận rộn : Giúp bạn đạt được thành công và giảm bớt 
căng thẳng trong cả hai lĩnh vực của cuộc sống / Yael Schonbrun ; Ngô Loan dịch. - H. : Lao 
động, 2023. - 429 tr. ; 23 cm. - 199000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 425-429   s560736 

 912. Thái Huy Bích. Sổ tay Giáo dục sớm / Thái Huy Bích. - Tái bản lần thứ 1, có bổ 
sung. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 87 tr. ; 19 cm. - 68000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 74-82. - Thư mục: tr. 83-84   s560187 

 913. Trương Mỹ Bình. Cùng bé hoàn thiện ngôn ngữ và giao tiếp 3 : Giúp bé phát triển 
toàn diện về ngôn ngữ và giao tiếp bằng phương pháp Montessori tiên tiến... / Trương Mỹ Bình. 
- H. : Lao động, 2023. - 57 tr. : tranh vẽ ; 30 cm. - 180000đ. - 2800b   s561391 

QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG  

 914. Bài giảng gốc Thẩm định giá doanh nghiệp / Nguyễn Minh Hoàng, Trần Thị Thanh 
Hà (ch.b.), Nguyễn Hồ Phi Hà... - H. : Tài chính, 2023. - iv, 205 tr. : bảng ; 24 cm. - 89000đ. - 
500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 189-193. - Phụ lục: tr. 194-205   s561076 

 915. Bùi Lâm Phúc. Google Ads 69 giờ: Kiến thức chọn lọc từ vận hành thực tế / Bùi 
Lâm Phúc. - H. : Lao động, 2023. - 182 tr. : ảnh ; 21 cm. - 249000đ. - 500b   s560671 

 916. Carvill, Michelle. Giải ảo mạng xã hội = Myths of social media : Xoá tan những 
quan niệm sai lầm và hướng dẫn cách sử dụng hiệu quả mạng xã hội trong kinh doanh / Michelle 
Carvill, Ian MacRae ; KCT dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 359 tr. ; 21 cm. - 
158000đ. - 2000b   s560527 
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 917. Cẩm nang về khởi sự và phát triển doanh nghiệp : Dành cho đội ngũ cán bộ, công 
chức cơ sở / Thịnh Văn Khoa, Phạm Thị Hoài Thu, Phùng Thị Quyên (ch.b.)... - Thanh Hoá : 
Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 165 tr. : bảng ; 21 cm. - 500b 
 Thư mục: tr. 164-165   s560535 

 918. Chiến lược thương hiệu cá nhân và thương mại điện tử cho người sáng tạo nội dung 
/ Cấn Mạnh Linh, Hoàng Thu Giang, Nguyễn Hồng Phúc... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2023. - 312 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 450000đ. - 3000b   s560484 

 919. Coleman, Ken. Kỹ năng phát triển bản thân trong công việc / Ken Coleman ; Thuỳ 
Minh dịch. - Tái bản đổi tên. - H. : Công Thương, 2023. - 311 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 169000đ. 
- 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Proximity principle: The proven strategy that will lead to a 
career   s560088 

 920. Dimitriadis, Nikolaos. Khoa học thần kinh dành cho các nhà lãnh đạo / Nikolaos 
Dimitriadis, Alexandros Psychogios ; Minh Ngọc dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 403 tr. ; 24 
cm. - 199000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Neuroscience for leaders   s560843 

 921. Đối thoại với Nhậm Chính Phi / Nguyễn Tuấn Dũng dịch. - H. : Thông tin và 
Truyền thông. - 21 cm. - 1000b 
 Q.6: 9-2019 / 10-2019. - 2023. - 181 tr. : ảnh màu   s560771 

 922. Ferri, Paolo. Growth marketing : Chìa khoá kinh doanh khi thị trường trở nên khó 
lường / Paolo Ferri ; Phạm Thư dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 197 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 88000đ. 
- 2000b   s561091 

 923. Fryrear, Andrea. Agile marketing / Andrea Fryrear ; Diệu Linh dịch. - H. : Công 
Thương, 2023. - 351 tr. ; 21 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Mastering marketing agility: Transform your marketing teams and 
evolve your organization   s560838 

 924. Gallo, Carmine. Bí mật của người kể chuyện = The storyteller's secret : Nghệ thuật 
kể chuyện của diễn giả TED và những huyền thoại kinh doanh / Carmine Gallo ; Ngô Thế Vinh 
dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Thế giới, 2023. - 394 tr. ; 24 cm. - 179000đ. - 3000b   s561168 

 925. Giáo trình Marketing quốc tế / B.s.: Phạm Thị Huyền (ch.b.), Trương Đình Chiến, 
Vũ Trí Dũng... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - xx, 731 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
208000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Marketing. Bộ môn Marketing. - 
Thư mục cuối mỗi chương   s560866 

 926. Hill, Napoleon. Để thế giới biết bạn là ai = How to sell your way through life / 
Napoleon Hill ; Dịch: Mai Thị Thu Huyền, Hoài Thu. - H. : Văn học, 2023. - 399 tr. ; 21 cm. - 
186000đ. - 10000b   s560926 

 927. Hill, Napoleon. Để thế giới biết bạn là ai = How to sell your way through life / 
Napoleon Hill ; Dịch: Mai Thị Thu Huyền, Hoài Thu. - H. : Văn học, 2023. - 399 tr. : minh hoạ 
; 21 cm. - 139000đ. - 3000b   s560903 

 928. Hill, Napoleon. Nghĩ giàu & làm giàu = Think & grow rich / Napoleon Hill ; Việt 
Khương dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 417 tr. ; 15 cm. - (Tủ sách Nền tảng cuộc đời). 
- 40010b   s560211 

 929. Hill, Napoleon. Nghĩ giàu và làm giàu = Think and grow rich / Napoleon Hill ; 
Khánh Phương biên dịch. - H. : Văn học, 2023. - 363 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 3000b   s560900 
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 930. Hoàng Mạnh Cừ. Câu hỏi và bài tập Kế toán tài chính doanh nghiệp bảo hiểm / 
B.s.: Hoàng Mạnh Cừ (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Ánh Nguyệt. - Tái bản lần thứ 1, 
có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Tài chính, 2023. - 262 tr. : bảng ; 21 cm. - 98000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính   s561072 

 931. Inamori Kazuo. Cách sống : Từ bình thường trở nên phi thường / Inamori Kazuo ; 
Phạm Hữu Lợi dịch. - In lần 24. - H. : Lao động, 2023. - 226 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A compass to fulfillment   s560749 

 932. Kane, Brendan. Hook point - Điểm níu chân khách hàng trong thế giới 3 giây hối 
hả / Brendan Kane ; Trung Trịnh dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 317 tr. ; 24 cm. - 199000đ. 
- 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Hook point - How to stand out in a 3-second world   s560845 

 933. Không Thủ. Giải mã copywriting = Write your brand lit / Không Thủ ; Nguyễn 
Thuỳ Dung dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 478 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 189000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 传神文案：文案写对 营销才能做对   s561134 

 934. Knapp, Jake. Kỹ năng quản lý thời gian / Jake Knapp, John Zeratsky ; Nguyễn Thu 
Hiền dịch. - H. : Lao động, 2023. - 314 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Make time: How to focus on what matters most   s560741 

 935. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong 
thời đại mới / Trần Quang Tiến, Trần Nguyễn Phước Thông, Hà Thị Thuý... - H. : Lao động, 
2023. - 351 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Học viện Phụ nữ Việt Nam. - Thư mục cuối 
mỗi bài   s561395 

 936. Lê Hoa Chi. Content chất & chạm : Sáng tạo trên các nền tảng mạng xã hội / Lê 
Hoa Chi. - H. : Lao động, 2023. - 273 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 189000đ. - 3000b   s560703 

 937. Lê Hồng Nhật. Lý thuyết trò chơi ứng dụng trong quản trị - kinh doanh / Lê Hồng 
Nhật. - H. : Thế giới, 2024. - 278 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 1000b   s560977 

 938. Marquet, L. David. Lãnh đạo là ngôn ngữ = Leadership is language / L. David 
Marquet ; Dịch: Thái Phạm, Thu An. - H. : Thế giới, 2023. - 381 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Doanh 
trí). - 349000đ. - 1000b   s561137 

 939. Masumi Tani. Dẫn dắt đội nhóm = Leading meeting and teams / Masumi Tani ; 
Hoạ sĩ: Enmo Takenawa ; Hoàng Khôi dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 207 tr. : tranh vẽ ; 22 cm. 
- (Mở khoá thành công với Manga). - 125000đ. - 2000b   s561122 

 940. Matsuo Iwata. Nhà lãnh đạo truyền cảm hứng: 51 nguyên tắc thu phục lòng người 
/ Matsuo Iwata ; Linh Chi dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 215 tr. ; 21 cm. - 148000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: 51 keys to becoming a leader people want to follow   s561185 

 941. Maxwell, John C. Phẩm chất lãnh đạo kiến tạo tương lai : Khai phá năng lực cá 
nhân, rèn luyện tư duy logic, nắm bắt cơ hội thành công / John C. Maxwell ; Hến Nguyễn dịch. 
- Tái bản đổi tên. - H. : Công Thương, 2023. - 359 tr. ; 21 cm. - 179000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The leader's greatest return workbook   s560837 

 942. McDaniel, Aaron. Doanh nghiệp vươn tầm thế giới : Chiến lược mở rộng thị trường 
quốc tế nhờ nội địa hoá và vận hành linh hoạt / Aaron McDaniel, Klaus Wehage ; Hoàng Thị 
Ngọc dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - 373 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 249000đ. 
- 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Global class : How the world's fastest-growing companies scale 
globally by focusing locally   s560859 
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 943. Nguyễn Bảo Toàn. Wifi marketing : Phương thức quảng cáo hiệu quả và thu thập 
dữ liệu khách hàng dễ dàng / Nguyễn Bảo Toàn. - H. : Thế giới, 2023. - 159 tr. : minh hoạ ; 21 
cm. - 125000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 159   s561092 

 944. Nguyễn Hùng Cường. Blog nhân sự : Nghề nhân sự, liệu có kiếm đủ tiền xây nhà 
ở Hà Nội? / Nguyễn Hùng Cường. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 203 tr. : minh hoạ 
; 21 cm. - 200000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 198-203   s560789 

 945. Nguyễn Hữu Quyền. Quản trị rủi ro tài chính = Financial risk management / 
Nguyễn Hữu Quyền. - H. : Lao động, 2023. - 240 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 179000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 239-240   s560675 

 946. Nguyễn Thị Mai Anh. Giáo trình Nguyên lý vận hành chuỗi cung ứng / B.s.: 
Nguyễn Thị Mai Anh (ch.b.), Trần Phương Thảo, Bùi Thị Quyên. - H. : Thống kê, 2023. - 147 
tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 37000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. - Thư mục: tr. 146-147   s561033 

 947. Phan Hữu Lộc. Nhà quản lý bền vững = Diamond manager / Phan Hữu Lộc, 
Nguyễn Nhật Minh Quang. - H. : Tôn giáo, 2023. - 121 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 129000đ. - 
3000b   s560658 

 948. Quảng cáo trên thế giới: Lý luận và thực tiễn : Nghiên cứu từ góc nhìn truyền thông 
marketing và truyền thông quốc tế / Lê Thanh Bình (ch.b.), Lê Vũ Phúc Minh, Nguyễn Lê Hồng 
Minh... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 281 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 240000đ. - 500b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s560785 

 949. Rezac, Darcy. Kết nối tích cực thay đổi cuộc sống : Bí kíp kinh doanh đỉnh cao rút 
ra từ nụ hôn thần thoại trong truyện cổ tích Ếch và Hoàng tử / Darcy Rezac ; Thế Anh dịch. - 
Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 215 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 2000b   s560528 

 950. Roach, Geshe Michael. Quản lý nghiệp : Khai mở thành công cá nhân và thịnh 
vượng tài chính dưới góc nhìn Phật giáo / Geshe Michael Roach, Lama Christie McNally, 
Michael Gordon ; Dịch: Thuỷ Hương, Hoàng Tùng. - In lần 22. - H. : Lao động, 2023. - 159 tr. 
: hình vẽ ; 20 cm. - 59000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Karmic management : What goes around comes around in your 
business and your life   s560740 

 951. Shimada Tsuyoshi. Tư duy linh hoạt trong công việc : 100 bài học về xử lý tình 
huống và giải quyết vấn đề hiệu quả của người Nhật / Shimada Tsuyoshi, GLOBIS ; Phạm Thị 
Nhung dịch. - Tái bản đổi tên. - H. : Công Thương, 2023. - 302 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 
169000đ. - 2000b   s560834 

 952. Sinek, Simon. Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh / Simon Sinek ; Hoàng Thị Minh 
Phúc dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 359 tr. ; 21 cm. - 195000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The infinite game   s560835 

 953. Thanh Hương. 38 bức thư Rockefeller viết cho con trai / Thanh Hương b.s. - H. : 
Văn học, 2023. - 267 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 10000b   s560921 

 954. Trần Thanh Phong. Khởi nghiệp bán lẻ : Bí quyết thành công và giàu có bằng 
những cửa hàng đông khách / Trần Thanh Phong. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 2023. - 
267 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 199000đ. - 5000b   s561171 

 955. Văn Huân. Bí quyết dùng người / Văn Huân, Quốc Trung. - H. : Hồng Đức, 2023. 
- 319 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 1000b   s560485 
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KỸ THUẬT HOÁ HỌC 

 956. Hội nghị khoa học quốc gia: Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên lần 
thứ 8 = Proceedings of the 8th national scientific symposium for research & development of 
natural products / Hoàng Văn Trung, Trần Trung Hiếu, Phan Thị Hồng Tuyết... - H. : Khoa học 
Tự nhiên và Công nghệ, 2023. - 346 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia “Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm 
tự nhiên và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực Nông - Lâm - Thủy sản và chăm sóc 
sức khỏe cộng đồng năm 2023"   s561402 

 957. Nguyễn Đức Trung. Tích hợp hệ thống tự động điều khiển quá trình công nghệ 
sinh học và công nghệ thực phẩm / Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Minh Hệ, Phan Minh Thuỵ. - 
H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 503 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 249000đ. - 290b 
 Phụ lục: tr. 403-499. - Thư mục: tr. 500-503   s560812 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 

 958. Nguyễn Thị Tho. Giáo trình Công nghệ và thiết bị tiền xử lý / B.s.: Nguyễn Thị 
Tho (ch.b.), Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Văn Hải. - H. : Thống kê, 2023. - 138 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 35000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. - Thư mục: tr. 137-138   s561032 

SẢN XUẤT CHUYÊN DỤNG 

 959. Phùng Thị Ái. Tiếng Anh chuyên ngành May / Phùng Thị Ái, Đào Bình Thịnh. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 167 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 58000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội   s560518 

NHÀ VÀ XÂY DỰNG 

 960. Ngô Mậu Chung. Xây nhà - Ngàn điều cần biết : Xác định nhu cầu - Kế hoạch tài 
chính... / Ngô Mậu Chung, Huỳnh Thanh Phương ; Minh hoạ: Ngô Mậu Chung... - In lần 3. - 
H. : Lao động, 2023. - 277 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 369000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 274-277   s560766 

 961. Nguyễn Đức Lợi. Tính toán thiết kế hệ thống điều hoà không khí / Nguyễn Đức 
Lợi. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 347 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 105000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 341-342. - Thư mục: tr. 343   s560517 

NGHỆ THUẬT, MỸ THUẬT VÀ NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ  

 962. Bé vui tô màu - Đồ ăn thức uống : 3+ / Trần An. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2023. - 15 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 14000đ. - 2000b   s561323 

 963. Bé vui tô màu - Động vật dưới nước : 3+ / Trần An. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2023. - 15 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 14000đ. - 2000b   s561321 

 964. Bé vui tô màu - Động vật hoang dã : 3+ / Trần An. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 14000đ. - 2000b   s561320 

 965. Bé vui tô màu - Rau củ : 3+ / Trần An. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 15 
tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 14000đ. - 2000b   s561322 
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 966. Bộ khung gỗ trong di tích kiến trúc cổ truyền Việt / Đặng Khánh Ngọc (ch.b.), 
Phạm Thanh Quang, Phạm Mạnh Cường, Trần Thị Phương Dung. - H. : Văn hoá dân tộc. - 24 
cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Bảo tồn di tích 
 T.1. - 2023. - 215 tr. : hình vẽ, ảnh. - Thư mục: tr. 214   s560419 

 967. Danh Du Số. Miền quê thương nhớ : Tập ca cổ / Danh Du Số. - Đà Nẵng : Nxb. 
Đà Nẵng, 2023. - 93 tr. : ảnh ; 20 cm. - 80000đ. - 300b   s561254 

 968. Denizeau, Gérard. Theo dòng lịch sử nghệ thuật : Kiến thức căn bản cần biết / 
Gérard Denizeau ; May Sao dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 319 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - (Kiến 
thức căn bản cần biết). - 339000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Le zapping de l'histoire des arts   s561150 

 969. Hành trình khảo sát kiến trúc - di sản Phật giáo Việt Nam / Thích Thọ Lạc, Thông 
Hiển, Minh Thịnh... - H. : Tôn giáo, 2023. - 555 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Ban Văn hoá Trung ương. Giáo hội Phật giáo Việt Nam. - Phụ lục: tr. 
543-555   s560654 

 970. Huỳnh Khánh. Tập bài bản tài tử cải lương Nam Bộ / Huỳnh Khánh. - Đà Nẵng : 
Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 91 tr. ; 25 cm. - 300b   s561267 

 971. Hướng dẫn dạy học môn Nghệ thuật trung học cơ sở theo Chương trình giáo dục 
phổ thông 2018 : Phần Mĩ thuật / Nguyễn Minh Quang, Phạm Văn Tuyến (ch.b.), Nguyễn Thị 
Hồng Thắm, Nguyễn Thị Đông. - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 171 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 75000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 171   s560592 

 972. Kiều Tấn. Tìm hiểu âm nhạc tài tử và cải lương : Vọng cổ - Ghita phím lõm / Kiều 
Tấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 379 tr. : minh hoạ ; 23 cm. 
- 1300b 
 Phụ lục: tr. 297-374   s561240 

 973. Mỹ thuật và nghệ thuật ứng dụng ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX - Từ góc nhìn 
giáo dục nghệ thuật / Phạm Long, Trần Hậu Yên Thế (ch.b.), Victor Tardieu... - H. : Đại học 
Sư phạm, 2023. - 319 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 500b 
 Phụ lục: tr. 289-311. - Thư mục: tr. 313-315   s560580 

 974. Những tác phẩm đạt giải thưởng sáng tác văn học, nghệ thuật về chủ đề "Khu căn 
cứ cách mạng Lao Khô - Biểu tượng quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào" / Kiều Duy 
Khánh, Đinh Văn Liển, Lê Huy Ngoan... - Sơn La : Ban Tuyên giáo Sơn La, 2023. - 191 tr. : 
ảnh ; 24 cm. - 605b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Sơn La   s561082 

 975. Phan Thanh Sơn. Một góc quê hương : Tập ca cổ / Phan Thanh Sơn. - Đà Nẵng : 
Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 85 tr. : ảnh ; 20 cm. - 70000đ. - 300b   s561255 

 976. Phan Thị Thắng. Những khúc hát dân ca / Phan Thị Thắng. - Nghệ An : Nxb. Nghệ 
An, 2023. - 127 tr., 6 tr. ảnh màu ; 21 cm. - 90000đ. - 200b   s561178 

 977. Sài Gòn in nỗi nhớ! : Thơ - Nhạc / Trần Thiện Hà, Nguyễn Đức Cường, Kiều Tấn 
Minh... - H. : Hồng Đức, 2023. - 110 tr. ; 30 cm. - 90000đ. - 500b   s561424 

 978. Tô màu cổ tích - Cô bé Lọ Lem : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Little Red Flower ; 
Minh Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 28000đ. - 3000b   s561344 

 979. Tô màu cổ tích - Nàng tiên cá : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Little Red Flower ; 
Minh Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - 28000đ. - 3000b   s561343 
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 980. Tô màu cổ tích - Người đẹp ngủ trong rừng : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Little 
Red Flower ; Minh Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - 28000đ. - 
3000b   s561342 

 981. Trần Kim Hằng. Hương quê : Tập ca cổ / Trần Kim Hằng. - Đà Nẵng : Nxb. Đà 
Nẵng, 2023. - 97 tr. : ảnh ; 20 cm. - 80000đ. - 300b   s561252 

 982. Trần Thị Thu Hồng. Chất liệu gốm và tráng men kim loại trong trang sức / Trần 
Thị Thu Hồng (ch.b.), Nguyễn Hương Ly, Nguyễn Mạnh Thẩm. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2023. - 139 tr. ; 21 cm. - 200b 
 Phụ lục: tr. 120-133. - Thư mục: tr. 134-136   s560328 

THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 

 983. Chiếu hết trong cờ vua - Đích đến của những hành trình : 6+ / Phùng Đức Tường. 
- H. : Thế giới. - 24 cm. - 88000đ. - 1000b 
 T.2: Đôi bạn cùng tiến. - 2023. - 159 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 158   s561133 

 984. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu: 40 năm vững bước đi 
lên / B.s.: Dương Minh Tú, Nguyễn Hữu Lĩnh, Đoàn Văn Lộc, Phạm Thị Kim Thương. - H. : 
Lao động, 2023. - 215 tr. : ảnh ; 28 cm. - 750b   s561398 

 985. Dương Nghiệp Chí. Quản lý thể dục thể thao / B.s.: Dương Nghiệp Chí (b.s.), 
Huỳnh Trọng Khải, Vũ Thái Hồng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 217 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 180000đ. - 500b 
 Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Tp. Hồ Chí Minh. Viện Khoa học Thể dục 
Thể thao. - Thư mục: tr. 211-214   s560831 

 986. Đặng Thu Hường. Kỷ yếu Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIII = Catalogue 
the 23rd Viet Nam film festival / B.s.: Đặng Thu Hường, Nguyễn Thị Thu Thảo, Lưu Vân Thảo 
; Dịch: Đỗ Lan Phương... ; Trịnh Thanh Thuỷ h.đ. - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt 
Nam, 2023. - 207 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 800b 
 ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Cục Điện ảnh; UBND tỉnh Lâm Đồng. Sở 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch   s560420 

 987. Giáo trình Bóng chuyền / Trịnh Hữu Lộc (ch.b.), Huỳnh Đắc Tiến, Trần Thanh 
Tuyền, Đỗ Thành Quang. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 163 
tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 145000đ. - 500b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s560820 

 988. Giáo trình Bóng rổ / B.s.: Phạm Ngọc Tú, Lê Mạnh Linh, Nguyễn Thị Thu... - H. 
: Thể thao và Du lịch, 2023. - 315 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 600b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà 
Nội. - Thư mục: tr. 313-314   s560800 

 989. Giáo trình Cầu lông / B.s.: Hướng Xuân Nguyên (ch.b.), Mai Thị Ngoãn, Nguyễn 
Tiến Lợi... - H. : Thể thao và Du lịch, 2023. - 370 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 700b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà 
Nội. - Thư mục cuối mỗi chương   s560632 

 990. Giáo trình Cầu lông chuyên sâu / Châu Vĩnh Huy (ch.b.), Nguyễn Thế Lưỡng, Trần 
Lý Hùng, Nguyễn Văn Trung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. 
- 149 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 150000đ. - 500b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao 
Tp. Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 146-147   s560822 
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 991. Giáo trình Giáo dục học thể dục thể thao / B.s.: Nguyễn Thu Nga (ch.b.), Vũ Thanh 
Hiền, Hà Thị Kim Oanh, Phùng Xuân Dũng. - H. : Thể thao và Du lịch, 2023. - 441 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 21 cm. - 600b   s560798 

 992. Giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất trường học / B.s.: Nguyễn 
Duy Quyết (ch.b.), Trần Thị Nhu, Lê Thị Thu Thuỷ, Lê Thị Vân Liêm. - H. : Thể thao và Du 
lịch, 2023. - 435 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 650b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà 
Nội. - Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 418-422   s560797 

 993. Hà Mười Anh. Điền kinh - Các kỹ thuật cơ bản : Sách tham khảo / Hà Mười Anh. 
- H. : Thể thao và Du lịch, 2023. - 185 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 500b 
 Thư mục: tr. 181   s560631 

 994. Hội thảo khoa học quốc gia: Nâng cao chất lượng Giáo dục thể chất và thể dục thể 
thao đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 / Ngô Xuân Đức, Hoàng Công Dân, 
Bùi Quang Hải... - H. : Thể thao và Du lịch, 2023. - 468 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 160b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà 
Nội. - Thư mục cuối mỗi bài   s561400 

 995. Huỳnh Trọng Khải. Giáo trình Sinh cơ thể dục thể thao / Huỳnh Trọng Khải (ch.b., 
b.s.), Nguyễn Minh Huân, Võ Thị Ngọc Thơ. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2023. - 105 tr. ; 24 cm. - 125000đ. - 500b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao 
Tp. Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 104   s560827 

 996. Karnazes, Dean. Quái kiệt Marathon - Hồi ký người chạy xuyên đêm : Những kinh 
nghiệm được đúc kết từ Dean's về chế độ ăn uống và tập luyện / Dean Karnazes ; Nguyễn Đạt 
dịch. - H. : Thể thao và Du lịch, 2023. - 407 tr. ; 21 cm. - 220000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Ultramarathon man : Confessions of an All-Night Runner   s560795 

 997. Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc: Chương trình Giáo dục thể chất gắn với phát 
triển thể thao dân tộc và trò chơi dân gian / Lê Đức Chương, Trịnh Kiên, Nguyễn Thị Minh 
Tám... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 702 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 400000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trung tâm Giáo dục Thể chất  và Thể thao. - Thư 
mục cuối mỗi bài   s561280 

 998. Lê Thị Hoài Phương. Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam thời kỳ đổi mới: Chính sách 
và thực tiễn / Lê Thị Hoài Phương. - H. : Sân khấu, 2023. - 342 tr. ; 23 cm. - 180000đ. - 300b 
 Phụ lục ảnh: tr. 345-352   s560408 

 999. Nguyễn Cao Thanh. Xây dựng cấu trúc và cách kể chuyện trong kịch bản phim 
truyện / Nguyễn Cao Thanh, Đặng Thu Hà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 244 tr. : 
ảnh ; 24 cm. - 700b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. - Phụ lục: tr. 239-240. - Thư 
mục: tr. 241-244   s561196 

 1000. Nguyễn Duy Quyết. Giáo trình Bơi & phương pháp giảng dạy / B.s.: Nguyễn Duy 
Quyết (ch.b.), Vũ Văn Thịnh, Nguyễn Văn Thuật. - H. : Thể thao và Du lịch, 2023. - 267 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 700b 
 Thư mục: tr. 261-263   s560799 

 1001. Nguyễn Duy Quyết. Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong thể dục 
thể thao : Sách dành cho sinh viên đại học, học viên cao học thể dục thể thao / B.s.: Nguyễn 
Duy Quyết (ch.b.), Lê Văn Lẫm, Nguyễn Mạnh Toàn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thể thao và 
Du lịch, 2023. - 340 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 700b 
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 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà 
Nội. - Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 310-340   s561399 

 1002. Nguyễn Ngọc Hải. Giáo trình Bóng rổ / Nguyễn Ngọc Hải (ch.b.), Lê Minh Chí, 
Nguyễn Thị Minh Cầm. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 173 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 160000đ. - 500b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao 
Tp. Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi chương   s560828 

 1003. Phùng Đức Tường. Chiếu hết trong cờ vua - Đích đến của những hành trình : 6+ 
/ Phùng Đức Tường. - H. : Thế giới. - 24 cm. - 88000đ. - 1000b 
 T.1: Chiếu hết tinh gọn và căn bản. - 2023. - 159 tr. : minh hoạ   s561132 

 1004. Savery, Annabel. Đúng hay điêu? - Sự thật về thể thao : Dành cho lứa tuổi nhi 
đồng / Annabel Savery ; Trần Khánh Hưng dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 96 tr. : tranh vẽ ; 19 
cm. - 40000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 95   s559863 

 1005. Thể dục thể thao quần chúng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất : Sách chuyên 
khảo / B.s.: Tạ Hữu Hiếu (ch.b.), Trần Tuấn Hiếu, Ngô Hải Hưng... - H. : Thể thao và Du lịch, 
2023. - 168 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Trường Đại học Thể thao Bắc Ninh. - Thư 
mục: tr. 155-165   s560630 

 1006. Trịnh Trung Hiếu. Giáo trình Thể thao trường học : Dùng cho đào tạo sau đại học 
/ Trịnh Trung Hiếu, Trịnh Hữu Lộc, Lê Văn Bé Hai. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. 
Hồ Chí Minh, 2023. - 257 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 190000đ. - 500b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao 
Tp. Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 194-197. - Phụ lục: tr. 198-253   s560830 

VĂN HỌC, TU TỪ HỌC VÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 1007. Ai đang bay nhịp nhàng? : Truyện tranh / Long ; Minh hoạ: Thanh Thuỷ ; Tranh: 
Như Quỳnh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 13 tr. : tranh màu ; 13 cm. - (Đoán xem ai nào?). - 
63000đ. - 2000b   s560178 

 1008. Ai đang bơi tung tăng? : Truyện tranh / Long ; Minh hoạ: Thanh Thuỷ ; Tranh: 
Như Quỳnh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 13 tr. : tranh màu ; 13 cm. - (Đoán xem ai nào?). - 
63000đ. - 2000b   s560180 

 1009. Ai đang nấp âm thầm? : Truyện tranh / Long ; Minh hoạ: Thanh Thuỷ ; Tranh: 
Như Quỳnh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 13 tr. : tranh màu ; 13 cm. - (Đoán xem ai nào?). - 
63000đ. - 2000b   s560179 

 1010. Ai đang trườn lẹ làng? : Truyện tranh / Long ; Minh hoạ: Thanh Thuỷ ; Tranh: 
Như Quỳnh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 13 tr. : tranh màu ; 13 cm. - (Đoán xem ai nào?). - 
63000đ. - 2000b   s560181 

 1011. Akumi Agitogi. Hôn nhân hạnh phúc của tôi : Dành cho tuổi trưởng thành / Akumi 
Agitogi ; Hoàng Ly dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 100000đ. - 4000b 
 T.2. - 2023. - 300 tr.   s560064 

 1012. Alger, Horatio. Tom giẻ rách / Horatio Alger ; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần 
thứ 1, có sửa chữa. - H. : Lao động, 2023. - 213 tr. ; 21 cm. - 112000đ. - 2500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Tattered Tom. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   s560747 
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 1013. Anh Gấu Trúc ngủ ngon! : 3 tuổi + / Steve Antony ; Hà Thy dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 17 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Goodnight, Mr Panda   s560185 

 1014. Anh Ngọc. Tuyển thơ mở rộng 1958 - 2015 / Anh Ngọc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2023. - 298 tr. ; 21 cm. - 500b   s560318 

 1015. Anwar, Desi. Hãy cho nỗi đau thêm thời gian / Desi Anwar ; Ngọc Hà dịch. - H. 
: Thế giới, 2023. - 359 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Growing pains : Five stories, five lives   s561109 

 1016. Archer, Jeffrey. Triệu phú bán rong / Jeffrey Archer ; Dịch: Nhật Tâm... - H. : 
Lao động. - 24 cm. - 124500đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 379 tr.   s560706 

 1017. Archer, Jeffrey. Triệu phú bán rong / Jeffrey Archer ; Dịch: Nhật Tâm... - H. : 
Lao động. - 24 cm. - 124500đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 407 tr.   s560707 

 1018. Aya Yajima. Thanh gươm diệt quỷ - Chuyến tàu vô tận : Tiểu thuyết : Sách dành 
cho lứa tuổi 16+ / Nguyên tác: Koyoharu Gotouge ; Phóng tác: Aya Yajima ; Kịch bản: Ufotable 
; Blahira dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 199 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 50000đ. 
- 2000b   s560027 

 1019. Bà 5 Trà. Không bao giờ là quá trễ : Hồi ký / Bà 5 Trà. - H. : Công an nhân dân, 
2023. - 173 tr. : ảnh ; 21 cm. - 500b   s560635 

 1020. Bác lái xe buýt Voi : Truyện tranh : Đọc cho bé từ 2 tuổi trở lên. Bé tự đọc: Từ 6 
tuổi trở lên / Lời: Hirotaka Nakagawa ; Tranh: Jun Ichihara ; Dịch: Lê Hiền, Linh Trụ. - Tái 
bản lần 2. - H. : Thế giới, 2023. - 32 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 
40000đ. - 3000b   s560207 

 1021. Bạch Tuyết tóc đỏ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Sorata Akiduki ; 
Thảo Aki dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.10. - 2023. - 179 tr. : tranh vẽ   s559929 

 1022. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 8 / S.t., b.s.: Đoàn Thị Kim Nhung, Nguyễn 
Thị Phước Mỹ, Trần Thị Lệ Dung, Võ Thị Thanh Hà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. 
- (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 85000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 200 tr. : bảng   s561292 

 1023. Bàn là ơi, cậu làm gì thế? : Truyện tranh : Đọc cho bé từ 4 tuổi / Lời: Chika 
Oogiyanagi ; Tranh: Koji Yamamura ; Lê Hiền dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 31 tr. : tranh màu 
; 19x26 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 50000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: An iron flew away from dry - Cleaner's shop   s560205 

 1024. Bản Nhi Tâm. Cho người một cánh rừng, trả người một mùa xuân / Bản Nhi Tâm 
; Lê Linh dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 346 tr. ; 21 cm. - 139000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 愿你是别人的公主,也是自己的女王. - Tên thật tác giả: Vương 

Kình   s561103 

 1025. Banana fish : Truyện tranh : 18+ / Akimi Yoshida : PunPun dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 6500b 
 T.8. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s560233 

 1026. Banana fish : Truyện tranh : 18+ / Akimi Yoshida : PunPun dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 6000b 



87 
 

 T.9. - 2023. - 185 tr. : tranh vẽ   s560234 

 1027. Banana fish : Truyện tranh : 18+ / Akimi Yoshida : PunPun dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 4500b 
 T.10. - 2023. - 183 tr. : tranh vẽ   s560235 

 1028. Banana fish : Truyện tranh : 18+ / Akimi Yoshida : PunPun dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 4000b 
 T.11. - 2023. - 185 tr. : tranh vẽ   s560236 

 1029. Bành Phàm. 100 câu chuyện hay dành cho bé trai / Bành Phàm ; Thanh Loan dịch. 
- Tái bản lần thứ 12. - H. : Văn học, 2023. - 207 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 90000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Successful boy   s560993 

 1030. Barks, Coleman. Rumi - Nhà huyền môn và kẻ say / Coleman Barks ; Hà Thuỷ 
Nguyên dịch. - H. : Văn học, 2023. - 307 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 190000đ. - 900b 
 Tên sách tiếng Anh: The essential Rumi   s560871 

 1031. Baum, L. Frank. Cô bé nọ có một con gấu : Dành cho lứa tuổi 6+ / L. Frank Baum 
; Ngọc Y dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 154 tr. ; 19 cm. - (Văn học Mỹ. Tác phẩm chọn lọc). - 
45000đ. - 1500b   s559842 

 1032. Bắt mồi nhanh lên, thằn lằn ơi! : Truyện tranh : Sách cho trẻ 0 - 4 tuổi / Kate 
Stone ; Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 12 tr. : tranh màu ; 15 cm. - (Bộ sách 
Chuyển động). - 45000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Hungry little lizard   s560117 

 1033. Bé hoa tuyết / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 10 tr. : tranh màu ; 14 
cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé. Rèn luyện sự quan tâm). - 7000đ. - 3000b   s560291 

 1034. Bích Nga. Đường chúng ta đi : Tiểu thuyết / Bích Nga. - H. : Văn học, 2023. - 
259 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 1000b   s560919 

 1035. Bình yên trên mọi nẻo đường : Những bức thư đoạt giải Cuộc thi Viết thư Quốc 
tế UPU lần thứ 52 / Claire Gakii, Matilde Magalhāes Da Silva, Đào Duy Khương... - H. : Thông 
tin và Truyền thông, 2023. - 203 tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 21 cm. - 110000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Phụ lục: tr. 187-197   s560767 

 1036. Bjørnson, Bjørnstjerne. Bí mật của Synnove. Chuyện tình chàng Arne. Cậu trai 
vui vẻ / Bjørnstjerne Bjørnson ; Minh Khoa dịch ; Minh hoạ: Phạm Ngọc Tân. - H. : Văn học, 
2023. - 463 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 1000000đ. - 1223b 
 Dịch từ bản tiếng Anh của Rasmus B. Anderson   s560933 

 1037. Black clover : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Yūki Tabata ; Liên Vũ dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.30: Phúc âm. - 2023. - 175 tr. : tranh vẽ   s559907 

 1038. Black clover : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Yūki Tabata ; Liên Vũ dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.31: Chính tà bất biến. - 2023. - 175 tr. : tranh vẽ   s559908 

 1039. Blue Lock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
10000b 
 T.19. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s559990 
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 1040. Blue Lock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
10000b 
 T.21. - 2023. - 183 tr. : tranh vẽ   s559991 

 1041. Bluelock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
15000b 
 T.15. - 2023. - 197 tr. : tranh vẽ   s559986 

 1042. Bluelock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
10000b 
 T.17. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s559988 

 1043. Bluelock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
10000b 
 T.18. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s559989 

 1044. Bỏ điện thoại xuống nào! : Truyện tranh / Viết: Bùi Phương Tâm ; Vẽ: Hoàng 
Giang. - H. : Kim Đồng, 2023. - 39 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 68000đ. - 2000b   s561340 

 1045. Bố gấu của tôi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 7+ / Michael Morpurgo ; Ngọc 
Thư dịch ; Minh hoạ: Felicita Sala. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 60 tr. : tranh 
màu ; 19 cm. - 45000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: My father is a polar bear   s559873 

 1046. Bồi dưỡng Ngữ văn 6 : Theo Chương trình GDPT mới. Bám sát SGK Kết nối tri 
thức với cuộc sống / Kiều Bắc, Nguyễn Quốc Khánh. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2023. - 346 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 140000đ. - 1500b   s560360 

 1047. Brooks, Walter Rollin. Các con vật nhà lão Bean - Chuyện phiêu lưu thứ năm / 
Walter Rollin Brooks ; Vũ Danh Tuấn dịch. - H. : Lao động, 2023. - 220 tr. ; 21 cm. - 170000đ. 
- 3000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The Clockwork Twin   s560666 

 1048. Brooks, Walter Rollin. Các con vật nhà lão Bean - Chuyện phiêu lưu thứ sáu / 
Walter Rollin Brooks ; Vũ Danh Tuấn dịch. - H. : Lao động, 2023. - 238 tr. ; 21 cm. - 180000đ. 
- 3000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Wiggins for President   s560667 

 1049. Brooks, Walter Rollin. Các con vật nhà lão Bean - Chuyện phiêu lưu thứ tư / 
Walter Rollin Brooks ; Vũ Danh Tuấn dịch. - H. : Lao động, 2023. - 225 tr. ; 21 cm. - 170000đ. 
- 3000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Freddy the detective   s560665 

 1050. Bubu bực mình : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 20. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2023. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.49). - 15000đ. - 3000b   s560259 

 1051. Bubu đến trường : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 21. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.7). - 15000đ. - 3000b   s560254 

 1052. Bubu đến trường : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 22. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.7). - 15000đ. - 3000b   s560255 

 1053. Bubu ích kỷ : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 29. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2023. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.5). - 15000đ. - 3000b   s560252 
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 1054. Bubu không cẩn thận : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 30. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.10). - 15000đ. - 3000b   s560256 

 1055. Bubu không sạch sẽ : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 28. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.41). - 15000đ. - 3000b   s560257 

 1056. Bubu làm hoạ sĩ : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 28. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.6). - 15000đ. - 3000b   s560253 

 1057. Bubu ngăn nắp : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 25. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2023. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.53). - 15000đ. - 3000b   s560260 

 1058. Bubu xin lỗi : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 25. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2023. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.46). - 15000đ. - 3000b   s560258 

 1059. Bùi Minh Quốc. Hồi đó ở Sa Kỳ / Bùi Minh Quốc. - H. : Kim Đồng, 2023. - 279 
tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Vàng. Tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu nhi). - 75000đ. - 1500b   s559847 

 1060. Bùi Thị Như Lan. Trầm hương : Tập truyện ngắn / Bùi Thị Như Lan. - H. : Văn 
học, 2023. - 237 tr. ; 20 cm. - 700b   s560892 

 1061. Bưu Điện Giấc Mơ. Những lá thư du hành thời gian / Bưu Điện Giấc Mơ. - H. : 
Văn học, 2023. - 197 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 10000b   s560880 

 1062. Bưu Điện Giấc Mơ. Những tâm thư gửi chính mình / Bưu Điện Giấc Mơ. - H. : 
Văn học, 2023. - 266 tr. ; 21 cm. - 158000đ. - 10000b   s560881 

 1063. Các bức thư hay nhất thế giới : Kỷ niệm 50 năm Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU 
(1971 - 2021) / Sergio Roberto Fuchs da Silva, Dagourou Bogro Auguste, Sandra Theuma... - 
H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 178 tr. : ảnh ; 28 cm. - 125000đ. - 8000b 
 ĐTTS ghi: Liên minh Bưu chính Thế giới   s561437 

 1064. Calvino, Italo. Tổ tiên của chúng ta / Italo Calvino ; Vũ Ngọc Thắng dịch. - H. : 
Văn học, 2023. - 686 tr. ; 21 cm. - 235000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Italia: I nostri antenati   s560928 

 1065. Cảm ơn anh Gấu Trúc! : 3 tuổi + / Steve Antony ; Hà Thy dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2023. - 26 tr. : tranh màu ; 17 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: I'll Wait Mr Panda   s560184 

 1066. Cao Ngọc Thắng. Miền ký ức : Bình luận và chân dung / Cao Ngọc Thắng. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 375 tr. ; 21 cm. - 500b   s560320 

 1067. Cao Vĩ Nhánh. Có hẹn với thanh xuân : Tản văn / Cao Vĩ Nhánh. - Đà Nẵng : 
Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 135 tr. : ảnh ; 20 cm. - 150000đ. - 500b   s561250 

 1068. Carroll, Lewis. Những kỳ quan của Alice : Tổng tập kèm bình chú / Lewis Carroll 
; Ngọc Ảnh dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 382 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 240000đ. - 1000b 
 Nguyên bản tiếng Anh: Alice's adventures in Wonderland and Through the looking-
glass and what Alice found there   s560486 

 1069. Cẩm Phả trong tôi / Trần Tâm, Đoàn Kiển, Nguyễn Văn Quảng... - H. : Lao động, 
2023. - 403 tr. : ảnh ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Thành phố Cẩm Phả. Hội Văn học nghệ thuật   s560718 

 1070. Câu chuyện áo hoa : Dành cho bé 0 - 1 tuổi / Như Tâm dịch. - H. : Mỹ thuật, 
2021. - 14 tr. : tranh màu ; 14 cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé). - 7000đ. - 3000b   s560278 
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 1071. Câu chuyện kiến và bồ câu : Dành cho bé 2 - 3 tuổi / Như Tâm dịch. - H. : Mỹ 
thuật, 2023. - 14 tr. : tranh màu ; Trọn bộ 8 cuốn. - 14 cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé). - 
7000đ. - 3000b   s560282 

 1072. Chandler, Raymond. Kẻ không thể giã từ / Raymond Chandler ; Phan Linh Lan 
dịch. - H. : Văn học, 2023. - 544 tr. ; 21 cm. - 179000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The long goodbye   s560927 

 1073. Chandler, Raymond. Ngủ giấc ngàn thu / Raymond Chandler ; Khánh Nguyên 
dịch. - H. : Văn học, 2023. - 290 tr. ; 21 cm. - 105000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The big sleep   s560910 

 1074. Chanh30. Có con mèo đi tìm ngàn năm / Chanh30. - H. : Văn học, 2023. - 218 tr. 
; 21 cm. - 139000đ. - 1000b   s560922 

 1075. Chẳng thể chạm tới : Truyện tranh : 16+ / Mika ; Đỗ Nguyên dịch. - H. : Kim 
Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 145 tr. : tranh vẽ   s560082 

 1076. Chiếc mũ hoa / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 10 tr. : tranh màu ; 14 
cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé. Rèn luyện sự quan tâm). - 7000đ. - 3000b   s560297 

 1077. Chiếc xe buýt chu đáo : Truyện tranh : 0 - 5 tuổi / Huyền Trâm dịch. - Tái bản lần 
thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2023. - 40 tr. : tranh màu ; 17x19 cm. - (Thế giới ô tô). - 35000đ. - 
2000b   s559889 

 1078. Chim cánh cụt đang ở trong làng của chúng ta?! / Lời, minh hoạ: Kim Sabinn, 
Shin Seung Ah ; Nguyễn Minh Thuý biên dịch. - H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 46 tr. : ảnh, tranh 
màu ; 21x30 cm. - 1000b 
 Thư mục cuối chính văn   s560416 

 1079. Cho em xin, anh Gấu Trúc nhé! : 3 tuổi + / Steve Antony ; Hà Thy dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2023. - 22 tr. : tranh màu ; 17 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Please Mr Panda   s560183 

 1080. Chu du ẩm thực tại Dị giới với kĩ năng không tưởng : Truyện tranh : Dành cho 
lứa tuổi 12+ / Akadishi K ; Kịch bản: Ren Eguchi ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
40000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 163 tr. : tranh vẽ   s560042 

 1081. Chu du ẩm thực tại Dị giới với kĩ năng không tưởng : Truyện tranh : Dành cho 
lứa tuổi 12+ / Akadishi K ; Kịch bản: Ren Eguchi ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
40000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 157 tr. : tranh vẽ   s560043 

 1082. Chu du ẩm thực tại Dị giới với kĩ năng không tưởng : Truyện tranh : Dành cho 
lứa tuổi 12+ / Akadishi K ; Kịch bản: Ren Eguchi ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
40000đ. - 5000b 
 T.3. - 2023. - 129 tr. : tranh vẽ   s560044 

 1083. Chu Thành Ngọc. Yêu một đoá hoa hãy cùng nó khoe sắc / Chu Thành Ngọc ; 
Ying Ying dịch. - H. : Văn học, 2023. - 263 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 朱成玉最美散文集: 爱一朵花陪它盛开l   s560916 

 1084. Chu Thị Hằng. Duyên tôi và thơ / Chu Thị Hằng. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 
2023. - 152 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 300b   s560534 
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 1085. Chú ong nhỏ / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 10 tr. : tranh màu ; 14 
cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé. Rèn luyện sự quan tâm). - 7000đ. - 3000b   s560296 

 1086. Chú thuật hồi chiến : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Gege Akutami 
; Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 15000b 
 T.18: Nhiệt. - 2023. - 182 tr. : tranh vẽ   s559914 

 1087. Chú thuật hồi chiến : Limited  Edition : Truyện tranh / Gege Akutami. - H. : Kim 
Đồng. - 18 cm. - 10000b 
 T.19. - 2023. - 203 tr. : tranh vẽ   s559916 

 1088. Chú thuật hồi chiến : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Gege Akutami 
; Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 15000b 
 T.19: Kết giới Tokyo số 1 - Người đàn ông giận dữ. - 2023. - 203 tr. : tranh vẽ   s559915 

 1089. Chúc ngủ ngon : Sách lật tương tác song ngữ: 0 - 3 tuổi / Giuliano Ferri ; Nguyễn 
Xuân Nhật dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 20 tr. : tranh màu ; 17 cm. - 80000đ. - 00b25 
 Tên sách tiếng Anh: Night, Night, Sleep Tight!   s560194 

 1090. Có chó có mèo, ngày nào cùng vui : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / 
Hidekichi Matsumoto ; Trang Tempo dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 4000b 
 T.2. - 2023. - 122 tr. : tranh vẽ   s560036 

 1091. Colette. Chéri : Tiểu thuyết / Colette ; A Man dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 229 
tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 600b 
 Tên thật tác giả: Sidonie-Gabrielle Colette   s560481 

 1092. Con đường của Hạ : Tuyển tập truyện ngắn cuộc thi Sáng tác văn học về đề tài 
công nhân - công đoàn / Phương Trà, Trâm Oanh, Tống Phước Thảo... - H. : Tôn giáo, 2023. - 
266 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 2000b   s560656 

 1093. Cô cừu mũm mĩm : Thơ về động vật / Lệ Hiền dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 10 
tr. : tranh màu ; 20x22 cm. - 40000đ. - 4000b   s560197 

 1094. Cổ học tinh hoa / Biên dịch: Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, Tử An Trần Lê Nhân. - 
Tái bản. - H. : Văn học, 2023. - 383 tr. ; 24 cm. - 140000đ. - 1000b   s560989 

 1095. Cổ Oai ơi! : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Truyện: Trần Thị Huyên 
Thảo. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 19x26 cm. - (Bác sĩ 
riêng của bé yêu). - 50000đ. - 500b 
 T.6: Tránh nóng tránh bỏng. - 2023. - 24 tr. : tranh màu   s560271 

 1096. Cổ Oai ơi! : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Truyện: Trần Thị Huyên 
Thảo. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 19x26 cm. - (Bác sĩ 
riêng của bé yêu; T.7). - 50000đ. - 500b 
 T.7: Uống nước lọc nha. - 2023. - 24 tr. : tranh màu   s560113 

 1097. Cổ Oai ơi! : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Truyện: Trần Thị Huyên 
Thảo. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 19x26 cm. - (Bác sĩ 
riêng của bé yêu). - 50000đ. - 500b 
 T.9: Nhớ ngồi cầu nhé. - 2023. - 24 tr. : tranh màu   s560272 

 1098. Cổ Oai ơi! : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Truyện: Trần Thị Huyên 
Thảo. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 19x26 cm. - (Bác sĩ 
riêng của bé yêu; T.14). - 50000đ. - 500b 
 T.14: Cắt móng tay, móng chân nha!. - 2023. - 24 tr. : tranh màu   s560114 
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 1099. Công chúa Áo Đen & bầy thỏ háu đói : Truyện tranh : 5+ / Shannon Hale, Dean 
Hale ; Minh hoạ: LeUyen Pham ; Thảo Nguyên dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 91 tr. : tranh màu 
; 20 cm. - (Công chúa Áo Đen; T.3). - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Princess in Black and the hungry bunny horde   s561118 

 1100. Công chúa Áo Đen & bí mật của công chúa Mộc Lan : Truyện tranh : 5+ / Shannon 
Hale, Dean Hale ; Minh hoạ: LeUyen Pham ; Thảo Nguyên dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 95 tr. 
: tranh màu ; 20 cm. - (Công chúa Áo Đen; T.1). - 99000đ. - 2000b   s561116 

 1101. Công chúa Áo Đen & kỳ nghỉ hoàn hảo : Truyện tranh : 5+ / Shannon Hale, Dean 
Hale ; Minh hoạ: LeUyen Pham ; Thảo Nguyên dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 93 tr. : tranh màu 
; 20 cm. - (Công chúa Áo Đen; T.4). - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Princess in Black takes a vacation   s561119 

 1102. Công chúa Áo Đen & ngày hội công chúa anh hùng : Truyện tranh : 5+ / Shannon 
Hale, Dean Hale ; Minh hoạ: LeUyen Pham ; Thảo Nguyên dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 93 tr. 
: tranh màu ; 20 cm. - (Công chúa Áo Đen; T.5). - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Princess in Black and the mysterious playdate   s561120 

 1103. Công chúa Áo Đen & sinh nhật đáng nhớ : Truyện tranh : 5+ / Shannon Hale, 
Dean Hale ; Minh hoạ: LeUyen Pham ; Thảo Nguyên dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 93 tr. : tranh 
màu ; 20 cm. - (Công chúa Áo Đen; T.2). - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Princess in Black and the perfect party   s561117 

 1104. Công chúa ngủ trong lâu đài quỷ = Sleeping princess : Truyện tranh / Kagiji 
Kumanomata ; Trần Anh Ly dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 55000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 165 tr. : tranh vẽ   s560173 

 1105. Công chúa ngủ trong lâu đài quỷ = Sleeping princess : Truyện tranh / Kagiji 
Kumanomata ; Trần Anh Ly dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 55000đ. - 2000b 
 T.3. - 2023. - 165 tr. : tranh vẽ   s560174 

 1106. Daisuke Aizawa. Chúa tể bóng tối : Dành cho lứa tuổi 18+ / Daisuke Aizawa ; 
Minh hoạ: Touzai ; Tanpopo Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 128000đ. - 5500b 
 T.2. - 2023. - 428 tr. : tranh vẽ   s560061 

 1107. Deaver, Jeffery. Kẻ tiễn biệt / Jeffery Deaver ; Nguyễn Việt Dũng dịch. - H. : Lao 
động, 2023. - 442 tr. ; 24 cm. - 185000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The goodbye man   s560708 

 1108. Diệt slime suốt 300 năm, tôi level MAX lúc nào chẳng hay : Truyện tranh / 
Nguyên tác: Kisetsu Morita ; Yusuke Shiba ; Thiết kế: Benia ; Phương Phạm dịch. - H. : Thế 
giới. - 18 cm. - 48000đ. - 2000b 
 T.5. - 2023. - 171 tr. : tranh vẽ   s560209 

 1109. Dọn bùn : Truyện tranh : Đọc cho bé từ 3 tuổi trở lên / Wakiko Sato ; Linh Đào 
dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 19x26 cm. - (Tranh truyện 
Ehon Nhật Bản). - 50000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Muddy cleaning   s560206 

 1110. Dòng sông của Léonie : Truyện tranh / Célin Person, Amélie Dubois ; Tú Uyên 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - (Tâm tình bé nhỏ). - 70000đ. - 2000b   
s561341 

 1111. Doraemon bảo bối : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Hoạ 
sĩ: Nagaiwa Kaneda... - H. : Kim Đồng. - 15 cm. - 35000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 344 tr. : tranh vẽ   s559892 
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 1112. Doraemon đố vui : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko Pro. - H. : Kim 
Đồng. - 15 cm. - 35000đ. - 5000b 
 T.2: Doraemon và những người bạn. - 2023. - 291 tr. : tranh vẽ   s559893 

 1113. Doraemon đố vui : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko Pro. - H. : Kim 
Đồng. - 15 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.3: Doraemon quá khứ và tương lai. - 2023. - 291 tr. : tranh vẽ   s559894 

 1114. Doraemon đố vui : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko Pro. - H. : Kim 
Đồng. - 15 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.4: Doraemon chú mèo máy thông minh. - 2023. - 291 tr. : tranh vẽ   s559895 

 1115. Doraemon truyện dài : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio Pro 
; Hồng Trang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.1: Chú khủng long của Nobita. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s559962 

 1116. Doraemon truyện dài : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio Pro 
; Hồng Trang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.2: Nobita và lịch sử khai phá vũ trụ. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s559963 

 1117. Doraemon truyện dài : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio Pro 
; Hồng Trang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.3: Nobita thám hiểm vùng đất mới. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s559964 

 1118. Doraemon truyện dài : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio Pro 
; Hồng Trang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.4: Nobita và lâu đài dưới đáy biển. - 2023. - 209 tr. : tranh vẽ   s559965 

 1119. Doraemon truyện dài : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio Pro 
; Hồng Trang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.5: Nobita và chuyến phiêu lưu vào xứ quỷ. - 2023. - 191 tr. : tranh vẽ   s559966 

 1120. Doraemon truyện dài : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio Pro 
; Hồng Trang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.6: Nobita và cuộc chiến vũ trụ. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s559967 

 1121. Doraemon truyện dài : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio Pro 
; Hồng Trang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.7: Nobita và binh đoàn người sắt. - 2023. - 206 tr. : tranh vẽ   s559968 

 1122. Doraemon truyện dài : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio Pro 
; Hồng Trang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.8: Nobita và hiệp sĩ rồng. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s559969 

 1123. Doraemon truyện dài : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio Pro 
; Hồng Trang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.9: Nobita và nước Nhật thời nguyên thuỷ. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s559970 

 1124. Doraemon truyện dài : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio Pro 
; Hồng Trang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.10: Nobita và hành tinh muông thú. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s559971 

 1125. Doraemon truyện dài : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio Pro 
; Hồng Trang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.11: Nobita ở xứ sở nghìn lẻ một đêm. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s559972 

 1126. Doraemon truyện dài : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio Pro 
; Hồng Trang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
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 T.12: Nobita và vương quốc trên mây. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s559973 

 1127. Doraemon truyện dài : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio Pro 
; Hồng Trang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.13: Nobita và mê cung thiếc. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s559974 

 1128. Doraemon truyện dài : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio Pro 
; Hồng Trang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.14: Nobita và ba chàng hiệp sĩ mộng mơ. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s559975 

 1129. Doraemon truyện dài : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio Pro 
; Hồng Trang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.15: Đấng toàn năng Nobita. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s559976 

 1130. Doraemon truyện dài : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio Pro 
; Hồng Trang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.16: Nobita và chuyến tàu tốc hành ngân hà. - 2023. - 182 tr. : tranh vẽ   s559977 

 1131. Doraemon truyện dài : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio Pro 
; Hồng Trang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.17: Nobita và cuộc phiêu lưu ở thành phố dây cót. - 2023. - 176 tr. : tranh vẽ   s559978 

 1132. Doraemon truyện dài : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio Pro 
; Hồng Trang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.18: Nobita du hành biển phương Nam. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s559979 

 1133. Doraemon truyện dài : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio Pro 
; Hồng Trang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.19: Nobita - Vũ trụ phiêu lưu kí. - 2023. - 185 tr. : tranh vẽ   s559980 

 1134. Doraemon truyện dài : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio Pro 
; Hồng Trang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.20: Nobita và truyền thuyết vua mặt trời. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s559981 

 1135. Doraemon truyện dài : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio Pro 
; Hồng Trang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.21: Nobita và những dũng sĩ có cánh. - 2023. - 186 tr. : tranh vẽ   s559982 

 1136. Doraemon truyện dài : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio Pro 
; Hồng Trang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.22: Nobita và vương quốc robot. - 2023. - 188 tr. : tranh vẽ   s559983 

 1137. Doraemon truyện dài : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio Pro 
; Hồng Trang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.23: Nobita và những pháp sư gió bí ẩn. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s559984 

 1138. Doraemon truyện dài : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio Pro 
; Hồng Trang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.24: Nobita và vương quốc chó mèo. - 2023. - 188 tr. : tranh vẽ   s559985 

 1139. Doyle, Arthur Conan. Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes / Arthur Conan 
Doyle ; Dịch: Lê Khánh... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Văn học, 2023. - 306 tr. ; 21 cm. - 79000đ. 
- 1000b   s560970 

 1140. Doyle, Arthur Conan. Sherlock Holmes toàn tập / Arthur Conan Doyle ; Dịch: 
Bùi Liên Thảo... - Tái bản. - H. : Văn học. - 21 cm. - 135000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 598 tr. : ảnh   s560971 
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 1141. Dr. Stone : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Nguyên tác: Riichiro 
Inagaki ; Minh hoạ: Boichi ; Hồng Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.21: Thánh địa đá. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s559992 

 1142. Dr. Stone : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Nguyên tác: Riichiro 
Inagaki ; Minh hoạ: Boichi ; Hồng Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.22: Thế giới đá của chúng ta. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s559993 

 1143. Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa = Dragon quest - Emblem of 
Roto - To the children who inherit the emblem : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / 
Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii ; Ningning dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
40000đ. - 5000b 
 T.8. - 2023. - 207 tr. : tranh vẽ   s560048 

 1144. Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa = Dragon quest - Emblem of 
Roto - To the children who inherit the emblem : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / 
Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii ; Ningning dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
40000đ. - 5000b 
 T.9. - 2023. - 201 tr. : tranh vẽ   s560049 

 1145. Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa = Dragon quest - Emblem of 
Roto - To the children who inherit the emblem : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / 
Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii ; Ningning dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
40000đ. - 5000b 
 T.10. - 2023. - 219 tr. : tranh vẽ   s560050 

 1146. Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa = Dragon quest - Emblem of 
Roto - To the children who inherit the emblem : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / 
Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii ; Ningning dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
40000đ. - 5000b 
 T.12. - 2023. - 221 tr. : tranh vẽ   s560051 

 1147. Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa = Dragon quest - Emblem of 
Roto - To the children who inherit the emblem : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / 
Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii ; Ningning dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
40000đ. - 4000b 
 T.13. - 2023. - 221 tr. : tranh vẽ   s560052 

 1148. Duy Khán. Tuổi thơ im lặng / Duy Khán. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng, 
2023. - 210 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Vàng. Tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu nhi). - 55000đ. - 
2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Khán   s559846 

 1149. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Natsu Hyuuga 
; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki Nanao ; Hide dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. 
- 18 cm. - 47000đ. - 2000b 
 T.3. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s560056 

 1150. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Natsu Hyuuga 
; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki Nanao ; Hide dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. 
- 18 cm. - 47000đ. - 2000b 
 T.4. - 2023. - 188 tr. : tranh vẽ   s560057 

 1151. Đàm Hồng. Thơ - Tuyển tập / Đàm Hồng. - H. : Văn học, 2023. - 291 tr., 4 tr. ảnh 
màu ; 21 cm. - 200000đ. - 500b   s560930 
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 1152. Đào Duy Hiệp. Những ngày xa... : Thơ / Đào Duy Hiệp. - H. : Văn học, 2023. - 
135 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 115000đ. - 500b   s560887 

 1153. Đào khoai, đào khoai : Truyện tranh : Đọc cho bé: Từ 2 tuổi trở lên. Bé tự đọc: 
Từ 6 tuổi trở lên / Toshio Nishimura ; Dịch: Lê Hiền, Linh Trụ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế 
giới, 2023. - 36 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 50000đ. - 3000b   
s561151 

 1154. Đào Khương. Báo chí và văn chương / Đào Khương. - H. : Văn hoá dân tộc, 2023. 
- 564 tr. : ảnh ; 21 cm. - 300b 
 Tên thật tác giả: Đào Thị Khương. - Phụ lục: tr. 541-564   s561272 

 1155. Đinh Xuân Hội. Đinh Xuân Hội khảo cứu, dẫn giải: Cung oán ngâm khúc, Quan 
Âm Thị Kính, Phan Trần, Hoa Tiên, Lục Vân Tiên / Đinh Xuân Hội ; S.t.: Đinh Xuân Hường... 
- H. : Văn học, 2023. - 555 tr. : ảnh ; 24 cm. - 450000đ. - 500b   s560931 

 1156. Đoàn Quốc Vận. Hoạ thơ Hồ Xuân Hương / Đoàn Quốc Vận. - Nghệ An : Nxb. 
Nghệ An, 2023. - 95 tr., 4 tr. ảnh màu ; 21 cm. - 80000đ. - 100b   s560557 

 1157. Đoàn Quý Lâm. Sống trong nhận biết : Việc hiểu chính mình có tính chất của một 
chiếc chìa khoá vạn năng / Đoàn Quý Lâm. - H. : Hồng Đức, 2023. - 274 tr. : ảnh ; 30 cm. - 
145000đ. - 3000b   s560470 

 1158. Đoàn Tuấn. Huyền thoại tuổi thanh xuân : Một câu chuyện lịch sử : Tiểu thuyết / 
Đoàn Tuấn. - H. : Văn học, 2023. - 165 tr. ; 20 cm. - 700b   s560890 

 1159. Đỗ Ngọc Thống. Hướng dẫn dạy học môn Ngữ văn trung học cơ sở theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 / Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), Phạm Thị Thu Hiền, Lê Thị Minh 
Nguyệt. - In lần thứ 4. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 207 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 75000đ. - 
500b 
 Thư mục: tr. 205-207   s560589 

 1160. Đội thám tử học viện Clamp : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 15+ / Clamp 
; Blahira dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 195 tr. : tranh vẽ   s559998 

 1161. Đội thám tử học viện Clamp : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 15+ / Clamp. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 196 tr. : tranh vẽ   s559999 

 1162. Đội thám tử học viện Clamp : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 15+ / Clamp 
; Blahira dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.3. - 2023. - 194 tr. : tranh vẽ   s560000 

 1163. Đông Tây. Tiếng vọng / Đông Tây ; Trần Trung Hỷ dịch. - H. : Lao động, 2023. 
- 567 tr. ; 21 cm. - 280000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Điền Đại Lâm. - Dịch từ bản tiếng Trung: 回响   s560668 

 1164. Đủ chân thành đâu sợ thiếu yêu thương : Thơ và tản văn / Kimmi, Nga Trần, Lê 
Vũ Phương Yến... - H. : Công an nhân dân, 2023. - 151 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 90000đ. - 1015b   
s560634 

 1165. Đức Lân. Đời dũng cảm của Kim Đồng / Đức Lân. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 99 tr. ; 19 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Lân   s559839 

 1166. Đường về tri ân / Trần Đức Các, Trần Đức Trâm, Trần Đức Anh... - Nghệ An : 
Nxb. Nghệ An, 2023. - 311 tr., 16tr. ảnh ; 24 cm. - 200000đ. - 200b 
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 ĐTTS ghi: Hậu duệ cụ Trần Di   s561180 

 1167. Em chờ được mà, anh Gấu Trúc ơi! : 3 tuổi + / Steve Antony ; Hà Thy dịch. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2023. - 26 tr. : tranh màu ; 17 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: I'll Wait Mr Panda   s560186 

 1168. Emma : Truyện tranh : 16+ / Mori Kaoru ; Kim Ngân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
18 cm. - 48000đ. - 1000b 
 T.9. - 2023. - 209 tr. : tranh vẽ   s560198 

 1169. Endou Asari. Ma pháp thiếu nữ - Limited / Endou Asari ; Minh hoạ: Marui No ; 
Dandeega dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 19 cm. - 159000đ. - 2000b 
 T.5. - 2023. - 343 tr. : tranh vẽ   s560267 

 1170. Ennki Hakari. Hiệp sĩ xương trên đường du hành đến thế giới khác = Skeleton 
knight, going out to the parallel universe / Ennki Hakari ; Minh hoạ: KeG ; Kai dịch. - H. : Thế 
giới. - 18 cm. - 159000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 骸骨騎士様, 只今異世界へお出掛け中 V  
 T.5. - 2023. - 500 tr.   s560203 

 1171. Estes, Eleanor. Bảo tàng Moffat / Eleanor Estes ; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản 
lần thứ 1, có sửa chữa. - H. : Lao động, 2023. - 265 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Bộ tứ Moffat; T.4). 
- 145000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Anh: The Moffat museum   s560664 

 1172. Estes, Eleanor. Cậu út nhà Moffat / Eleanor Estes ; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản 
lần thứ 1, có sửa chữa. - H. : Lao động, 2023. - 267 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Bộ tứ Moffat; T.3). 
- 145000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Anh: Rufus M.   s560663 

 1173. Estes, Eleanor. Đám trẻ nhà Moffat / Eleanor Estes ; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái 
bản lần thứ 1, có sửa chữa. - H. : Lao động, 2023. - 250 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Bộ tứ Moffat; 
T.1). - 145000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Anh: The Moffats   s560661 

 1174. Estes, Eleanor. Thứ nữ nhà Moffat / Eleanor Estes ; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái 
bản lần thứ 1, có sửa chữa. - H. : Lao động, 2023. - 273 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Bộ tứ Moffat; 
T.2). - 145000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Anh: The middle Moffat   s560662 

 1175. Evans, Richard Paul. Chiếc hộp Giáng sinh / Richard Paul Evans ; Phương Ngọc 
dịch. - H. : Văn học, 2023. - 109 tr. ; 21 cm. - 60000đ. - 2500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The Christmas box   s560978 

 1176. Evans, Richard Paul. Đồng hồ / Richard Paul Evans ; Giang Hồ dịch. - H. : Văn 
học, 2023. - 206 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 2500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Timepiece   s560907 

 1177. Exupéry, Saint. Cõi người ta = Terre des hommes / Saint Exupéry ; Bùi Giáng 
dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2023. - 252 tr. ; 20 cm. - 140000đ. - 1500b   s560906 

 1178. Fire force : Truyện tranh : 16+ / Atsushi Ohkubo ; Anh Huỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 5500b 
 T.14. - 2023. - 191 tr. : tranh vẽ   s560227 

 1179. Fire force : Truyện tranh : 16+ / Atsushi Ohkubo ; Anh Huỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 5500b 
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 T.15. - 2023. - 191 tr. : tranh vẽ   s560228 

 1180. Fire force : Truyện tranh : 16+ / Atsushi Ohkubo ; Anh Huỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 4500b 
 T.17. - 2023. - 191 tr. : tranh vẽ   s560229 

 1181. Flanagan, Richard. Đường hẹp lên miền Bắc thẳm / Richard Flanagan ; Nguyễn 
An Lý dịch. - H. : Văn học, 2023. - 426 tr. ; 24 cm. - 218000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The narrow road to the deep North   s560938 

 1182. Fujino Omori. Liệu có sai lầm khi tìm kiếm cuộc gặp gỡ định mệnh trong 
Dungeon? : Dành cho lứa tuổi 18+ / Fujino Omori ; Minh hoạ: Suzuhito Yasuda ; Otiak dịch. - 
H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 105000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているのだろうか
12 
 T.12. - 2023. - 426 tr. : tranh vẽ   s560062 

 1183. Fujitani Toko. Nhật ký ấm áp - Báo mùa hoa về / Fujitani Toko ; Tranh nguyên 
tác: Fukamachi Naka ; Đỗ Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 228 tr. ; 18 cm. - 120000đ. 
- 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: はなだより ほのぼのログ   s560167 

 1184. Fujitani Toko. Nhật ký ấm áp - Con đường đi dạo / Fujitani Toko ; Tranh nguyên 
tác: Fukamachi Naka ; Đỗ Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 252 tr. ; 18 cm. - 125000đ. 
- 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: さんぽみち ほのぼのログ   s560166 

 1185. Fujitani Toko. Nhật ký ấm áp - Kỳ tích của chúng mình / Fujitani Toko ; Tranh 
nguyên tác: Fukamachi Naka ; Đỗ Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 264 tr. ; 18 cm. - 
130000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: らのきせき ほのぼのログ   s560168 

 1186. Fujitani Toko. Nhật ký ấm áp - Lưu ly thảo / Fujitani Toko ; Tranh nguyên tác: 
Fukamachi Naka ; Đỗ Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 225 tr. ; 18 cm. - 120000đ. - 
2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: わすれな草 ほのぼのログ   s560169 

 1187. García Márquez, Gabriel. Trăm năm cô đơn / Gabriel García Márquez ; Dịch: 
Nguyễn Trung Đức... - Tái bản. - H. : Văn học, 2023. - 492 tr. : sơ đồ ; 24 cm. - 199000đ. - 
3000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Tây Ban Nha: Cien años de soledad   s560988 

 1188. Gari Nguyễn. Là đánh mất hay chưa từng có / Gari Nguyễn. - H. : Văn học, 2023. 
- 140 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt). - 80000đ. - 2000b   s560872 

 1189. Giúp em viết đoạn và bài tập hay Ngữ văn 8 / Nguyễn Phước Lợi (ch.b), Trịnh 
Đình Hồng Trang, Tiêu Thị Lan... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 94 tr. : hình vẽ ; 27 
cm. - 69000đ. - 2000b   s561307 

 1190. Gối ôm của nhà văn Hayama : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Mochi 
Nomori ; Sherry dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 176 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 89000đ. - 2000b   
s560172 

 1191. Göschi, Bettina. Những thám tử Biển Bắc : Dành cho lứa tuổi 6+ / Bettina Göschi, 
KLaus-Peter Wolf ; Minh hoạ: Fraziska Harvey ; Đào Phương Khuê dịch ; H.đ.: Thảo Schubert. 
- H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 50000đ. - 1500b 
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 Tên sách tiếng Đức: Die Nordseedetektive: Das geheimnisvolle Haus am Deich 
 T.1: Ngôi nhà bí ẩn bên bờ đê. - 2023. - 111 tr. : tranh vẽ   s559864 

 1192. Göschi, Bettina. Những thám tử Biển Bắc : Dành cho lứa tuổi 6+ / Bettina Göschi, 
KLaus-Peter Wolf ; Minh hoạ: Fraziska Harvey ; Đào Phương Khuê dịch ; H.đ.: Thảo Schubert. 
- H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 50000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Đức: Die Nordseedetektive: Das Gespensterhotel 
 T.2: Khách sạn ma. - 2023. - 127 tr. : tranh vẽ   s559865 

 1193. Göschi, Bettina. Những thám tử Biển Bắc : Dành cho lứa tuổi 6+ / Bettina Göschi, 
KLaus-Peter Wolf ; Minh hoạ: Fraziska Harvey ; Đào Phương Khuê dịch ; H.đ.: Thảo Schubert. 
- H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 60000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Đức: Die Nordseedetektive: Das rätselhafte Wal-Skelett 
 T.3. - 2023. - 141 tr. : tranh vẽ   s559866 

 1194. Göschi, Bettina. Những thám tử Biển Bắc : Dành cho lứa tuổi 6+ / Bettina Göschi, 
KLaus-Peter Wolf ; Minh hoạ: Fraziska Harvey ; Đào Phương Khuê dịch ; H.đ.: Thảo Schubert. 
- H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 55000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Đức: Die Nordseedetektive: Fahrraddieben auf der Spur 
 T.4: Theo dấu kẻ trộm xe đạp. - 2023. - 133 tr. : tranh vẽ   s559867 

 1195. Göschi, Bettina. Những thám tử Biển Bắc : Dành cho lứa tuổi 6+ / Bettina Göschi, 
KLaus-Peter Wolf ; Minh hoạ: Fraziska Harvey ; Đào Phương Khuê dịch ; H.đ.: Thảo Schubert. 
- H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 60000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Đức: Die Nordseedetektive: Der versunkene Piratenschatz 
 T.5: Kho báu trên đảo Cá Ngựa. - 2023. - 151 tr. : tranh vẽ   s559868 

 1196. Göschi, Bettina. Những thám tử Biển Bắc : Dành cho lứa tuổi 6+ / Bettina Göschi, 
KLaus-Peter Wolf ; Minh hoạ: Fraziska Harvey ; Đào Phương Khuê dịch ; H.đ.: Thảo Schubert. 
- H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 60000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Đức: Die Nordseedetektive; Unter Verdacht 
 T.6: Bị tình nghi. - 2023. - 141 tr. : tranh vẽ   s559869 

 1197. Göschi, Bettina. Những thám tử Biển Bắc : Dành cho lứa tuổi 6+ / Bettina Göschi, 
KLaus-Peter Wolf ; Minh hoạ: Fraziska Harvey ; Đào Phương Khuê dịch ; H.đ.: Thảo Schubert. 
- H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 50000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Đức: Die Nordseedetektive: Die Entführung 
 T.7: Vụ bắt cóc. - 2023. - 117 tr. : tranh vẽ   s559870 

 1198. Göschi, Bettina. Những thám tử Biển Bắc : Dành cho lứa tuổi 6+ / Bettina Göschi, 
KLaus-Peter Wolf ; Minh hoạ: Fraziska Harvey ; Đào Phương Khuê dịch ; H.đ.: Thảo Schubert. 
- H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 60000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Đức: Die Nordseedetektive: Das Geheimnis der gestohlenen Gemälde 
 T.8: Bí ẩn những bức tranh bị đánh cắp. - 2023. - 135 tr. : tranh vẽ   s559871 

 1199. Göschi, Bettina. Những thám tử Biển Bắc : Dành cho lứa tuổi 6+ / Bettina Göschi, 
KLaus-Peter Wolf ; Minh hoạ: Fraziska Harvey ; Đào Phương Khuê dịch ; H.đ.: Thảo Schubert. 
- H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 60000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Đức: Die Nordseedetektive: Filmreife Falle 
 T.9: Cãi bẫy kịch tính. - 2023. - 147 tr. : tranh vẽ   s559872 

 1200. Hà Nhi. Truyện hay cho bé 0 - 6 tuổi / Hà Nhi ; An Lạc Group dịch. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam. - 21 cm. - 89000đ. - 1500b 
 T.2. - 2023. - 139 tr. : tranh màu   s560362 
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 1201. Há mở to ra, bồ nông ơi! : Truyện tranh : Sách cho trẻ 0 - 4 tuổi / Kathy Knight, 
Kate Stone ; Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 12 tr. : tranh màu ; 15 cm. - (Bộ 
sách Chuyển động). - 45000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Pelican's bill   s560118 

 1202. Hạ Uyển. Gửi lời cho gió / Hạ Uyển. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 151 tr. ; 
19 cm. - 100000đ. - 200b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Hiền   s560216 

 1203. Hai chú dê qua cầu / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 10 tr. : tranh màu 
; 14 cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé. Rèn luyện sự quan tâm). - 7000đ. - 3000b   s560295 

 1204. Haikyu!! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Haruichi Furudate ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 6000b 
 T.1: Hinata và Kageyama. - 2023. - 193 tr. : tranh vẽ   s559932 

 1205. Haikyu!! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Haruichi Furudate ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 6000b 
 T.2: Tầm nhìn từ đỉnh cao. - 2023. - 201 tr. : tranh vẽ   s559933 

 1206. Haikyu!! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Haruichi Furudate ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 6000b 
 T.3: Khởi đầu của Karasuno. - 2023. - 201 tr. : tranh vẽ   s559934 

 1207. Haikyu!! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Haruichi Furudate ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 6000b 
 T.4: Kì phùng địch thủ. - 2023. - 197 tr. : tranh vẽ   s559935 

 1208. Haikyu!! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Haruichi Furudate ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 6000b 
 T.5: Công phá giải liên trường!. - 2023. - 207 tr. : tranh vẽ   s559936 

 1209. Haikyu!! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Haruichi Furudate ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 6000b 
 T.6: Chuyền 2 quyết chiến. - 2023. - 207 tr. : tranh vẽ   s559937 

 1210. Haikyu!! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Haruichi Furudate ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 6000b 
 T.7: Chuyển biến. - 2023. - 184 tr. : tranh vẽ   s559938 

 1211. Haikyu!! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Haruichi Furudate ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 6000b 
 T.8: Vị vua không cô độc. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s559939 

 1212. Haikyu!! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Haruichi Furudate ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 6000b 
 T.9: Tham vọng. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s559940 

 1213. Haikyu!! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Haruichi Furudate ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 6000b 
 T.10: Vầng trăng ló rạng. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s559941 

 1214. Haikyu!! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Haruichi Furudate ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 6000b 
 T.11: "Phía trên". - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s559942 

 1215. Haikyu!! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Haruichi Furudate ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 6000b 
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 T.12: Trận đấu bắt đầu!!. - 2023. - 207 tr. : tranh vẽ   s559943 

 1216. Haikyu!! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Haruichi Furudate ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 6000b 
 T.13: Sân chơi. - 2023. - 212 tr. : tranh vẽ   s559944 

 1217. Haikyu!! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Haruichi Furudate ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 6000b 
 T.14: Trận chiến không ý chí. - 2023. - 185 tr. : tranh vẽ   s559945 

 1218. Haikyu!! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Haruichi Furudate ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 6000b 
 T.15: Kẻ phá hoại. - 2023. - 212 tr. : tranh vẽ   s559946 

 1219. Haikyu!! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Haruichi Furudate ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 6000b 
 T.16: Nguyên bản: Trận chiến không ý chí. - 2023. - 186 tr. : tranh vẽ   s559947 

 1220. Haikyu!! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Haruichi Furudate ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 6000b 
 T.17: Tài năng và giác quan. - 2023. - 199 tr. : tranh vẽ   s559948 

 1221. Haikyu!! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Haruichi Furudate ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 6000b 
 T.18: Kì vọng. - 2023. - 182 tr. : tranh vẽ   s559949 

 1222. Haikyu!! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Haruichi Furudate ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 6000b 
 T.19: Trăng tròn. - 2023. - 195 tr. : tranh vẽ   s559950 

 1223. Haikyu!! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Haruichi Furudate ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 6000b 
 T.20: Quyết tâm. - 2023. - 191 tr. : tranh vẽ   s559951 

 1224. Haikyu!! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Haruichi Furudate ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 6000b 
 T.21: Trận chiến quan niệm. - 2023. - 215 tr. : tranh vẽ   s559952 

 1225. Haikyu!! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Haruichi Furudate ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 6000b 
 T.22: Đất vs trời. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s559953 

 1226. Haikyu!! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Haruichi Furudate ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 6000b 
 T.23: Đường đi của bóng. - 2023. - 183 tr. : tranh vẽ   s559954 

 1227. Haikyu!! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Haruichi Furudate ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 6000b 
 T.24: Tuyết đầu mùa. - 2023. - 183 tr. : tranh vẽ   s559955 

 1228. Haikyu!! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Haruichi Furudate ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 6000b 
 T.25: Trở lại. - 2023. - 180 tr. : tranh vẽ   s559956 

 1229. Haikyu!! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Haruichi Furudate ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 6000b 
 T.26: Chiến tuyến. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s559957 
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 1230. Haikyu!! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Haruichi Furudate ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 6000b 
 T.27: Cơ hội kết nối. - 2023. - 186 tr. : tranh vẽ   s559958 

 1231. Haikyu!! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Haruichi Furudate ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 6000b 
 T.28: Ngày thứ hai. - 2023. - 186 tr. : tranh vẽ   s559959 

 1232. Haikyu!! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Haruichi Furudate ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 6000b 
 T.29: Phát hiện. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s559960 

 1233. Haikyu!! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Haruichi Furudate ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 6000b 
 T.30: Thất tình. - 2023. - 188 tr. : tranh vẽ   s559961 

 1234. Hàn Kỳ. Giai điệu thời gian : Tập thơ / Hàn Kỳ. - H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 
71 tr. ; 20 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn   s560411 

 1235. Hanako - Thiếu nữ mang mặt nạ kịch Noh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Ryo Oda ; Độc giả dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 38000đ. - 4000b 
 T.5. - 2023. - 156 tr. : tranh vẽ   s560033 

 1236. Hanako - Thiếu nữ mang mặt nạ kịch Noh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Ryo Oda ; Độc giả dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 38000đ. - 4000b 
 T.6. - 2023. - 157 tr. : tranh vẽ   s560034 

 1237. Hanako - Thiếu nữ mang mặt nạ kịch Noh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Ryo Oda ; Độc giả dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 38000đ. - 3000b 
 T.7. - 2023. - 157 tr. : tranh vẽ   s560035 

 1238. Hananoi và triệu chứng tình yêu : Truyện tranh : 12+ / Megumi Morino ; Thanh 
Nguyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 4000b 
 T.4. - 2023. - 174 tr. : tranh vẽ   s560219 

 1239. Hananoi và triệu chứng tình yêu : Truyện tranh : 12+ / Megumi Morino ; Thanh 
Nguyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 40000đ. - 3500b 
 T.6. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s560220 

 1240. Hananoi và triệu chứng tình yêu : Truyện tranh : 12+ / Megumi Morino ; Thanh 
Nguyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.7. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s560221 

 1241. Hành trình của cá voi / Michael Morpurgo ; Minh hoạ: Christian Birmingham ; 
Trần Thị Minh Hiếu dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 81 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. 
- 55000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: This morning I met a whale   s559874 

 1242. Hạt da trời : Truyện tranh : Đọc cho bé: Từ 4 tuổi trở lên. Bé tự đọc: Từ 6 tuổi trở 
lên / Lời: Nakagawa Rieko ; Tranh: Omura Yuriko ; Dịch: Lê Hiền, Linh Trụ. - Tái bản. - H. : 
Thế giới, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 19x26 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 49000đ. - 
3000b 
 Tên sách tiếng Anh: A blue seed   s561155 

 1243. Hayashi Fumiko. Phù vân / Hayashi Fumiko ; Nguyễn Hải Hà dịch. - H. : Văn 
học, 2023. - 407 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 1000b 
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 Tên sách tiếng Nhật: 浮雲   s560917 

 1244. Hắc quản gia = Black butler : Truyện tranh : 16+ / Toboso Yana ; Liên Vũ dịch. 
- H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.4. - 2023. - 182 tr. : tranh vẽ   s560162 

 1245. Hắc quản gia = Black butler : Truyện tranh : 16+ / Toboso Yana ; Liên Vũ dịch. 
- H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.5. - 2023. - 176 tr. : tranh vẽ   s560163 

 1246. Hắc quản gia = Black butler : Truyện tranh : 16+ / Toboso Yana ; Liên Vũ dịch. 
- H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.6. - 2023. - 173 tr. : tranh vẽ   s560164 

 1247. Hemingway, Ernest. Ông già và biển cả / Ernest Hemingway ; Lê Huy Bắc dịch. 
- H. : Văn học, 2023. - 118 tr. ; 21 cm. - 45000đ. - 1000b 
 Dịch theo nguyên bản tiếng Anh: The old man and the sea   s560967 

 1248. Hế lô Nyao : Chuyện về chú mèo chuyên hóng hớt : Truyện tranh : 12+ / Konomi 
Wagata ; Hải Thọ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 1500b 
 T.11. - 2023. - 167 tr. : tranh vẽ   s560218 

 1249. Hiên. Hoa tàn trong sương / Hiên. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 193 tr. : hình 
vẽ ; 19 cm. - 98000đ. - 2000b   s560054 

 1250. Hiền Trang. Quán bar trong bụng cá voi / Hiền Trang. - H. : Văn học, 2023. - 282 
tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 1000b   s560909 

 1251. Hinata - Cô bé mang linh hồn bà lão : Truyện tranh / Asa Kuwayoshi ; Anh Huỳnh 
dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 72000đ. - 3000b 
 T.6. - 2023. - 172 tr. : tranh vẽ   s560201 

 1252. Hiromu. Chitose trong chai Ramune : Dành cho lứa tuổi 18+ / Hiromu ; Minh 
hoạ: Raemz ; Trần Anh Ly dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 115000đ. - 3000b 
 Vol.5. - 2023. - 422 tr. : tranh vẽ   s560058 

 1253. Hngoc. Như sao trời ôm lấy đại dương / Hngoc. - H. : Dân trí, 2023. - 190 tr. : 
hình vẽ ; 17 cm. - 86000đ. - 2000b   s560072 

 1254. Hoàng Đăng Khoa. Những tờ sạch : Tiểu luận - Phê bình / Hoàng Đăng Khoa. - 
H. : Văn học, 2023. - 165 tr. ; 20 cm. - 700b   s560889 

 1255. Hoàng Long. Tình quê : Thơ / Hoàng Long. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 
2023. - 64 tr. ; 19 cm. - 150b   s560095 

 1256. Hoàng Thị Kim Vân. Những mùa mây xứ Lạng : Tiểu luận / Hoàng Thị Kim Vân. 
- H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 170 tr. ; 20 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn   s560412 

 1257. Học viện siêu anh hùng - Team Up Mission = My hero academia : Truyện tranh 
: Dành cho lứa tuổi 15+ / Yoko Akiyama ; Nguyên tác: Kohei Horikoshi ; Arishimai dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.1: Bắt đầu nhiệm vụ mới. - 2023. - 196 tr. : tranh vẽ   s560066 

 1258. Hồ Chí Minh. Nhật ký trong tù / Hồ Chí Minh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 278 tr. ; 19 cm. - (Văn học trong nhà trường). - 65000đ. - 2000b   s559848 

 1259. Hồi kí Vanitas : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Jun Mochizuki ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 36000đ. - 3000b 
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 T.1. - 2023. - 243 tr. : tranh vẽ   s560037 

 1260. Hồi kí Vanitas : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Jun Mochizuki ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 36000đ. - 3000b 
 T.3. - 2023. - 219 tr. : tranh vẽ   s560038 

 1261. Hội con trai : Truyện tranh : 16+ / Kiichi Hotta ; Hồng Mỹ dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s560217 

 1262. Hồng Vĩnh Tranh. Gia đình bên sông : Dành cho lứa tuổi 8+ / Hồng Vĩnh Tranh. 
- H. : Kim Đồng, 2023. - 535 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 105000đ. - 1500b   s559853 

 1263. Hugo, Victor. Ngày cuối cùng của người bị kết án / Victor Hugo ; Đặng Thị Hạnh 
dịch. - H. : Văn học, 2023. - 250 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 2000b   s560912 

 1264. Hương giang 2023 / B.s.: Trần Tuấn Anh, Phương Bình, Xuân Bình... - Huế : 
Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 204 tr. ; 19 cm. - 100000đ. - 125b   s560080 

 1265. Hướng dẫn học Ngữ văn 7 : Dùng kèm SGK Chân trời sáng tạo / Kiều Bắc, 
Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Quốc Khánh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
24 cm. - 79000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 176 tr. : minh hoạ   s560393 

 1266. Hướng dẫn ôn thi vào lớp 10 môn Ngữ văn : Tóm tắt, hệ thống những kiến thức 
trọng tâm được sử dụng trong đề thi... / Tạ Văn Hoài Thanh, Huỳnh Thị Thanh Trúc, Nguyễn 
Thị Lan Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 136 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 3000b   s560577 

 1267. Ichikawa Takuji. Em sẽ đến cùng cơn mưa / Ichikawa Takuji ; Mộc Miên dịch. - 
Tái bản. - H. : Văn học, 2023. - 329 tr. ; 21 cm. - 108000đ. - 1500b   s560904 

 1268. Inori. Tôi yêu nữ phản diện : Dành cho lứa tuổi 16+ / Inori ; Minh hoạ: Hanagata 
; Jinn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 145000đ. - 1600b 
 T.3. - 2023. - 455 tr. : tranh vẽ   s560177 

 1269. Iruma giá đáo! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Osamu Nishi ; Liên 
Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.19. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s559917 

 1270. Iruma giá đáo! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Osamu Nishi ; Liên 
Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.21. - 2023. - 196 tr. : tranh vẽ   s559918 

 1271. Iruma giá đáo! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Osamu Nishi ; Liên 
Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.22. - 2023. - 192 tr. : tranh vẽ   s559919 

 1272. Jun Esaka. Tiểu thuyết One piece - Heroines : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Jun 
Esaka ; Nguyên tác: Eiichiro Oda ; Minh hoạ: Sayaka Suwa ; Itsuwa Rei dịch. - H. : Kim Đồng, 
2023. - 185 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 65000đ. - 5000b   s559997 

 1273. Jun Mayuzuki. Sau cơn mưa : 18+ / Jun Mayuzuki ; Vương Hải Yến dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 55000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 160 tr. : tranh vẽ   s560161 

 1274. Kaguya-sama: Cuộc chiến tỏ tình : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Aka 
Akasaka ; Dĩ Ninh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 8000b 
 T.26. - 2023. - 196 tr. : tranh vẽ   s560045 
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 1275. Kawabata Yasunari. Rập rờn cánh hạc / Kawabata Yasunari ; Nguyễn Tường 
Minh dịch. - H. : Văn học, 2023. - 198 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 2000b   s560908 

 1276. Kẹt xe lâu quá vậy? : Truyện tranh / Tomoko Ohmura ; Quỳnh Quỳnh dịch. - Tái 
bản. - H. : Thế giới, 2023. - 30 tr. : tranh màu ; 22 cm. - (Ehon thông minh cho trẻ mẫu giáo). - 
52000đ. - 1500b   s561153 

 1277. Khi bạn không chơi cùng : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Viết lời: Avril 
McDonald ; Minh hoạ: Tatiana Minina ; Hương Mai dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 18x24 cm. - (Mạnh mẽ vượt qua cảm xúc tiêu cực). - 
36000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The wolf was not invited   s560120 

 1278. Khi lo lắng không ngủ được : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Viết lời: 
Avril McDonald ; Minh hoạ: Tatiana Minina ; Hương Mai dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 18x24 cm. - (Mạnh mẽ vượt qua cảm xúc tiêu cực). 
- 36000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The wolf was not sleeping   s560121 

 1279. Khi sợ bóng tối : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Viết lời: Avril McDonald 
; Minh hoạ: Tatiana Minina ; Hương Mai dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 32 tr. : tranh màu ; 18x24 cm. - (Mạnh mẽ vượt qua cảm xúc tiêu cực). - 36000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The wolf and shadow monster   s560123 

 1280. Khi thường xuyên sợ hãi : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Viết lời: Avril 
McDonald ; Minh hoạ: Tatiana Minina ; Hương Mai dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 18x24 cm. - (Mạnh mẽ vượt qua cảm xúc tiêu cực). - 
36000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The wolf and baby dragon   s560122 

 1281. Khi vô cớ bị bắt nạt : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Viết lời: Avril 
McDonald ; Minh hoạ: Tatiana Minina ; Hương Mai dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 18x24 cm. - (Mạnh mẽ vượt qua cảm xúc tiêu cực). - 
36000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The wolf's colourful coat   s560124 

 1282. Khò khò khò! Ai ngáy to thế nhỉ? : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / 
Lời: Michael Rosen ; Minh hoạ: Jonathan Langley ; Linh Chi dịch. - H. : Văn học, 2023. - 29 
tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 39000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Snore!   s560955 

 1283. Không, không, khủng long ơi! : Truyện tranh : Sách cho trẻ 0 - 4 tuổi / Kate Stone 
; Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 12 tr. : tranh màu ; 15 cm. - (Bộ sách Chuyển 
động). - 45000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: No, no, dinos!   s560119 

 1284. Kingdom : Truyện tranh : 18+ / Yasuhisa Hara ; Nguyệt Quế dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 3700b 
 T.59. - 2023. - 225 tr. : tranh vẽ   s560237 

 1285. Kingdom : Truyện tranh : 18+ / Yasuhisa Hara ; Nguyệt Quế dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 3700b 
 T.61. - 2023. - 225 tr. : tranh vẽ   s560238 
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 1286. Kingdom : Truyện tranh : 18+ / Yasuhisa Hara ; Nguyệt Quế dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 3700b 
 T.62. - 2023. - 233 tr. : tranh vẽ   s560239 

 1287. Kinugasa Syougo. Chào mừng đến lớp học đề cao thực lực / Kinugasa Syougo ; 
Minh hoạ: Tomoseshunsaku ; Ngọc Trâm dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 120000đ. - 5000b 
 T.6. - 2023. - 345 tr. : tranh vẽ   s560170 

 1288. Koyoharu Gotouge. Thanh gươm diệt quỷ - Người dẫn lối của gió : Tiểu thuyết : 
Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Koyoharu Gotouge, Aya Yajima ; Itsuwa Rei dịch. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 230 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 50000đ. - 2000b   s560028 

 1289. Kujira Tokiwa. Chén thánh của Eris : Dành cho lứa tuổi 18+ / Kujira Tokiwa ; 
Minh hoạ: Yu-nagi ; Nguyễn Hồng Vân dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 95000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 438 tr. : tranh vẽ   s560059 

 1290. La Quán Trung. Tam quốc diễn nghĩa / La Quán Trung ; Phan Kế Bính dịch ; Bùi 
Kỷ h.đ. - Tái bản. - H. : Văn học. - 21 cm. - 136600đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 759 tr.   s560982 

 1291. La Quán Trung. Tam quốc diễn nghĩa / La Quán Trung ; Phan Kế Bính dịch ; Bùi 
Kỷ h.đ. - Tái bản. - H. : Văn học. - 21 cm. - 136600đ. - 1000b 
 T.2. - 2023. - 779 tr.   s560983 

 1292. La Quán Trung. Tam quốc diễn nghĩa / La Quán Trung ; Phan Kế Bính dịch ; Bùi 
Kỷ h.đ. - Tái bản. - H. : Văn học. - 21 cm. - 136600đ. - 1000b 
 T.3. - 2023. - 751 tr.   s560984 

 1293. Lạc Lâm Trang. Người tìm xác / Lạc Lâm Trang ; Thú Lạ dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 24 cm. - 189000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 寻尸人 

 T.1. - 2023. - 514 tr.   s561234 

 1294. Lạc Lâm Trang. Người tìm xác / Lạc Lâm Trang ; Thú Lạ dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 24 cm. - 189000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 寻尸人 

 T.2. - 2023. - 502 tr.   s561235 

 1295. Lam hoả diệt quỷ : Truyện tranh ; Dành cho lứa tuổi 17+ / Kazue Kato ; Đạm 
Nguyệt dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.26. - 2023. - 224 tr. : tranh vẽ   s559912 

 1296. Lam hoả diệt quỷ : Truyện tranh ; Dành cho lứa tuổi 17+ / Kazue Kato ; Đạm 
Nguyệt dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.27. - 2023. - 207 tr. : tranh vẽ   s559913 

 1297. Làng cổ tích đón Giáng sinh : Truyện tranh / Lê Thị Minh Nguyệt. - H. : Lao 
động, 2023. - 48 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Làng cổ tích). - 83000đ. - 1500b   s560760 

 1298. Lê Hoài Nam. Khắc tinh với thần chết : Tiểu thuyết / Lê Hoài Nam. - H. : Văn 
học, 2023. - 318 tr. ; 20 cm. - 700b   s560895 

 1299. Lê Minh Trọng. Chiều không nhạt nắng : Tự truyện / Lê Minh Trọng. - H. : Văn 
học, 2023. - 400 tr. : ảnh ; 24 cm. - 1000b   s560962 

 1300. Lê Ngọc. Tôi tìm mình giữa những tháng năm / Lê Ngọc. - H. : Văn học, 2023. - 
173 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 88000đ. - 5000b 
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 Tên thật tác giả: Lê Văn Ngọc   s560876 

 1301. Lê Phương Liên. Những tia nắng đầu tiên / Lê Phương Liên. - H. : Kim Đồng, 
2023. - 162 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Vàng. Tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu nhi). - 50000đ. - 
1500b   s559845 

 1302. Lê Quang Trạng. Nghĩa tình nơi Mê Kông chảy vào đất Việt : Tập bút ký / Lê 
Quang Trạng. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 133 tr. : ảnh ; 20 cm. - 75000đ. - 300b   
s561253 

 1303. Lê Thị Khánh Hoà. Thời gian đi qua tôi / Lê Thị Khánh Hoà. - Huế : Nxb. Thuận 
Hoá, 2023. - 138 tr. ; 19 cm. - 76000đ. - 300b   s560091 

 1304. Lê Toán. Những người lính già : Tập truyện ngắn / Lê Toán. - H. : Văn học, 2023. 
- 229 tr. ; 20 cm. - 700b   s560894 

 1305. Lê Tuấn Lộc. Hát từ Phan Xi Păng : Tập thơ / Lê Tuấn Lộc. - H. : Văn hoá dân 
tộc, 2023. - 442 tr. ; 24 cm. - 495000đ. - 1000b   s560417 

 1306. Lôi Mễ. Tâm nguyện cuối cùng : Tiểu thuyết trinh thám / Lôi Mễ ; Vũ Thị Hà 
dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Văn học, 2023. - 525 tr. ; 24 cm. - 219000đ. - 500b 

 Tên sách tiếng Trung: 执念   s560986 

 1307. Lý luận dạy học Ngữ văn / Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương (ch.b.), Nguyễn 
Thu Hương, Nguyễn Thị Xuân Mai, Mai Thị Vân. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. 
Hồ Chí Minh, 2023. - 254 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 135000đ. - 200b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s560549 

 1308. Lý Thu Thảo. Đò chiều : Tập truyện ngắn / Lý Thu Thảo. - Nghệ An : Nxb. Nghệ 
An, 2023. - 134 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 82000đ. - 300b   s560556 

 1309. Ma đạo tổ sư : Truyện tranh : 18+ / Mặc Hương Đồng Khứu ; Minh hoạ: Lạc Địa 
Thành Cầu ; Đúc Đúc dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 159000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 魔道 祖师 

 T.4. - 2023. - 208 tr. : tranh màu   s561211 

 1310. Mạc Thần Hoan. Địa cầu Online : Tiểu thuyết : Dành cho 18+ / Mạc Thần Hoan 
; Viễn Đồ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 199000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 地球上线 

 T.2. - 2023. - 565 tr. : tranh vẽ   s561219 

 1311. Mạc Thần Hoan. Sơn hà bất dạ thiên : Tiểu thuyết / Mạc Thần Hoan ; Dư Uyển 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 169000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Trung: 山河不夜t天 
 T.1. - 2023. - 493 tr.   s561216 

 1312. Mạc Thần Hoan. Sơn hà bất dạ thiên : Tiểu thuyết / Mạc Thần Hoan ; Dư Uyển 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 169000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Trung: 山河不夜t天 
 T.2. - 2023. - 517 tr.   s561217 

 1313. Magic Kaito : Treasured edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / 
Gosho Aoyama ; Thảo Aki dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 32000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 196 tr. : tranh vẽ   s560016 



108 
 

 1314. Magic Kaito : Treasured edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / 
Gosho Aoyama ; Thảo Aki dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 32000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 194 tr. : tranh vẽ   s560017 

 1315. Magic Kaito : Treasured edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / 
Gosho Aoyama ; Thảo Aki dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 32000đ. - 5000b 
 T.3. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s560018 

 1316. Magic Kaito : Treasured edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / 
Gosho Aoyama ; Thảo Aki dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 32000đ. - 5000b 
 T.4. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s560019 

 1317. Magic Kaito : Treasured edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / 
Gosho Aoyama ; Thảo Aki dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 32000đ. - 5000b 
 T.5. - 2023. - 182 tr. : tranh vẽ   s560020 

 1318. Malot, Hector. Không gia đình / Hector Malot ; Huỳnh Lý dịch. - Tái bản lần thứ 
5. - H. : Văn học, 2023. - 663 tr. ; 21 cm. - 175000đ. - 1000b   s560966 

 1319. Masashi Kishimoto. Naruto - Akatsuki bí truyền: Tiểu loạn ác hoa : Tiểu thuyết : 
Dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto, Shin Towada ; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng, 
2023. - 251 tr. ; 19 cm. - 55000đ. - 3000b   s560010 

 1320. Masashi Kishimoto. Naruto - Gaara bí truyền: Sa trần huyễn tưởng : Tiểu thuyết 
: Dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto, Ukyo Kodachi ; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng, 
2023. - 211 tr. ; 19 cm. - 55000đ. - 3000b   s560013 

 1321. Masashi Kishimoto. Naruto - Kakashi bí truyền: Băng thiên chi lôi : Tiểu thuyết 
: Dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto, Akira Higashiyama ; Hitokiri dịch. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 223 tr. ; 19 cm. - 55000đ. - 3000b   s560012 

 1322. Masashi Kishimoto. Naruto - Mộc Diệp bí truyền: Chúc ngôn nhật hoà : Tiểu 
thuyết : Dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto, Sho Hinata ; Hitokiri dịch. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 275 tr. ; 19 cm. - 55000đ. - 3000b   s560011 

 1323. Masashi Kishimoto. Naruto - Sakura bí truyền: Tư tình gửi gió xuân : Tiểu thuyết 
: Dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto, Tomohito Ohsaki ; Hitokiri dịch. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 243 tr. ; 19 cm. - 55000đ. - 3000b   s560015 

 1324. Masashi Kishimoto. Naruto - Shikamaru bí truyền: Ám mặc phù vân : Tiểu thuyết 
: Dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto, Takashi Yano ; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng, 
2023. - 227 tr. ; 19 cm. - 55000đ. - 3000b   s560014 

 1325. Mashle : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Hajime Komoto ; Ili Tenjou dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.10: Mash Burnedead và bộ giáp nam châm. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s559905 

 1326. Mashle : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Hajime Komoto ; Ili Tenjou dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.12: Mash Burnedead và 5 người anh. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s559906 

 1327. Mặc Thư Bạch. Trường Phong Độ / Mặc Thư Bạch ; Mục dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 21 cm. - 189000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 498 tr.   s561213 

 1328. Mẹ giặt đồ : Truyện tranh : Đọc cho bé: Từ 3 tuổi trở lên. Bé tự đọc: Từ 6 tuổi trở 
lên / Tranh, lời: Wakiko Sato ; Dịch: Lê Hiền, Linh Trụ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 
2023. - 32 tr. : tranh màu ; 19x26 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 49000đ. - 3000b 
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 Tên sách tiếng Anh: Washing crazy ma   s561157 

 1329. Mẹ là của tớ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Ngô Anh Thi ; 
Tranh: Cao Lê Diệu Phúc. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 29 tr. : tranh màu ; 19 
cm. - 30000đ. - 2000b   s559880 

 1330. Mẹ ơi, mình cùng làm nhé! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: 
Ngô Anh Thi ; Tranh: Cao Lê Diệu Phúc. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : 
tranh màu ; 19 cm. - 30000đ. - 2000b   s559879 

 1331. Mí đi xông đất - Chuyện kể dịp Tết Nguyên đán : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi từ 0 - 6 / Lời: Tuệ An ; Tranh: Lý Minh Phúc. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2023. 
- 22 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Lễ Tết quê hương). - 20000đ. - 2000b   s559886 

 1332. Miền an lạc : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Ichimon Izumi ; Hương 
Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 5000b 
 T.5. - 2023. - 146 tr. : tranh vẽ   s560055 

 1333. Miền đất hứa = The promised neverland : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Kaiu 
Shirai ; Minh hoạ: Posuka Demizu ; Tuyết Quỳnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 40000đ. 
- 1000b 
 T.1: Gf house. - 2023. - 183 tr. : tranh vẽ   s560195 

 1334. Miền đất hứa = The promised neverland : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Kaiu 
Shirai ; Minh hoạ: Posuka Demizu ; Tuyết Quỳnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 40000đ. 
- 1000b 
 T.3: Đập tan!. - 2023. - 194 tr. : tranh vẽ   s560196 

 1335. Miku Ito. Hướng dẫn sử dụng mẹ / Lời: Miku Ito ; Tranh: Makiko Sato ; Tống 
Hương dịch. - In lần 14. - H. : Lao động, 2023. - 130 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 59000đ. - 3000b   
s560755 

 1336. Min. Radio 52 Hz - Tiếng nói của kẻ cô đơn / Min. - H. : Tôn giáo, 2023. - 156 
tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 109000đ. - 500b   s560657 

 1337. Mishima Yomu. Thế giới Otome game thật khắc nghiệt với nhân vật quần chúng 
= The world  of otome games is a tough for mobs / Mishima Yomu ; Minh hoạ: Monda ; Roku 
dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です8 
 T.8. - 2023. - 416 tr. : tranh vẽ   s560202 

 1338. Miu bé nhỏ đón Giáng sinh - Bố ơi, Tết! = Christmas with little miu - Daddy, it's 
Tet! : Số đặc biệt : Truyện tranh / Kawa, Mai Anh Đỗ. - H. : Lao động, 2023. - 32 tr. : tranh 
màu ; 26 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ). - 59000đ. - 2000b   s560727 

 1339. Miu bé nhỏ đón Giáng sinh - Giấc mơ Noel kì lạ = Christmas with little miu - A 
strange dream about Christmas : Số đặc biệt : Truyện tranh / Kawa, Mai Anh Đỗ. - H. : Lao 
động, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ). - 59000đ. - 2000b   s560725 

 1340. Miu bé nhỏ đón Giáng sinh - Kỳ nghỉ Tết ấm áp = Christmas with little miu - A 
warm Tet holiday : Số đặc biệt : Truyện tranh / Kawa, Mai Anh Đỗ. - H. : Lao động, 2023. - 32 
tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ). - 59000đ. - 2000b   s560726 

 1341. Miu bé nhỏ đón Giáng sinh - Thư gửi ông già Noel = Christmas with little miu - 
Letter for santa Claus : Số đặc biệt : Truyện tranh / Kawa, Mai Anh Đỗ. - H. : Lao động, 2023. 
- 32 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ). - 59000đ. - 2000b   s560724 
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 1342. Mniszek, Helena. Con hủi / Helena Mniszek ; Nguyễn Hữu Dũng dịch. - H. : Văn 
học, 2023. - 611 tr. ; 21 cm. - 195000đ. - 1000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan: Trędowata   s560981 

 1343. Mọi người đã dạy tớ : Truyện tranh / Gomi Taro ; Dịch: Lê Hiền, Linh Trụ. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2023. - 30 tr. : minh hoạ ; 22 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). 
- 39000đ. - 3000b   s561152 

 1344. Moriarty the patriot : Truyện tranh / Ryosuke Takeuchi ; Tranh: Hikaru Miyoshi 
; Ngọc Bình dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 206 tr. : tranh vẽ   s560222 

 1345. Moriarty the patriot : Truyện tranh / Ryosuke Takeuchi ; Tranh: Hikaru Miyoshi 
; Ngọc Bình dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 198 tr. : tranh vẽ   s560223 

 1346. Moriarty the patriot : Truyện tranh / Ryosuke Takeuchi ; Tranh: Hikaru Miyoshi 
; Ngọc Bình dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.3. - 2023. - 206 tr. : tranh vẽ   s560224 

 1347. Moriarty the patriot : Truyện tranh / Ryosuke Takeuchi ; Tranh: Hikaru Miyoshi 
; Ngọc Bình dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.4. - 2023. - 198 tr. : tranh vẽ   s560225 

 1348. Moriarty the patriot : Truyện tranh / Ryosuke Takeuchi ; Tranh: Hikaru Miyoshi 
; Ngọc Bình dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.5. - 2023. - 198 tr. : tranh vẽ   s560226 

 1349. Morpurgo, Michael. Bản nhạc của Mozart / Michael Morpurgo ; Minh hoạ: 
Michael Foreman ; Phan Thị Hoàn dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 76 tr. : 
tranh màu ; 19 cm. - 55000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The Mozart question   s559876 

 1350. Morpurgo, Michael. Chú kì lân tuyệt diệu / Michael Morpurgo ; Minh hoạ: Gary 
Blythe ; Phạm Trường Lan dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 75 tr. : tranh vẽ 
; 19 cm. - 55000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: I believe in unicorns   s559875 

 1351. Morpurgo, Michael. Trở về tuổi thơ / Michael Morpurgo ; Minh hoạ: Peter Bailey 
; Nguyễn Hồng Quang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 79 tr. : tranh màu ; 
19 cm. - 55000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Homecoming   s559877 

 1352. Một vòng yêu thương : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Ngô Anh 
Thi ; Tranh: Cao Lê Diệu Phúc. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 23 tr. : tranh màu 
; 19 cm. - 30000đ. - 2000b   s559878 

 1353. Mưa rơi : Truyện tranh : Đọc cho bé: Từ 3 tuổi trở lên. Bé tự đọc: Từ 6 tuổi trở 
lên / Wakiko Sato ; Dịch: Lê Hiền, Linh Trụ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2023. - 33 tr. 
: tranh màu ; 19x26 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 45000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: We prefer shiny day!   s561156 

 1354. 50 cây bút trẻ An Giang : Tuyển tập thơ văn / Nguyễn Văn Chiêu, Phan Văn 
Công, Nguyễn Ngọc Đặng... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 198 tr. : ảnh ; 21 cm. - 80000đ. 
- 500b   s561259 

 1355. Neon genesis evangelion : Truyện tranh : 17+ / Yoshiyuki Sadamoto ; Tuyết 
Quỳnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 200000đ. - 4000b 
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 T.3. - 2023. - 363 tr. : tranh vẽ   s561218 

 1356. Nếu tớ có một bạn bạch tuộc : Phát triển trí tưởng tượng và khả năng ngôn ngữ 
của bé : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Gabby Dawnay, Alex Barrow ; Khánh 
Quỳnh dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 28 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Vun đắp 
tâm hồn). - 56000đ. - 4000b 
 Tên sách tiếng Anh: If I had an octopus   s559833 

 1357. Nếu tớ có một bạn khủng long : Phát triển trí tưởng tượng và khả năng ngôn ngữ 
của bé : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Gabby Dawnay, Alex Barrow ; Khánh 
Quỳnh dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 28 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Vun đắp 
tâm hồn). - 56000đ. - 4000b 
 Tên sách tiếng Anh: If I had a dinosaur   s559834 

 1358. Nếu tớ có một bạn kì lân : Phát triển trí tưởng tượng và khả năng ngôn ngữ của 
bé : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Gabby Dawnay, Alex Barrow ; Khánh Quỳnh 
dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 28 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Vun đắp tâm hồn). 
- 56000đ. - 4000b 
 Tên sách tiếng Anh: If I had a unicorn   s559835 

 1359. Ngày nghỉ của ngài phản diện : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Yuu 
Morikawa ; Sachi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 6000b 
 T.4. - 2023. - 128 tr. : tranh vẽ   s560039 

 1360. Ngày nghỉ của ngài phản diện : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Yuu 
Morikawa ; Sachi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 6000b 
 T.5. - 2023. - 128 tr. : tranh vẽ   s560040 

 1361. Ngọc Bái. Thơ Ngọc Bái. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 299 tr. ; 21 cm. - 500b   
s560317 

 1362. Nguyễn Cảnh Nhu. Đồng hành những vần thơ ám ảnh / Nguyễn Cảnh Nhu. - 
Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 151 tr., 4 tr. ảnh màu ; 21 cm. - 99000đ. - 500b   s560558 

 1363. Nguyễn Đăng Thuyết. Mùa đá cháy : Thơ / Nguyễn Đăng Thuyết. - H. : Văn học, 
2023. - 118 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 500b   s560886 

 1364. Nguyễn Đức Huy. Về bến hoàng hôn : Thơ / Nguyễn Đức Huy. - H. : Văn học, 
2023. - 155 tr. ; 20 cm. - 99000đ. - 120b 
 Thư mục: tr. 116-143   s560959 

 1365. Nguyễn Hoàng Mai. Tokyo và em - Khi cánh hoa anh đào rơi / Nguyễn Hoàng 
Mai. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 170 tr. ; 21 cm. - 142000đ. - 1000b   s561258 

 1366. Nguyễn Lương Phán. Chuyện nghề, chuyện người, chuyện bốn phương / Nguyễn 
Lương Phán. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 463 tr. : ảnh ; 24 cm. - 210000đ. - 1000b   
s560774 

 1367. Nguyễn Minh Châu. Truyện ngắn Nguyễn Minh Châu. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Kim Đồng, 2023. - 318 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Văn học trong nhà trường). - 78000đ. - 2000b   
s559841 

 1368. Nguyễn Ngọc Đoan. Ông bà tôi / Nguyễn Ngọc Đoan s.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 118 tr. : hình ảnh ; 27 cm. - 110b   s561378 

 1369. Nguyễn Nhật Ánh. Bồ câu không đưa thư : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In 
lần thứ 52. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 182 tr. ; 15 cm. - 38000đ. - 3000b   s560263 
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 1370. Nguyễn Nhật Ánh. Hoa hồng xứ khác : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 48. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 292 tr. ; 15 cm. - 50000đ. - 3000b   s560265 

 1371. Nguyễn Nhật Ánh. Quán Gò đi lên : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 
42. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 267 tr. ; 15 cm. - 50000đ. - 3000b   s560266 

 1372. Nguyễn Nhật Ánh. Thằng quỷ nhỏ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 
55. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 233 tr. ; 15 cm. - 43000đ. - 3000b   s560261 

 1373. Nguyễn Nhật Ánh. Thiên thần nhỏ của tôi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In 
lần thứ 54. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 140 tr. ; 15 cm. - 35000đ. - 3000b   s560262 

 1374. Nguyễn Nhật Ánh. Trại hoa vàng : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 
51. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 292 tr. ; 15 cm. - 50000đ. - 3000b   s560264 

 1375. Nguyễn Tất Hà. Ngổn ngang lòng dạ / Nguyễn Tất Hà. - Nghệ An : Nxb. Nghệ 
An, 2023. - 63 tr. ; 19 cm. - 100000đ. - 200b   s560089 

 1376. Nguyễn Thái Thuận. Lá cuối mùa : Tập thơ / Nguyễn Thái Thuận. - Đà Nẵng : 
Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 94 tr. ; 19 cm. - 300b   s560093 

 1377. Nguyễn Thi. Người mẹ cầm súng / Nguyễn Thi. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 126 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Vàng. Tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu nhi). - 
40000đ. - 2000b   s559843 

 1378. Nguyễn Thị Kim Thoa. Heo may và nỗi nhớ : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thị Kim 
Thoa. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 103 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 200b   s561177 

 1379. Nguyễn Thị Như Hiền. Mưa qua Triền Rang : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thị Như 
Hiền. - H. : Thế giới, 2023. - 171 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 300b   s561095 

 1380. Nguyễn Thị Thu Thuỷ. Điểm nhìn và ngôn ngữ trong truyện kể / Nguyễn Thị Thu 
Thuỷ. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 367 tr. : sơ đồ ; 21 cm. - 160000đ. 
- 500b 
 Thư mục: tr. 353-367   s560373 

 1381. Nguyễn Thụ. Mùa hoa súng / Nguyễn Thụ. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 184 
tr. ; 21 cm. - 73000đ. - 882b   s561004 

 1382. Nguyễn Trác. Thơ Nguyễn Trác. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 322 tr. ; 21 cm. 
- 500b   s560319 

 1383. Nguyễn Trần. Làm và nhai / Nguyễn Trần. - H. : Lao động, 2023. - 354 tr. ; 24 
cm. - 80000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Tỳ   s560710 

 1384. Nguyễn Trí Huân. Bất chợt mai vàng : Truyện / Nguyễn Trí Huân. - H. : Văn học, 
2023. - 178 tr. ; 20 cm. - 700b   s560893 

 1385. Nguyễn Văn Mùi. Thơ của thầy / Nguyễn Văn Mùi. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 21 cm. - 68000đ. - 150b 
 Đầu bìa sách ghi: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN. Khoa Sinh học 
 T.4. - 2023. - 182 tr. : hình ảnh   s560355 

 1386. Ngựa con qua sông / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 10 tr. : tranh màu 
; 14 cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé. Rèn luyện sự quan tâm). - 7000đ. - 3000b   s560289 

 1387. Nhà của chim : Truyện tranh : Đọc cho bé: Từ 3 tuổi trở lên. Bé tự đọc: Từ 6 tuổi 
trở lên / Tranh, lời: Wakiko Sato ; Dịch: Lê Hiền, Linh Trụ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 
2023. - 31 tr. : tranh màu ; 19x26 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 50000đ. - 3000b 
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 Tên sách tiếng Anh: Aunt baba and bird's house   s561159 

 1388. Nhà hàng lừng danh : Truyện tranh : Đọc cho bé: Từ 2 tuổi trở lên. Bé tự đọc: Từ 
6 tuổi trở lên / Yumiko Fukuzawa ; Phạm Quỳnh Anh dịch ; Tazaki Hirono h.đ. - H. : Thế giới, 
2023. - 31 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 150000đ. - 3000b   s561148 

 1389. Nhà văn nói về nghề / Bùi Thanh Truyền, Huỳnh Phan Anh, Nguyễn Nhật Ánh... 
- H. : Văn học, 2023. - 331 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh   s560888 

 1390. Nhiệm vụ tối thượng nhà Yozakura : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / 
Hitsuji Gondaira ; AnHD dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.11: Kì thi thăng hạng điệp viên. - 2023. - 185 tr. : tranh vẽ   s559930 

 1391. Nhiệm vụ tối thượng nhà Yozakura : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / 
Hitsuji Gondaira ; AnHD dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.12: Mầm anh đào mới. - 2023. - 186 tr. : tranh vẽ   s559931 

 1392. Nhóc Maruko : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Momoko Sakura ; Hương 
Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 15000b 
 T.2. - 2023. - 170 tr. : tranh vẽ   s560007 

 1393. Nhóc Maruko : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Momoko Sakura ; Hương 
Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 15000b 
 T.3. - 2023. - 173 tr. : tranh vẽ   s560008 

 1394. Nhóc Maruko : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Momoko Sakura ; Hương 
Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 12000b 
 T.4. - 2023. - 168 tr. : tranh vẽ   s560009 

 1395. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko 
; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 17. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.3. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s560242 

 1396. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko 
; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 17. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.19. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s560243 

 1397. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko 
; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 18. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.25. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s560244 

 1398. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - 
In lần thứ 18. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.26. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s560245 

 1399. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - 
In lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.35. - 2023. - 167 tr. : tranh vẽ   s560246 

 1400. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - 
In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.36. - 2023. - 167 tr. : tranh vẽ   s560247 

 1401. Nhổ củ cải / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 10 tr. : tranh màu ; 14 cm. 
- (Bách khoa toàn thư cho bé. Rèn luyện sự quan tâm). - 7000đ. - 3000b   s560298 
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 1402. Nhổ củ cải : Truyện tranh : 3+ / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Nhật Tân, Quang Lân. - 
In lần thứ 26. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập kể 
chuyện. Mỗi tuần một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s560251 

 1403. Nhục Bao Bất Cật Nhục. Husky và sư tôn mèo trắng của hắn : Tiểu thuyết / Nhục 
Bao Bất Cật Nhục ; Nguyệt Lạc dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 169000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 二哈和他的白猫师尊 

 T.6. - 2023. - 557 tr.   s561215 

 1404. Những chàng trai ở Lộc Phong Quán : Truyện tranh / Shimizu Yu ; Hoàng Ly 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 56000đ. - 2500b 
 T.13. - 2023. - 166 tr. : tranh vẽ   s560175 

 1405. Những ngôi sao nhỏ / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 10 tr. : tranh màu 
; 14 cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé. Rèn luyện sự quan tâm). - 7000đ. - 3000b   s560290 

 1406. Nicola dạo chơi xứ Quỷ : Nicola traveling around the Demons' world = Truyện 
tranh : Sách dành cho lứa tuổi 10+ / Asaya Miyanaga. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 45000đ. - 
3000b 
 T.1. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s560003 

 1407. Nicola dạo chơi xứ Quỷ : Nicola traveling around the Demons' world = Truyện 
tranh : Sách dành cho lứa tuổi 10+ / Asaya Miyanaga. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 45000đ. - 
3000b 
 T.2. - 2023. - 207 tr. : tranh vẽ   s560004 

 1408. Nicola dạo chơi xứ Quỷ : Nicola traveling around the Demons' world = Truyện 
tranh : Sách dành cho lứa tuổi 10+ / Asaya Miyanaga. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 45000đ. - 
3000b 
 T.3. - 2023. - 174 tr. : tranh vẽ   s560005 

 1409. Nicola dạo chơi xứ Quỷ : Nicola traveling around the Demons' world = Truyện 
tranh : Sách dành cho lứa tuổi 10+ / Asaya Miyanaga. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 45000đ. - 
3000b 
 T.4. - 2023. - 228 tr. : tranh vẽ   s560006 

 1410. Nigozyu. Thám tử đã chết = La detective está muerta / Nigozyu ; Minh hoạ: 
Umibouzu ; Dương Dương dịch ; Nguyên Phạm h.đ. - In lần 3. - H. : Nxb. Hà Nội. - 19 cm. - 
109000đ. - 1500b 
 T.2. - 2023. - 350 tr. : tranh vẽ   s560200 

 1411. Ninja Rantaro : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Soubee Amako. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.14. - 2023. - 233 tr. : tranh vẽ   s560030 

 1412. Ninja Rantaro : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Soubee Amako. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.15. - 2023. - 239 tr. : tranh vẽ   s560031 

 1413. Ninja Rantaro : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Soubee Amako. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.18. - 2023. - 239 tr. : tranh vẽ   s560032 

 1414. Nobita và chuyến tàu tốc hành ngân hà : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / 
Nguyên tác: Fujiko F. Fujio. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - (Tranh truyện màu Doraemon). - 
30000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 127 tr. : tranh màu   s559896 
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 1415. Nobita và chuyến tàu tốc hành ngân hà : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / 
Nguyên tác: Fujiko F. Fujio. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - (Tranh truyện màu Doraemon). - 
30000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 120 tr. : tranh màu   s559897 

 1416. Nobita và truyền thuyết vua mặt trời : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / 
Nguyên tác: Fujiko F. Fujio. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - (Tranh truyện màu Doraemon). - 
30000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 127 tr. : tranh màu   s559898 

 1417. Nobita và truyền thuyết vua mặt trời : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / 
Nguyên tác: Fujiko F. Fujio. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - (Tranh truyện màu Doraemon). - 
30000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 127 tr. : tranh màu   s559899 

 1418. Nòng nọc tìm mẹ / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 10 tr. : tranh màu ; 
14 cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé. Rèn luyện sự quan tâm). - 7000đ. - 3000b   s560292 

 1419. Nụ hôn tinh nghịch : Truyện tranh : 16+ / Kaoru Tada ; Tama Duy Ngọc dịch. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 90000đ. - 3000b 
 T.3. - 2023. - 367 tr. : tranh vẽ   s560240 

 1420. Nụ hôn tinh nghịch : Truyện tranh : 16+ / Kaoru Tada ; Tama Duy Ngọc dịch. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 90000đ. - 3000b 
 T.4. - 2023. - 351 tr. : tranh vẽ   s560241 

 1421. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - 
H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.38: Rocket man!!. - 2023. - 207 tr. : tranh vẽ   s559994 

 1422. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - 
H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.39: Cuộc chiến cướp đoạt. - 2023. - 209 tr. : tranh vẽ   s559995 

 1423. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - 
H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.74: Ta sẽ luôn ở bên con. - 2023. - 227 tr. : tranh vẽ   s559996 

 1424. One punch man : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / One ; Vẽ tranh: 
Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
3000b 
 T.3: Lời đồn. - 2023. - 207 tr. : tranh vẽ   s559923 

 1425. One punch man : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / One ; Tranh: Yusuke 
Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.19: Tận diệt cải thảo. - 2023. - 223 tr. : tranh vẽ   s559924 

 1426. Ostrovski, Nikolai Alekseevich. Thép đã tôi thế đấy = Как закалялась сталь! / 
Nikolai A. Ostrovsky ; Dịch: Thép Mới, Huy Vân. - H. : Văn học, 2023. - 554 tr. ; 21 cm. - 
168000đ. - 1000b   s560976 

 1427. Otsuichi. Mùa hè pháo hoa và xác chết của tôi : 16+ / Otsuichi ; Đỗ Nguyên dịch. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 154 tr. ; 21 cm. - 55000đ. - 1000b   s561231 

 1428. Otsuichi. Súng và sô cô la / Otsuichi ; Gen Kun dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 327 
tr. : hình vẽ ; 18 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 銃とチョコレート   s560204 
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 1429. Ối ối ối! Bé lợn gặp rắc rối : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: 
Michael Rosen ; Minh hoạ: Jonathan Langley ; Linh Chi dịch. - H. : Văn học, 2023. - 31 tr. : 
tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 39000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Oww!   s560957 

 1430. Ôn luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 môn Ngữ văn / Lã Nhâm 
Thìn, Nguyễn Thị Nương. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 203 tr. ; 24 cm. - 58000đ. - 6000b   
s560593 

 1431. Ôn luyện thi vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 môn Ngữ văn / Nguyễn 
Quang Trung (ch.b.), Trịnh Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Anh Đào... - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 127 
tr. : bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 10000b   s560543 

 1432. Patchett, Ann. Ngôi nhà người Hà Lan / Ann Patchett ; Khánh Linh dịch. - H. : 
Văn học, 2023. - 425 tr. ; 21 cm. - 249000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Dutch house   s560923 

 1433. Phạm Hùng. Giọt nhớ : Thơ / Phạm Hùng. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 94 
tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 500b 
 Bút danh tác giả: Người Ấy   s561176 

 1434. Phạm Vân Anh. Biên khu Việt Quế : Tiểu thuyết / Phạm Vân Anh. - H. : Văn học, 
2023. - 217 tr. ; 20 cm. - 700b   s560896 

 1435. Phan Đăng Xiêm. Thơ Phan Đăng Xiêm. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 195 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - 110000đ. - 500b   s560537 

 1436. Phan Thức. Khúc hát đời anh : Tập thơ về thương binh liệt sĩ / Phan Thức, Nguyễn 
Hồng Quang. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2023. - 98 tr. ; 19 cm. - 56000đ. - 15b   
s560096 

 1437. Phan Văn Kỷ. Cây bàng sân trường : Thơ / Phan Văn Kỷ. - H. : Văn học, 2023. - 
134 tr. ; 20 cm. - 200b   s560911 

 1438. Phòng thiết kế khai thiên lập địa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Nguyên 
tác: Hebi Zou, Tsuta Suzuki ; Tranh: Tarako ; Bùi Hoàng Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- 36000đ. - 3300b 
 T.4. - 2023. - 140 tr. : tranh vẽ   s560046 

 1439. Phùng Minh Hiến. Những nẻo đường sáng tạo thơ ở một số thi sĩ Việt Nam nổi 
tiếng thời hiện đại / Phùng Minh Hiến. - H. : Văn học, 2023. - 365 tr. ; 24 cm. - 270000đ. - 
1000b   s560940 

 1440. Phùng Quang Thuận. Miền đất mặn : Tiểu thuyết / Phùng Quang Thuận. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 438 tr. ; 20 cm. - 150000đ. - 1000b   
s561237 

 1441. Poe, Edgar Allan. Con mèo đen : Tuyển tập / Edgar Allan Poe ; Nguyễn Hương 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 151 tr. ; 23 cm. - 60000đ. - 1500b 
 Dịch theo nguyên bản tiếng Anh: The black cat   s560499 

 1442. Poe, Edgar Allan. Sự sụp đổ của nhà Usher / Edgar Allan Poe ; Ngô Thế Vinh 
dịch. - H. : Văn học, 2023. - 549 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Văn học kinh điển). - 288000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Fall of the house of usher and Other Stories   s560937 

 1443. Puzo, Mario. Luật im lặng / Mario Puzo ; Lương Lê Giang dịch. - H. : Văn học, 
2023. - 373 tr. ; 24 cm. - 700000đ. - 517b 
 Dịch từ bản tiếng Anh: Omerta   s560990 
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 1444. Puzo, Mario. Ông trùm cuối cùng / Mario Puzo ; Trịnh Huy Ninh dịch. - H. : Văn 
học, 2023. - 663 tr. ; 24 cm. - 800000đ. - 517b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The last don   s560936 

 1445. Quang Dũng. Thơ Quang Dũng. - H. : Kim Đồng, 2023. - 204 tr. ; 19 cm. - (Tủ 
sách Văn học trong nhà trường). - 45000đ. - 2000b   s559840 

 1446. Riggs, Ransom. Để trở thành Sherlock Holmes : Những phương pháp và kĩ năng 
khám phá : Dành cho lứa tuổi 9+ / Ransom Riggs ; Minh hoạ: Eugene Smith ; Nguyên Hương 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 223 tr. : tranh vẽ ; 17 cm. - 38000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 205-223   s559838 

 1447. Rồng không trung : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Taku Kuwabara ; 
AnHD dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 4000b 
 T.2. - 2023. - 195 tr. : tranh vẽ   s560047 

 1448. Sách Tết Giáp Thìn 2024 : Hợp tuyển văn thơ nhạc hoạ chủ đề mùa xuân và ngày 
Tết / Trung Sỹ, Thư Uyển, Cao Huy Thuần... ; Minh hoạ: Hoàng Phượng Vỹ... ; Hồ Anh Thái 
tuyển. - H. : Văn học, 2023. - 293 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 399000đ. - 1550b   s560963 

 1449. Sách Tết Giáp Thìn 2024 : Hợp tuyển văn thơ nhạc hoạ chủ đề Mùa Xuân và ngày 
Tết / Trung Sỹ, Thư Uyển, Cao Huy Thuần... ; Minh hoạ: Hoàng Phượng Vỹ... ; Hồ Anh Thái 
tuyển. - H. : Văn học, 2023. - 293 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 1200000đ. - 550b   s560964 

 1450. Saekisan. Thiên sứ nhà bên : Dành cho lứa tuổi 18+ / Saekisan ; Minh hoạ: 
Hanekoto ; Trân Trân dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 95000đ. - 17000b 
 T.7. - 2023. - 326 tr. : tranh vẽ   s560063 

 1451. Schaap, Annet. Đèn Nhỏ và những đứa con của biển / Annet Schaap ; Huyền Vũ 
dịch. - H. : Văn học, 2023. - 424 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 160000đ. - 2000b   s560905 

 1452. Seton, Ernest Thompson. Dãi hay cuộc đời và những chuyến phiêu lưu của lợn 
lưng nhọn / Ernest Thompson Seton ; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động, 
2023. - 149 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 78000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Foam, or the life and adventures of a razor - baked hog. 
- Bút danh dịch giả: Roger Vu   s560748 

 1453. Sewell, Anna. Ngựa ô yêu dấu : Tiểu thuyết / Anna Sewell ; Nguyễn Quang Huy 
dịch. - H. : Văn học, 2023. - 291 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Black beauty   s560915 

 1454. Sharma, Robin. 3 người thầy vĩ đại : Câu chuyện đặc biệt về cách sống theo những 
gì mình mong muốn / Robin Sharma ; Nguyễn Xuân Hồng dịch. - In lần 25. - H. : Lao động, 
2023. - 330 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: The saint, the surfer, and the CEO   s560754 

 1455. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi 12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng. 
- 18 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.49: Đi tìm Bạch Tuyết. - 2023. - 187 tr. : tranh màu   s560026 

 1456. Shin - Cậu bé bút chì: Bí quyết bảo vệ bản thân : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
thiếu nhi / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Tranh: Mirei Takata : Nguyễn Vân Anh dịch. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 125 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Những điều trường học không dạy ta). - 40000đ. - 
5000b   s560023 

 1457. Shin - Cậu bé bút chì: Bí quyết bày tỏ cảm xúc : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
thiếu nhi / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Tranh: Mirei Takata : Nguyễn Vân Anh dịch. - H. : Kim 
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Đồng, 2023. - 127 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Những điều trường học không dạy ta). - 40000đ. - 
5000b   s560025 

 1458. Shin - Cậu bé bút chì: Bí quyết giữ gìn tình bạn : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi thiếu nhi / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Tranh: Mirei Takata : Nguyễn Vân Anh dịch. - H. : 
Kim Đồng, 2023. - 127 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Những điều trường học không dạy ta). - 40000đ. 
- 5000b   s560022 

 1459. Shin - Cậu bé bút chì: Bí quyết tự dọn dẹp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
thiếu nhi / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Tranh: Mirei Takata : Nguyễn Vân Anh dịch. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 127 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Những điều trường học không dạy ta). - 40000đ. - 
5000b   s560024 

 1460. Shin - Cậu bé bút chì: Bí quyết tự tạo hứng thú : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
thiếu nhi / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Tranh: Mirei Takata : Nguyễn Vân Anh dịch. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 127 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Những điều trường học không dạy ta). - 40000đ. - 
5000b   s560021 

 1461. Shinkai Makoto. Khoá chặt cửa nào Suzume / Shinkai Makoto ; Quế Đan dịch. - 
H. : Hồng Đức, 2023. - 333 tr. ; 18 cm. - 190000đ. - 3000b   s560155 

 1462. Shinkai Makoto. Khoá chặt cửa nào Suzume / Shinkai Makoto ; Quế Đan dịch. - 
H. : Hồng Đức, 2023. - 333 tr. ; 18 cm. - 145000đ. - 9000b   s560154 

 1463. Shuka Matsuda. Thanh gươm diệt quỷ: Tanjiro và Neruko - Khởi đầu của định 
mệnh : Tiểu thuyết chuyển thể : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Shuka Matsuda ; Nguyên 
tác, minh hoạ: Koyoharu Gotouge ; Blahira dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 
238 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 55000đ. - 2000b   s560029 

 1464. Slam Dunk - Deluxe edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / 
Takehiko Inoue ; Dịch: Danna, Leo. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 8000b 
 T.17. - 2023. - 244 tr. : tranh vẽ   s560041 

 1465. Sunsunsun. Arya bàn bên thỉnh thoảng lại trêu ghẹo tôi bằng tiếng Nga : Dành 
cho lứa tuổi 18+ / Sunsunsun ; Minh hoạ: Momoco ; Trân Trân dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. 
- 95000đ. - 10000b 
 T.4. - 2023. - 401 tr. : tranh vẽ   s560060 

 1466. T.hờ. Nơi những giấc mơ không bao giờ kết thúc / T.hờ. - H. : Văn học, 2023. - 
103 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. - 135000đ. - 2000b   s560958 

 1467. Tạ Lăng Khiết. Song nguy thuyền / Tạ Lăng Khiết ; Dịch: Trần Trung Hỷ, Thanh 
Minh. - H. : Lao động, 2023. - 671 tr. ; 24 cm. - 340000đ. - 1000b 
 Dịch từ bản tiếng Hoa: 双桅船   s560711 

 1468. Takahisa Taira. Kudo Shinichi trở lại : Cuộc đối đầu với tổ chức Áo đen : Phần 
đặc biệt : Dành cho lứa tuổi 13+ / Takahisa Taira ; Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Kịch bản phim 
truyền hình: Mutsuki Watanabe ; Nguyễn Phương Bảo Châu dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : 
Kim Đồng, 2023. - 187 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Thám tử lừng danh Conan). - 45000đ. - 4000b   
s559904 

 1469. Takenote Văn 7 - Kết nối tri thức / Nguyễn Quyên. - H. : Lao động, 2023. - 74 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 129000đ. - 3000b   s560734 

 1470. Tạm biệt chép vàng - Chuyện kể dịp Tết Ông Táo : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi từ 0 - 6 / Lời: Tuệ An ; Tranh: Lý Minh Phúc. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2023. 
- 15 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Lễ Tết quê hương). - 20000đ. - 2000b   s559887 
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 1471. Tâm An. Hết thảy chúng ta đều là quá khứ / Tâm An. - H. : Văn học, 2023. - 185 
tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 118000đ. - 5000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Lê Bảo Ý   s560877 

 1472. Thạch Lam. Gió lạnh đầu mùa / Thạch Lam. - Tái bản. - H. : Văn học, 2023. - 
155 tr. ; 21 cm. - (Danh tác văn học Việt Nam). - 49000đ. - 1500b   s560974 

 1473. Thạch Lam. Gió lạnh đầu mùa : Tập truyện ngắn / Thạch Lam. - H. : Văn học, 
2023. - 219 tr. ; 21 cm. - 68000đ. - 1000b   s560969 

 1474. Thạch Lam. Nắng trong vườn / Thạch Lam. - Tái bản. - H. : Văn học, 2023. - 149 
tr. ; 21 cm. - (Danh tác văn học Việt Nam). - 48000đ. - 2000b   s560975 

 1475. Thám tử Kindaichi : Truyện tranh : 18+ / Nguyên tác: Seimaru Amagi ; Tranh: 
Fumiya Sato ; Hồng Phúc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 17 cm. - 50000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 231 tr. : tranh vẽ   s560230 

 1476. Thám tử Kindaichi : Truyện tranh : 18+ / Nguyên tác: Seimaru Amagi ; Tranh: 
Fumiya Sato ; Hồng Phúc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 17 cm. - 50000đ. - 5000b 
 T.4. - 2023. - 235 tr. : tranh vẽ   s560231 

 1477. Thám tử Kindaichi : Truyện tranh : 18+ / Nguyên tác: Seimaru Amagi ; Tranh: 
Fumiya Sato ; Hồng Phúc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 17 cm. - 50000đ. - 5000b 
 T.5. - 2023. - 237 tr. : tranh vẽ   s560232 

 1478. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / 
Gosho Aoyama. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.30. - 2023. - 192 tr. : tranh vẽ   s559900 

 1479. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / 
Gosho Aoyama. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.34. - 2023. - 192 tr. : tranh vẽ   s559901 

 1480. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / 
Gosho Aoyama. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.78. - 2023. - 178 tr. : tranh vẽ   s559902 

 1481. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / 
Gosho Aoyama ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 150000b 
 T.101. - 2023. - 178 tr. : tranh vẽ   s559903 

 1482. Thành Đạt. Tết ấm áp yêu thương : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Thành Đạt 
; Minh hoạ: Phạm Lê Thu Trang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 59 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ 
sách Người kể chuyện). - 75000đ. - 2000b   s560540 

 1483. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; 
Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.17. - 2023. - 181 tr. : tranh vẽ   s559925 

 1484. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; 
Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.19. - 2023. - 184 tr. : tranh vẽ   s559926 

 1485. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; 
Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.20. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s559927 

 1486. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; 
Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
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 T.21. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s559928 

 1487. Thất kiếm ma thuật thống trị thế giới / Bokuto Uno ; Minh hoạ: Ruria Miyuki ; 
Hoàng Gia dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 19 cm. - 159000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 466 tr. : tranh vẽ   s560171 

 1488. Thiên sứ chân trần : Truyện tranh : 18+ / Ito Nonomiya ; Ao dịch. - H. : Dân trí, 
2023. - 173 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 80000đ. - 2000b   s560069 

 1489. Thỏ con bị ốm / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 10 tr. : tranh màu ; 14 
cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé. Rèn luyện sự quan tâm). - 7000đ. - 3000b   s560294 

 1490. Thơ Đường luật Nam Định / Lưu Công Chủ, Phạm Quang Chúc, Vũ Quang 
Đình... - H. : Lao động. - 21 cm. - 150000đ 
 ĐTTS ghi: Hội Thơ Đường luật tỉnh Nam Định 
 T.7. - 2023. - 354 tr.   s560729 

 1491. Thời Trần. Cổ tích của người điên / Thời Trần ; Thuỷ Phương dịch. - H. : Hồng 
Đức, 2023. - 331 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 110000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 黑曜馆事件   s560471 

 1492. Thú chơi chim : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Sorano Kaili ; JI dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 109000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 166 tr. : tranh vẽ   s560165 

 1493. Thư Nghi. Từng có người yêu tôi như sinh mệnh : Tiểu thuyết / Thư Nghi ; 
Greenrosetq dịch. - H. : Văn học, 2023. - 463 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 曾有一个入爱我如生命   s560918 

 1494. Tiệm bánh ngọt lừng danh : Truyện tranh : Đọc cho bé: Từ 2 tuổi trở lên. Bé tự 
đọc: Từ 6 tuổi trở lên / Yumiko Fukuzawa ; Phạm Quỳnh Anh dịch ; Tazaki Hirono h.đ. - H. : 
Thế giới, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 150000đ. - 3000b   
s561147 

 1495. Tiệm mỳ lừng danh : Truyện tranh : Đọc cho bé: Từ 2 tuổi trở lên. Bé tự đọc: Từ 
6 tuổi trở lên / Yumiko Fukuzawa ; Phạm Quỳnh Anh dịch ; Tazaki Hirono h.đ. - H. : Thế giới, 
2023. - 31 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 150000đ. - 3000b   s561146 

 1496. Tiệm sô-cô-la lừng danh : Truyện tranh : Đọc cho bé: Từ 2 tuổi trở lên. Bé tự đọc: 
Từ 6 tuổi trở lên / Yumiko Fukuzawa ; Phạm Quỳnh Anh dịch ; Tazaki Hirono h.đ. - H. : Thế 
giới, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 150000đ. - 3000b   
s561149 

 1497. Tiên Châu đường sáng / Trần Thánh Tống, Đỗ Thanh Dương, Phạm Trọng 
Thanh... ; B.s.: Đào Quang... - H. : Văn học, 2023. - 382 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - 50000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hoá dân tộc khu vực Đồng 
bằng Bắc Bộ   s560939 

 1498. Tìm bạn / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 10 tr. : tranh màu ; 14 cm. - 
(Bách khoa toàn thư cho bé. Rèn luyện sự quan tâm). - 7000đ. - 3000b   s560293 

 1499. Tokyo revengers : Truyện tranh : 17+ / Ken Wakui ; Yên Sương dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 18 cm. - 115000đ. - 1000b 
 T.6. - 2023. - 399 tr. : tranh vẽ   s560199 

 1500. Tô Bửu Giám. Tôi hoài niệm / Tô Bửu Giám. - H. : Công an nhân dân, 2023. - 
285 tr. : ảnh ; 24 cm. - 420b   s560636 
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 1501. Tô Hoài. Dế mèn phiêu lưu ký : Bản đặc biệt / Tô Hoài ; Minh hoạ: Tạ Huy Long. 
- Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2023. - 125 tr. : tranh vẽ ; 15 cm. - 60000đ. - 2000b   
s559837 

 1502. Tôi và tôi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Mizu Sahara ; Hương Giang 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 184 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 40000đ. - 3000b   s560065 

 1503. Tớ là Mây. Chưa kịp lớn đã phải trưởng thành = The journey of youth / Tớ là Mây 
; Hannah Vân Anh dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 209 tr. : hình vẽ ; 17 cm. - 79000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Trịnh Thanh Vân   s560074 

 1504. Tớ muốn ăn tuỵ của cậu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Nguyên tác: 
Yoru Sumino ; Tranh truyện: Idumi Kirihara ; R.E.I dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 36000đ. 
- 2000b 
 T.1. - 2023. - 211 tr. : tranh vẽ   s560001 

 1505. Tớ muốn ăn tuỵ của cậu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Nguyên tác: 
Yoru Sumino ; Tranh truyện: Idumi Kirihara ; R.E.I dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 36000đ. 
- 2000b 
 T.2. - 2023. - 221 tr. : tranh vẽ   s560002 

 1506. Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 
Nai. - 19 cm. - (Trạng Quỳnh; Ph.2). - 12000đ. - 4000b 
 T.455: Nữ hiệp báo thù. - 2023. - 120 tr. : tranh vẽ   s560098 

 1507. Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 
Nai. - 19 cm. - (Trạng Quỳnh; Ph.2). - 12000đ. - 4000b 
 T.456: Kho tàng của thằng thóc. - 2023. - 120 tr. : tranh vẽ   s560099 

 1508. Trạng Quỷnh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 
Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 19 cm. - (Trạng Quỳnh; Ph.2). - 12000đ. - 4000b 
 T.457: Hai thằng ân nhân. - 2023. - 120 tr. : tranh vẽ   s560100 

 1509. Trạng Quỷnh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 
Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 19 cm. - (Trạng Quỳnh; Ph.2). - 12000đ. - 4000b 
 T.458: Mèo lại hoàn mèo. - 2023. - 120 tr. : tranh vẽ   s560101 

 1510. Trạng Quỷnh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 
Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 19 cm. - (Trạng Quỳnh; Ph.2). - 12000đ. - 4000b 
 T.459: An cắp cái lư. - 2023. - 108 tr. : tranh vẽ   s560102 

 1511. Trạng Quỷnh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 
Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 19 cm. - (Trạng Quỳnh; Ph.2). - 12000đ. - 4000b 
 T.460: Vụ bắt cóc kỳ lạ. - 2023. - 108 tr. : tranh vẽ   s560103 

 1512. Trạng Quỷnh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 
Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 19 cm. - (Trạng Quỳnh; Ph.2). - 12000đ. - 4000b 
 T.461: Cứu quan hiền. - 2023. - 108 tr. : tranh vẽ   s560104 

 1513. Trần Hà. Cõi mộng : Thơ / Trần Hà. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 119 tr. ; 
21 cm. - 100000đ. - 200b   s560552 

 1514. Trần Tất Tiến. Trăng soi quán trọ : Thơ Haiku / Trần Tất Tiến. - H. : Văn học, 
2023. - 100 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 520b   s560914 

 1515. Trần Thị Hợp. Tiếng gọi của tình yêu : Truyện ngắn / Trần Thị Hợp. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2023. - 172 tr. ; 19 cm. - 100000đ. - 1000b 
 Bút danh tác giả: Thuý Hợp   s560083 
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 1516. Trần Thiện Chánh. Thơ Trần Thiện Chánh / Cao Tự Thanh dịch, giới thiệu. - H. 
: Đại học Sư phạm, 2023. - 371 tr. ; 24 cm. - 200000đ. - 200b   s560815 

 1517. Trần Thiện Chánh. Thơ Trần Thiện Chánh / Cao Tự Thanh dịch, giới thiệu. - H. 
: Đại học Sư phạm, 2023. - 371 tr. ; 24 cm. - 500b   s560814 

 1518. Triệu Lăng. Ngày ba hoá những vì sao : Dành cho lứa tuổi 8+ / Triệu Lăng ; Võ 
Đức Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 319 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 65000đ. - 1500b   s559852 

 1519. Triệu Viêm Thu. Tư tưởng tự sự Minh Thanh cận đại = 明清近代叙事思想 / 
Triệu Viêm Thu ; Phạm Văn Hoá dịch. - H. : Văn học, 2023. - 523 tr. ; 24 cm. - 499000đ. - 
100b   s560960 

 1520. Truyện kể cho bé trước giờ đi ngủ = Bedtime stories for kid : Song ngữ / Thuý 
Loan dịch. - H. : Văn học. - 24 cm. - (HG Books tuyển chọn những truyện kể hay nhất thế giới). 
- 88000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 119 tr. : tranh màu   s560941 

 1521. Truyện kể cho bé trước giờ đi ngủ = Bedtime stories for kid : Song ngữ / Thuý 
Loan dịch. - H. : Văn học. - 24 cm. - (HG Books tuyển chọn những truyện kể hay nhất thế giới). 
- 88000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 119 tr. : tranh màu   s560942 

 1522. Tuệ Sỹ. Lý Hạ - Bàn tay của quỷ : Quỷ Tài và Quỷ Thi / Tuệ Sỹ. - Đà Nẵng : 
Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 236 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 180000đ. - 2000b   s561270 

 1523. Tuệ Sỹ. Tô Đông Pha - Những phương trời viễn mộng / Tuệ Sỹ. - Tái bản lần 6. 
- Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 268 tr. : ảnh ; 20 cm. - 180000đ. - 1000b   s561257 

 1524. Tùng Lâm. Cung đường tình yêu : Tiểu thuyết / Tùng Lâm. - H. : Văn học, 2023. 
- 273 tr. ; 20 cm. - 700b   s560898 

 1525. Tùng lĩnh / Hoàng Văn Bộ, Hoàng Chỉnh, Phan Thanh Bình... - Nghệ An : Nxb. 
Nghệ An. - 24 cm. - 350b 
 ĐTTS ghi: Chi hội Văn học Nghệ thuật Quỳnh Lưu 
 T.41. - 2023. - 199 tr. : ảnh, tranh vẽ   s561181 

 1526. Tuyển tập 5 năm Thơ - Văn xuôi - Kịch - Nghiên cứu, lý luận, phê bình (2018 - 
2023) / Nguyễn Hoài Ân, Nhân Ảnh, Bùi Văn Cang... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 335 
tr. : bảng ; 21 cm. - 350b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học - Nghệ thuật  Quảng Ngãi   s561263 

 1527. Tuyển tập thơ Đồng Hới / Lê Thánh Tông, Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích... - Nghệ 
An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 303 tr. ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Thành uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam thành phố Đồng Hới   
s560566 

 1528. Tuyển tập thơ văn Thiên Bản : Kỷ niệm 15 năm thành lập (2007 - 2022) / Lương 
Thế Vinh, Trần Huy Liệu, Nguyễn Bính... - H. : Thế giới. - 21 cm. - 80000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Thơ văn Thiên Bản, huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định 
 T.17. - 2023. - 371 tr.   s561107 

 1529. Từ Kế Tường. Bờ vai nghiêng nắng : Truyện dài / Từ Kế Tường. - H. : Văn học, 
2023. - 219 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Võ Tấn Tước   s560883 

 1530. Từ Kế Tường. Hoa lưu ly không về : Truyện dài / Từ Kế Tường. - H. : Văn học, 
2023. - 278 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b 
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 Tên thật tác giả: Võ Tấn Tước   s560882 

 1531. Từ Nguyên Vĩnh. Thơ văn Từ Nguyên Vĩnh : Tuyển tập. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 
2023. - 76 tr. : ảnh ; 19 cm. - 250000đ. - 200b   s560269 

 1532. Tử Yếng Lương Hoài Trọng Tính. Ngự tiền quan án - Đại án Quảng Nam : Tiểu 
thuyết dã sử / Tử Yếng Lương Hoài Trọng Tính. - H. : Văn học, 2023. - 234 tr. : tranh vẽ ; 21 
cm. - 150000đ. - 1000b   s560913 

 1533. Tương Tử Bối. Tôi giỏi để tôi lên : 18+ / Tương Tử Bối ; Tịch Nguyệt dịch. - H. 
: Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 179000đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 我行让我来[电竞] 

 T.2. - 2023. - 461 tr.   s561212 

 1534. Vạn tiếng lòng vang vọng tiếng nàng / Nguyễn Thắng, Đỗ Sơn, Bonglee... - H. : 
Dân trí, 2023. - 182 tr. ; 17 cm. - 84000đ. - 3000b   s560071 

 1535. Văn nghệ Sông Tranh / Phạm Lâm, Huỳnh Trương Phát, Nguyễn Tấn Sĩ... ; B.s.: 
Phạm Văn Lâm... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học - Nghệ thuật huyện Hiệp Đức 
 T.2. - 2023. - 132 tr., 4 tr. ảnh   s561264 

 1536. Vân Trình. Hương thời gian : Biên khảo / Vân Trình. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2023. - 215 tr. : ảnh ; 20 cm. - 150000đ. - 250b   s561251 

 1537. Vất vả ngủ trưa : Truyện tranh : Đọc cho bé: Từ 3 tuổi trở lên / Wakiko Sato ; 
Dịch: Lê Hiền, Linh Trụ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 19x26 
cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 50000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Go away, winter!   s561158 

 1538. Verne, Jules. Hành trình vào tâm Trái Đất / Jules Verne ; Hoàng Duy dịch. - H. : 
Văn học, 2023. - 383 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Journey to the center of the Earth   s560985 

 1539. Verne, Jules. Hành trình vào tâm Trái Đất / Jules Verne ; Hoàng Duy dịch. - H. : 
Văn học, 2023. - 383 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Journey to the center of the Earth   s560979 

 1540. Vi Thị Thu Đạm. Hoa mận trắng quá : Tập truyện / Vi Thị Thu Đạm. - H. : Văn 
hoá dân tộc, 2023. - 119 tr. ; 20 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn   s560410 

 1541. Viện Văn học - 70 năm xây dựng và phát triển (1953 - 2023) / Đặng Thai Mai, 
Hoài Thanh, Cao Xuân Huy... ; B.s.: Trần Thiện Khanh... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 446 
tr. ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Văn học   s560601 

 1542. Vĩnh Hà. Mãi mãi là dòng sông / Vĩnh Hà. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 91 
tr. ; 19 cm. - 300b   s560268 

 1543. Võ Hồng. Tuổi thơ êm đềm / Võ Hồng. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 
2023. - 162 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Vàng. Tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu nhi). - 50000đ. - 
2000b   s559844 

 1544. Vũ Ngọc Thư. Nơi đỉnh rừng nghiêng nắng : Tập truyện ngắn / Vũ Ngọc Thư. - 
H. : Văn học, 2023. - 165 tr. ; 20 cm. - 700b   s560891 
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 1545. Vũ Thị Hồng. Chạm vào ký ức : Tập truyện ký / Vũ Thị Hồng. - H. : Văn học, 
2023. - 258 tr. ; 20 cm. - 700b   s560897 

 1546. Vũ Thị Sao Chi. Con cà con kê : Thơ / Vũ Thị Sao Chi. - H. : Văn học, 2023. - 
135 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 86000đ. - 500b   s560870 

 1547. Vũ Trọng Phụng. Số đỏ / Vũ Trọng Phụng. - Tái bản. - H. : Văn học, 2023. - 243 
tr. ; 21 cm. - (Danh tác văn học Việt Nam). - 75000đ. - 2000b   s560973 

 1548. Vương Diễm Nga. 101 truyện hay về trí thông minh / Vương Diễm Nga ; Tuệ 
Văn dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Văn học, 2023. - 207 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 90000đ. - 
3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 让孩子受益一生的101个经典智慧故事   s560994 

 1549. Vương quốc trời xanh Ariadne = Ariadne in the blue sky : Truyện tranh : Sách 
dành cho lứa tuổi 17+ / Norihiro Yagi ; Tanpopo Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. 
- 4000b 
 T.3. - 2023. - 184 tr. : tranh vẽ   s559909 

 1550. Vương quốc trời xanh Ariadne = Ariadne in the blue sky : Truyện tranh : Sách 
dành cho lứa tuổi 17+ / Norihiro Yagi ; Tanpopo Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. 
- 3000b 
 T.4. - 2023. - 182 tr. : tranh vẽ   s559910 

 1551. Vương quốc trời xanh Ariadne = Ariadne in the blue sky : Truyện tranh : Sách 
dành cho lứa tuổi 17+ / Norihiro Yagi ; Tanpopo Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. 
- 2500b 
 T.7. - 2023. - 181 tr. : tranh vẽ   s559911 

 1552. Vương Văn Kiểm. Máu lửa và niềm tin : Ký / Vương Văn Kiểm. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2023. - 224 tr. ; 21 cm. - 89000đ. - 882b   s561002 

 1553. Xe cứu thương nhiệt tình : Truyện tranh : 0 - 5 tuổi / Huyền Trâm dịch. - Tái bản 
lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2023. - 40 tr. : tranh màu ; 17x19 cm. - (Thế giới ô tô). - 35000đ. - 
2000b   s559890 

 1554. Xe tắc-xi nhanh nhẹn : Truyện tranh : 0 - 5 tuổi / Huyền Trâm dịch. - Tái bản lần 
thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2023. - 40 tr. : tranh màu ; 17x19 cm. - (Thế giới ô tô). - 35000đ. - 
2000b   s559888 

 1555. Xe trượt tuyết : Truyện tranh : Đọc cho bé: Từ 3 tuổi trở lên / Tranh, lời: Wakiko 
Sato ; Phạm Khánh Ly dịch ; H.đ.: Lê Hiền, Tazaki Hirono. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 
2023. - 31 tr. : tranh màu ; 19x26 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 50000đ. - 3000b   
s561154 

 1556. Xuỳ xuỳ xuỳ! Một mình, buồn quá đi! : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 
tuổi / Lời: Michael Rosen ; Minh hoạ: Jonathan Langley ; Linh Chi dịch. - H. : Văn học, 2023. 
- 29 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 39000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Shoo!   s560956 

 1557. Yeats, William Butler. Tuyển tập thơ / William Butler Yeats ; Cao Hi dịch, giới 
thiệu ; Minh hoạ: Triệu Yến Vy. - H. : Văn học, 2023. - 329 tr. ; 24 cm. - 1000000đ. - 1223b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh   s560932 

 1558. Yona - Công chúa bình minh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Mizuho 
Kusanagi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.33. - 2023. - 174 tr. : tranh vẽ   s559920 
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 1559. Yona - Công chúa bình minh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Mizuho 
Kusanagi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.35. - 2023. - 184 tr. : tranh vẽ   s559921 

 1560. Yona - Công chúa bình minh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Mizuho 
Kusanagi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.36. - 2023. - 188 tr. : tranh vẽ   s559922 

 1561. Yusaku Sakaishi. Bảo mẫu bí mật của tiểu thư : Dành cho lứa tuổi 18+ / Yusaku 
Sakaishi ; Minh hoạ: Sakura Miwabe ; Trang Kumi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 138000đ. 
- 2000b 
 T.1. - 2023. - 363 tr. : tranh vẽ   s560176 

 1562. Zig. Hoa hồng và sâm banh = Roses and champagne : 18+ / Zig ; Bụi dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 189000đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 장미와 샴페인 
 T.2. - 2023. - 517 tr. : tranh vẽ   s561220 

LỊCH SỬ 

 1563. Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Quảng Trị / B.s.: Nguyễn Chí Hiếu (ch.b.), Lê 
Văn Thuận, Bùi Xuân Nghĩa... - H. : Quân đội nhân dân. - 24 cm. - 2012b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ - Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 
 Q.1. - 2023. - 1424 tr., 9 tr. ảnh   s560996 

 1564. Bộ câu hỏi chinh phục điểm 10 môn Lịch sử : Dùng cho kì thi tốt nghiệp THPT, 
đại học và học sinh giỏi / Tạ Quang Quyết. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 356 tr. : bảng ; 24 cm. - 145000đ. - 500b   s560352 

 1565. Cù Mai Công. Gia Định là nhớ - Sài Gòn là thương / Cù Mai Công. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 21 cm. - 138000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 270 tr. : minh hoạ   s561239 

 1566. Di sản Hán Nôm huyện Đại Lộc : Văn bia, sắc phong, thần tích / S.t., phiên dịch: 
Lê Xuân Thông, Đinh Thị Toan. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 452 tr. : ảnh màu ; 
24 cm. - 350b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân huyện Đại Lộc. Phòng Văn hoá và Thông tin   s560773 

 1567. Đặng Thị Kim Liên. Địa chí làng Mỹ Cương / Đặng Thị Kim Liên. - Nghệ An : 
Nxb. Nghệ An, 2023. - 384 tr., 22 tr. ảnh màu : bảng ; 22 cm. - 300b 
 Phụ lục: tr. 347-373. - Thư mục: tr. 374-376   s560563 

 1568. Đông Anh - Tài liệu giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng : Dùng 
cho giáo viên các trường tiểu học và trung học cơ sở / B.s.: Phạm Trọng La, Nguyễn Thị Tám, 
Nguyễn Văn Hoa... - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 204 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Đông Anh. - Phụ lục: tr. 144-202. - Thư mục: tr. 203   
s561225 

 1569. Đông Anh - Tài liệu giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng : Dùng 
cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở / B.s.: Phạm Trọng La, Nguyễn Thị Tám, Nguyễn Văn 
Hoa... - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 95 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Đông Anh. - Thư mục: tr. 91   s561224 

 1570. Đồng Hới - Di tích lịch sử, văn hoá. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 188 tr. : 
ảnh màu ; 24 cm. - 300b 
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 ĐTTS ghi: Thành uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam. Thành phố Đồng Hới   
s560565 

 1571. Hà Nguyễn. 100 điều nên biết về lịch sử và văn hoá Vương quốc Anh : Kỷ niệm 
50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Vương quốc Anh (1973 - 2023) / Hà Nguyễn. 
- H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 298 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 1000b   s560783 

 1572. Hoà Chính Tử. Truyện xưa nước Nam / Hoà Chính Tử ; Biên dịch, giới thiệu: 
Nguyễn Quốc Khánh, Trịnh Khắc Mạnh. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 500b 
 T.1: Những thế đất nổi tiếng = Trùng đính thiên Nam danh địa = 重訂天南名地. - 2023. 
- 499 tr. - Thư mục: tr. 227-228. - Phụ lục: tr. 229-499   s560582 

 1573. Hoàng Đạo Kích. Bảo tồn di tích và di sản văn hoá / Hoàng Đạo Kích. - H. : Văn 
hoá dân tộc, 2023. - 195 tr. ; 23 cm. - 200000đ. - 500b   s561273 

 1574. Huyện đảo Cát Hải - Nội lực và tiềm năng / Nguyễn Hằng Thanh, Đỗ Hiên, Trần 
Xuân Trọng... ; Nguyễn Hương Mai ch.b. ; Phạm Đình Nhật Minh s.t. - H. : Tài nguyên Môi 
trường và Bản đồ Việt Nam, 2023. - 288 tr. : ảnh ; 21 cm. - 2500b   s560422 

 1575. Kỷ yếu quận Ô Môn 20 năm xây dựng và phát triển (2004 - 2024) / Bình An, Anh 
Dũng, Phương Nam... - Cần Thơ : S.l., 2024. - 132 tr. : ảnh ; 29 cm. - 1000b   s561416 

 1576. Lê Thị Thu Hường. Giáo trình Di tích lịch sử - văn hoá và danh thắng Hà Nội / 
Lê Thị Thu Hương (ch.b.), Mai Hiên, Phạm Thị Bích Thuỷ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2023. - 228 tr. : hình ảnh, bảng ; 24 cm. - 85000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. - Thư mục: tr. 225-228   s560348 

 1577. Lê Xuân Tánh. Hải Thượng - Miền quê huyền thoại / Lê Xuân Tánh. - H. : Thông 
tin và Truyền thông, 2023. - 497 tr. : ảnh ; 21 cm. - 500b 
 Thư mục cuối chính văn   s560772 

 1578. Lý Tuyền. Đọc hiểu lịch sử Trung Quốc trong một cuốn sách / Lý Tuyền ; Dịch: 
Bùi Bá Quân... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 774 tr. : hình ảnh, bảng ; 24 cm. - 
270000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 一本书读懂中国史   s560350 

 1579. Mặt trận Dân tộc giải phóng - Chính phủ Cách mạng lâm thời tại Hội nghị Pari 
về Việt Nam : Hồi ức / Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Văn Hiếu, Dương Đình Thảo... - Xuất bản 
lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 659 tr. ; 24 cm. - 500b 
 Phụ lục: tr. 651-656   s560449 

 1580. Newland, Sonya. Đúng hay điêu? - Sự thật về lịch sử : Dành cho lứa tuổi nhi đồng 
/ Sonya Newland ; Hoàng Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 96 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 40000đ. 
- 2000b 
 Thư mục: tr. 95   s559861 

 1581. Ngô Đa. Phong trào đấu tranh yêu nước sinh viên học sinh cao trào 1969 - 1972 
: Hồi ức lịch sử / Ngô Đa. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 191 tr. : ảnh ; 21 cm. - 150000đ. 
- 500b   s561271 

 1582. Nguyễn Quang Ngọc. Quá trình khai phá và xác lập chủ quyền của Việt Nam trên 
vùng đất Nam Bộ (Thế kỷ XVII - XIX) / B.s.: Nguyễn Quang Ngọc (ch.b.), Đặng Ngọc Hà, Vũ 
Đường Luân... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 442 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 238000đ. 
- 700b 
 Thư mục: tr. 433-438   s560451 
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 1583. Nguyễn Thanh Hoá. Hai thế hệ trí thức tham gia kháng chiến chống thực dân 
Pháp 1945 - 1954 : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thanh Hoá. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 406 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 450b 
 Thư mục: tr. 384-404   s560603 

 1584. Nguyễn Thị Thuấn. Kỷ yếu 15 năm xã Nậm Manh xây dựng và phát triển 2008 - 
2023 / Nguyễn Thị Thuấn b.s. - H. : Lao động, 2023. - 135 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân xã Nậm Manh   s560681 

 1585. Nguyễn Văn Kim. Chính sách đóng cửa của Nhật Bản thời kỳ Tokugawa: Nguyên 
nhân và hệ quả / Nguyễn Văn Kim. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Thế giới, 
2023. - 383 tr. ; 24 cm. - 339000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 337-354. - Phụ lục: tr. 355-375   s561131 

 1586. Nhân tài nước Việt : Danh sáng ngàn năm / Thanh Giang s.t., tuyển chọn. - H. : 
Hồng Đức, 2023. - 202 tr. : ảnh ; 19 cm. - 76000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 190-195   s560153 

 1587. Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 môn Lịch sử 
/ Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Văn Ninh, Chu Thị Mai Hương. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. 
- 115 tr. ; 24 cm. - 38000đ. - 4000b   s560594 

 1588. Phạm Thị Thanh Huyền. Hướng dẫn học tập Lịch sử văn minh thế giới / Phạm 
Thị Thanh Huyền, Tống Thị Quỳnh Hương, Ninh Xuân Thao. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 
111 tr. : bảng ; 27 cm. - 45000đ. - 2000b   s561360 

 1589. Phát triển năng lực Lịch sử 11 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Trương Ngọc Thơi. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 131 tr. : bảng ; 29 cm. - 
99000đ. - 3000b   s561311 

 1590. Phú Tân 55 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển / Văn phòng Hội đồng nhân 
dân và Uỷ ban nhân dân huyện Phú Tân, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 122 tr. : ảnh ; 28 cm. - 
400b 
 ĐTTS ghi: Ban Thường vụ Huyện uỷ Phú Tân   s561413 

 1591. Quốc hiệu & Kinh đô nước Việt trong tài liệu lưu trữ = Names and capitals of 
Viet Nam in archival records = Noms et Capitales du Vietnam dan des archives = 
Государственные названия и столицы Вьетнама в архивных документах / Dịch: Nguyễn 
Thị Nhật Phương... ; H.đ.: Vũ Văn Sạch... - H. : Thể thao và Du lịch, 2023. - 119 tr. : ảnh màu, 
tranh vẽ ; 21x29 cm. - 550b 
 ĐTTS ghi: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước   s560794 

 1592. 600 năm họ Võ và làng Hậu Luật. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 207 tr., 36 
tr. ảnh màu ; 24 cm. - 120000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng gia tộc họ Võ Đại Tôn   s560564 

 1593. Tăng Thị Thuỷ. Quá trình đấu tranh xoá bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi (1948 - 
1994) : Sách chuyên khảo / Tăng Thị Thuỷ. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 295 tr. : ảnh, bản 
đồ ; 21 cm. - 150000đ. - 250b 
 Thư mục: tr. 237-250. - Phụ lục: tr. 251-295   s560616 

 1594. Thành phố đảo Phú Quốc - Hành trình phát triển bền vững / Nguyễn Hằng Thanh, 
Hồ Thị Phương, Đỗ Hiên... - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2023. - 384 tr. 
: ảnh ; 21 cm. - 2500b   s560423 
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 1595. Trương Vĩnh Ký. Bài giảng Lịch sử An Nam / Trương Vĩnh Ký ; Dịch: Nguyễn 
Thị Tươi, Trần Trung Quân. - H. : Thế giới, 2023. - 422 tr. ; 24 cm. - 190000đ. - 2500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Cours d'histoire annamite à l'usage des écoles de la 
Basse-Cochinchine   s561130 

 1596. Từ Diên Húc. Việt Nam tập lược: Các nước cổ ở Đàng Trong / Từ Diên Húc ; 
Nguyễn Phúc An dịch ; Trang Thu Quân h.đ. - H. : Lao động, 2023. - 130 tr. : bản đồ ; 21 cm. 
- 90000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 129-130   s560679 

ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH  

 1597. Atlat Địa lí Việt Nam : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Kim Hồng, Đào Ngọc Hùng (ch.b.), Nguyễn Minh Đức... - Tái bản lần 4. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2023. - 32 tr. : minh hoạ ; 32 cm. - 31000đ. - 20000b   s561329 

 1598. Cuba : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Tuấn Huỳnh ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 
1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 
2000b   s559883 

 1599. Đan Mạch : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Minh Tuấn ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản 
lần 4. - H. : Kim Đồng, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 
2000b   s559884 

 1600. Đề kiểm tra, đánh giá Địa lí 6 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Đoàn 
Xuân Tú. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 145 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 65000đ. - 1000b   
s560392 

 1601. Địa danh làng xã tỉnh Hưng Yên qua tài liệu địa bạ triều Nguyễn / Biên dịch: 
Vương Thị Hường, Nguyễn Mạnh Hà ; Phạm Hoàng Giang h.đ. - H. : Thế giới. - 24 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hưng Yên. Bảo tàng tỉnh 
 T.1. - 2023. - 1287 tr.   s561141 

 1602. Giáo trình Phương pháp nghiên cứu du lịch / Nguyễn Trọng Nhân, Huỳnh Văn 
Đà (ch.b.), Trương Thị Kim Thuỷ... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - 185 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 70000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 183-185   s560398 

 1603. Giáo trình Tổ chức sự kiện du lịch / B.s.: Nguyễn Thị Quỳnh Hương (ch.b.), Bùi 
Xuân Nhàn, Bùi Thị Quỳnh Trang... - H. : Thống kê, 2023. - 298 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 
279000đ. - 250b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thương mại. - Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 287-
298   s561044 

 1604. Hướng dẫn dạy học môn Lịch sử và Địa lí trung học cơ sở theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Phạm Hồng Tung, Nguyễn Viết Thịnh (ch.b.), Phan Ngọc Huyền... 
- In lần thứ 5. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 216 tr. ; 24 cm. - 75000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 215-216   s560590 

 1605. Israel : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Tuấn Huỳnh ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 
1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 14 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 
2000b   s559882 

 1606. Kỷ lục - Top - Best Cần Thơ : Bộ sách quảng bá du lịch & dịch vụ 63 tỉnh thành. 
- H. : Thông tấn, 2023. - 207 tr. : ảnh màu ; 19 cm. - 120000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối chính văn   s560077 
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 1607. Madagascar : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Tuấn Huỳnh ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái 
bản lần 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. 
- 2000b   s559885 

 1608. Na Uy : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Tuấn Huỳnh ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản 
lần 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 
2000b   s559881 

 1609. Nguyễn Phương Dung. Giấc mơ Nhật : Đi để vấp ngã, đi để trưởng thành / Nguyễn 
Phương Dung. - H. : Lao động, 2023. - 223 tr. ; 21 cm. - 130000đ. - 1000b   s560678 

 1610. Sổ tay du lịch Nghệ An = Tourism guide book. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. 
- 107 tr. : ảnh màu ; 15 cm. - 500b   s559987 

 1611. Sổ tay khu, điểm du lịch Nghệ An 2022. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 69 
tr. : ảnh ; 20 cm. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Sở Du lịch Nghệ An   s560567 

 1612. Tuyển tập Báo cáo Hội thảo Khoa học và Công nghệ: Ứng dụng công nghệ mới 
trong thu nhận, xử lý, cập nhật và chia sẻ dữ liệu địa không gian / Nguyễn Phi Sơn, Nguyễn 
Thanh Thuỷ, Lại Văn Thuỷ... - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2023. - 282 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 140b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài nguyên và Môi trường. Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. - Thư mục 
cuối mỗi bài   s561401 

 


